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Từ trước đến nay, chúng ta nghe nói tới Phong Trùo 
Duy Tân, nhưng chữa có một quyền sách nào đề cập tương 
đối đầy đủ về lãnh dạo, tồ chức, phát triền Phong Trào. 
Chính ngay trong các quyền sử: hay Văn học Sử nồi tiếng 
cũng chỉ trình bày một cách hết sức khát quát con người 
của Phan châu Trinh cùng 0ài hoạt động của ông. Không 
thấy có tác giả nào nói kỹ 0à toàn bộ uề sức trồi dậy của 
ngọn triều ở: nơi xuất phát (Quảng Nam), đề rồi tràn ngập 
khắp các tỉnh miền Trung trước khi ra Bắc. Nhiều tác giả 
aòn tách rời Đông Kinh Nghĩa Thục ra khỏi cơ thề Phong 
Trào, xem nó như một thực thê độc lập. Nhiều tác giả khác 
nà chính là lãnh tụ Phong Trào cũng xem uụ Dân biến 1ooŠ 
lù một hiện tượng độc lập khác nữa. 

Tôi cho rằng Phong Trào Duy Tân bao gồm tất cả các 
hoạt động ấy, nhưng nó biều lộ những sắc thái uà khả năng 
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khác nhau của từng địa phương và không phải bao giờ 
cũng đi theo đường thằng nhất định, nên khi dân trí lên cao 
lại thiếu lãnh đạo liền bột phát thành Dán biến. Dân biến 
cúp tóc (Tân Văn hóa), xin xâu (Dân quyền) là một điễn 
trình tích cực, sôi động của Phong Trào khi đi sâu uào quần 
chúng thực tế. 

Vậy, Phong Trùo đi từ các nông hội, học hột ở các 
tính Miền Trung theo con đường thương mãi rất phát đạt 
từ Phan Thiết (Công ty Liên Thành) tới Quảng Nam (Hợp 
Thương Diên Phong) tới Nghệ Tĩnh (Triều Dương), tiếp 
theo miền Bắc mở Đông Kinh Nghĩa Thục, các hột buôn rồi 
từ. đó phát triền uào Nam là một Phong trào không chỉ nặng 
pề kinh tế, giáo dục, uăn hóa mà còn cả chính trị mà kết 
quả là uụ nhân dân nòi lên chống thuế. Có thề gọi Phong 
trào là toàn điện, là thực sự Duy Tán theo bóng cờ Dán 
quyền, chứ ihông phải chỉ là những vá uíu cải lương, hơn 
như thế, những nhân uật Phong Trào đã phục 0ụ bằng tám 
huyết, bằng tỉnh thần Cách Mạng đề quyết tâm làm M7: Con 
Người, làm Mới Xã Hội. Từ đầu thế kỷ đến 1945, 
chưa hề có một Phong trào thú: hai có tính cách toàn điện 
nà phát triền rộng ra khắp ba kỳ như thế. 

Quyền sách này được viết trong một hoàn cảnh hết 
sức thiếu thốn. Nhưng tuy thiếu tài liệu khá nghiêm trọng 
mà tôi uẫn còn được một cái may mắn khác bù đắp : một 
số nhản uật trên dưới tám mươi tuôi đã chứng kiến, đã 
biết, đã hoạt động cho Phong trào, vẫn còn sống. Các uị ấy 
ấã cho tôi những chỉ đán căn thiết đề tạo lại một óc đáng 
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của Phong trào uà qua đó, tôi được truyền thụ những bài 
ca; những buồi học tập thề dục, những hình ảnh các chiến 
sĩ, những hoạt động thương mãi, những cuộc tranh đấu dai 
đẳng uà kiêu hùng của nhân dân... 

Nhân dịp quyền sách này ra đời, tôi xin ngỏ lời cảm 
ơn Ông Cử Lương trọng Hối (mới mất nắm nay), Ông Cử 
Hồ Ngận, Ông Bà Lê Ấm (bà là con gái của Phan cháu 
Trinh), Ông Võ Hoán (một thán sĩ ở Quảng Nam), Ông 
Nguyễn xương Thái (Nguyên quản lý báo Tiếng Dán). Các 
0ị cao niên này đã thành thực chỉ dẫn cho tôi những điều 
mà các 0ị đã biết một cách rất đích xác, theo trí nhớ còn 
sáng suốt 0ù sự cản nhắc rất bình tĩnh của tuồi già. Ông 
Nguyễn Q. Tháng, một bạn thanh niên cũng gởi cho nhiều 
tùi liệu đã dày công ghỉ chép tạt Tam Kỳ. 

Nhưng có một người mà tôi rất mnốn cắm ơn, song 
tiếc là lông bao giờ còn có địp : Ông Huỳnh thúc Kháng. 
Trong khi theo dõi những tập báo, những tác phầm (một phần 
ớn là do nhà Anh Minh, Huế, ấn hành), tôi nhận thấy 
Ông thực sự là sử gia của Phong trào Duy Tân, sử: gia 
quan trọng bậc nhất mà nếu không có những tài liệu rời 
rạc của Ông đề lại, uới sự kiện dồi dào, chỉnh xúc, 1uới 
óc nhận xét sâu xa, niềm tin uững mạnh uà điền tả bằng 
giọng ăn trầm hùng, tôi sẽ không biết dựa 0ào đâu đề sưu 
tầm, nghiên cứu, phỏng uấn, uà như thế quyền sách này 
chắc không thê nùo xuất hiện. Người ta uấn phục Ông cho 
là có trí nhúc tuyệt hảo. Tôi cũng nhận thấp lời khen ấy 
không quá đáng khi duyệt xét các tài liệu tà do đó nhiều 
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khi cần phải so sánh một sự kiện, một niên hiệu giữa Ông 
uù Ông Phan châu Trình, tôi đã tin ở ông hơn, lễ tất 
nhiên ngoại trừ những việc mà Phan châu Trinh biết rõ 
theo cương 0ị lãnh tụ của phong trào. Cũng dưới ngòi bút 
trầm hùng của Huỳnh thúc Kháng, các nhân vật lớn của 
thời kỳ lịch sử này sống lại, linh động khác thường. 

Tôi giới thiệu toàn bộ tác phầm của Ông, kề cả tập báo 
Tiếng Dân, cho bất kỳ ai muốn nghiên cứu một cách đứng 
đắn, có thực chất, mọi phương diện chính trị, ăn hóa, kinh 
tế, giáo dục của Phong trào Duy Tản 0à của Trung Việt 
nửa đầu thế kỷ 2o (mà nhiều phen ông đóng 0ai trò quan 
trọng, ít ra là uề phương điện tỉnh thần) nhưng lại rất thiếu 
sự quan tâm của học giới ngày nay‹ 

Quyền sách này, ban đầu tôi viết thành ba phần : Tiền 
Phong Trào, Phong Trào tà Hậu Phong Trào. Với cát tên 
chung Phong: Trào Duy Tân. Nhưng khi viết xong tôi thấy 
nó dày quá, khó phồ biến, nên quyết định đứt ra làm ba 
quyền khác nhau. Do đó, phần thứ hai tức Phong Trào 
Duy Tân rgos-ruoŠ được ïn trước. Sau này, tôi sẽ cho ấn 
hành hai tập kia. Toàn thề ba tập ấy sẽ trình bày khái quái 
công cuộc Duy Tán của Việt Nam: 

a) Tiền Phong Trào : từ thời các Chúa đšn cuối thế 
kỷ XIX 

b) Phong Trào Duy Tân 1005-1908 

c) Hậu Phong Trào 1o9o8-1945 

Trong ba phần này, thực sự chỉ có Phong Trào Duy Tản 
roos-roo3 là quan trọng nhất, xuất hiện như một ánh sáng 
lồ lộ, phát ra tiếng uang đội khắp nút sông, đây quặt lịch sử, 
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chính trị, uăn hóa, kinh tế... sang một ngã rẽ sau khi đã góp 
phần lớn lao Làm Mới con người 0à xã hội. 

Tôi hy uọng bạn đọc khi xem sách này sẽ lhông cho tôi 
là có óc lập đị, muốn bày đặt những lối *bứt râu cha nọ 
cắm cằm mẹ kỉa" mà thực sự chỉ là theo tính chất, thực chất 
của dữ kiện mà phân loại, hệ thống uà trình bày đúng theo 
điễn tiển tất yếu của lịch sử một cách khách quan. 

Phương pháp tôi dùng không Mới nhưng cũng chưa Cũ, 
Cũng như Duy Tân đối uới chúng ta không mới mà nhất 
định chưa cũ. Đó là uấn đề của ngày nay, ngày mai. Chúng 
ta còn phải học người xưa rất nhiều đề thực hiện một cuộc 
Duy Tân uừa toàn bộ, uừa không xa rời Dân tộc tính, Nhân 
bản tính. Mối lo âu lớn lao của tất cả những nước nhược 
tiều là ở điềm căn bản ấy: triệt đề theo mới, nhưng phải cơ 
sở trên tính chất dân tộc, điều kiện địa phương đề khỏi 
Uuong bản, bị máy móc chỉ phối, nô lệ tha nhân. 

Một công cuộc phục hưng tỉnh thần Phong trào Duy 
Tân với cuộc đại uận động Tân Chánh giáo, Tân ăn hóa, 
Tân sinh hoạt thật cần thiết nếu chúng ta muốn sinh tồn và 
tiến bộ trong một thế giới đang đi tới trên những đôi hỉa 
bảy đặm. 
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TIỀU LA NGUYỄN THÀNH 


NGUYÊN LỘ TRẠCH VÀ 
THIÊN HẠ ĐẠI THẾ LUẬN 


ÔNG cuệc đồi mới ở Đàng Trong của các 
Chúa Nguyên đã lẻ tế thực hiện, không vượt 
qua những nhu cầu chiến tranh xa lắm. Nhưng trước sau 
chưa có một người nào đặt thành vấn đề Duy Tân, nói 
cụ thê là cải tiến các ngành giáo dục, quân sự, thương 
mãi... theo Tây phương. Thành phố Hội An tiếp đón 
hằng năm bao nhiêu thương thuyền ngoại quốc, mang 
lên bờ bao nhiêu tấn hàng hóa lạ, nhân vật có khả năng 
khoa học, y học... vẫn không làm xúc động một bộ óc 
minh mẫn nào khiến họ phải đặt vấn đề thắc mắc, nghĩ 
Xã. 

Khi những lực lượng tiến như vũ bão, bách chiến 
bách thắng của Tây Sơn nồi dậy, hẵn nhiên phải nhờ 
cậy ít nhiều những vũ khí đạn dược Tây Phương, thế 
mà Nguyên Huệ, người có nhãn quan chính trị và quân 
sự đặc biệt, vẫn chưa bao giờ gợi cho người ta là ông 
đã nghĩ tới công cuộc Duy Tân. Còn Gia Long, di nhiên 
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ông chỉ dùng các chiển cụ kỹ thuật Tây Phương một 
cách hữu hiệu theo giai đoạn tính. 

Cho tới khi Pháp chiếm hẳn ba tỉnh Miền Đông 
Nam Kỳ, vấn đề Duy Tân mới được đề ra. Cùng một 
lúc, Phạm phú Thứ vượt biền với phái bộ như Tây đã 
sững sờ mở đôi mắt kinh ngạc trước những khả năng kỳ 
điệu muốn đoạt quyền tạo hóa. Trở về, ông vừa trình 
bày một tập nhật ký hoàn toàn tới lạ, vừa cho ra luôn 
trong một thời gian năm bộ sách mà ông dày công sưu 
tầm, đề tựa và thuê thợ khắc in đề giới thiệu nền văn 
mỉnh của thế giới Tây Phương: 

1.— Bác vật tân biên (nói về khoa học) 

2— Khai môi yếu pháp (bày cách khai mỏ) 

2.— Hàng hải kim châm (bày cách đi biền) 

4.— Tùng chánh di qui (kinh nghiệm trong việc 

làm quan) 

s.— Vạn quốc công pháp (Lối giao thiệp quốc tế) (r) 

Song song công việc Phạm phú Thứ, Nguyễn trường 
Tộ, người đã thực sự du học Tây Phương, biết rõ 
những kỹ thuật Tây Phương đã liên tiếp dâng vua Tự 
Đức những bản điều trần danh tiếng, những văn liệu 
mà chúng ta ngờ rằng, nếu Vua dốc quyết tin theo đề 
thực hiện, có thê tình trạng Việt Nam đã có nhiều thay đồi. 

Chịu ảnh hưởng của hai vĩ nhân trên, xuất hiện 
ở Thừa Thiên một nhân vật kiệt hiệt : Nguyễn lộ 
Trạch; ông người Kế Môn Thừa Thiên, học giỏi không 





(1 Còồ học tỉnh hoa Quảng Nam 1962, trang TOI, 
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thi cử, nhưng nghiên cứu rất nhiều những sách vở tiền 
nhân, sách vở ngoại nhập, rút ra được những sở đắc 
thực tế và tiến bộ, dâng lên Vua Thời Vụ Sách Thượng 
và Thời Vụ Sách Hạ bàn việc canh tân, cải tiến mọi 
phương diện chính trị, ngoại giao, quân sự... tnột cách rất 
có phương pháp, có thề thực hành đề quốc gia thoát 
tình trạng hoàn toàn bể tắc. (r) 

Nhưng cả ba bộ óc minh mẫn nhất của hạ bán thế 
kỷ ro chỉ được đời tán thưởng, khâm phục hoặc mỉa mai 
kinh dị mà không được chấp nhận. Rồi nước mất, gót sắt 
xâm lăng dày xéo khắp lãnh thô. 

Nhưng dù sao, các nhân vật lớn này cũng chỉ có 
công lớn với tư tưởng Duy Tân, chứ chưagây được một 
phong trào, ngoại trừ Nguyễn lộ Trạch, người đã sống 
sót sau quốc biến, người suýt đưa tư tưởng Duy Tân 
vượt khỏi lý thuyết đề đi vào nẻo thực hành. Nguyễn lộ 
Trạch đã từng thấy Phong trào Văn Thân, Cần Vương 
được phát động tứ tung. Nhưng những lãnh tụ các lực 
lượng ái quốc này đều giống nhau ở điềm : cùng không 
tin là mình sẽ thành công ! Họ cảm thấy đúng hơn, nhận 
thấy mình hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết kính cần thực 
hiện tín điều «sát thân thành nhân” và + Thung dung 
tựu nghĩa" đề khỏi hồ thẹn với nền giáo dục Tống Nho 
đã được nghiêm trang thu nhận. Về điềm này thì các 

(1) Xin đón xem tập Tiền Phong Trào Duy Tân của tác giả, có 
trình bày đầy đủ cuộc đời, tư tưởng, hoạt động của ba nhân vật 
xuất sắc này, 
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Vua Nguyễn tuy thất bại hoàn toàn trên phương diện 
chiến đấu, nhưng lại thành công trên chính một điềm 
làm cho lịch sử giật mình: lãnh tụ lớn, nhỏ của cao trào 
Văn Thân, Cần Vương dám đi vào cõi chết như tìm 
về Thánh Địa ! Chắc chắn lịch sử Việt Nam chưa bao giờ 
biết tới những đứa con yêu của tô quốc chiến đấu trong 
vô vọng và chết trong vô vọng nhiều và kiêu hùng đến 
thể suốt mấy chục năm trường l 

Những cái chết ấy hẳn nhiên phải làm cho những kẻ 
thù của chúng ta, những người chuyên cậy vào súng đạn 
phải lo lắng. Họ phải thấy những anh hùng coi thường 
cái chết ấy ngày nay sẽ không phải không gây mầm mống 
cho những hoạt động oai hùng hữu hiệu khác ngày mai 
nếu những kẻ kế tục sự nghiệp họ được võ trang kiến 
thức và vũ khí mới. 

Những sĩ phu Việt Nam sáng suốt nhất cũng đã 
nhận thấy rõ ràng điều ấy. Người hăng hái đánh Tây 
xâm lăng, đánh với tư tưởng mới, có chiễn lược, chiến 
thuật, với lòng ái quốc nồnz nhiệt nhất Nguyễn lộ Trạch 
cũng là người đi tiền phong trong nhận định mới này. 

Đánh Tây ! Đuồi thực dân xâm lăng ! Bất đúng ! 
Đó là vẫn đề Đại Nghĩa kẻ sĩ phải rẫn lên hàng đầu nhận 
lấy trách nhiệm. Nhưng không thê coi thường mạng dân, 
không thê nhắm mắt đui mù trước sự thật về tương 
quan lực lượng hai bên, khi đối phương đang chiếm được 
những điềm chiến lược trọng yếu, lập đồn lũy kiên cố, 
còn ta thì lực lượng toàn bộ tê liệt,tiêu điều sau lần vươn 
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dậy cuối cùng của Cần Vương. Những lãnh tụ chết, 
những đạo quân tỉnh nhuệ tan rã, những chiến khu bí 
một bị phá vỡ, những đồn điền, kho lương thực bị thiêu 
rụi, lòng người hãi hùng trước vũ khí Tây Phương. 
Trong tình trạng không còn một hậu phương, một căn 
cứ tạm gọi an toàn, một biên giới bạn đề ần náu thì dù 
có giỏi đến mức độ nào cũng chỉ như Đề Thám, Phan 
đình Phùng là cùng... 

Bởi thế, ta không ngạc nhiên là một người sáng 
suốt như Nguyễn lộ Trạch phải thay đồi đường lối, chủ 
trương, chiến lược. 

Từ chủ trương vũ trang súng ống, tàu bè Tây 
Phương đề đánh Pháp, ông chuyền sang vũ trang tư 
tưởng Duy Tân đề tạo diều kiện và cơ hội cho sĩ phu 
và quốc dân mở mắt trước thời cuộc, trước Đại thế của 
thiên hạ (đất nước) đã hoàn toàn thay đồi, 

Nói cách khác, lý tưởng và mục đích không thay 
đôi dù tình thế đã thay đồi, kẻ sĩ Nguyễn lộ Trạch vẫn 
tiến lên hàng đầu sĩ phu và quốc dân. Cùng tiến lên với 
ông, người ta thấy có Nguyễn thượng Hiền, Phạm phú 
Đường (1)... Nhưng không một người nào có cái 
nhìn sâu sắc, thực tế và bao quát bằng ông. Cũng như 
không ai có đủ uy tín cá nhân như ông. Vì ông đã không 


(1) Nguyễn thượng Hiền (1868.1926) hiệu Mai Sơn, tỉnh Hà 
Đông. liễn Sĩ, sang Tàu theo Phan Bội Châu 

Phạm phú lường : con Phạm phú lhú được cử công cần 
ngoại quốc với Nguyễn lọ Ì rạch: nhưng việc khôug tiến hành được. 
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thi cử, tuy ai cũng biết ông có tài học hơn đời. Người 
ta đã biết văn chương ông qua các điều trân. Chúng ta 
cũng không nên quên các văn phầm của ông được nhiều 
thức giả thời — ấy thời rặt văn khoa—bảng truyền tụng. 
Chính ở điềm này mà người ta càng thêm phục cái chí 
cao cả của cậu ấm tàng tàng. 

Tiếc rằng, cho đến nay chưa có những sưu tầm dây 
đủ nào, ngoại trừ một số câu ván, đoạn văn ít oi còn lưu 
lạ. Nhưng có lẽ không cần nhiều, chỉ một bài khỉ ưu 
thiên sau đây cũng nói lên được cái tâm sự của một 
nhà đại ái quốc với văn tài đi trước Khương hữu Vi 
và Lương khải Siêu như Huỳnh thúc Kháng thường 
ca ngợi. 
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Đại ý : Việc đời nhiều điều đáng lo mà người thường 
không đề ý đến, nếu điều lo kia nhữ khát mà cần uống, đói mà 
cần ăn thì ai cũng biết được, duy có điều đáng lo đó hơi kín 
nhiệm nên kẻ thức giả mới trông thấy mà người thường lại 
khinh suất. Như chuyện Khi Nhân lo trời sụp, thuở nay di 
nghe cũng cười anh Khi Nhân kia là lo thàm (xàm), song có 
hình thề thì có ngày phải suy điệt, biết đâu sau trăm, ngàn 
ức triệu năm, trời không có một ngày sụp như Khi Nhân đã 
lo kia. Tự thân anh Khi Nhân may mà khỏi cái nạn ấy, rồi con 
cháu của Khi Nhân, con cháu của cháu Khi Nhân kéo đài mãi 
ra, có thoát khỏi cái nạn ấy không ° Nay nghe Khi Nhân lo 
xa nh thể, ai cũng cười Khi Nhân là ngu, song biết bao 
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nhiêu người không làm Khi Nhàn, không lo nhựt Khi Nhân, 
sao cũng thấy khu khờ, không thấy cát gì là khôn ? (L) 

Liên hệ với những việc dã làm, ta đoán chắc những 
tư tưởng Duy Tân cứu nước của ông bị thiên hạ bài bác, 
khinh thị nên ông viết bài này đề tự biện. Ta thấy lòng 
yêu nước của ông thật không phải cúa hạng quen nhìn 
cạn, thấy gần mà bao trùm thời gian. Vì có lòng lo kiều 
Khi Nhân mới dám có tư tưởng mới, khác hẳn mọi 
người, nhưng không lập dị mà chỉ căn cứ trên thực tế, 
khoa học và tiến bộ. Rồi do đó, mới có những hành động 
táo bạo thời ấy — dù đã mất nước khá lâu — mà chẳng 
mãy ai dám hay thèm nghĩ tới như : 

A — Bỏ tiền ra làm ruộng buôn bán đề gây một ý 
thức về sinh hoạt thực tế vốn bị nhà nho khinh rẻ. Nhà 
Nho tự đặt mình, trên Nông, Công, Thương và quên 
chính mình có trách nhiệm vẻ các ngành này đề phú dân, 
cường quốc, mà lại rẽ sang con đường tiêu cực, trốn thực 
tế. Huống chỉ công cuộc buôn và làm ruộng của ông chắc 
chắn không phải theo phương thức cũ mà là phương thức 
Tây Phương. Cứ xem tư tưởng chỉ đạo trong các điều 
trần cũ (Đồn điền, Tào Vận, Hội thương ....) ta cũng 
hiều được dễ dàng. Ngoài ra, ta căn cứ trên thực tế này 
cũng có thề kiềm lại hoạt động của ông thời ấy phần 
nào. Sau này, ở Thừa Thiên, vẫn còn một số người 
chuyên đi khai phá nhàn điền, tiêu biều nhất là Nguyên 

(1) Nguyễn lộ lrạch. Nhà xuất bản Anh Minh. 
(Minh Viên Huỳnh thúc Kháng giới thiệu). 
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hữu Bài (1) Ông Bài được gọi là Cụ Quận Công Phước 
Môn, và ông có đến những năm nhàn điền chung quanh 
Huế, có cái rộng cả nghìn mâu. Năm nhàn điền ấy đều bát 
đầu bằng chữ Phước (ngũ phước) : 

a — Phước Sơn (cửa Tùng) 

b — Phước Sa (Bến Hải) 

€ — Phước Xuyên (Truôi) 

d — Phước Môn (Quảng Trị) 

c— Phước Tín (2). 

Đối với chúng ta ngày nay, ta có thẻ công kích 
Nguyễn hữu Bài ông gia của Ngô đình Khôi và ông gia 
hụt Ngô đình Diệm, cho ông chỉ là một thứ «Bồi Tây) dù 
ông được liệt vào hạng “+ Đày Vua không Khả, đào mã 
không Bài" và những nhàn điền của ông chỉ theo phương 
thức bóc lột tư bản Tây Phương tàn nhẫn và trong sự thật 
cũng đáng gọi ông là tên chú nhàn điền quỷ quyệt. Nhưng 
nếu chúng ta chịu lời lại cái thời kỳ còn thủ cựu tuyệt đối 
thì ta sẽ thấy những người được gọi tân tiến, Duy Tân 
chú trương những gì ? 

Phong Trào Duy Tân thuần túy và thô sơ không có 
mục đích nào khác hơn là khai thác nhiều ruộng đất, nhất 
là hoang địa ở vùng rừng núi đề khân hoang đất nước và 
làm giàu. Giàu cho cá nhân hay cho tập thê cũng được 
miễn có thề tập trung tư bản thật lớn. Có tập trung tư bản 


(1 Điều chắc ai cũng ngạc nhiên là Nguyễn hữu Bài 1865 — 
1955 có chân đầu tiên trong Việt Nam Quang Phục Hội của Cường 
Đè ~ Cuộc đời Cách Mạng Cường Đề IRÁNG LIỆT 1957. 
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lớn mới mong có những sự mở raang, khai thác công kỳ 
nghệ lớn. Đã có công kỹ ngh‡ lớn, tư bản lớn tự nhiên sẽ 
có những nhà tư sản đứng ra bánh vttc quyền lợi của họ, 
Do đó, các phong trào tự do, dan chủ bành trướng, các 
đảng phái tư sản thành lập (và tất nhiên nó sẽ dẫn tới chủ 
nghĩa tư bản với hình thức Tự do, Dân chủ). 

Đó là con đường diễn tiến tự nhiên người ta vân 
thấy và riêng các nhà Duy Tân tiên tiến ở Huẻ, chống Pháp 
(Nguyễn lộ Trạch) hay theo Pháp (Nguyên hữu Bài, 
Thân trọng Huề) phải chủ trương, vì đất Thừa Thiên, 
ngoài rừng núi hoang vu, không có những cơ sở sản xuất 
hay thương mãi lớn lao, hoặc có tương lai nào. Ngoài ra 
tôi cũng nhận thấy là nơi nào có khuyšchtrrơ ng Phong 
Trào Duy Tân thì bên cạnh hội thương cũng đêu có những 
công cuộc khai thác nhàn điền cả. Phong Trào Quảng 
Nam (Phan châu Triah, Huỳnh thúc Kháng, Trần quí 
Cáp, hoặc Vườn Quế, hoặc sở trồng trẹt), Phong Trào Hà 
Nội (Độc tướng quân, Bùi đình Tá v..v..) sau này cũng 
đều có chủ trương như thể, xem như đó là đấu hiệu của 
Duy Tân, dù mục đích hai phe Duy Tân mới, cũ có 
khác nhau. 

Còn về hội thương Nguyẻn lộ Trạch đã chủ trương 
ta sao? Tôi không còn những dẫu tích øì của những 
người đồng thời với ông (như kiểu Nguyễn hữu Bài) 
đề tìm hiều phần nào. Tuy nhiên, do việc thành lập Công 
Ty Liên Thành ở Phan Thiết sau này, dù đó là công hồ 
hào của Phan châu Trinh, tôi cho là có chịu phân nào 


ảnh hưởng của ông như sẽ nhận xét sau, 
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B — Về việc đi xa kết nạp đồng chí, xưa nay ở nước 
ta, có lẽ ngoài chính trị (khởi nghĩa, mưu bá đồ vương) 
và tôn giáo, chưa hề nghe có việc đi thuyết dụ một công 
cuộc cứu nước kiều Duy Tân. Chính ở chỗ này mà ta 
thấy Nguyễn lộ Trạch là người có chí lớn thật sự. Ông 
biết bây giờ không phải là lúc đưa những Thời tụ sách 
suông hay chỉ thưi thủi hành động cá nhân. Tất cả các 
phương thức ấy cồ lỗ quá rồi. Cần kêu gọi mọi người 
đứng lên, kết hợp với nhau đề có thê thực hiện công 
cuộc Duy Tân toàn quốc cùng lúc. Có như thế mới gây 
nồi một phong trào, mới tạo được một sức mạnh đáng 
kề trong một đại cuộc đã hoàn toàn thay đồi. Vậy chủ yếu 
là giác ngộ sĩ phu và quần chúng để tiến tới canh tân 
đất nước, hòng đạt được mục đích cuối cùng. Bởi thế, 
ông đã đi đến tận Phan Thiết đề tìm gặp những người 
như Trương gia Mô, Nguyễn trọng Lợi... 

Trên kia, tôi có nói đến Công Ty Liên Thành, một 
đại Công Ty thương mãi ở Trung Việt và Việt Nam, 
qua bao nhiêu biến cố hiện vân tồn tại và phát triền 
toàn quốc. Công Ty này thành lập năm 1oo6, do Phan 
châu Trỉnh góp ý trong một công cuộc vận động Duy 
Tân chung, nhưng tôi nghĩ là không phải không chịu 
ảnh hưởng Nguyễn lộ Trạch. Vì một đại công ty như 
thế, qui mô to lớn, tập trung nhiều nhân tài vật lực, 
không thề quan niệm trong năm, bảy tháng, một năm 
rồi thành lập mà chắc phải có một quá trình tính 
toán lâu dài hơn nhiều. Cũng như những tồ chức Duy 
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Tân ở Quảng Nam thành hình nấm !ọoŠ nhưng tư 
tưởng, ý định đã phátra trước đó những ba, bốn nám 
rồi Một điều cân nhấn mạnh thêm là những người 
mà Phan châu Trinh tìm gáp nam rIoos cũng đều là 
những người mà mười nấm trước, Nguyên lộ Trạch 
đã tìm gặp : Trương gia Mô, Nguyễn trọng Lợi (¡)... Và 
nơi xa xôi, đèo heo hút gió của cực Nam Trung Việt lại 
có một phong trào Duy Tân rộng lớn, (trong khi nhiều tỉnh 
khác gần đó không có tô chức gì đáng kề) thì quả thật 
không phải việc nhất đán mà thành. Có lẽ sức khỏe không 
còn đủ bảo đảm cho một hành trình xa hơn nên Nguyễn 
lộ Trạch đã về rồi chết tại Bình Định như một người chết 
đúng trên đường Lý Tưởng, một Thánh tử vi Đạo I 
Đạo Duy Tân ! Tiếc răng chúng ta không được biết thêm 
những gì về công cuộc Thương và Nông cùng lịch sử 
Nam Du của một nhân vật lớn lao mà lịch sử nỡ quên. 

C — Nhưng người ta biết Nguyễn lộ Trạch nhiều 
nhất là vì bản Thiên Hạ Đại Thế Luận của Ông. Đây là 
tư tưởng chỉ đạo công cuộc Duy Tân mà chính ông là kẻ 
vừa nêu lên lý thuyết vừa cố gáng thực hiện một cách 
nhọc nhằn, gian lao như ta vừa thấy. 

Bản ấy thật quan hệ đổi với lịch sử, chính trị, văn 
hóa, học thuật, kinh tế v.v... của Việt Nam. Tiếc là toàn 
văn đến nay bị mất. Nhưng cũng thật may mắn mà ông 


(1) Nguyễn lộ Trạch — Anh Minh vuất bản 1966 (Minh \iên 
lluỳnh thúc Kháng giới thiệu Sdd) 
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Huỳnh thúc Kháng coa chép lại phần đại ý khá đầy đủ và 
những đoạn ông còi thuộc trọn vẹn trên Luật SỐ báo Tiếng 
Dân năm 1932 (1) 

Đề cho độc giá thấy rõ tìm quan trọng của bài báo 
nói lên giá trị tiên tri chính trị và quân sự đại tài của 
Nguyễn lộ Trạch dưới mắt Huỳnh thúc Kháng, tôi trích 
lại sau đây những điềm quan trọng của bài báo và toàn 
văn của bản «Thiên hạ Đại Thể Luận trích yếu ». 

Cái đề của bài báo khá dài giòng : 


ĐIỀU TIÊN KIÊN CỦA MỘT 
NHÀ HỌC GIÁ NƯỚC TA 

hân chuyện Trung iVhật xung đột mà nhóớ' đễn câu nói 
trong một bài đạt luận trước đây 4o năm. 

Huỳnh thúc Kháng mở đề bằng chính một đoạn tiên 
tri của bài luận : ‹ Điều lo của Trung Hoa, không tại các 
nước ngoài mà tại nước Nhật Bản. Đó là một câu trong 
bài Thiên Hạ Đại Thế Luận) của ông Nguyễn lộ Trạch 
người Kế môn hạt Thừa Thiên. Bài ấy ra đời cách nay 
đã trên 4o năm, trước trận Trung Đông đánh nhau (năm 
1882 Giáp Ngọ) kia, mà đến nay vẫn cứ thấy nghiệm, 
ai đám bảo học giới nước ta không có người biết rộng 
thấy xa. 

Về niên đại của bài ấy, lúc bấy giờ Huỳnh thúc, 

(1 Một tập báo do ai cắt ra từng bài đặc sắc rồi đóng lại nên 
không có ghi rõ số nào ; ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt tôi 
tìm ra được số và ngày tháng, tôi sề ghỉ rõ các trường hợp đạc 
biệt ấy. 
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Kháng chưa được đọc quyền Ưu Qui Lục nên ông chưa 
rõ. Vì vây, sau này, ông ghì : ‹ Năm Thành Thái thứ tư, 
khóa hội Nhâm Thìn (892) đề thi Đình có hỏi đại thế hoàn 
cầu, Tiên sinh không thi cử gì nhưng thấy cát đề có quan hệ, có 
thảo một bài + Thiên Hạ Đại Thế Luận *. Vậy, có lẽ niên đại 
18o2' là đúng. Vì tư tưởng của ông Nguyễn lộ Trạch 
trước 1884 trong bài tựa Qưì Ưa Lục khác ít nhiều với bài 
luận, do iẽ bài luận chỉ viết khi nước mất, lại làm đề 
tuyên truyền trong đám sĩ phu nên lời lễ có phân dè dặt. 

Huỳnh thúc Kháng trình bày tiếp theo cái tình trạng 
bi đát của Trung Hoa đang bị liệt cường và Nhật xâu 
xé (hồi đó, Nhật lại khởi đánh nhiều trận lớn). Những 
chuyện ấy nay ai cũng biết, nhưng thời Nguyễn lộ Trạch 
thì không phải như thế. 

‹Ồ Ở dưới chánh quyền chuyên chế, nhân dân không can 
dự gì đến việc nước, lối học khoa cử lại chôn biết bao 
nhiêu học giả uào cái hầm hư uăn. Gia đĩ đường giao thông 
chưa mở mang (Trung Kỳ chưa có xe lửa), tờ báo chữa xuất 
hiện, trên uua quan thì rung vế ngâm thì, dưới sĩ phu thì 
_ chăm 0ác quyền đi thì, đi hạch. Không những chỉ niệc to lớn 
ngoài thế giới, dẫu như trận Nha phiến nước Tàn (1840), 
trận Anh Pháp liên quân uào Bắc Kinh ( 19358) ở bên nước 
láng giềng mà người mình gần như không hay, không biết. 
Thậm chí, uiệc ở trong nước mà chuyện ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ, 
thì người Trung Kỳ nghe như chuyện ngoài trời kia. Học 
giới ta lúc bấy giờ hắc ám là đường nào ! Đương giữa khoảng 
màn kín đen mù, tường cao ngăn đón như thế, mà có nhà học 
giả như ông Nguyễn lệ Trạch, tự mình tìm lấy sách vở, 
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lại do chỗ học uấn lịch duyệt suy nghiệm cùng con mắt xem 
đời của mình, không nương dựa vào học thuyết nào (7) 
làm ra một bài đại luận nói đại thế trong thế giới mà ở trong 
có những điều đứng đắn, thật là một bài luận rất có giá trị 
trong học giới ta (2). 

Bài ấy không chỉ nói chuyện Trung Nhật là tiên kiến 
mà thôi đâu. Toàn bài nói việc thế giới mà nhứt là nói 
)ề tình thế nước ta, nhiều điều rất xác đáng. Ký giả có 
cái hân hạnh được thấy bài đại luận ấy năm 1903. 
Kế đó nguyên bản thất lạc, nên nay không nhớ cả toàn ăn, 
song đại đoạn uẫn còn in sâu trong não mà không sao quên 
được, xin lược kề uài đoạn như dưới. 

Sau đây, tôi ghi toàn bản văn Huỳnh thúc Kháng đã 
chép lại. Tôi chỉ xin độc giả khi đọc cần phải hết sức thận 
trọng. Vì loại đại luận này viết rất gọn như các bài hịch, các 
nguyên lý, chỉ đi vào những điềm khái quát, chú yếu rồi 
sau đó, do một câu, một chữ, người ta sẽ viết lại thành 
một đôi quyên sách, dựng năm ba trăm cơ sở, lôi cuốn cả 
vạn người, triệu người. Chẳng hạn trong đoạn tnở đầu chỉ 
vỏn vẹn có mười bốn chữ. Nhưng ai cũng hiều ngay là dù 
viết lại năm mười bộ sách nói về chánh giáo rồi do đó bàn 

(1) lác giả sách này nhấn mạnh đề độc giả chú ý, các đoạn sau 
cũng vậy. 

(2) Chú thích của H.I.Kháng : « sách Khang hữu Vi, lương 
khải Siêu truyền sang bên ta sau cuộc Mậu Tuất chính biến, nước Tàu 
(1698) mà bài luận này ra trước khi Trung Nhật chưa đánh nhau 
(Giáp ngọ 1884) nghĩa là trước sách Khang lương truyền sang ». 
Nhận xét về sách Khang lương đúng nhưng niên đại bài luận có lẽ 
sai (1894) như đã nói trên kia. (NVX) 
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vẻ cái lẽ mạnh yếu của một nước ec rằng vàn chưa đu. Và 
cho đến nay, tôi tin chắc như đỉnh đóng vào cột, như rìu 
chém xuống đá rằng miền Nam vẫn phải đặt nguyên tắc 
chánh giáo lên hàng đầu, phải biện luận đến chỗ tận cùng 
đề thực hiện cho kỳ được. Hiện nay, nguyên tốc chánh 
giáo được những quốc gia cường thịnh từ Âu sang Á: 
sang Mỹ áp dụng và chính nhờ thế mà họ giàu mạnh chớ 
không phải tại họ lớn hay nhỏ... Vì những lẽ ấy nên bài luận 
tuy ngắn mà thật ra rất dài và ta có thề gọi đây là Tuyên 
ngôn đầu tiên của Phong trào Duy Tân Việt Nam. Tôi dám 
gọi như thế vì những điềm thiết yếu trong bài luận nàY 
rồi đây Phong trào Duy Tân toàn quốc sẽ ứng dụng đầy 
đủ. Nhưng tại sao gọi nó là đầu tiên ? Như thể nó còn 
một tuyên ngôn thứ hai chăng ? Không có bản tuyên ngôn 
thứ hai, nhưng khi Phan châu Trinh thực hiện Phong 
Trào Duy Tân, ông đặt toàn bộ trong Chủ Nghĩa Dân 
Quyên, tức là đặt cho Phong trào một vai trò triết học 
chính trị. Đó là bản tuyên ngôn thứ hai bất thành văn mà 
ta sẽ thấy sau, được nhân dân khắp cõi nhiệt liệt tán thành. 

Sau đây toàn bản văn : 

Bài ấy khởi đầu nói : «‹ ước mạnh hay yếu là tại 
chánh giáo chớ không phải tại lớn nhỏ" 

Đoạn giữa nói : ¿Tình thế nước Tàu, trên dưới cô tức 
lu an, không lo chấn chỉnh việc chánh giáo trong nước, sở đĩ 
không mất là ì tình thế giằng xé của các nước mạnh ở ngoài, 
Các nước xu trọng nghề thương, lấy Trung Quốc làm tiêu 
trương, một nước khỏi hấn cúc nước phải phế nghiệp, nên 
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không nước nào chịu làm kẻ gây đầu mỗi họa. Nhờ cái cớ kiêng 
ky ấy mà nước Tàu được thở, chớ không phải là có tài cắn 
gì. Miến điện bị người Anh lãnh, Lưu Cầu bị người Nhật! 
nuốt, nước Tàèu chỉ dương mắt mà trông, cho đến Hương 
Cảng các phụ bị cắt nhường, đền Viên Minh b; đốt phá, uết 
thương đau đớn là đường nào ! Mà không làm sao được ! 
Mình không tự cứu lấy mình còn mong cứu giúp ai được Í 
Người mình lâu nay cứ xướng cái kế của Thân bao Tư (1) cầu 
cứu với nước Tàu. Triều Tự Đức chỉ lo một việc ấy, thật 
là không hiều tình thế chút nào.... (chỗ này tiếp nói tình thế 
nước Nhật mạnh uà câu nói trên). 

Kẽ đó tình thế nước nhà, đại ý nói : “Nước mình 
không lo iệc nội trị, sở đĩ có cảnh huống ngày nay, cái mối 
nguy nan không phải tại đánh nhau nơi cửa Cần trừ, vùng Đà 
Nẵng, mà chính tự ngày nước Cao man nước Vạn Tượng đến 
triều cống kia. Có nước mạnh ngoài tới lấn thì đồ cho họa 
ở nước ngoài nếu không nước ngoài, mình có ngồi yên mà 
ngủ được sao ?} 

Lại nói : « Người ngoại lại đây, bản ý người ta trù 
piệc lâu đài, chớ không phải toan cái lợi mại chiều trước 
mắt, mình không biết tình thế sợ đầu sợ đuôi, chỉ rước lấy điều 
khinh rẻ mà thôi, chỉ bằng bỏ cát tên trống 0ô ích bề ngoài mà 
uạch một cái giới hạn phần đất cho rõ ràng (2) 0ua tôi trên 





(1) Thân là tôi Sở, cầu cứu với lần, bảy ngày đứng giữa sân 
mà khóc, không ăn uống (Huỳnh thúc Kháng). 

(2) Chỗ này nói giới hạn phần đất vạch cho rð ràng. Vậy phần 
đất nào ? Vì lúc ấy, Trung Kỳ cũng đã bị chiếm và có khâm sứ, công 
Sứ rồi, 


PHONG TRÀO DUY TÂN 33 


dưới cùng nhau phản phát lo chấn chỉnh uiệc chánh giáo lại, 
thì ngày nay uẫn chư đắc trỉ được, ngày sau há lại không có 
hồi uẫy vùng sao ? 

Đoạn sau nói : Có nhân đân mà khâng biết dạy bảo, có 
công nghệ mà không biết chấn hưng, có khoáng sản mà không 
biết khai phá, ngu hèn đến thế là cùng ! Nay có người ngoài 
đem cát khôn ngoan cơ xảo tới tận bên mình, không phải là 
cái địp tốt cho mình học khôn hay sao ? Vả chăng, người Âu 
đL đến đâu, thì họ mang học thuật ky xảo tới đó mà mử mang 
tiệc công lợi to lớn,`như là cái tánh tự nhiên, nhà giàu vì 
chàng trai mà dạy con gái mình, chỉm tước khéo kia, tì 
chỉm cưu 0ụng nọ mà mang công ra làm ð, làm ồ xong mà 
chữn cưu tới ở, dạy bảo thành mà chàng trai kia giắt đi, 
thảm thời đạt thế mà lo lấy công uiệc nước nhà, ấy là cái 
gánh các bậc quân tử sau này. 

Như trên ta thấy tư tưởng Duy Tân của Nguyên lộ 
Trạch có thê chia ra mấy ý chính : 

a) Vấn đề chủ yếu là chánh giáo. Chánh giáo là một 
nên giáo dục lấy chánh đạo đề đào tạo sĩ phu và quốc 
dân (tức như học thuyết Băn. Mạnh, chú nghĩa Dân 
Quyền.) 

b) Trình bày thực trạng của nước Trung Hoa. Sở 
di không mất là một may mắn của lịch sử. Nhưng nước 
ấy đã hoàn toàn tê liệt. Người Việt Nam đừng trông 
mong gì nước ấy giúp mình nữa. Chỉ có nước nào biết 
Duy Tân và tự cường như Nhật Bản mới mong mở 
mặt được, 
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c) Bàn về cái lẽ suy nhược của Việt Ñam. 

d) Việt Nam muốn cứu lại nước, không thề noi theo 
đường cũ mà phải : 

1.— Cần chấn chỉnh chánh giáo 

2.— Phải Duy Tân, mở mang mọi phương diện 
nông, công, thương, học kỹ thuật khoa học của Âu Tây 

2.— Sẽ chờ cơ hội thuận lợi mà cứu nước. 

Sau khi trình bày bài luận trên, Huỳnh thúc Kháng 
còn viết thêm ; 

Độc giả thử nghĩ, 4o năm uề trước mà học giới fqa có 
người (Huỳnh thúc Kháng vẫn gọi đại văn hào) có bài 
đại luận tình lý đã xác thực châu đáo mà ăn thề cũng hùng 
kiện, không đáng gọi là Khang, Lương ở nước ta sao? 
Chính Cụ Sào Nam, Cụ Tây Hồ và phần nhiều trong 
đám tiên thời nhân vật ở xứ ta sở đắc ảnh hưởng của 
bài ấy rất là sâu xa mật thiết, không kém gì sách Lương, 
Khang kia. 

Nói cách khác, Huỳnh thúc Kháng xác nhận một 
thực trạng lịch sử làm bối cảnh cho bài luận nồi bật lên 
với giá trị vô song của nó: vào thời ấy Văn thân, Cần 
Vương tan rã, tự nhiên, sĩ phu, nhân dân bị đầy vào 
một thất vọng đen tối và chỉ lóe được vài tỉa sáng mong 
manh mong chờ Trung Hoa sẽ tới giúp ta. Nếu không 
như thế thì coi như tuyệt vọng! Một nước đã chết l 

Bài đại luận này xác nhận tình trạng bi đát vô vọng 
của Trung Hoa, nhưng lại chỉ cho thấy một ánh sáng 
khác mới lóe lên mà đã rạng rỡ; nước Nhật Bản sau vài 
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chục năm Duy Tân đã hết: suy nhược, đang lăm le bước 
vào con đường văn minh, giàu mạnh. Vậy, vấn đề ngoại 
uọng không nên đặt ra mà phải đặt chính vấn đề tfự cường. 
Muốn tự cường, cần chấn chỉnh chánh giáo và học thẳng 
các phương pháp đề tiến bộ, các ngành, các nghề, các môn 
khoa học, kỹ thuật nơi người Pháp chứ không phải ở đâu 
xa lạ.. Rồi khi đủ sức thì sẽ vẫy vùng. 

Giữa đêm tối mù mịt, không lối thoát, bài đại luận 
ấy há không phải là một ánh sáng nhiệm màu mở đường 
cho sĩ phu và nhân dân hay sao ? Giá trị của nó lớn lao 
đến bực nào, hẳn nhiên các bậc tiên thời đã nhận thấy 
tnột cách sâu xa, tha thiết. 

Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là nét chính, phác họa 
một Phong Trào Duy Tân còn thô sơ. Phải chờ Phan 
châu Trỉnh rmang chú thuyết Dân Quyền về làm chánh 
giáo, mang một ý thức hệ về đề làm mới Dân tộc, Phong 
Trào Duy Tân thực sự mới mở màn. 


PHAN CHÂU TRINH (i822-ro26) 
CUỘC ĐỜI, TƯ TƯỞNG, HOẠT ĐỘNG 


UỐN tìm hiều tại sao Phan Châu Trinh say 

mê tư tưởng Dân quyền, hăng hái cô động 

Phong trào Duy Tân, thiết tưởng cần biết qua đời sống 

gia đình, cá nhân ông lúc trẻ, nẻn văn học ông được thu 
nhận, xã hội ông tiếp xúc. 

Ông sinh năm 1872 tại làng Tây lộc, phủ Tam kỳ 
(nay quận Tiên phước) tỉnh Quảng Nam (nay Quảng 
Tín) (r) Ông lớn lên trong tình trạng đất nước bị xâm 
chiếm. Năm 1885, theo hịch Cần Vương, cha ông là chuyền 
vận sứ Phan văn Bình (hay Phan Bình lên ở gần Mỹ 
Lý, vừa lập một đồn điền cực rộng lớn đề trỏng hoa 
màu tiếp tế cho đại quân Cần Vương, vừa kiêm coi mỏ 
vàng A Bá, luyện sắt đúc khí giới. Khi quân Triều đình 


(1) Vì lẽ ấy nên trong các phần sau, tôi hay gọi là Quảng Nam 
- ngoài đề chỉ phần đất nay là Quảng Nam và Quảng Nam — trong 
nay là Quảng Tín. 
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lên đốt nhà ở Tây Lộc, Phan châu Trinh cùng các anh 
em đều bỏ làng chạy lên Đồn điền (r1). Chính giữa đường 
đã xảy ra một sự việc khiến cái cá tính đặc biệt của Phzñn 
châu Trinh phát lộ ngay khi ông mới khoảng mười bốn tuồi 
đầu : một cô em gái Phan châu Trinh trong khi chạy, bỗng 
chậm lại rồi biến mất. Mọi người quày quả trở lại tìm, mãi 
không thấy ở đâu. Có người bàn nên bỏ đi, vì đoán cô bé 
đói quá, chạy vào làng kiếm ăn rồi ít bữa sẽ tìm lên sau, 
Chỉ có Phan châu Trinh quả quyết trở lui đề tìm em trong 
đám người chạy loạn. Cho tới chiều, mới có một người 
bảo cho biết cô bé đã rớt xuống một cái hềm bẫy heo rừng. 
Phan châu Trinh chạy tới nghe tiếng cm khóc liền an 
ủi, dặn em chờ rồi quày quả trở lại kiếm gia đình. Khi 
mọi người tới nơi, nghe tiếng em khóc thì rất thương 
xót, nhưng chính các anh lớn cũng bảo nên bỏ đi là hơn. 
Vì không có dụng cụ, dao mác gì đề cứu em giữa chỗ 
hoang vắng này mà hầm heo thì sâu, lại đào thẳng dựng 
đề cho heo rơi xuống, không có cách gì lại nhảy lên, thoát 
được. Nhưng Phan châu Trinh quyết nghĩ cho ra kế cứu 
em. Cậu bảo mọi người tháo hết dây lưng ra (thời ấy, 
ai cũng buộc những sợi dây lưng dài, sặc sỡ) nối lại rồi 
buộc ngang bụng, dòng cho cậu xuống. Tới nơi, cậu tháo 
dây buộc vào bụng em cho các anh kéo lên rồi chờ tới 
lượt mình lên sau. Thế là cô em thoát nạn 

Tôi tưởng mỗi câu chuyện ấy cũng đủ trình bày 


(1 Nên phân biệt đồn điền của quân lính và nhàn điền của tư 
nhân. Hai loại ấy khác hằn nhau. 
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cho ta thấy lòng thương yêu sâu sắc, mãnh liệt, trí mưu 
và sự can đảm phi thường của cậu bé giữa cơn nguy 
cấp mà chính các người lớn cũng phải đầu hàng, 

Cũng do ở mật khu kháng chiến của Cần Vương, 
ông được học võ nghệ, bắn cung, bắn súng tạo nên một 
bản lĩnh vững văng (Huỳnh thúc Kháng cũng nhờ ở tật 
khu mà học được ít võ nghệ) của một chiến sĩ trước khi 
thành văn sĩ. 

Một biến cố khác cần ghỉ nhận vì chắc nó có ảnh 
hưởng ít nhiều tới tỉnh thần, tư tưởng của Phan châu 
Trinh sau này: 

Cha ông, chuyền vận sứ Phan văn Bình bị chính 
lãnh tụ Cân Vương chặt đầu tại cầu Mỹ Lý. Tại sao ? 
Ta cân biết ông Hường Nguyễn duy Hiệu, thủ lãnh Cần 
Vương và nhất là tả hữu, nhiều người rất nóng tánh, 
da nghỉ và khác nghiệt. Thời ấy, Pháp đã dùng Nguyễn 
Thân đề phá quân đối phương. Sau trận thua lớn ở An 
Lâm, cơ sở chủ yếu cuối cùng bị tan vỡ thì có lệnh 
gọi ông Bình vẻ. Lúc bấy giờ, Nguyễn Thân đã dùng 
nhiều người của đẳng Cần Vương đề thủ tháng nén 
một số nhân vật Tam Kỳ bị nghỉ ky là theo Thân. Không 
rố ông Hường cắn cứ trên những tài liệu nào đề kết án 
ông Bình cũng như nhiều người khác. Chỉ biết khi ông 
mới từ giã đồn điền qua câu Mỹ Lý liền bị quân 
cận vệ của ông Hường chận lại, chặt đầu rồi đem cắm 
nọc bên đường, Một viên đội theo ông Bình phẫn nộ, 
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liên tự sát tại chẽ. (I) 

Sau biến cố ấy, Phan châu Trinh về ở với anh là 
Phan văn Cừ. Rồi ông học văn nồi tiếng, thi đỗ cử 
nhân 1ooo, Phó bảng 1go1. Suốt thời kỳ này, không rõ 
ông đã chú ý đến thời thế, chính trị trong nước và thể 
giới ra sao. Chỉ biết là ông kết giao rộng. Nghe ai tài 
giỏi, hoặc có những gì khác lạ là ông tìm tới tiếp xúc, 
biện luận. Ông đọc rất nhiều sách, truyện Tàu và kề 
chuyện rất hay, nổi danh là ông 0ui chuyện. Hơn nữa, 
ông lại được học ở trường tỉnh. Trường này ở làng 
Thanh Chiêm thuộc phú Điện Bàn, cách Hội An Io cây 
số, cách Đà Năng trên 2o cây số. Chắc chắn ông phải 
thường lui tới những thành phố ấy lluôn vì tính ông 
thích giao du và xê dịch. Nhất là Hội An, nơi mà học 
trò Tỉnh vẫn xuống mua sách vở và các dụng cụ, vốn 
có nhiều người Trung Hoa có học thức và họ thường 
.văn mmua nhiều sách vở đưa thẳng từ Trung Hoa sang. 
Một trong những người ấy, Châu thượng Văn sau này 
sẽ góp một tay đắc lực trong phong trào Đông Du và 
Duy Tân, rồi (uyệt thực chết trong nhà lao ; ông Văn là 
bạn của Trần quí Cáp mà ông Cáp đã là bạn của Phan 
châu Trinh từ năm 18o8 lúc cùng học chung cụ đốc Trần 
mã Sơn (Phan châu Trinh kết bạn Huỳnh thúc Kháng từ 
18oo-18o2) ở Tỉnh, 





(1 Đây là tài liệu trong gia đình Phan châu Trinh cho. Ïlheo 
người ngoài kề thì có vài giả thuyết khác nhưng cũng đều cho ông 
Bình chết oan cả. 
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Nhưng chác chắn ông thật sự: biết 7đn thứ khi ra 
làm quan tại Huế. Huế lúc bấy giờ là để đô, giữ vai trò 
chỉ huy uăn hóa nên có nhiều bậc anh tài, học giả không 
chỉ ở địa phương mà tứ hướng quay về. Do đó có nhiều 
sách vở lạ. Chính nhờ những sách vở ấy mà Nguyễn lộ 
Trạch dám tự học rồi tự xướng tư tưởng Duy Tân. Thời 
ấy, Huế cũng đã có những du học sinh ngoại quốc về như 
Thân trọng Huề đã dâng chiếu xin bãi bỏ việc thi cử. 
Đồng thời, người Bắc có tư tưởng mới như Nguyễn 
thượng Hiền, Đào nguyên Phồ cũng có mặt ở đấy. Đào 
nguyên Phồ mua nhiều tân thư của Trung Hoa đưa Sang. 
Sách vở thời ấy do những ghe lớn đưa theo hàng hóa rồi 
có những thuyên nhỏ buôn sách chèo lên đậu ở một bến 
nào đó như Phú văn Lâu đề chờ người tói chọn mua. Đó 
cũng là một trong những ngành thương mãi quan trọng 
của Trung Hoa ở Đế Đô (còn ở các Tỉnh, kề cả Hội An, 
cũng ít phát đạt) Tân thư cũng theo dường ấy mà vào. 

Trong niên biểu đồ của Phan châu Trinh ở Truyện 
Giai Nhân Kỳ Ngộ (r) (niên biêu đồ do Huỳnh thúc Kháng 
soạn) có ghi : «Năm 1goo2, Quý Mão, bồ làm Thừa biện 
Bộ Lễ ở kinh. Học Tân học 32 tuồi *. Cũng năm này, 
Huỳnh thúc Kháng nói đã được đọc Thiên Hạ Đại Thể 
Luận của Nguyễn lộ Trạch. Thế thì Phan châu Trinh cũng 
đọc vào khoảng đó, chắc là trước ông Huỳnh. Điều này 
cho thấy khi mới ra Huế làm quan, việc đầu tiền của 


(1) Giai nhân kỳ ngộ Lam lồng 1958. (lài liệu rút trong đó sẽ 
ghỉ G.N.K.N.) [han châu Trinh sáng tác, Lẻ văn Siêu giới thiệu. 
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ông Phan không phải là tìm cái ghš mà tìm ngay những 
quyền sách. Lúc ấy sách Tân thư, nhất là của Khang hữu 
Vi, Lương khải Siêu (1) cũng đã cá nhiều. Nhưng chắc 
chắn không có loại sách nào có h2 thống và gây xúc cảm 
mạnh bằng bài luận nói trên của Nguyên lộ Trạch, vì 
không chỉ có trước khi sách Khang, Lương qua, nó còn là 
cây nhà lá vườn, thích hợp với một xã hội bán phong kiến, 
bán thực dân mà dân chúng còn đang ở trong tmột trình 
độ thấp kém, có nhiều điềm không giống hẳn xã hội Trung 
Hoa nơi mà phần lớn lãnh thồ chưa bị xâm lắng. 

Nhưng dù sao, tư tưởng Khang, Lương cũng rộng 
rãi, đi vào nhiều vấn đề, nhiều chỉ tiết đề người đọc chưa 
am tường tư tưởng rmmới, học thuật mới dễ đào sâu. Tôi 
không thề nói kỹ, chỉ xin trích lại một vài đoạn văn của 
bác sĩ Hồ Thích, một văn hào Trung Hoa rất nồi tiếng 
trong công cuộc Duy Tân đề độc giả thấy sức hấp dẫn ghê 
gớm của Lương khải Siêu đối với Thanh Niên Trung Quốc, 
đồng văn với ta, đề ước lượng Sự S4Y mê cúa các nhân 
vật đương thời khi dọc Tân thư : 

Giới thanh niên trí thức thời bấy giờ rết nồng nhiệt 





(1) Khang hữu Vi (1858.1927) chủ trương cuộc chính biến 
1998 (Quang lự 24) ở lrung Hoa. Ông soạn các sách Đại đồng 
thư và Âu châu thập nhất quốc du ký. 

Luơng khải Siêu (1815-1929) hiệu Nhiêm công, lỉnh (Quảng 
Đông môn đệ Khang hữu Vi. Sau trận Ïrung Nhật chiến tranh (1894) 
xin đồi hiến pháp không được, mở thời vụ báo. Sau biến chính 1896 
- thất bại đi du lịch hoàn cầu. Rồi trở về Nhật làm lân Dân lùng báo, 
bỏ bảo hoàng theo Cộng Hòa. 
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tỉnh thần ái quốc. Qua bao sự đồi thay chốn triều thần, uới áp 
lực mạnh mẽ của ngoại xâm đã tạo nên những Phong Trào 
thanh niên cuồng nhiệt. Nhân uật Lương khải Siêu một bậc 
lãnh đạo đã nhìn xa, hiều rộng. Đứng trước nước non nhuộm 
màu hắc ám và luồng hồng thủy (?) ồ ạt đang tràn uào tàn phá, 
họ Lương hô hào toàn dân đứng lên dẫm nát tàn tích cũ 
cùng chống ngoại lai. Với khầu hiệu «Trung Quốc chỉ tân dân) 
‹( Tân dân tử ', thành lập tạp chí « Tân dân tùng báo » uạch 
rõ những rường mối gây tình trạng chậm tiến, kêu gọi mọi 
từng lớp nhân dân phải hiều rõ cảnh nước nhà đa đoan 
trước tệ trạng của Triều Mãn Thanh, tríchra đây một đoạn 
xã luận : ‹ Chưa hề có tứ chỉ đã què quặt, gân mạch đã 
bị thương, máu đã ngưng đọng mà tấm thân có thề sống 
được. Thì cũng chưa có đân nào còn ngu muội, yếu hèn, bại 
hoại, ô hợp mà nước nhà có thề đứng uững được... Nếu có 
đân tộc hiều biết đời sống mới, còn lo chỉ không có chế độ 
mới, không Chính Phủ mới, không quốc gia mới » (Bàn uề 
thuyết cải cách người dân mới). 

Theo đường lỗi chủ trương chính của Lương Tiên Sinh: 
‹ Tôi suy gẫm lại, cảnh huống lớp người trị nước Trung 
Hoa ngày nay, cần phải được quét sạch tận gốc rễ tù túng, 
phải loại bỏ cũ mà phơi bày cái mới một cách rộng rãi uậy ? 
(Bàn về cải cách dân mới). 

Họ Lương còn phẫn khích đau xót hơn nữa trong lời 
thống thiết sau : ‹ Nhưng đường lối cứu sự nguy nan nước 
nhà đề đạt đến bước tiến bộ thì phải thế nào ? Bảo rằng 
phải trừ khử, nghiền nát cái chánh thề ngang tàng, hung đữ, 
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ô hợp mấy ngàn năm nay tan ra như bột. Thì gây ra cho ngàn 
sạn bọn quan nha như lũ cọp, chồn, sâu bọ... mất đi chỗ dựa 
đỡ, trông nhờ cố lũy từ xưa. Nhưng nếu như thế có thề tây 
sạch trong tâm dạ, đề đưa đến con đường tiến bộ # ? Phê 
bỏ dần những tín điều học thuyết xấu xa, yếu hèn mấy ngàn 
năm nay ? Thì khiến cho bọn đồ đệ các thuyết ấy nhôn nhao 
lên. Chúng lkhông còn múa bút, khua môi, uốn lưỡi. Vậy chúng 
ta phải làm kẻ đứng chịu mũi dùi của sự chống đối đó đề cứu 
nguy khốn cho dân. Sau rốt, sửa đồi đần thì mới thật đi đến 
bước tiến bộ. Vì uậy, muốn đạt cho kỳ được phương pháp 
của mục đích nêu trên, thì có hai điều : Ỉ | 
T—. Phải hoạt động không gây cảnh máu rơi. 
2—. Phá hoại gây nên cảnh máu rơi. 

Nước Trung Hoa, nếu như có thề làm công việc cải phá, 
sửa đồi mới mà giữ được niềm an vui thì ta đây sung sướng 
bội phần. Còn như trái lại, ôi thôi ! Thân này đau xót biết 
dường nào (Thuyết cải cách dân mới, bàn về tiến bộ). 

Nhóm thanh niên Hồ Thích sau khi đọc xong đoạn này, 
người hiều biết sâu xa đều cảm thấy dâng lên tận làn da, chân 
tóc một sự đau đớn nghẹn ngào, không cầm được ngấn lệ tuôrn 
trào. 

Hò Ihích tự thuật. Mai chưởng Đức dịch, Văn 90. 

Hẳn nhiên đó cũng là cảm giác, cảm tưởng của sĩ 
phu ta, những người đồng hội, đồng thuyên thuở đó với 
sĩ phu Trung Hoa. 

Từ Nguyễn lộ Trạch với ‹ Thiên Hạ Đại Thế Luận » 
ý thức hệ phong kiến vẫn còn, ông còn tỉn tưởng ở chánh 
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giáo Nho, ở uua tôi trẻn dưới, đền Lương khải Siêu đã hé 
ra mệt ý thức hệ mới : Phan châu Trinh vượt lên ý thức 
hệ cũ, đây vua quan vào hậu trường, đầy Nho giáo vào 
tàng viện, đặt Dân quyền lên ngai vàng. Tức là ông muốn 
chấm dứt quan hệ văn hóa với nước Tàu cũ đề tiếp thu 
Văn hóa Tây phương qua một dự phóng nước Việt trới. 

Về điềm này, độc giả có học mới chắc phải công 
nhận nó cực kỳ quan trọng. Nó là chủ não của một cuộc 
cách mạng chứ không phải cải lương. Vì nó đầy xã hội 
đi tới trên mọi phương diện trên một cơ sở tư tưởng, 
học thuyết hoàn toàn mới, phủ nhận học thuyết cựu 
truyền trên nghìn năm. Địa bàn hoạt động của nó không 
còn đặt ở Huế nơi tư tưởng phong kiến đã thấm sâu 
tủy não vua quan, sĩ phu và cả những tay chân đông 
đảo của họ. Bởi vì với Nguyễn lộ Trạch, chỉ là chấp 
nhận một phương thức đồi mới, cải cách trên một xã hội 
cũ. Còn với Phan châu Trinh là phải chấp nhận hoạt 
động cho một lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng; 
xã hội, văn hóa đề phục vụ cho Dân, đánh đồ ngai vàng 
của Vua, đưa dân lên ngai vàng ấy trong xã hội tmới, 
Làm thể nào tạo một số đồng chí dám có cái nhìn đảo 
lộn ngai vàng, đảo lộn quí tộc, đảo lộn Không Mạnh, 
đảo lộn học vấn, đảo lộn đặc quyền, đảo lộn phương thức 
sinh hoạt, phọng tục, tập quán vào một thời xã hội còn 
tối ngòm ngòm. Địa bàn hoạt động phải đặt trên những 
vùng vốn rmmang sẵn mầm mống tranh đấu đề tiến bộ 
không ngừng. 


* 
x x 


Í 
46 NGUYỄN VĂN XUÂN 


Không nhận thức điềm này, tất nhiên cũng không 
nhận thức được một bước tiến cực kỳ trọng đại của 
lịch sử, xã hội Việt Nam. Và cũng do đó, không thề thấu 
hiều được những hoạt động, cải cách nhiều khi rất nhỏ 
nhặt gần như vô nghĩa của phái Duy Tân, nhưng lại 
thiết yếu cho một bước rẽ của lịch sử. Không nhận thức 
điềm này, nhất định không hệ thống được mọi Sự kiện 
rời rạc, mọi văn kiện Íẻ tẻ, văn chương đôi khi khô khan 
kém cỏi nhưng vẫn nhất trí trong toàn bộ lớn lao của 
Phong Trào. Và sau hết, không làm sao đánh.giá đúng 
mức vai trò quần chúng trong việc tự động cải cách các 
phương thức sinh hoạt, tự động chủ trương các cuộc 
tranh đấu bất bạo động đề thực hiện lý tưởng Dân quyền 
Sau này, | 

Nhưng do đâu Phan châu Trinh sớm chú trương Đân 


quyên 2 

Câu trả lời sẽ dễ dàng đến với những người chuyên 
nghiên cứu tiều sử cá nhân : 

— Có thề đó là một phản động đối với hậu quả bỉ thảm 
mà cha ông đã chịu. Cha ông đã chết đưới lưỡi dao của 
các nhà ái quốc phong kiến độc đoán và cồ lỗ. Ông căm 
hờn chế độ ấy trong bản chất, trong ý niệm nên ông chống 
nó vô ý thức dù ông vẫn tán thành hành động ái quốc. 
Chợt tới khi muốn cứu nước, khám phá ra một học thuyết 
vừa chống phong kiến, vừa hợp thời thế, có hệ thống, có 
tương lai, ông chấp nhận ngay. 

Lý luận ấy không phải không có chỗ đúng. Song nếu 
chỉ là phản ứng cá nhân thì chắc ông không đủ sáng suốt đề 
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nắm toàn bộ một vấn đề lớn lao như thế. Tuy nhiên, tôi 
chắc không ai nỡ gạt ý kiến này như một tài liệu đề ghỉ 
nhớ khi ta chưa quên bà Trưng, Nguyễn Trãi... Phản ứng 
muốn trả thù của cá nhân thường vẫn chứa chất trong 
tiềm thức và biết đâu nó chẳng giúp Phan châu Trinh 
những căm hờn đối với quan lại mà ông thường mắng 
khôag tiếc lời. Nhưng nếu có, đó chỉ là phương diện tiêu 
cực, phương diện tích cực vẫn phải đặt câu hỏi : tại sao 
ông say mê thuyết dân quyền đến thế kia ? 

Phan Châu Trinh tuy có bề ngoài nghiêm trang nóng 
nảy, hăng hái, nhưng bên trong vẫn là người nhiều tình 
cảm. Độc giả chắc chưa quên câu chuyện cứu cô em gái, 
Tập thơ Tây Hồ và Santé thi tập (1) cúa ông cũng tràn 
ngập tình thương yêu hạng người bị áp chế, hạng nghèo 
khồ, hạng rgu ngơ và cực lực chống lại mọi kẻ quyền thế, 
giàu có, tàn ác... Nhưng tình cẩm và lý trí của ông không 
giống hầu hết các nhà Nho khác tí nào. Vì ông vừa có cốt 
cách đại nho lại vừa là kẻ bạt mạng, vừa ở trong khuôn 
khồ, vừa luôn luôn muốn đạp phá khuôn khồ.(*) (xem chú 
thích trang 45). 

Sở đi bảa tính như thế có lẽ vì ông là con một võ 
quan, không quen sự câu thúc. Đã thể, mới lớn lên là phải 
chạy giặc ở mật khu, chuyên học võ và rong chơi với các 
hạng quân nhân, hạng nghèo khô, hạng thách đố những 
thứ giáo dục chi hồ giả dã. Tâm tính của ông chắc chắn 


| (1) lây Hồ và Santé thi tập : Phan châu Trinh (Di thảo) Lê Ấm 
sao lục 1961, (Viất gọn Tây Hồ Thi Tập) 
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chịu ảnh hưởng sâu xa của thời kỳ giáo dục ngoài trời này 
mà các bạn bè thiếu học của ông thuở ấy hẳn đã nêu cho 
ông những cái gương vừa bạt rnạng, vừa can cường như 
ta vẫn thấy trong hàng lính tráng, võ quan... Hơn nữa, ta 
đừng quên là ông ở vùng cận sơn. Nơi đó dân chúng sống 
còn hồn nhiên, chưa có những khuôn phép quá đáng nào 
đề trói buộc. Chuyện tập họp nhau lên núi săn mai, sắn 
cọp (1) chuyện trai trên gái dưới, chuyện trộm cướp vẫn 
xảy ra hàng ngày, trẻ con đứa nào mà không biết. Lớn lên 
ông được học ở huyện tồi lên tỉnh, ra để đô, phiêu lưu 
nơi đây, nơi đó chứ không ở cố định một nơi nào nên tất 
ít định kiến, ít tín nhảm, ít bảo thủ. Lúc còn là học sinh 
ông đã ngang tàng, khí khái, không biết sợ ai, thây học 
bất công, ông cũng dám làm cho mang nhục ở và cái thời 


(1) Xin xem: Nguyễn văn Xuân. Vậy Hội. Tân văn số Tết Kỷ Dậu 
1969. 

(*) Huỳnh thúc Kháng chứng thực điều này như sau : Tiên Sinh 
là người thích thảng, không có cách cần thứ mực thước như bọn hủ 
đạo đức, bình sinh trong trường quan, cöi sắc, đám bạc, cuộc say, chỗ 
nào cũng chui mình vào, không thèm trớ tránh chỉ cả, song đã biết 
là lụy thì tức thì gò ngựa, không bước vào nữa, không có chút gì là 
quyến luyễn. Ïhường bảo ông Nghè Trần (Trần quí Cáp(...) cùng tôi 
rằng : người ta lâm vào cái cảnh tình dục ham muốn, vào trong ấy mà 
lại ra dược, mới là hào kiệt, mới là không nịch (chìm đắm), như các 
anh là đứng ngoài xa trông vào mà đã sinh lòng sợ, không dám lại 
gần đó mà thôi, nhất đán vào trong, biết đâu không mê mà bị nó làm 
lụy mình như các người khác. Ông Nghè Irần thâm phục câu nói ấy, 
song trả lời rằng : « đề cho đến vào trong mà không ra được, thà 


không vào là hơn ». Một đời tiên sinh hẳn đã làm được như lời. 
G.N.K.,N.) 


——=————=—>”—————— —Ễ ————————=== => S=========== = 
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quân, sư phụ được xem bất khả xâm phạm. Huỳnh thúc 
Kháng có kề một dật sự của ông trong Giai Nhân Kỳ Ngộ: 

Tiên sinh (Phan châu Trình) có tính không chịu khuất, 
hông kỳ người bậc nào, lấy điều trái lẽ mà gác mình, thì cự' lại 
ngay, đầu cho kẻ có quyền thế cũng uậy. Lệ thường, học trò 
quan huấn uới quan giáo (huấn đạo, giáo thọ là quan dạy trong 
iệt huyện, có quyền thủ xả (2) học trò trong lúc khóa hạch) 
(ông kỳ mình có học hoặc không học với qua đó, đến kỳ 
¡aàng năm ngày Tết phải có lễ thúc tu (lễ học trò tết thầy) tới 
làm lỗ tết thày. Một ngày nọ, tiên sinh cùng hai người bạn, 
bung một mâm gạo trên đặt ba quan tiền tới trường xin uào vết 
xiên quan huấn, tên hầu cửa xem thế liếc mắt, ngó một cát rồi 
đi tào (có ý ghét lễ ít, khác 0ới học trò khác, thường thường 
đến kỳ khóa hạch là mùa của quan huấn, quan giáo, học trò 
kháng những t#t nhứt hậu lễ mà thôi, lại còn lo lót nữa vì 
muốn cho lấy mình đã. Học dốt mà lỗ nhiều cũng đã được 
(...). Gõ cửa mà không thấy ra, tiên sinh gõ cửa đại làm 


- như*tHồng muốn xô mà ào, tên hầu ra ngăn trở rằng quan 


có khách 0à la lớn rằng trò này 0ô lễ. Tiên sinh giả làm 
đụng tên hầu một cái xầy tay đồ mâm gạo, lặt tiền đi về, 
quan huấn nghe tên hầu bầm giận lắm, tư giấy 0uào huyện xin 
quan huyện bắt tiên sinh trị tội (anh Huyện lúc đó là Hồ...) 
một tay ác có tiếng... Huyện nọ nghe lời quan huấn, hạ trát 
cho sai nha tới bắt tiên sinh. Ai thấy uậy cũng chắc rằng sẽ 
bị nhục. Tiên sinh tự nhiên ra đi, đem đồ câu theo, đến cầu 
cống làng Chiên Đàn (là làng ở sở tại trường huấn, đường 


(2) lấy hay bỏ. 
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đi nào huyện phải đi ngang qua), bảo người bạn rằng chiều 
nay tôi lại câu tại cống đấy. Đến huyện, anh huyện ta tác sắc 
lập nghiêm nạt rằng : « Sao anh là học trò mà lạt Đô lễ tới 
thầy anh ? Tiên sinh nói : học trò đã mang lễ thúc tu đến xin 
yết thầy, sao gọi rằng uô lễ ? Cự không cho uào uà xô đây 
mắng nhiếc làm ra sự bất lịch sự là tại tên hầu, không trị tội 
tên hầu đó, mà thiên nộ tới học trò, lại làm phiền tới quan 
lớn, phải hạ trát uăn, phải sai địch đi tới tận làng, tận nhà, 
bắt một anh học trò như nã một tên bợm, ấy thầy tôi đã tự 
xử uào chỗ uô lễ rồi, quan lớn không cần phải hỏi kỹ nữa°. 
Anh huyện thấy tiên sinh nói ngay, lý thẳng tà xem khí sắc 
cứng cỏi, uững uàng, không thề lấy điều phi lý mà doạt nạt 
được, phát lạc qua loa cho rồi chuyện. 

Chiều hôm ấy, tiên sinh hẳn uề câu tại cống Chiên Đàn. 
Người ta hỏi sao mà chắc quan huyện không làm điều nhục à 
giam phạt ? (giam phạt là một việc chắc chắn phải chịu, không 
luận việc gì,tới cửa nha thì thế, nực cười chưa?) Tiên 
sinh nói rằng : Hồ là một tay lão hoạt rành việc lại (quan) 
lấy một ông huyện trị một anh học trò, hơn không ai khen, 
nếu thua hoặc có bày việc ra, thì mang tiếng. Huống uiệc này 
xuất tự ý riêng anh huấn, muốn cậy thế dọa bậy đó thôi, ma 
bắt coi mặt người ta, tên Hồ... gian hùng,có chịu ra tay làm 
thay những việc đó đâu. 

Anh huấn ta 0ì việc đó căm giận lắm, sau đến kỳ hạch 
thi, bọn môn hạ (mấy tên học trò đốt, dua hót) lại giục anh 
ta, anh ta thảo một tờ tư với quan đốc học tỉnh cùng quan 
tỉnh rằng :tên Phan... uô hạnh à lại con quan ngụy chuyền 
yận sứ ø,. 0... xin đừng cho nào hạch thị. Tờ tư chưa kip 


PHONG TRÀO DUY TÂN 51 


phát, có người nói bởi tiên sinh, tiên sinh tức giận đi thẳng 
tới nơi trọ tìm anh huấn, giữa đám học trò đông, tiên sinh 
biện bác rầy rà, lời lễ ngay thẳng 0à giọng nói đữ đột lắm. 
Anh huấn ta không trả lời được câu nào. Tiên sinh nói câu 
Cuối cùng rằng : 

—+ Tờ tư ấy phát bố ra, thì là cái thà không đội trời 
chung, chớ không còn là thầy trò chỉ nữa ». Anh huấn có bụng 
khiếp, tầm tờ tư đó, chỉ bằm miệng mà thôi, rồi cũng 0ô sự 
(tiên sinh độ ấy học tại trường tỉnh đã có tiếng, nên quan đốc 
Mã Sơn có binh uực cho). 

Ngày xưa, cái đạo thây trò trọng như thể mà ông 
còn dám chơi thầy một võ › tối tăm mày mặt và rất 
xứng đáng, huống chỉ gặp những cảnh bất bình khác 
trong xã hội. Mà phải nói ngay là tuy rất nóng, nhưng 
ông không bao giờ thiếu frí. Cứ xem như chuyện đi câu 
ở Chiên Đàn, điều dự liệu của ông đúng với các diễn 
trình xảy ra sau này thì phải nói ông thật mưu trí và 
hùng biện. dÔng có cái thói như sách sĩ đời Chiến Quốc » 
(Huỳnh thúc Kháng ghi nhận). Chính nhờ mưu trí và 
hùng biện này mà ta sẽ thấy các hành động khác của 
ông về sau cũng đều có xếp đặt một cách khôn khéo, 
uyền chuyền cả, dù... bao giờ cũng có cái bề ngoài 
hăng hái, nhiệt thành, có khi hùng hồ là khác (1) nhưng 


————-—-- 





(1) Tôi có quen một ông phó bảng biết Phan châu lrinh bảo là 
*Ôuag Phan «hồn» lắm nên chu tôi không cho tôi tiếp xúc bao giờ 
đò ông chơi ở gần nhà tôi luôn». Chữ hỗn dùng ở đây có lš không quá 
đáng vì ta biết ông Phan không phải hạng người thích nói hàng hai hay 
thích lựa những lời êm ái, ngọt ngào đối với các hạng phản động, 
buôn dân, bán nước hoặc hạng ù lì, 
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đừng lầm tưởng ông chỉ hăng hái đóng kịch đâu ! Ông 
hăng từ bản chất ! Ông không sợ trước uy vũ nào, kề cả 
uy vũ ghê gớm của Tây gác tù là thứ không còn biết gì 
đến nhân đạo. Sau này, khi ở Côn Lôn vì sự lôi thôi 
giữa ông với lính «‹Gardien Cñheƒ uào hỏi, tiên sinh biện 
bạch cứng cỏi. Cheƒ tay cầm roi lăm le, tiên sinh giựt mà 
b¿ ngay. Anh Cheƒ giận, xin uới tham biện phạt bốn ngày 
xiềng", Lại lần khác, «tên Cai mã tà cầm xâu chìa khóa 
đá lên muốn đánh, tiên sinh thuận tay bắt lấy, quăng một 
cái rủi nhằm trán tên cai ấy đồ máu". Có người sẽ cho 
là ông cậy dựa vào hội Nhân Quyền, vào ông Babut những 
kẻ ở bên ngoài... Nói thế thì ông cậy dựa vào cái thế 
lực nào mà coi thường öệnh địch là bệnh mà chính cả 
Tồng Thống Pháp cũng kinh hồn, nói gì hội Nhân Quyền 2 
Một lần, nhân có bệnh dịch, người ta muốn đem ông 
nhốt vào bagne (1) nơi đang có dịch đề ông chết. Nếu 
ông chịu nói một tiếng ngọt với lý hương làng An hải 
thì chả việc gì, nhưng ông khẳng khái bảo : 

— (Con ma chuyên chế, con sát cường quyền, cũng 
kiêng ông thăn tự do trong mình tao, đồ địch quỷ làm gì (2) 

Thế rồi ông vào bagne mà ở. 

Vậy, nếu theo thói quen m0ơng cậy, tỉnh thần quen 
hưởng tiện trợ mãi đề phân tích, phê phán, ta sẽ không 
bao giờ hiều được cái hùng khí của vĩ nhân. Ta phải 
đi từ bản chất, tính tình, thói quen, nền giáo dục mà 
- (1) Nhà ngục. 

(2) Các dẫn này chứng đều rút ở Giai Nhân Kỳ Ngộ trong phần 
dật sự. 


~ 
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họ thu nhận, sinh hoạt cúa họ trong môt hoàn cảnh xã hội 
nhất định, ta mới khám phá được lý tưởng, hành động 
của họ. Họ không phải không biết nương cậy, vì trong 
mưu trí đã có nương cậy, nhưng bao giờ họ cũng tự 
nương cậy ở khả năng mình trước hết. Nếu Phan châu 
Trỉnh không có bản linh vững vàng, không coi thường 
lao tù, không đủ kiến thức, không rành võ nghệ, ông đâu 
dám chống bạo lực, cường quyền, uy vũ dù chỉ đề thủ 


thân giữa chỗ gươm trần, dáo dựng ? 


+ 
x x 

Bản tính chống mọi bất bình cá nhân sẽ là bước 
căn bản đề tiến tới chống bất bình xã hội. Người hăng 
hái đối với mình, lại giàu tình cảm thương người sẽ 
cũng là người hăng hái đối với xã hội khi ý thức những 
nỗi bất bình xã hội. Ý thức xã hội, quốc gia nảy nở trong 
ông từ bao giờ ? Tôi tưởng muốn biết điều này phải đọc 
những thơ ca của ông thời gian ông còn trẻ. Tôi hy 
vọng có cơ hội viết một quyền nghiên cứu khác đầy đử 
hơn. Ở đây, tôi thấy tài liệu chỉ còn phần lớn trong tập 
Tây Hồ và Santé thi tập (1) Đó là một tập thơ đồ sộ, có thề 
nói rất đồ sộ, kề về số lượng. Trên trăm trang giấy, môi 
trang có ít là hai bài, còn thì ba bài. Nghĩa là ít ra cũng non 
ba trăm bài thơ Thất ngôn Đường luật. Tôi không rõ số 
lượng thơ của Trần tế Xương đề lại có nhiều hơn không ? 
Tập thơ phong phú ấy được giới thiệu là phần lớn làm 
khi ở ngục Santé. Nhưng tôi đọc kỹ nhiều lần, cố tìm hiều 
thì chỉ thấy có số ít bài thật sự ghi là làm ở Paris hoặc lấy 


(1) Tây Hồ Thị lập sdd 
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chủ đẻ khi nằm trong ngục Santé, Còn hầu hết đều lẫy 
chủ đề từ lúc ở Việt Nam, khi còn sống đời sống bình 
thường, yên ồn, cho đến lúc bị đày ra Côn Lôn rồi về Mỹ 
Tho. Tôi chắc đây chỉ là những thơ tác giả làm hồi còn 
trẻ, nay nằm trong ngục, ông chép cả lại đề làm tài liệu. 
Vì hai lẽ : tư tưởng trong những bài ấy đều cñ so với sự 
thay đồi lớn lao, mãnh liệt của ông sau này. Huống chỉ 
trong đó còn những bài luận về đạo vua tôi mệt cách 
đơn sơ, giản dị, không bắt kịp những tư tưởng Dân 
quyền, nhất là tư tưởng chống đối kịch liệt Khải Định. 
Nhưng quan trọng hơn nhiều là chính các đề tài. Ông 
Phan châu Trinh thường dùng ngòi bút diễn đạt trực 
tiếp những xúc cảm, nhận xét, phê phán. Thơ ông có 
tính cách hợp thời như kiều Trần tế Xương, đề tài rút 
ngay trong hoàn cảnh sống. Thế mà hầu hết những bài 
thơ này lại có chủ đề trong xã hội Việt Nammr mà người 
ta chỉ có thề xúc động và diễn tả ngay khi đứng trước 
những cảnh : « Thự chuột thì ít, con nít thì nhiều , ‹ Lấy 
chỉ mà trả cái ân, lấy chỉ mà nạp công ngân cho làng, » 
«Ñ Nghênh ngang như làng không ông xã.» + Lòn cửa tiền 
cửa hậu. Ai lòn chỗ giậu chó chui. »... Những phân ứng này 
nhất định phải được ghi lại ngay vì lòng thương kẻ nghèo, 
vì đau xót số phận dân chúng, vì phẫn nộ đối với kẻ 
ngang tàng, vì khinh bỉ đối với kẻ cong lưng, uốn cô... 
chứ không ai chờ những 5,7 năm sau mới nồi hứng sáng 
tác. 

Thơ của Phan châu Trinh trong tập Tây Hồ Thi Tập 
về hề thức có một : là đường thi,nhưng chủ đề và đề 
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tài thì rất nhiều. Tôi không đề cập những loại ông viết khi 
bị bắt, bị đày hay khi sống ở Ba Lê. Tồi chỉ ghi lại những 
loại chắc ông đã làm khi còn ở trong làng, trong tỉnh, cảm 
hứng bắt nguồn từ một thực tại tầm thường, vẫn luôn 
luôn xảy ra trong xã hội: 

a.— Loại nói về tình yêu 

b.— Loại phê phán chế độ đại gia đình 

c.— Loại nói về cảnh khô của dân chúng 

b.— Loại chống cường quyền, phú hào 

đ.— Loại chống những người phản quốc, đề cao 
những nhà ái quốc. 

e— Linh tính : nhân tình thể thái, khôn dại... 

Các nhà thơ, phần lớn đều lấy đề tài ở một câu 
tục ngữ hay ca dao. Nói cách khác, riêng câu tục 
ngữ và ca dao làm đầu đẻ đem chép cả lại, cũng đã là 
tmột cống hiến của tác giả cho nền văn học Bình dân Việt 
Nam. Nhất là nhờ đó, ta biết chắc chắn thời tác giả quả 
đã có những câu ấy ở địa phương tác giả rồi. Số câu ấy 
ít ra cũng trên 2oo câu (1) và nhiều câu còn hoàn toàn 
mới mẻ đối với chúng ta. Điêu này còn cho chúng ta thấy 
cái học của Phan châu Trinh gắn liền với nhân dân, quần 
chúng và sự tranh đấu củaông sau này sẽ được quần 
chúng ủng hộ đã phát xuất ngay từ sự thông cảm căn 
bản ấy. Thật vậy, cứ xem những chủ đề đã liệt kê ở trên, 
ta thấy ngay nó là những yêu câu mà xã hội, quần chúng 


(l) không kề những càu dân chứng ở mói bài. Khá nhiều, có lẽ cũng 
ngót vài trăm câu nữa. lồng cộng trên 400 câu. 
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thời ấy đòi hỏi được giải quyết từ nhiêu năm trời, chứng 
minh là đầu đề đều do quần chúng cung cấp sẵn rồi. 
Phan châu Trinh sẽ theo quần chúag đề diễn tả cho rõ 
hơn và thêm những lời bình luận sáng suốt của ông vào. 
Đây không phải là quyền phê bình văn học nên tôi chỉ 
trích lại một số bài, số đoạn nào cần đề cho người đọc 
theo dõi dễ dàng quá trình phát triền tình cảm và tư 
tưởng của ông, trước khi ông dẫn bước vào công cuộc 
Duy Tân. (Mà cho dẫu các bài thơ này có làm vào thời 
ở ngục Santé chăng thì nó vẫn chỉ có tính cách hồi ký, 
nghĩa là ghi lại đúng những cảm giác, cảm tưởng của tác 
giả khi đứng trước sự kiện xảy ra ở quê nhà trước 
những năm Duy Tân. Nhưng nhất định không thê có 
như thế, vì như tôi đã nói trên, nhiều đề tài chỉ có thê 
diễn tả lập tức đã đành, lại có những đề tài trình bày tâm 
trạng của cô gái non về tình yêu chẳng hạn : mơ ước lấy 
chồng thi đỗ cao, con gái mất trinh, con gái chứa hoang vv... 
đều không thích hợp chút nào với tâm trạng của tác giả 
Giai Nhân Kỳ Ngộ khi đang phiêu bạt ở nước người và lại 
đang ở trong ngục chính trị phạm nữa). 

Vậy nếu bỏ đi các loại chủ đề tình yêu và thanh nữ, loại 
phê phán chế độ đại gia đình mà tôi sẽ trình bày một cơ 
hội khác, ở đây; tôi thử giới thiệu ít đoạn thơ của các loại 
SAU : 

1) Loại chủ đề cảnh khô của dân chúng. 

Loại thơ này nói về đời sống khốn cùng, bị chèn 
ép, phải lìa gia đình, người yêu đề đưa thân cho chế độ 
dày vò. 
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BÀI : Thịt chuột thì ít, con nít thì nhiều. 
(Chỉ cần nghe qua cái đề ấy cũng đủ làm người ta 
xúc động vì cái cảnh thèm thịt cúa lũ trẻ nghèo nàn). 
Chà chà con nít ở đâu nhiều ! 
Thịt chuột sao cho phát đủ đều 
Lúc nhúc hàng bầy xào mấy tí (1) 
Lao nhao mũi uáng chực bao nhiêu (2) 
Cùng sào uuốt đặng đuôi quân quỶ (3) 
Hụt đũa xong đâu tmiệng lñ yêu 
Mèo chực mỡ treo khôn thế đấu (4) 
Lôi thôi ngang họng nuốt không tiêu 
BÀI : Lên non túc một hồi còi, 
Thương con, nhớ vợ; lệnh đòi phải đi. 
Nhớ vợ, thương con dạ nặng trì 
Lên non còi túc lệnh đòi đi. 
Ba quân hiệu giáp nghe uang cả, 
Hai mốt tình sâu đễ sá chỉ. 


BÀI : Lấy chi mà trả ái ân 
Lấy chi rmmnà nộp công ngân cho làng. 
Bất lấy chỉ chỉ trả ái ân, 
Phần thì làng bắt nộp công ngôn, 
Đá uàng trơ đấy khôn rồi nợ, 





(1) Chuột bầy đào chẳng nên hang 

(2) Con nít chưa sạch váng mũi 

(5) Chuột chạy cùng sào 

(4) Mỡ treo miệng mèo. (Phan châu Trinh chú) 
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Tiền bạc uơ đâu đề rảnh thán. 

Ngãi mẹ, ơn cha trời đất nặng, 

Bán con, đợ uợ, tháng ngày lần. 
Đếp đàng, đào suối, bòn uàng mỏ (1) 
Khuây khỏa 0ì ai khò kiếp dân 

Những cảnh nghèo đói, cảnh kêu gọi dứt mái ấm gia 
đình tòng quân, cảnh sinh ly giữa những đôi vợ chồng 
son đề đi phục vụ cho quan lại và thực dân, đề trả thuế, 
đến nỗi có người phải bán con đợ vợ sống qua ngày; 
là những thực trạng khốn nạn, lúc người Pháp mới 
sang và tác giả chứng kiến tận mắt. 

Về chủ đề cường quyền tiêu biều là quan lại hợp 
sức với phú hào đề ức bách hãm hại dân lành thì rất 
nhiều. Có lẽ ông nghĩ không cần phải tả trực tiếp nỗi 
khồ của dân mà chỉ cần tả sự áp bách của hai hạng này, 
cấu kết với thực dán là chúng ta sẽ có một bức tranh 
xã hội thật rõ ràng trong đó dân đen nghẹt thở. 

Đề : Thần thế đồng tiền 

Oai quyền thúng thóc. 
Thử' xem trước mắt người thiên hạ. 
Đệ nhất nhà quan, nhị chủ điền. 

Đó là hai hạng tiêu biều đầy đủ cho giai tâng áp 
chế. Thực dân dùng quan lại; quan lại bảo bọc chủ điền, 

() Ca dao : lây chỉ mà trả ái ân. Lấy chỉ mà nộp công ngân cho 
làng ? Phần thì quan bắt đắp đàng, đào sông Câu Nhí, bòn vàng 
Hồng Miêu. (Phan châu lrinh chú). 
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chủ điê:! làttửng đỰựA /¡ S^O đua lại n%ú sữa tôi cả quan 
lại cùng chủ đicn thi nhan DĐéc cọc san, Lại sao quan 
không bao giơ thương ca đức mà chỉ thích gông tủ 
roi vọt £ 


Không thương bì bởi cun không đc, 
Hùm dừ cùng hay ních thự cún. 
(Quan lại cha mẹ dân) 

Vì là cha rmmẹ của nhiều dân quá cho nên quan không 
thẻ ngay thẳng được, vì chữ quan vốn trong nó có mỗi 
lúc đến hai chữ khâu (miệng) : 

Giằng đảu đã chắc nhờ che chơ, 
Thém miệng nên thêm lắm vạn xoay. 
NóL hiếp, nói gian thêm đu mực, 
Bắt tròn, bắt méo cả hai tay. 
(Chữ quan hai chữ khầu) 

Vì có hai miệng nên muốn nói gì thi nói, chẳng cần 

sợ trúng trật gì: 
Thiên hạ kìa ai muôn nói gian, 
Hãy xin kiếm miếng đề làm quan. 
(Muốn nói gian lầm quan mà nói) 

Rồi không chỉ quan làm tàng, chính những kẻ tay 
chân của quan, bọn lính cậy thần cậy thế cũng làm tàng 
với dân, nhưng thấy giặc lấp ló đã chạy trốn. Mà sở 
đi quân đội bệ rạc, tàn nhân không phải vì tại họ. Phan 
châu Trinh không lầm ! Chính vì các kẻ điều khiền họ 


cũng có tâm lý hèn hạ như họ ; 
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Ấn mới rời tay xem nhẹ hỏng, 
Giặc uừa thấy mặt bỏ đi nhầu. 
Miệng hùm, da rắn ai yêu được ? 
Cũng bởi nhà quan chớ bởi đâu. 
(Bạc là dân, bất nhân là lính) 

Loại thơ chỉ trích, đả kích kịch liệt quan lại rất 
nhiều trong toàn tập thơ cho hiều tại sao tác giả sau 
này đặt nó thành điềm mẫu chốt trong bức thư gởi cho 
Chánh Phú Pháp, xem như một thách thức, một tuyên 
chiến với quan lại. Ai có sống ở nước ta trước đây trên 
vài ba chục năm mới hiều nỗi khồ của dân chúng dưới 
ách quan lại khủng khiếp đến đâu! 

Nhưng, chỉ trích quan lại như thế, ông đã có mộng 
Dân quyền chưa ? Chắc đã chưa. Hình như có một thời 
ông vẫn còn mơ tước một chế độ quân chủ đẹp đế, 
giản dị mà Vua không phải là bậc chí tôn ngồi trên 
ngai cao chín bệ, các quan tới cúi đầu, quỳ lạy tung hô 
vạn tuế, chả khác gì một bọn mất hết ý thức danh dự 
làm người. Trong bài Lưộn mua tôi, ông vẽ lại những 
cảnh vua tôi đời Thuấn, Võ, Thương, Châu (Thượng 
cồ Trung Hoa.) Vua tôi nào có khác gì anh em cũng ừ, 
cũng è, cũng mời nhau ngồi đàm đạo như bà con thân 
thiết : 

Ừ, è Thuấn Võ cơn trò chuyện, 

Mời mọc Thương, Châu lúc đứng ngồi. 
ấy thế thà ngày nay : 

Cao thấp 1ì di, phân quá bậc, 

Lạt như nước lã, đục như vôi ! 
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Chấc có một thời, ông những mong muốn có một 
chế độ thật gìn gũi giữa dân chúnø, quan lại và Vua. Ông 
có những bốn bài ơ kh/: nha:: (c+: trang 34 3s, 36) nào 
Nước, Vua, — Luân Vua tồi — Đạo vưa— Đạo tôi đê vạch 
rõ địa vị, trách nhiêm, bồn phận của từng người. Với kẻ 
làm tôi ông viết : 

Xưa nay khó nữa đạo làm tôi, 
Vêu nước thương uua 0uẹn cả đôi, 
Đất củ: ông cha chung đề lại, 
Nữ nào mượn lốt đề án chơi 
(Đạo tôi) 
Còn kẻ làm vua ông không cho đó là cái nghề dễ, 
ngồi cao, hưởng phúc mà trách vụ thật quá đổi nặng nề: 
Xưa nay khó nhứt đạo làm 0ua. 
Tài đức gồm hai thế mới ' ừa. 
Chuọno sĩ, yei: hiền quên thể 0ì 
Lánh xa đệ nhứt ttng ơ đua. 
(Đạ - vua) 

Có lẽ thời ấy, ông chứ trương một kiều như quan 

chủ lập hiến. Ông công kịch kịch liệt quan niệm : 
Xưa nay gọi nược cúa Vua rồi, 
Sối›g thác, nên hư bu mặc đời 

Ông khẳng khái xác định : 
Nước uốn ông cha chung khoảnh đất 
Vua là chủ tịch của đương thời. 
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Chùa làng không dễ sư quơ sạch, 

Ruộng tồ nên nhường trưởng ky thôi. 

Trưởng ky thôi, hiều như thế là vua chỉ còn địa vị 
người giữ hương hỏa danh dự kiều 0ua nước Anh chứ 
không phải chế độ quân chủ phong kiến nữa. 

Nhưng quan niệm hay chú trương vua tôi đẹp đế, 
đó có lẽ chỉ có cho tới khi ông thất vọng vì các quan lại ở 
Huế. Ông đã tin tưởng vào họ như Nguyễn lộ Trạch, 
Phan sào Nam đã tin. Nhưng không tiêu cực khi vỡ mộng, 
ông ngay thẳng chống đối họ, làm cả một bài + Điền xá 
ông truyện " đề châm chọc ông quan có đanh tiếng nhất ở 
Huế, người đã tuyệt khầu trước sách Lưu cầu huyết lệ 
của Phan sào Nam, rồi bỏ đi. Cả hai chí sĩ từ đó mới tuyệt 
đường mơ tưởng bọn quan Nam triều trong tiền đồ Cách 
tạng dân tộc. 

v”v 

Đề làm nồi bật thêm cái xấu xa, nhục nhã của sĩ phư 
ra làm quan, đề vạch mặt những hạng ái quốc giả hiệu: 
Phan châu Trinh còn làm những việc mà tôi ngạc nhiên 
là ít người nói tới : Sáng tác rất nhiều thơ phản đối Tôn 
thọ Tường. Con số thơ này nếu kề những bài họa với đề 
Thì xưa (tức là họa 1o bài tự thuật của Tôn thọ Tường 
hai lần thành hai mươi bài) thì tồng số có đến khoảng hai 
mươi lăm bài. Ít ai chú ý vì không mấy ai chịu khó 
nghiên cứu thơ văn cách rnạng, ngoại trừ một số nhà thơ 
quen biết và vì ông lấy những cái đề khác như cư ngoài trách 
cũ trong, cu trong họa lại v.v... Những bài này đều làm 
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khi Mỹ The, nghìa là sau khi ông ở Côn Lôn ra. Sở di 
tôi cũng ghi vào đây là cốt đề cho độc giả biết diễn tiến 
tư tưởng của ông, đồag thời muốn trình bày một sự 
phân biệt triệt đề sâu xa giữa chủ thuyết Pháp Việt đề huề 
của ông với của Tôn thọ Tường, của một người chịu 
bắt tay Pháp theo chiến thuật đề cứu nước và đề bị từ 
đày và một người cúi đầu theo Pháp đề vinh thân phi 
gia. Các bài thơ ấy không toàn bíchso với Phan văn Trị 
nhưng kề ra, cũng có những bài có những câu đặc sắc. 
Nhất là nó vượt qua Phan văn Trị rất xa ở điềm này: 
Phan văn Trị chỉ có một niềm tin đơn giản, căn cứ trên 
truyền thống bất khuất của dân tộc và đạo lý. Còn Phan 
châu Trinh thì tia ở một học thuyết mới lạ mà rhờ đó 
sẽ đánh đuôi được Tây : 

Dân ước Lư Thoa sách một pho 

Trôi máu uất thây thề đất nước 

Làng người đã muốn, ắt trời cho 

(VII) 

Niềm tin ở sự quật cường, chí sắt đá, được dẫn đạo 
bởi học thuyết Lư Thoa (r) nhất định sẽ dẫn tới cái kết 
quả toàn đân mơ ước : 

Mấy mươi ta hãy chứ xăn uăn 
Cọp tới nhà đây thế phát ngăn 
Xem lại kình tay ra sức chống, 
(1) Ông cũng đã trách lôn Thọ Tường là đã sang Pháp mà 


* Muôn dặm Châu Âu thân lặn lội, 
Dân quyền hai chữ dễ làm ngơ »x 
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Thôi đừng trây máu kề phần ăn 
Xoang mưu Trí Bá thành chưa ngập 
Hết sức Ngu Công núi phải bằng. 
Người định hơn trời nghe đã chắc, 
Xưa nay lẽ ấy vẫn hằng hằng. 
qX) 

Niềm tin sắt đá, khoa học và bất tuyệt ấy là một 
thách đố không chỉ với Tôn thọ Tường, bè lũ bán nước 
mà còn chính cả với thực dân. Sức mạnh cúa lời thơ 
như chặt đỉnh, chém sắt ấy ít khi nghe thấy trong văn 
thơ Việt Nam, là tiếng kèn kêu gọi những người tâm 
huyết đi tới theo bóng cờ Dân chủ ! : 

Đã đả kích kịch liệt bọn Tôn thọ Tường, tất nhiên 
ông không quên đề cao Nguyễn đình Chiều. Chín bài 
liên hoàn Điếu ông Tú Tèi Chiều làm lúc ở Paris cho 
thấy sự kiên định thêm tư tưởng của tác giả. 

Nhưng, như đã nói : bài này không cốt ý nghiên 
cứu và phê bình văn học của Phan châu Trinh nên tôi 
tạm dừng lại đây, chờ một cơ hội khác. Chỉ xin cùng 
độc giả nghe vài lời thân thiết, không phải tự miệng ông: 
mà từ trái tỉm rướm máu của ông khóc nhà ái quốc 
Miền Nam : 

Giọt máu trung thành rơi đã khắp, 
Hội này chưa dễ gặp người đâu. 

Dẫu thế nào Phan châu Trinh cũng chưa chú trương 

đánh Tây ngay ! Đó là điềm chủ yếu của vấn đề Duy 
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Tân. Không phải ông khiếp nhược như Tôn thọ Tường: 
Chớp nhoáng, thẳng bon dây thép kéo, 
Máy tuôn đen nghịt khói tàu bay. 
hay liều lĩnh như Phan văn Trị: 
Bến Nghé quản bao cơn lửa cháy 
Cồn Rồng dầu mặc bụi tro bay. 
Ông bình tĩnh nghe, phân tích lợi hại bằng một óc sáng 
suốt đề định một thái độ : 
Đề: Tai nghe súng nồ cái đùng 
Tàu Tây đã lại Vũng Thùng (:) bữa qua 
kìa đâu súng nồ đã nghe đùng, 
Cách bữa Tàu Tây lại Vũng Thùng. 
Nửa hạt Hòa Vang rần tiếng sấm, 
Mấy ngày Đà Năng đậu buồm bông. 
Khóa Sơn bắn trả quen nghề trẻ, 
Việt hải bay qua chịu phép ông. 
Vịt chửa lên khô, lên cũng giỏi, 
Bông mại, 0uỏ lửa thị như không. 

Sự thật, thơ này chắc ông làm lúc đã lớn, lúc Pháp 
đã đánh tan lực lượng Cần Vương rồi. Cái bình tĩnh 
của ông là kết quả của một thời gian dài gần hai chục năm 
suy gẫm. Ông có đủ thì giờ nhận ra những thứ súng Khóa 
Sơn của ta là loại đại bác tôi nhất của trẻ con, không 
còn công hiệu gì trong chiến tranh mới. Và lời đồn Tây 
chỉ giỏi đưới nước như vịt, lên khô nắm cô mà xách 


(1) Tên của cửa bề Đà Nẵng. 
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đều không đúng : họ lên khô cũng giỏi như khi họ ở dưới 
nước. Và những thứ bông mái, vỏ lửa, những chiến cụ 
dùng đề cho họ đạp phải, cũng như những chông tre, trái 
tmù u, cạm bấy đều bị những bàn chân có đầu gối, có giày 
định đạp lên, đày xéo lên như xéo trên cái kiến l 
Chưa thề đánh họ được ngay với các chiến cụ cô lỗ 
hoặc ngớ ngần ấy. 
Nhưng phải nuôi lòng : 
Đống xương nghĩa sĩ đôi lần chất, 
Giọt lụy anh hùng lắm lúc sa. 
Phải đặng đông tay nâng uạc ngã, 
Non sông may cũng họa chăng là... 
(Thị xưa) 
Vậy thì ông không quản ngại đống xương nghĩa Sĩ 
phải chất, và ông sẵn sàng góp phần xương của mình vào. 
Nhưng phải góp thế nào cho hữu ích. Thời đại này 
không thề đi tìm một số đồng chí sĩ phu rồi cùng nhau 
âm mưu toan tính mà thành công. Phải có nhiều, rất nhiều 
vô số quốc dân góp sức, phải đặng đông tay nâng 0ạc ngã 
thì mới nong cứu vãn quốc gia. 
Lịch sử do một số ít tạo nên đã vượt qua. Trang 
sử mới là trang do toàn dân kiến tạo. Và phải kiển tạo 
theo bóng cờ của chú thuyết Dân Quyền. 








PHAN CHÂU TRINH:VÀ 
PHAN BỘI CHÂU (867-1o4o) 


HÍNH từ chủ trương nhân dân tham gia việc 
nước đó mà Phan châu Trinh luôn luôn không 
gặp và phản đối chủ trương của Phan bội Châu. 

Trong giai đoạn đầu, sự phản đối đó chưa có gì là 
quyết liệt, còn nằm trên lý thuyết hơn hành động. Trong 
căn bản tư tưởng, Phan châu Trinh đã tâm niệm mỗi 
một chữ Dán Quyền chứ không có thê có chủ thuyết nào 
thay thế, 

Huỳnh thúc Kháng ghi rõ sự tiễn triền tư tưởng của 
Phan châu Trinh : 

Tiên sinh đểm thúc tót người, lại giàu đường huyết 
tánh, từ buồi nhỏ đi học đã đề con mắt xem đời mà chứa 
sẵn một lòng yêu nước; song khốn vì ở trong nhà quê, chung 
quanh rành những xã hội hủ bội, bình sinh được thấy chỉ 
một lớp tuồng đảng Cần Vương mà thôi ; nghe thấy đã hẹp 
hòi, lịch duyệt cũng chưa rộng, nhiều khi cảm xúc mà không 
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chỗ đâu mà mở mang ra, uẫn cho là việc đời không làm gì 
được trong lòng uất ức, thường làm ra thi săn đề tỏ ý mình : 
1) Thôi cũng cùng đầu xem cuộc thế 
Có đâu dư bụng chứa tuồng đời 
2) Giông mây cuộc thế xoay sao được, 
Đèn sách công phu trả chửa xong 
3) Lễ giống da tàng đành lấp đất ? 
Chán phường áo trắng lại lo trời ! 0.Ð... (T) 

Ấy, từ những nỗi niềm ưu thời, mãn thế xem như 
vô vọng, xem như một cửa hang dằng dặc tối mù, mà chỉ 
ở kinh đô Huế hai năm, được xem tân thư, bàn luận 
cùng bè bạn, đọc Thiên Hạ Đại Thế Luận, ông đã như 
kể giác ngộ, kẻ được soi sáng, đường hầm hiện ra ánh 
chiêu dương rực rỡ ở cuối nẻo tuyệt rnù : 

T— Kinh đô là nơi trung tâm điềm học thuật chính 
trị nước ta, mà cũng một chỗ đô hội, hội hiệp cả sĩ phu 
trong nước, tiên sinh ở đây đề lòng xem xét chánh giáo 
mình hủ bại ra thế nọ, sĩ phu mình liệt nhược ra thế kia, 
cái nguồn gốc hư hỏng nước mình là tại đó, thấy được rõ 
rùng, biết hẳn rằng công việc cải cách to lớn không trông 
mong ào một bọn danh lợi cùng lão hủ đó được, những điều 
chiêm bao lăng miếu, "triều đình ngày xưa, không còn dây 
đính trong óc chút nào, ấy là một. 

2a— Người Pháp sang ta đã hơn năm mươi năm, mà 
sĩ phu trong nước không biết Tây học là cái gì, cho đến độ 
này, người Tùu đem học thuyết Âu Tây dịch ra làm sách, 


(1) Giai nhân kỳ ngộ (Sdd) trang XXXXVIII và XXXIX, 








PHONG TRÀO DUY TÂN BD 


làm báo đề truyền bá mà tỉnh thức người nước, tiên sinh 
được học thuyết đó, như một trận gió mát thấu uào trong 
óc, thồi sạch cả những đám mây mù che đậy thuở nay, ấy 
là hai. 

Từ đó, học thuyết Tiên sinh tiến tới một bước dài, 
mà tấm lòng nhiệt thành ái quốc cũng cao thêm mấy độ nữa, 
ngày trước là : thời sự uô khả uỉ (1) nay trong lòng 0à 
trước con mắt, thấy rõ rùng có một đường, mà phương 
châm hạ thủ làm thế nào, cũng từ đó mà nhất định. Tiên 
sinh thường nói rằng : Cái độc chuyên chế cùng cái hủ 
nhà nho ta, đã thành chứng bệnh bất trị mà học 
thuyết tự do Dân quyền Âu Tây chính là vị thuốc 
đắng đầu chữa bệnh đó. Ngày trước người mình cứ thấy 
đầu trị đầu, thấy chân trị chân, thuốc không nhằm bịnh nên 
không hiệu là phải. Chí hướng đã định rồi, xảy có cuộc Nga 
Nhật chiến tranh (1oo4) phong triều giục đến một bên, mà 
Tiên sinh không thề ngồi yên được vậy. (2) 

Bởi thế, khi gặp Sào Nam, Phan bội Châu thì hai 
bên có nhiều chỗ gặp nhau, trên mục đích cứu nước là 
chủ yếu, nhưng chủ thuyết thì hoàn toàn khác nhau, 
Phan bội Châu lúc bấy giờ đã đỗ giải nguyên một cách 
rực rỡ như chưa từng thấy (tên ghi trên một bảng riêng, 
khác thông lệ), mượn tiếng vào Huế học ở Quốc tử 
Giám đề đi thi Hội mà tìm người đồng chí. Thời kỳ 








(1) Việc đời không làm được. 
(2) GONKN (Sdd) trang XXXIX, những chỗ ¡in đậm hơn là do 
người chép lại muốn lưu ý bạn đọc. 
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này Sào Nam đã được Nguyễn thượng Hiền cho xem 
những sách của Kỳ Am Nguyễn lộ Trạch. «Tôi được đọc bài 
Thiên Hạ Đại Thế Luận của ông Kỳ Am mà hiện thế giới tứ 
tưởng mới măng mầm từ đó. Tiên sinh lạt cho tôi mượn nấy 
bộ sách như Trung Đông Chiến Kỷ, Phồ Pháp Chiến Kỷ, Dinh 
hoàn chí lược, tôi 0ì xem những pho sách ấy mới hiều qua 
được tình trạng cạnh tranh ở trong hoàn hải, thảm trạng quốc 
ong chủng diệt càng kích thích trong óc sâu xa lắm (1). 
Sau đó, ông vào gặp Nguyễn Thành ở Quảng Nam. Bắt 
đầu công cuộc chuần bị kết nạp cửa Sào Nam là lúc ở 
Nghệ Tĩnh, nhưng mọi tô chức thực tế và qui mô cho 
công cuộc khởi nghĩa rồi dẫn tới Đông Du sau này đều 
khởi sự từ mùa Xuân năm Quý Mão (ioo3) ấy. Nguyễn 
Thành (1862-1oro) hiệu Tiều La làng Thạnh Mỹ,Phủú Thăng 
Bình là một đẳng nhân Cần Vương còn sót lại. Lúc trẻ 
ông là một tướng lãnh có biệt tài và mưu trí. Chính lúc 
Cần Vương dấy lên, quân Nghĩa hội chiếm tỉnh Quảng Nam, 
toàn thề đều lo khuân vác tiền bạc, của báu, riêng rmình 
ông lo khuân kho vũ khí đạn dược. Nhờ đó mới chống 
với Pháp mấy năm trời. Ông kín đáo dự liệu mọi việc một 
cách rất cặn kẽ, tô chức một Chính Phủ bí mật ngay trong 
Nam Thình Sơn trang của ông với tmình chủ" Tôn Thất 
Toại, ‹ một người đã âm mưu quang phục bị thất bạt, trốn uào 
Quảng Nam mà Tiều La Tiên sinh đã thu tàng 5, 6 năm ) (2). 
Nhưng khi Nguyễn Thành đem Toại giới thiệu, Phan sào 
Nam thấy người tầm thường không chịu. Tuy nhiên, Sào 





(1) Tự Phán, Phan Bội Châu — Anh Minh 1956. 
(2) Tự Phán (Sdd) trang 52 
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Nam vẫn quyết tâm theo đuồi các kế hoạch mà Nguyễn 
Thành đã vạch ra : 

...„ Thuở nay, ai muốn mưu toan đại sự trước hết phải 
cần ba điều này : một là thu phục lòng người, hai là góp 
Số tiền lớn, ba là sắp đặt mua sắm quân khí cho đủ. Hễ lòng 
người đã chịu tin phục thì số tiền lớn có thề góp được. 
Có tiền thì ấn đề quân giới không khó giải quyết đâu (¡). 

Mà muốn thu phục lòng người phải mượn tiếng phò 
uua giúp chúa. Phan bội Châu nhìn nhận :¿ 4 Tôi tới hai 
ông Đặng, Lê ban đầu, thật chúng tôi chưa hề suy tính tới 
tiệc tôn người dòng đõi nhà uua. Tới đây nghe Nguyễn quân, 
chúng tôi cho là phải lẽ lắm. ) 

Tôi không rõ Sào Nam diễn ý như thế có mâu thuẫn 
chút nào với một kế hoạch mà ông cùng các đồng chí dự 
liệu trước khi gặp Tiêu La, khi còn ở Nghệ An khoảng năm 


.Igoo là Ủng phù một uị mình chủ, kén chọn trong Hoàng 


thân lập ra... (2) không ? 

Do lẽ tìm Minh chú mà Sào Nam tìm tới Cường Đề 
(r88a-ros1) (3) rồi mời Cường Đề vào Nam Thình Sơn 
trang hội họp với Nguyễn Thành (cũng gọi Nguyễn Hàm). 
Lần này,các hội viên đồng thanh tôn Kỳ ngoại hàu Cường 
Đề, cháu giòng đích tôn của vua Gia Long, làm Hội Chú. 


—@ ròng Irung Taư, Phan bội Châu— lân Việt 1950 trang 19. 

(2) Tự Phán (Sđ1, trang 50— Tôi ngờ Phan bội Châu về sau 
muốn phủ nhận hần tư tưởng tôn quân thuở trẻ nên có sự mâu thuẫn 
ấy chăng ? 

(5) Cường Đề : Tức Kỳ ngoại Hầu. Thuộc giòng Hoàng tử 
Cảnh, trưởng từ ia Long. Sống ở Huế cho đến năm 1906 sang 
Nhật. 
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Hội ấy là Hội nào ? Cường Đề thì gọi là Việt Nam Quang 
Phục Hội. Suốt quyền cuộc đời Cách Mạng Cường Đề (do 
con trai ông là Tráng Liệt xuất bản 1o57), ông luôn luôn 
gọi hội ấy với cái tên như thế và cho biết những người 
nhập hội đầu tiên là Trần đình Phác, Nguyễn hữu Bài, 
Nguyễn Thuật, Nguyễn Thăng, Đào Tiến, Phạm Tấn và 
Đốc vận Hiền (theo đạo Da Tô) đều là người trong quan 
trường và có óc trung quân ái quốc". Còn theo Phan bội 
Châu, thì cbắt đầu khai hội từ buôồi sáng qua chính trưa 
tan hội. Tên hội chỉ những người trong hội biết không 
lập sồ sách (...). Đặt Kỳ ngoại Hầu làm hội chủ, hễ lúc 
xưng hô chỉ gọi bằng Ông Chủ, cấm không được hở chữ 
‹Hội' ra. Hội Viên trọng yếu lúc ấy thì có những người 
như : Nguyễn Hàm (ti) Phan bội Châu, Trình Hiền, Lê 
Vũ, Đặng tử Kính, Đặng thái Thân. › Vậy thì ông Cường 
Đề chỉ ghi những tên các quan lớn (lớn lắm, như Thản 
(hay Thảng) Đông Các, Thuật Lại Bộ Thượng Thư v.v...) 
đang tòng sự tại Huế mà Phan bội Châu đều ngán mặt 
qua các tài liệu ông đề lại. Có lẽ bọn này chỉ theo đảng 
của Cường Đề ở Huế, chứ chắc chắn đời nào dám vào 
Nam Thình Sơn tra ng ! Có lẽ họ sợ lỡ sau này Cường Đề 
có được làm vua thực sự, họ cũng vớt vát được phần 
nào... Còn cái tên của đảng, hay Hội thì Phan bội Châu không 
tiết lộ. Cho đến sau này Kỳ ngoại Hìu Cường Đề xuất 
ngoại rồi, mới cần một chương trình thành văn gởi về 


.—— ———~—-7Ề—— h“ 


Châu dùng tên ấy, thường chỉ gọi Thành. 


PHONG TRÀO DUY TÀN 79 


nước, Phan bội Châu mới cho biết tôn chỉ cua Hội ấy: 
chuyên đánh đồ Chính Phủ Pháp, khôi phục Việt Nam, kiến 
thiết quân chủ lập hiến quốc . Ông cũng cho biết ‹ Những 
bản chương trình ấy đến tháng mười năm Tân Hợi (rorT) 
đã tuyên bố thủ tiêu, 0à tên hội cũng đã đồi làm Việt Nam 
Quang Phục Hội, nên không chép lại làm gì) (Tự Phán : 
68) Ông không chép lại tên Hội, nhưng tiêu đề chương 
này ghi là : IN THÀNH VĂN CHƯƠNG TRÌNH DUYV 
TÂN HỘI. Vậy thì đó là tên ngụy đề che dấu cái tên 
chính mà Cường Đề đã ghi + Việt Nam Quang Phục Hội › 
như chính mục đích thực sự của đảng ? Rõ ràng hội không 
có chút chiếu cố Duy Tân nào hết, mà chỉ muốn mượn 
tnột cái tên hợp thời, nhẹ nhàng đề tránh sự dòm ngó 
của các hoạt động THIẾT HUYẾT (Sắt máu) mà người 
ta vẫn dành cho nhân vật và lực lượng ám xã (xem sau) 
do Phan bội Châu và Nguyễn Thành lãnh đạo. Do lẽ đó, 
đề cho thuận tiện, tôi sẽ dùng cái tên Quang Phục Hội 
khi đề cập mọi hoạt động sau này của Cường Đề và Phan 
bội Châu, kề cả Phong Trào Đông Du. Vì sự thật, nó 
chỉ là một bộ phận của Quang phục, trong mục đích quang 
phục mà thôi. 

Sau đó (hay trước khi tôn Minh Chủ ? Tự Phán và 
Ngục Trung Thư đều lẫn lộn, tôi chưa quyết sách nào 
đúng dù NTT viết năm I1o12a mà TP viết khi bị an trí 
ở Huế). Ông Phan bội Châu viết Lưu Cầu Huyết Lệ Tân 
Thư đề âm kết với quan trường nhưng không thâu được 
kết quả gì. Quyền này chia làm s đoạn : 

Đoạn thứ nhất nói uề những điều sỉ nhục 0ì nước mất, 
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quyền mất uà nói sẵn Đề kết cục thảm họa 0uề tương lai. Ba 
đoạn chính giữa nói kỹ những kế hoạch sẽ cứu cấp đồ tồn : 
1— Mở trí khôn cho dân (khat dân trí) 
2.— Nhúc nhối khí dân (chấn dân khi) 
3.— Vun trồng nhân tài (thực nhân tài) 

Đoạn cuối cùng thì kỳ 0ọng với các người đương lộ 
(làm quan) lấy những sự nghiệp bất hủ khuyên lơn họ 
(TP trang 34, 33). 

Các quan đọc xong đều tuyệt khâu (r). Nhưng nhờ 
quyền sách ấy mà Sào Nam kết giao với Phan châu Trinh, 
Huỳnh thúc Kháng và Trần quí Cáp. 

Phan châu Trinh đọc sách ấy phê bình ra sao ? Ông 
cho t Sào Nưm là mọt người hùo kiệt nóng lòng piệc nước 
mà kiến thức thì chưa thoát khỏi khuôn sáo cũ chút nào ) 
Nhưng cũng nhờ + Dịp đó hai người gặp nhau, nghị luận 
tuy có chủ không hiệp nhau mà pàn phục nhau, có cùng nhau 
bàn tiệc phế khou cử, lập hội thương, trường học, song cũng 
chữa làm. Thúng chạp nắm ấy (Ioo‡) ông Sào Nam ào 
Quảng Nam tới thái tiên suuu tại nhà rồi nề đi Nhật Bản, 
Tiên sinh mới gặp ông Sào Nam, bác riết bài Lưu Cầu 
huyết lệ, cho là không hiệp thời thế cuộc đời bây giờ.song ong 
Sào Nam lúc đầu đang nóng 0ề chủ nghĩa bài ngoại, nên cũng 
khoỏng chịa phục. ) 


(GNKN trang L) 


(1) Trong số ấy có những người mà Cường đề qhị là vào Việt 
Nam Quang Phục Hội do Cường f)ề và Phan bội Châu lãnh đạo. 
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Về đoạn gặp gỡ này Phan bội Châu chỉ ghi ; ‹⁄gày tháng 
7 năm ấy, tôi mượn tiếng là đi mừng bảng Hội, bắt đầu ở 
nhà Tiều La, thăm nhà cụ Hoàng thạnh Bình (Hưỳnh thúc 


. Kháng) uừa đụng cụ Tây Hồ, cụ Trần thái Xuyên (1) thảy 


đều ở đó, nói chuyện suốt đêm rất 0ui. Tôi lấy ý sắp sửa ra 
đi ngỏ uới các ngài, các ngài dòm nhau cười mỉm, chúc tôi 
thành công. ) 

Tự Phán (4i) 

Phan bội Châu không tiết lộ gì về các cuộc gặp gỡ 
với phái Duy Tân khi ông sắp thực hiện một cuộc khởi 
nghĩa quân chủ, điều mà di nhiên Phan châu Trinh không 
bao giờ tán thành. Vì có lần Phan châu Trinh hỏi 
Sào Ñam : 

(Từ thế kỷ XIÄ về sau, các nước tranh nhau càng ngày 
càng đữ đội, tính mạng một nước gởi trong một số người đông, 
chứ không thấy nước nào không có dân quyền mà khỏi mất 
nước bao giờ. Thế mà ngày nay lại còn dựng cờ quân chủ lên 
hay sao ?” | 

Tư tưởng, chủ trương hai chí sĩ ấy hoàn toàn khác 
nhau từ căn bản. Phan bội Châu là đứa con hào hùng của 
Cần Vương Văn Thân, và được chính một nhân vật kiệt 
hiệt cuối cùng của lực lượng này bảo trợ, đặt mưu, định 
kế, từ việc dựng minh chủ, tới việc Nam Du, việc Đông 
độ mua khí giới cúa Nhật. Cũng chính nhân vật này bảo 
toàn việc đưa Cường Đề xuất dương, vận động làm chiêu 


( Sách ¡in Thái Xuyên. Nhưng theo chỗ tôi được biết thì là 
[hái Xuyên, hiệu của Trần quí Cáp. 
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cô phần lập thương hội (giả) đề có đủ tiền bạc trợ cấp 
cho lực lượng ở hỏi ngoại. Nếu Nguyên Thành và Phan 
châu Trinh ăn ý được với nhau thì chắc chỗ ngồi của Sào 
Nam đã là của Tây Hồ Vì hai người vốn ở cùng tỉnh; 
nhà lại gần nhau. Thế mà đèn :oo4 Phan châu Trinh mới 
kết giao cùng Thạnh Mỹ (Nguyên Thành — theo niên biêu 
đồ) thì rõ là họ khàng muốn biết nhau và chỉ biết nhau 
vì Phan sào Nam; Huỳnh thúc Kháng trong đoạn trước 
đã cho chúng ta thấy Phan châu Trinh không mấy thiện 
cảm với lớp tưồng đảng Cần Vương mà ông xem như 
tuyệt vô hy vọng. : 

Đối với Phan bội Châu thì sao cũng được, ai cũng 
tạm được, miễn là hãy cứ tiền hành công cuộc khôi phục 
quốc gia. Nhưng với Phan châu Trinh phải là học thuyết, 
là chủ trương đường lối, chính sách, phải là quảng đại 
quần chúng. Và bây giờ chưa phải đánh Pháp ngay sau 
những trận thất điên bát đảo nhân tâm ly tán, đời sông 
nhàn đân bị chà đạp, bị bóc lột đša tận xương. Trong khi 
đó, đối phương có mật bộ máy hành chánh thạo việc và 
thâm độc, mật lực lượng quân đầi với vũ khí tối tân, 
huấn luyện kỹ lưỡng... và quân đậi ấy đã bước qua gần 
hết những khu chén đu bí mìt cúa ta đề lập những 
cơ sở chiến lược qui rnô, vững chi, 

Cũng kề từ đìy mạ: ÿ thức hệ mới bắt đâu hình 
thành bên cạnh mật ÿ thức h) sắp tắt, những vụt soi sáng 
hơn cả bao giờ, sáng rực đều năm rọti6 mới chịu tất 
hẳn, Mang hai ý thức hệ ấy, hai bậc đại hào kiệt Việt Nam 
đầu thế kỷ XX ngang nhiên tấn Dước. 
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hư chúng ta biết, Phong trào Duy lần phát 

xuất từ Thừa Thiên, nhưng không sống nồi. 
Nguyễn lộ Trạch đã thất bại ngay trên quê hương của 
trình rồi cả những nơi ông đi qua cũng không nơi nào 
Phong trào bừng dậy được. 

Cho tới khi Phan châu Trinh, Trân quí Cáp, Huỳnh 
thúc Kháng muốn thừa kế đại sự nghiệp của ông, sau 
những va chạm với các quan lại, sĩ phu, biết rằng để đô 
không dung nồi những thay đồi lớn lao có thê đến tận gốc 
rễ về mọi phương diện, họ phải chọn một địa bàn khác đề 
hoạt động. 

Họ đưa về Quảng Nam, tỉnh nhà. 

Quảng Nam xưa kia là Thừa Tuyên, là dinh đã có 
khi ăn vào tới Bình Định và ảnh hưởng đến cực Ñam 
Trung Việt, và cái tên ấy cũng thường dùng đề chỉ cả 
Miền Nam Việt Nam hiện nay : nước Quảng Nam (Nam 
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Hà) như Miền Bắc hay ngoại quốc thường vẫn gọi. Cho 
tới khi rút gọn vào trong mệt tỉnh thì nó vẫn còn khá 
rộng, gồm cả hai phần như hiện nay đã chia : Quảng Nam 
và Quảng Tín, Hai phần này nhiều người vẫn lầm lộn 
là cùng chiếm của Chiêm Thành một lần. Sự thật, Quảng 
Nam chiếm trước, là mmột phần cống hiến trong thỏa hiệp 
đồi Công Chúa Huyền Trân và trở thành một bộ phận 
của Thuận Hóa. Sau đó, một thời gian khá lâu, cho tới 
lúc lực lượng Việt Nam theo đường biền đồ bộ cửa Đại 
Chiếm mới tiến vào Quảng Tín qua ngã Đồng Tràm. Tướng 
chỉ huy thời kỳ này là Phạm nhữ Dật (con thứ năm của 
Phạm ngũ Lão) và một quan văn nguyên Thừa tướng 
Thượng tề đời Hồng Thuận nhà Lê: Nguyễn văn Lang. 
Cả các vị này rồi sẽ lấy đất Đồng Tràm làm chỗ nghỉ 
ngàn thu của tnình. 

Quảng Nam có một địa thế lạ, ít nơi nào trên đất 
Việt đã có : gồm một lúc hai cửa bề cực kỳ quan trọng: 
Hội An và cửa Hàn (Đà Nẵng). Theo nhận xét của tôi, 
cửa Hội An chắc chắn là một thừa kế của Chiêm Thành 
chứ không phải một phát hiện của Việt Nam (1). Nghĩa 
là nó có đâu nhiều thế kỷ trước khi chúng ta đồ vào đấy, 
Trong khi đó, cửa Hàn cũng đã là nơi tới lui của những 
tàu buồm ngoại quốc ; Lê thánh Tôn khi nghỉ quân trên 
đèo Hải Vân, đã thấy Lộ hạc Thuyền trên Vũng Thùng 


——_—————_— 


(1) Xin xem Văn hóa Nguyệt San số 5, 4, l967. Nguyễn văn 
Xuân : Theo dõi sự phát xuất và phát triền của một câu ca dao. Những 
điềm nào trong bài ấy không đúng với tập sách này thì xin lấy tập sách 
này làm căn cứ, xem như được đính chánh ở đây. 
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Đã Nẵng rồi. Nhưng suốt thời Chúa Nguyễn và Triều 
Nguyễn đang thịnh, Hội An đóng vai trò Hải Cảng số 
một của Đàng Trong: đó là nơi giao thông quốc tế. 

‹ Ngành ngoại thương đã phát triền ở Hội An, mà người 
Âu gọi là Failo kề từ cuối thế kỷ ró. Nguyên nhân chính 
yếu của sự phát triền ấy là đạo dụ năm 1567 của Minh Mục 
Tông, cho phép thường dân Trung Quốc xuất dương buôn 
bán với các quốc gia Đông Nam Á, nhưng sự giao thông 
với Nhật Bản vẫn bị nghiêm cấm. Vì lẽ ấy, thương thuyền 
Nhật Bản phải tới Hội An, một thương cảng của Chúa Nguyễn 
đề giao địch uới các thương thuyền Trung Quốc năm nào cũng 
từ đại lục tới đây buôn bán. Hội An biến thành một địa 
điềm chuyên khầu hoặc trung gian cho cuộc mậu dịch giữa 
Trung Hoa và Nhật Bản. Từ 16o đến 1634, S6 chiếc thuyền 
Nhật đã tới Hội An thông thương, nghĩa là 1/4 tông số 
thương thuyền Nhật (331 chiếc) đã tới các thương cảng 
Đông Nam Á trong 3o năm đó. Sự kiện này chứng tỏ rằng 
Hội An chiếm một địa vị đặc biệt trong thương nghiệp 
Viễn đông trong tiền bán thế kỷ XVI (r) Do những lễ ấy 
mà ngọn gió ngoại thương ngày càng mang thêm 0ề (...) nhiều 
loại hóa phẩm ngoại lai quí lạ, (...) do những thương thuyền 
từ các xứ Âu Châu, hoặc từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật 
Bản, hay từ Phi luật Tân, Malacca đồ ề Hội An (2) một 


(1) Nguyễn thế Anh : Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua 
[riều Nguyễn. Irình bày xuất bản 1968 trang 29. Những đoạn nhấn 
mạnh là của tác giả sách này. 

(2) Việt Nam Pháp thuộc sử (1862 —19495) của Phan Khoang trang 
l (S chú thích kẻ từ đay ghi theo Phan Du trong bài * Giấc mộng 
kịnh sư dưới mái chùa Linh Mụ › Văn Hóa Nguyệt san số 2-1968, 
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mã đầu lớn ào thời đó. Tơ lụa, gẩm, óc, sa đoạn, đồ sành, 
đồ sứ, đồ đồng, họa phầm, đao kiếm, giày, bít tất, các loại 
rượu tà hào soạn, thuốc men cùng các chất bồ dưỡng hiếm 
lạ. Cũng uào lúc bấy giờ, một 0uài thứ công nghệ trong xứ đã 
bắt đầu phát triền, đáng lưu ý nhất là nghề dệt các thứ 
hàng quí như : thái đoan, sa lăng, cầm trừu, cùng các loại 
hàng có hoa. Viễn tô của các phường đệt nồi tiếng thuở đó 
là người phủ Thăng hoa, thuộc Quảng Nam đỉnh (T1). Hội 
An, như uừa với, là một mã đầu lớn, có sức quyến rũ 
khá mạnh đối với bọn thương nhân tới. Mà sức quyến rũ 
của Hội An lại chính là sức quyến rũ của nguồn thồ sản sung 
thiệm ở Quảng Nam dinh. Một vùng mà Lê quí Đôn đã từng 
cho là «một xứ phì nhiêu bậc nhất trong thiên hạ°, 0à một 
thương khách họ Trần, người Quảng Đông, từ Trung Quốc 
qua đã phải nhìn nhận rằng : ©... buôn ở Quảng Nam thì trăm 
thú' chẳng thiếu hàng gì, các Phiên bang chẳng nơi nào sánh 
kip' (2) Của núi, của rừng cống hiến thì có : trầm hương. tốc 
hương, sắp ong, mật ong, dầu sơn, cáy gỗ, sừng tê, ngà 
tượng, của sông, của bề cung cấp thì có : cá, muối, đồi 
mồi, hạt trai, của đất đai thết đãi thì có : lúa, kê, đường, 
chè, hạt cau, hồ tiêu, (3j (...). Nhờ có sự tiếp xúc chung 
dụng sớm sửa như thế với đám người Thiên triều, mà một 
số người địa phương ở Quảng Nam dinh, đã học được nghề 
đệt các thứ hàng quí nói trên. Vì săn óc thông mình, sẵn có 

(1) Y phục của ¡gười Việt Nam qua các thời đại— Ï hái văn Kiềrn. 
Lạp chí Đại Học số 38.4.1964 trang 244. 

(2) (5) Phủ biên tạp lục quyền VI, lé quí Đôn, Đại học số 
2I, 7. I96I trang 99. 





— 
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xảo tư, lại giàu đức tính cần cù chịu khô công tìm tòi cái 
khéo của người, nên người Phủ Thăng, Phủ Điện dệt được 
các thứ: the đoạn, lụa là, hoa hòe, chẳng kém gì hàng Quảng 
Đông » (T). 


Nơi đó, không chỉ các Chúa Nguyễn thâu được rất 
nhiều thuế giúp cho sự thịnh vượng của xứ sở do tàu bè 
ngoại quốc mang tới mà còn là nơi dân chúng thâu nhận 
được rất nhiều luồng tư tưởng Âu Tây và Trung Hoa.Âu 
Tây với Thiên Chúa Giáo, với các y sĩ, nhà khoa học, 
nhà kinh tế.. Ảnh hưởng Trung Hoa cũng khác Miền 
Bắc Việt : không phải những tư tưởng Không Mạnh cũ, 
văn nghệ cũ Tống, Đường, Nguyên do những quan lại 
từ các kinh đô Miền Bắc truyền sang đã Việt Nam hóa 
qua thời gian. Ở đây là những tự: tưởng Nho, Phật, 
những bộ môn văn nghệ do người Tfung Hoa Miền Nam 
mang thẳng sang, tuy chưa tỉnh luyện, chưa tế nhị như 
Trung Hoa miền Bắc, nhưng rất thích hợp với vùng 
đất mới, đời sống và văn hóa còn đơn sơ, giống phần 
nào với chính nhân dân Miền Nam Trung Hoa ở bên 
này sông Dương Tử Giang nơi mà Sử Tàu cũ thường 
cho là vùng chưa khai hóa. Hội An có nhiều phố xá buôn 
bán phồn thịnh đo nhiều người ngoại quốc, quốc tịch khác 
nhau điều khiền : Nhật, Bồ Đào Nha, Trung Hoa v. v... 
nhưng rồi, người Tàu với những khôn ngoan tế nhị đứng 
hàng đầu vai trò trung gian thế giới nhất là ở Đông Á, 

(1) Trích trong bài Giấc mộng kinh sư — Phan Du, VHNS số 
2 —1968 
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đến nay còn chứng tỏ, người Tàu đã hất cảng lần các 
thương gia của những nước Văn minh đề lên hàng số một 
rồi Duy nhất. Hội An mất lần địa vị ưu đẳng khi người 
ta khám phá lần ra rằng Đà Nẵng thuận lợi cho các tàu 
buôn ngoại quốc càng ngày càng kềnh càng hơn. Kê từ 
1842 rồi 1838, khi liên quân Pháp, Y Pha Nho bắn vào cửa 
Hàn thì địa vị Hải Cảng Hội An xuống “nhiều. Nhưng 
thực tế, cho tới đầu thế kỷ này, nơi đó việc buôn bán 
với người Trung Hoa đã tiến tới mức phồn thịnh tột 
điềm, dù người Pháp tìm hết cách đề mở mang Đà Nẵng 
vừa thuận lợi việc nhập cảng qui mô của họ, vừa đề dẻ 
khống chẽ kinh đô Huế. Hội An đã biến thành một thành 
phố Tàu đặt ngay trước một tòa sứ Pháp với những Chùa 
Bà Mụ. Chùa Âm Bồn, Chùa Ông, Hội quán... đồ sộ, lộng 
lẫy như chưa hề có một công trình nào qui mô hơn ở 
nhiều tỉnh Trung Việt. Có Chùa Quảng Triệu —người Tàu 
đã ‹ khiêng › hẳn từ Trung Hoa sang bằng thuyền, đồ sộ 
bên cạnh Lai Viễn Kiều (chùa Cầu, do Nhật Bản kiến trúc) 
(1) khiến du khách có cảm tưởng mình lạc vào thế giới 
nào không phải đất nước Việt Nam ! Người Trung Hoa ở 
Hội An tồ chức đời sống của họ rắt vững vàng, phong 
phú, gương mẫu. Họ được người bản địa trọng nẻ. Họ 
hoàn toàn nắm mọi công cuộc buôn bán ngoài và trong xứ 
và tự do thao túng thị trường với một bộ mặt khả ái, cử 
chỉ thân thiện, thông cảm, riề1n tin câa giản đị mà chưa 


(1) Đã có vào khoảng Thế kỷ XVII khi Nhật sang buôn bán với 


ta, 
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tmòt thường giá ígoại quốc naoe—dù ván tịnh đến đái — 
mì kịp. Người Việt gi người Âu Châu là ònø, là tháng môt 
cạịch xa lạ hay khinh tị thì gọi họ lì chú, thír, cương vị 
cành cho cm của cha rảnh tiệt cách ngon lành mà còn 
tia cây họ có khi hơn cả người trong øia tóc, Lỗi buôn 
bìa của người Trang Tlea, bên trong thì rọc cả xương thịt 
chúng to, những bên ngoài thật hợp đạo Không Mạnh: 
Nuân, Tgiia, ILé,T:í,Tía, Chính họ góp phần rất lớn trong 
việc đưa Không Giáo và Phật Giáo vào Nam Hà kề cả các 
Cao Ting rồi raột số Cao Tầng ở hàn lại đây,.. Nhưng họ 
chỉ giúp ta học, ta thi, ta tú hành mà không bao giò giúp 
“ta những kia thức và phương tiện kinh doanh (như các 
nước zgoät hiện này khòng Dao giờ viện trợ cho ta mấy 
móc và các phương ti;n dẻ tự cường!) Mà cái đạo Không 
Itạnh và Đạo Phật cao quí ấy không phải đề ta tiến bộ 
dâu † 2ö ràng là đẻ thun hóa ta cho tiện việc buôn bán 
của họ và để mở đường cho những sản phâm công nghệ 
của họ tràn agậƒ: thị trường của ta! Ta đừng quên thời 
y, Công giáo cũng đang tràn sang ta mạnh mẽ và nếu Công 
giáo ưu tháng thì sự thờ cúng sẽ suy sụp. Do đó đề tứ 
thư, ngủ kinh, tiên thuyết lịch sử anh hùng, tiết nghĩa 
vào, viện trợ những cao tạng Trung Hoa tới tú ở Huế, 
Oniang Nam, Bình Định (¡) là những phương pháp thương 
gia Trung Hs, bè ngoà!, muốn øì\úp ta xây dựng tôn giáo, 
nhttng bén trong là một kế hoạch của gian thương nham 


({) lhích Mật [hé : Viet (Vam Phật (Giáo sử lược, Phát Học 
Viện .H. T200. 


86 NGUYỄN VĂN XUÂN 


hai mục dích : 

4— Đầy Công giáo là một tôn giáo có thề dân dắt 
nhiều nhà thương mãi ngoại quốc với óc kinh doanh, tài 
buôn bán qui mô, có thê hất cảng thương gia Trung Hoa. 

b.— Lợi dụng Phật Giáo, Không Giáo đề bày ra 
nhiều lễ nghi, tập tục, do đó họ sẽ bán được rất nhiều 
sản phâm cúa họ. 

Đây không phải là một chuyện do tôi sáng tạo đề gây 
sự nghi ngờ tôn giáo, các tôn giáo mà tôi đang nhiệt thành 
thắp hương học hỏi. Tôi chỉ muốn trình bày một sự thật 
và đi tới nhận định ai cũng thừa biết: cái gì do thực dân, 
thương gia, nhà truyền giáo ngoại quốc mang lại cũng 
đều có mang ân ý xấu xa kê cả những việc ích lợi. Phật 
Giáo do Thầy Huyền Trang băng ngàn lội suối sang Tây 
Trúc rước về Trung quốc không thê là Phật giáo do gian 
thương Trung quốc mang sang ta (1). Điều chứng minh 


(1) Chẳng hạn, chúng ta không thẻ so sánh đạo Phật ấy (do 
thương gia Ïlàu mang vào — có lẽ cũng như lhiên Chúa Giáo do 
thương gia Âu lây mang vào ) với Phong trào vận động Chấn Hưng 
Phật giáo đã thành lập Nam kỳ Phật Học hồi năm 1951, (Ïrung kỳ) 
Phật Học hội 1952 và Bắc kỳ Phật Giáo lòng Hội 1954. Tuy Phật 
Giáo Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng Chấn hưng Phật Giáo ở làu, 
nhưng đó chỉ là một thúc đảy ở bên ngoài, còn bên trong vẫn là sự 
nỗ lưc Duy Tân của chính lực lượng Thiền Môn Việt Nam. Do đó, 
tuy chưa đạt những thành tích lớn ngay, nhưng Phật Giáo đã nuôi cái 
chí tự lực, tự cường và dân tộc hóa đẻ dẫn tới những hoạt động 
lịch sử gần dây. Nói cách khác, nếu không có công cuộc Duy lân 
ấy của Phật Giáo sau năm 195†, chỉ quen truyền thống xem Phật Giáo 
Irung Hoa, tăng sĩ Irung Hoa là chân lý như trước thì Phật Từ 
hiện nay không thề đứng ra, tự lực dám đương đầu với những trở 
lực lịch sử chứ đừng nói là dám làm lịch sử. 


7=. mm — ốc 
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cụ thề nhất là Thích Đại Sán sang Việt Nam không phải 
đề truyền giáo mà là đẻ xin rất nhiều vàng của Chúa 
Nguyễn phúc Chu vẻ dựng chùa, dựng miếu bên Tàu 
dưới danh nghĩa... cúng dường (1). Và Sán theo truyền 
thuyết là một nhà sư xấu xa, biết vẽ cả « Một tập hình tố 
nữ uới kiều chơi bí mật rất khéo đề dua mị các quỷ nhân, 
việc đó chưa biết chừng cũng có" kiều chơi bí mật nào ? 
Mà với nhà sư mà dám có sự nghi ngờ đến thế thì thiết 
tưởng cần gì phải nói, cần gì phải nói cuộc tđn du sang 
Nam Hà chỉ là cuộc buôn lậu khỏi thuế với số tăng chúng 
mang hàng hóa những so người (2). 

Tôi trình bày thế cốt đề bạn đọc thấy rõ thêm địa vị 
cực kỳ quan hệ của Hội An, nơi tiếp nhận bốn phương 
nhân vật, cửa ngõ quốc tế của Hội An, sức mạnh phi 
thường vô song của thương gia Trung Hoa với những 
mưu toan kỳ dị của họ đề độc chiếm những cửa ngõ trên 
nhiều quốc gia mà Nam Hà, với Hội An, là một chứng 
minh hết sức hùng hôn. Vậy thì một phần văn minh Nam 
Hà, văn hóa Nam Hà, Tôn giáo Nam Hà, khi ly khai miền 
Bắc chính là một cống hiến, không phải của chính trị gia 
Trung Hoa mà là của thương gia Trung Hoa. Họ thao 
túng mọi phương diện ở Nam Hà mà riêng Quảng 








([) Chúa cúng năm ngàn lượng (ngũ thiên kim) khủng khiếp 
chưaf Đó là chưa kề tiền, gạo, yến sào, dầu dăm, tương, muối, hương 
đèn, cho đến kỳ nam hương, tran châu, vàng bạc, người ta đem đến 
tặng biếu ngày nào cũng có. (theo sự ghi chép của Thích đại Sán). 

(2) Các tài liệu này dều rút œ Ihích dại Sán : Hải ngoại Ky sự 
Viện Đại Học Huế 1967. lập tài liệu có một giá trị sử rất lớn. 
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Nam, phải chịu cái ảnh hưởng sâu xa nhất. Ngoài nho, 
y, lý, số, ngoài bình hương, thỏi trầm, ngoài tấm hàng, 
chén thuốc, đôi dép, cái khăn... (nghĩa là tất cả như câu 
của thời ấy sau gạo và cá thịt do dân bản xứ tự cung 
cấp), người Quảng Nam còn chịu theo cả những tục lệ 
của họ: khắp Trung Việt, không nơi nào trên bàn thờ 
ngày Tết có cái bánh ?ô thì những bàn thờ ở Quảng 
Nam đều có. Nếu không có, không thành Tết † 
v. 

Nhưng nếu bị thương gia Trung Hoa róc thịt xương 
thì lại có hai mối lợi rất lớn mà chắc người Trung Hoa 
không ngờ đã giúp cho dân tỉnh Quảng Nam học hỏi 
nhiều đề tự canh tân cải tiến và phát triền các ngành 
trồng trọt, chăn nuôi, ươm tơ, dệt lụa, khai mỏ... Đất 
-_ đai Quảng Nam được khai thác đến tận núi rừng và những 
đại điền chủ có từ một đến vài nghìn mẫu ruộng đã xuất 
hiện như Cai Nghi, Thất Sáu... Nhiều nhất là những tư 
sản nhỏ mỗi ngày một xuất hiện khắp nơi. Miệt trong 
(Quảng Tín) thì các lâm sản mà vườn quế là một mối 
lợi đáng kè. Trong Tự truyện, Huỳnh thúc Kháng viết: 
‹Ñăm 1oo Gia Nghiêm trồng vườn quế theo thời giá 
được ba bốn trăm đồng đều bỏ ra sửa lại cảnh nhà cũ ›, 
Năm Iooz mà có đến một lần những ba bốn trăm đồng 
thì rõ là một cái vốn khá lớn. Không dám ví với người 
Nam Kỳ, chứ so với các vùng khác, món tiền ấy thật 
đáng chú ý trong số thâu của một chủ ườn. Thể mà gia 
đình Huỳnh thúc Kháng không phải hạng giàu mà chỉ 
thường thường bậc trung. Đó cũng là nhờ sự giao thiệp 
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buôn bán với người Trung Hoa. Họ có những đoàn phu, 
do một đội trưởng tự bầu ra, vượt núi băng ngàn đề 
chuyên chở những tấn quế ấy xuống bến đò, bày ra 
một lỗi hoạt động thương mãi náo nhiệt đến tận rừng 
xanh. Đó là chưa kề các mỏ vàng, những suối đá vàng 
đã được Lê quí Đôn nhắc nhở cũng là mỗi lợi cực kỳ 
quan trọng rà ai cũng muốn nhìn vào. Ở miệt rigoài 
(Quảng Nam) thì các ngành, các nghề ươm dệt, mía 
đường cũng tạo ra một cảnh sống rộn rịp, khác hẳn đời 
sống nông nghiệp thuần túy chỉ biết có cây lúa, cú khoai. 
Các sông đào như sông Câu Nhí được khai thông khiến 
cho ghe thuyền càng ngày càng tấp nập và những cuộc 
buôn bán bằng ghe bầu vượt biền cả vào Nam, ra Bắc 
càng ngày càng mở mang đề tranh thương với Trung Hoa, 
ít nhất là trong nội địa và đã mang lại những kết quả lớn 
lao. 

Đó là cái lợi thứ nhất. Có thê nói là thương gia 
Trung Hoa đã mang tới cho tỉnh Quảng Nam một như 
cầu Duy Tân sau khi các dân Hòa Lan, Bồ đào Nha, Anh, 
Pháp, Nhật, Tây ban Nha đã mở ra cho người Quảng 
Nam thấy thế nào là văn minh tân tiến trước đó hằng thế 
kỷ. Nhưng công cuộc Duy Tân này chỉ theo phương thức 
cồ của một nước Á Châu tiều công nghệ, tiều thương 
mãi và sự phát triền chỉ theo một nhịp điệu chậm chạp 
gần như khó thấy. 

Cái lợi thứ hai cũng năm ngay trong cái lợi thứ 
nhất : hơn bất kỳ một tỉnh nào ở Trung Việt, kê cả Huế, 
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người Quảng Nam được tiếp xúc với đủ hạng người ở 
cả hai cửa bề cho nên họ sớm quen với nên văn minh 
Âu Châu hơn hết. Ở Trung kỳ xưa có câu tục ngữ nhiều 
người biết ‹ Quảng Nam hay cãi ». Đó là một đặc tính 
của người Quảng Nam. Tại sao ? Tôi nghĩ một phần đặc 
tính ấy mà có, duyên do là tại họ được tiếp xúc lâu 
đời quá với đủ các bộ mặt ngoại quốc, các nền văn minh 
các tôn giáo, các hàng hóa, các thói tục, các khả năng... 
Ñó giúp cho họ có một trí phán đoán khác lối phán đoán 
quen thuộc của tiền nhân trong sách vở. Do đó họ cũng thiếu 
niềm tin tuyệt đối ở một sự kiện, một luận lý nào tuyệt 
đối. Vì không có chán jý náo có tính cách độc tôn trước 
mất và trong tầm suy nghĩ của họ. Ván minh Trung 
Hoa nhất ư ?Cô nhân là vô địch ? Tây Phương là quỷ 
trắng ? Phật Giáo là vô song ? Thiên chúa giáo là tà 
đạo ? Khoa học là nói láo ? Súng ta, kế cả thần công 
là toàn thiện ?... Những câu hỏi đó là những khẳng định 
của sĩ phu, của vua quan. Nhưng trước mắt người Quảng 
Nam, dù cả những kẻ cúi đầu đề nghe, vân không có 
gì nhất thiết là thế, tuyệt đối là thế mà bao giờ cũng có 
một nhận xét nào khác đề chứng minh nó chưa hẳn 
Chân lý. Thuyền buồm Tàu thì có tàu đồng của lây, 
Phật Giáo, Nho Giáo thì có Công giáo, người Tàu giỏi 
nhất thì người Âu Tây cũng giỏi nhất Hàng hóa của 
Tàu có gắm, nhiễu cho văn quan thì vua 'chúa cũng nhập 
cảng vải hồng mao, hàng nhung cho võ quan, chén dĩa 
Giang Tây tuyệt hảo, thì chén dĩa Foatainebleau cũng hảo 
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tuyệt và vua cũng vân xài như xài thuốc Bắc cùng lúc 
dùng ngự y Tây Phương. Thuốc súng Tàu là nhạy nhất 
thì vua quan văn tua thêm thuốc súng Tây ở Tân Gia 
Ba hay của tàu ngoại quốc buôn lậu... Và những loại ấy 
đều diễn qua dưới con mắt hiếu kỳ của người Quảng Nam 
trên cứa Hội An (1). 

Hóa cho nên, từ mới thành lập vẻ sau, Quảng Nam 
chỉ nhan nhắn những người quen cãi, quen chống đối. 
Đầu tiên, có lẽ chính những người hay cãi, hay chống 
đối là bị... đày vào chỗn biên thùy xa xôi, hẻo lánh ấy đã, 
như nay công chức. quân nhân nào thiếu kỷ luật là đày 
đi nước độc hay mặt trận cho biết mùi ! Một trong những 
nhân vật kit hiệt là NÑguyén van Lang, ông người Nghệ 
An, huyện Nghi Xuân, xã Tiên Bào, làm quan đến Thừa 
Tướng Thượng Tẻ, chị làm cung phi đời vua Tương 
Dực (Hồng Thuận) nhà Lê. Ông biết Mạc đăng Dung 
sắp cướp ngôi vua, nhân vua mời vào Triều; ông không 
đi, lại dâng điều trần bình trị gôm 14 điềm, trong đó có 
những điềm triều thần cho là muốn + dạy vưa › nên khuyên 
vua đừng nghe : tự răn mình, sửa lỗi đề tránh mọi tai 
hại cho dân, lánh xa thanh sắc đề chỉnh lòng người và 
can gián nhiều điềm khác về quân đội, hiệu lệnh... Lẽ 
tất nhiên, ông biết mình không nên sống ở Bắc, phải xin 
vua cho đi dân vào Nam khai thác biên thùy. Ông lập xã 


(1 Iheo lhích đại Sán. Hội An thời trước, ba phần là biền, tức 
là một hải cảng. Nay thành phố đã ở trong đất liền. 
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Hương Ly ở Quảng Nam rồi ở luôn tại đó (1). 

Với những loại (thủy tô) có thành tích cãi vua cỡ đó 
thì có lẽ trong bản chất người Quảng Nam đã có mắấu cãi. 
Vị Tướng lừng lẫy của Tây Sơn là Nguyễn văn Nhậm 
cũng người Quảng Nam (theo Hoa Bằng Hoàng thúc 
Trâm) mà bị các tướng tá ghét, dẫn tới việc Nguyễn 
Huệ phải hạ sát cũng một phần do tính hay cãi, tính chống 
đối, không tin có gì là tuyệt đối... kề cả thần tượng Nguyễn 
Huệ. Người ta còn kề là khi Nguyễn Huệ giết Nguyễn 
văn Nhậm, có bảo : Ta giết ngươi vì ngươi giỏi hơn ta.) 
Nhưng đàn ông hay cãi, hay chống đối còn dễ hiều. Đến 
cả đàn bà cũng mang tính ấy một cách rất tự nhiên. Trong 
văn học miềm Nam của Phạm việt Tuyên (2) có chép 
lại cả đoạn về nữ sĩ hay cãi ấy như sau : 

‹ Chiến cô đường thi tập › của nữ sĩ Lam Anh tà chồng 
bà là Nguyễn dưỡng Hiệu. Nữ sĩ Lam Anh là người Quảng 
Nam, con ông Phạm hữu Kính đã từng làm cai bạ ở Quảng 
Nam (khoảng 1751) Đề sau khi mất được tặng Tán trị công 
thần, (...) Nàng, tiều tự là Khuê, từ nhỏ đã nòi tiếng thông 
mình, hay ngâm vịnh, tự đặt cho mình cát tên là ngâm sị » 
tức là sỉ thơ f Nàng được cha yêu quí, đón một thầy đồ tên 
là Nguyễn dưỡng Hiệu uề ở trong nhà đề dạy học thêm. Hiệu 
cũng có tiếng hay thơ, nguyên người Duy Xuyên cũng thuộc 
tỉnh Quảng Nam, biệt hiệu Phục Am. Trong lúc cha phải 


(1) Một tài liệu về cuộc di dân Nam tiến của tiền nhâu. làm 
hoài Nam tự xuất bản trang 72-7959 
(2) Khai trí xuất bản 1909. 
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phụng mệnh đi tuần sát các hạt đến hai ba tháng thì cô cậu 


_ở nhà từ xướng, họa thơ uăn đi đến chỗ uụng trộm ái tình ! 


Khi cha trở yề, câu chuyện uỡ lở, nàng suýt bị đưa đi đìm 
Sông. Nhờ có bà con bạn hữu khuyên can, ông mới tha thứ 
cho đôi trẻ 0à lại cho kết duyên uới nhau. San khi Lam Anh 
được Dưỡng Hiệu cưới 0uề nhà chàng, trai tài gái sắc cùng 
nhau xướng họa thành ra có tập thơ trên. Về tập thơ này, 
Đạt Nam liệt truyện tiền biên, trong đoạn nói 0ề Phạm 
hữu Kính 0à con cháu; có ghi; t Trong tập toàn là những câu 
bắt bẻ cô nhân !f Nhất là lời thơ Lam Anh thì lại nhiều câu 
cồ kính. TÌ như 0uịnh Khuất Nguyên có hai câu rằng : Cơ 
phẫn khí thành thiên khả uấn. Độc tỉnh nhân khú: quốc cơ 
không» (nghĩa là: khối hận kết riêng trời thử hỏi. Mặt 
người tỉnh 0uắng, nước hầu quang). Hai câu này được đời 
truyền tụng à cho là hay nhất ! 

Đàn bà mà còn chuyên öát bé cô nhân thì đàn ông 
chắc còn chuyên hơn. Và đó là tiền bối giữa thế kỷ XVIII 
huống gì các thế kỷ saul Mà không phải họ chống đối, 
cãi nhau một đời đâu. Tôi đã từng biết một gia đình cãi 
nhau những ba đời. Đó là gia đình ông Phan Khôi. Cha 
ông Phan Khôi, một bậc đại khoa (đậu phó bảng) tên là 
Phan Trân (con án sát Phan Nhu)—tôi không rõ giữa ông 
Phan Nhu và ông Phan Trân có hay cãi nhau như thế nào 
không — nhưng giữa ông Phan Trân và Phan Khôi, các 
cụ vân còn kề lại những vụ cãi nhau rất kinh động. Rốt 
cuộc, cha thường vác roi đuôi con chạy tơi bời. Điều ấy dễ 


- hiều: ông Phó Bảng Phan Trân bênh vực cồ nhân như các 
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bậc đại khoa thời ấy; ông Phan Khôi chống lại vì ông đọc 
tân thư, tỉn ở Dân Quyền. Mà tính ông Khôi, đã cãi thi 
hãy cãi đã, quên hết người đối thoại kê cá cha mình. Rồi 
khi ông Phan Khôi lớn lên, ông càng tin ở tân học, ông 
cưới cả nàng Lô Gích già khọm ở Tây Phương làm vợ; 
ngày đêm nỉ non ân ái, đến đổi trên văn đàn có thành 
ngữ (hay tục ngữ) (r) “Lý luận Phan Khôi. Khi ông có 
con, con iớn lên, phần lớn lại say mê Mác xít. Mà ông 
thì không tin chút nào ở Mát xít như từng chứng tỏ trong 
các cuộc bút chiến với Hải Triều. Thể là cha con cứ cãi 
nhau. Khóng chí cãi ở Quảng Nam. Ra đến Hà Nội sau 
1954, họ càng cãi hăng hơn, đến nỗi, theo Trúc Sĩ trên 
Bách Khoa nó đã thành những giai thoại của thành phố 
ấy và rất nhiều người biết. 

C6 thê nói chắc đé là gia đình tiêu biêu cho sự phát 
biều của các luồng tr tưởng của quốc gia taở thể kỷ XX 
này. Và điều rõ ràng là họ cãi nhau không phải vì miếng 
cơm, đồng bạc mà chính vì lòng nhiệt thành đi tìm một 
chân lý mà ai cũng có ảo tưởng: mình đang nắm chắc (2) 
Chính đó là động cơ thúc đẩy cho sự tiến bộ và luyện 
cho người Quảng Ñam để quen +ehị luận, yêu thuật hùng 
biện, thích thảo luận đề tìm cái mới, cái đúng và do đó, 


() [hành ngữ hay tục ngừ là tùy cách dùng vàn liệu ấy trong 
trường hợp nào, theo thai đó nào. 

(2) Ihật ra, con ông Phan Khôi không người nào nồi tiếng về 
Mác xít, nhưng bà con ông, Phan Bồi (Hoàng hữu Nam}, Phan 
[hanh đều là những kiện tướng. Pha: [hanh là diễn giả khét tiếng 


ở Hà nội xưa kía. 
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rắt ít định kiến và it cễ chấp. 

Cũng do sự quen thảo luận, tiếng Quảng Nam một 
ngày một tỉnh luyện, giọng nói không hay nhưng rõ ràng 
và được chấp nhận làm tiếng chính thức của Triều đình 
Nguyễn. (Đại Nam nhất thống chí. Tỉnh Quảng Nam) và 
mặc nhiên thành tiếng chính thức của văn học hát bộ 
(tức là những thồ âm răng, rứa, mô, tê trong các bản hát 
bộ từ Bắc chỉ Nam đều dùng) là nền văn học chủ yếu 
của Miên Nam. (r) 


Do những cái lợi thu nhận được về kiến thức, 
kinh tế, thương mãi mà giới tiều tư sản, trí thức càng 
ngày càng thêm đông và cảng đặt ra những câu hỏi về 
hiện trạng và tương lai của họ. Nhất là từ thời người Pháp 
sang, Đà Nẵng đã mở mang hải cảng, có nhiều tàu buôn 
vào ra; các ngành giáo dục, kinh doanh, kề cả xuất cảng, 
nhập cảng, đồi mới, tthành phố này giết lần thành phố kia" 
như nhận xét của Jean Marquet sau này trong Les cinq 
fleurs (Ngũ hoa) thì chính người Trung Hoa ở Hội An 
cũng rúng động và muốn chuyền ra Đà Nẵng. 

Các nông gia, các nhà trồng cây công nghệ (quế, 
mía) các nhà chăn tằm, đệt vải, các nhà buôn đều nhận 
thấy một cách rõ ràng là họ không thể theo phương thức 
cũ đề phát triền trong một xã hội có nhiều thay đồi lớn. 
Phải thay đôi, nhưng thay đồi ra sao ? Thay đồi những 


(1) xem thêm : Nguyễn văn Xuân : các bài nghiên cứu về tuồng 
ở trên tạp chí lần Văn 1968 và riêng bài thế kỷ XIX, thế kỷ của 


- Văn học trình diễn. Tân Văn số 4 -- 1Q68 
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gì ? Ai đứng ra đề thay đồi ? Đó là những câu hỏi vốn 
tự nhiên xuất ra từ bản năng cạnh tranh và sinh tồn chứ 
chưa kịp nâng thành lý luận. Nhất là giới sĩ phu, đa số là con 
những nhà có tư sản, có sản xuất (như Huỳnh thúc Kháng 
nói trên ) là những kẻ, trước những v4 chạm lớn của lịch 
sử và xã hội, lại ở trong một khu vực quen lý luận, càng 
nhận thấy tha thiết hơn ai hết là phải có những thay 
đồi lớn. Họ cũng nhận thấy vai trò của họ là phải lãnh 
đạo công cuộc thay đôi ấy dù bây giờ họ chưa thấy rõ 
nó sẽ theo phương thức nào. Chỉ có thay đồi mới mong 
tiến bô, giải phóng tình trạn§ của giới sản xuất bị Tàu, 
Tây chèn ép đủ mặt và do đó mới mong gia nhập vào xã 
hôi mới đề tự cứu mình rồi sau đó cứu nước. hoặc cứu 
nước đê cứu mình. 

Cho nên khi những Tân thư Trung Hoa đưa sang 
_họ chụp lấy ngay Ì 

Không phải họ không đọc nồi tiếng Pháp hay quốc 
ngữ nên chẳng biết gì về những tiến bộ, khoa học Âu 
Tây. Nếu họ khêng đọc được, sẽ có người đọc cho họ 
nghe. Nhưng theo truyền thống, họ không tin gì những 
tờ báo quốc ngữ ở Sàigòn, những êng cõ đạo, hoặc 
những người Công giáo hiều biết giảng giải cho họ. 
Nghĩa là nhất định văn mình Âu Tây không thê truyền 
thẳng bằng tàu thủy từ Sàigòn tới hay Mác Xây qua. Ñó 
phải vòng vo qua Thượng Hải được các sĩ phu Trung 
Hoa đọc, tán thưởng, viết lại bằng chữ Tàu rồi lại theo 
thuyền buồm Tàu chuyền sang cùng hàng hóa của Tàu 
mới được sĩ phu Việt Nam tin cậy h 
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Và nó lan mau như cỏ gú gặp mưa rào. 

Vậy phong trào Duy Tân căn bản là một Phong Trào 
Vận động của tư sản muốn tự giải phóng và gia nhập vào 
xã hội mới. Tư tưởng Tư sản dân quyền, đối với thời 
đó là tư tưởng tiến bộ nhất so với toàn thề các tư tưởng 
đang du nhập vào Á Châu. Nhưng không ai muốn chỉ 
thấy giá trị vật chất trong đó. Nhất là tiến tới mục đích 
vật chất lại càng đáng cho sĩ phu ái quốc phỉi nhồ. Vậy, 
không thề hướng nó đơn thuần về kinh tế, tài chánh mà 
bản tâm sĩ phu cũng không muốn. Vì nếu muốn thế thì 
chỉ cần một cuộc Duy Tân hóa, tự nó trước sau gì cũng 
đến kia mà ! Duy Tân hóa khác với Phong trào Duy Tân. 
Duy Tân hóa là noi theo tư bản Âu Tây trong sự khống 
chế của thực dân đề tiến bộ theo họ. Vật chất sẽ đẻ ra 
những nhà đại kinh doanh, đại tư sản mại bản và tinh 
thần sẽ đẻ ra Tôn thọ Tường, Phạm Quỳnh còn Phong 
trào Duy Tân là một cuộc vận động lớn về chính trị, chủ 
yếu là thuyết đân quyền làm cơ sở cho mọi phát xuất và 
phát triên về cơ cấu. Phong trào Duy Tân sẽ đẻ ra Phan 
châu Trinh, Lương văn Can, Huỳnh thúc Kháng... Duy 
Tân hóa chỉ cần một bọn thực dân, tư bản tới đề bày 
dạy đề truyền giáo? người bản xứ thụ động tuân theo. 
Phong trào Duy Tân do chính người bản xứ giác ngộ, 
chủ động đi tìm hiều, đi tra gạn đến nguồn gốc nó từ 
chỗ căn nguyên. Do đó, Duy Tân hóa chịu ảnh hưởng 
tới các từng lớp tư sản, còn phong trào Duy Tân, vì là 
phong trào ái quốc, Duy Tân đề cứu nước nên không chỉ 
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các tầng lớp tư sản mà cả nhân dân đều hưởng ứng. 
Sàigòn đã Duy Tân hóa nên không gây ảnh hưởng sâu 
mạnh nào, Còn Quảng Nam xướng Phong trào Duy Tân 
nên phát ra tiếng vang toàn quốc và chính sau này Sàigòn 
— qua con đường Hà Nội — sẽ làm theo cái mà họ đã 
làm, đã biết, nhưng thiếu nội dung tư tưởng. 

Hiều như th, chúng ta đã hiều tại sao căn cứ địa 
của nó phải đặt ở Quảng Nam. Vì Nghệ Tĩnh có nhiều 
sĩ phu anh hùng nhưng không có cửa biền nào đề dân 
chúng mở rộng đôi mắt. Thừa Thiên tuy đào tạo nồi một 
Nguyễn lộ Trạch mà không đủ quần chúng sĩ phu tân 
tiến, không đủ những nhà tư sản, sản xuất thương mãi, 
đòi hòi Duy Tân, lại bị chế đệ phong kiến bóp nghẹt. Hà 
Nội có những sĩ phu giác ngộ, nhưng đã lâu, dưới sư 
cưỡng chế của Triều Nguyễn, sĩ phu Hà Nội bị gạt ra 
khỏi «tập đoàn" lãnh đạo, nên nay trở nên bỡ ngỡ. Quảng 
Nam có những điều kiện về cửa biền, về nguồn lợi và 
nhất là sĩ phu có óc cầu tiến và quần chúng ít thành 
kiến cho nên Duy Tân là một như cầu chính trong sinh 
kế, trong phát triền và cả trong dự phóng cứu nước một 
cách hữu hiệu. 

Chính vì thế mà khi Phan châu Trinh xướng lên 
Phong Trào Duy Tân với học thuyết Dân quyền là nhiều 
sĩ phu và quần chúng ùa theo ngay. Như đã nói trên, 
nếu Dân quyền đi bằng tàu Tây tới, họ đã ghẽ lạnh, Nhưng. 
nó đi từ xứ Khồng Tử Viết tới, với sách chữ nho 
rành rành giấy trắng mực đen thì có *điều chỉ nữa mà 
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ngờ *I Xứ của Thánh — Thánh địa—còn Duy Tân, huống 
hồ nữa là ta, Nói thế không phải không có những phản 
động lực cản trở khác nhiều là khác. Nhưng ai cẩn nồi 
cái chí hăng hái nhiệt thành của quần chúng đang lăn trên 
bánh xe tiến hóa. 

Nghiên cứu Phong trào Duy Tân mà không tìm thấy 
những lý do chính trị — chống thực dân, phong kiến —, 
lý do kinh tế — thoát khỏi chèn ép thương gia Tàu, phát 
triên các ngành sản xuất đề cung ứng những đòi hỏi của 
thị trường mới mà chỉ đi lướt bên trên, xem nó như một 
ngẫu nhiên của lịch sử là một lầm lẫn đáng kê. Tưởng 
cũng nên nhắc : hai khu vực mà Phong trào Duy Tân 
lớn mạnh nhất đã phát xuất các lãnh tụ tiếng tăm đều là 
khu vực mà nền sản xuất và thương mãi phồn thịnh nhất : 
Phan châu Trinh, Huỳnh thúc Kháng, Lê Cơ : quế, Trần 
quí Cáp, Phan thúc Diện, Phan thành Tài : mía, đường, 
đệt, tơ lụa, ghe bầu đi biên, Tôi muốn nhắc đến hai cơ 
sở lừng lẫy nhất: Phú Lâm và Phong Thử ở hai đầu của 
tỉnh Quảng Nam như hai ngọn Tháp Ép phên (EIFFEL) 
cao sừng sững đề quảng cáo cho chất sắt, chất thép, Duy 
Tân với những khả năng vô địch. 


PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO 


C húng ta đã có một bối cảnh lịch sử của Việt 
Ñam đen tối, nhưng không muốn tự đắm 
mình trong bóng đêm. Trái lại, các sĩ phu kiệt liệt tự 
nhiệm vai trò lãnh đạo của thời ấy luôn luôn mưu toan 
những cuộc vận động lớn đề cứu quốc. Phan châu Trinh 
là một trong hai sĩ phư vĩ đại, đang nuôi chí Duy Tân đề 
tự cường, vượt những phương pháp khởi nghĩa theo cồ 
truyền. Chúng ta cũng đã dừng lại giây lát đề biết qua 
tmột khu vực đặc biệt mở rộng cả đôi mốt nhìn ra biền 
cả với nhiều tầng lớp dân chúng đang có những như cầu 
Duy Tân. Bởi thể, ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy Phan 
châu Trỉnh hô hào chưa dứt tiếng, đã có những đô::g 
chí đứng lên sát cánh với ông đề hành động. 

Phan châu Trinh đã truyền cái hơi nóng ngùn ngụt 
trong huyết quản ông có lẽ ngay từ năm roo3, sau khi 
lãnh hội Thiên Hạ Đại Thế Luận, cho Lê Cơ người bà 
con cô cậu với ông. Kê từ năm này (ioo3) thì Lê Cơ 
khẳng khái ra nhậm chức Lý Trưởng làng Phú Lâm đề 
gây “những cải cách từ biệc xâu thuế cho đến tế tự, canh 
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phòng trăm điều chấn chỉnh, bọn cường hào kia không thê 
thi thủ đoạn ích lỷ như trước mà dân trong làng đều tâm phục 
cả" (1). Ông đã dọn sán con đường đề phát động phong 
trào Duy Tân. Và rỏi Phú Lâm sẽ đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trog tỉnh cũng như toàn quốc. 

Về phần Lê Cơ, tôi sẽ dành cả một chương đề nói 
tới ông, người có công rất lớn, người đã cụ thê hóa giấc 
mộng Duy Tân của Phan châu Trinh trong vùng Tiên 
Phước sớm hơn hết. 

Ở đây, tôi muốn giới thiệu hai đồng chí lớn tên 
tuồi lưu truyền hậu thế, đã chung đèn, chung sách, chung 
chí hướng với ông đề đây Duy Tân đi tới thành một 
đại phong trào : Huỳnh thúc Kháng và Trần quý Cáp. 

Đây cũng là một gấp gỡ ngâu nhiên của lịch sử 
đáng quan :âm. Thật vậy, Huỳnh thúc Kháng (sinh nấm 
1876) và Trần quý Cáp (187o) đều là những tay học ' 
giỏi cùng với Phạm Liệu thời ấy là mật bộ Ùa khét tiếng. 
Thể mà Phạm Liệu đỗ từ khoa Ngũ Phụng tức là khoa 
đặc biệt Quảng Nam có năm người đỗ đại khoa (2) năm 
¡8o8. Còn cả hai ông đều lận đận. Huỳnh thúc Kháng 
đỗ giải nguyên từ năm rọoo, đến đúng năm 1ọo4 đỗ hội 
nguyên rồi vào Đình thí đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ. Còn 


() Bài của Minh Viên Huỳnh thúc Kháng giới thiệu Liệt Sĩ Xã 
Sáu Lê Cơ. Tiếng Dân 515 — 17.8.1952 (chép theo Ngũ Hành Sơn Chí 
sĩ — Anh Minh 1961). 

(2) Ba tiến sĩ: Phạm Liệu, Phan Quang. Phạm Tuấn và hai Phó 
Bảng: Ngô Chuân, Dương hiễn Tiến, thường gọi là Ngũ Phụng tề 
phi. 
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Trần quý Cáp, thì lạ lùng : ông dạy học trò thi đỗ cử 
uhân dễ dàng ở trường Huế cũng như trường Bình 
Định. Nhưng ông thi thì hónz luần cử nhân ba khoa. Thế 
mà vào thi hội đỗ ngay tiễn sĩ rồi vào Đình đậu thứ 
hai (1). Nếu có ai tin ở vận số của chính Phong Trào sẽ đặt 
câu hỏi: Tại sao cả hai ông Huỳnh và Trần cùng đỗ với 
nhau một lần mà không đỗ trước đi. Hạng đỗ nơi Hội 
Nguyên, đỗ nhì ở Đình há không đỗ nồi một cái phó bảng 
là tiến sĩ rớt hay sao ? Và nếu đỗ phó bảng rồi, chả lẽ đi 
học lại đề đi thi lại ư ? Thể thì ít cũag đã có một ông 
ra làm quan. Mì đã làm quan, đã dính chặt vào công 
danh rồi dễ gì rút chân ra! Trường hợp Phan châu Trinh 
là hy hữu ! Và kề từ khi Phan châu Trinh từ quan, hai 
ông Huỳnh thúc Kháng và Trần quí Cáp không chịu ra 
làm quan, theo đuôi tân học, thì tân học đã trở nên 
tnột vật quí, đínz cho cá: hìng sĩ ph‹i có nhiệt tâm tìm 
hiều. Đối với thời còn quá trọng bằng cấp ấy thật là một 
vận may cúa Phong Trào Duy Tân, của Tư Tưởng Dân 
Quyền: có mỗi mật lúc cả ba bậc đại khoa danh tiẾng 
dám đứng lên vứt bỏ cái quá trọng kia đề thzo đ‹:ôi m9t 
chí hướng mới, một h2ạt động mới mà các sĩ phư 
thời ấy đang nhìn bằng cặp mắt ngỡ ngàng, lo ngại, nếu 
không khinh thị, chống đối. Có thê nói thời kỳ này là 
(1) Đào Nguyên Phò đi câu dối: lố Tấn sĩ khước dị, tố cử 
nhân khước nan, ức ức dương dương vô phi tạo ý. 


Ấp hội nguyên đình, áp đình nguyên tư' hội, vinh vinh qui qui, 
hà tất khôi khoa ? 
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thời kỳ xôn xao nhất củu tỉnh Quảng Nam. Cùng một lúc, 
cả tỉnh chỉ bàn về chính trị và cùng một lúc hai tô chức lớn 
nhất của quốc gia phát ra bồng bột. Phái Nguyên Thành, 
— Phan sào Nam tuy dè đặt hơn nhưng cũng không 
thề tránh được những luồng dư luận của những kẻ hiếu 
kỳ khi luôn luôn thấy sự hiện diện của Cường Đề 
cùng nhiều đồng chí khác ở Nam Thình Sơn trang (chỗ 
ở của Nguyên Thành). Việt Nam Quang Phục Hội được 
thành lập ngay tại nhà Tiều La Nguyên Thành rồi đây 
sẽ tung những đợt sóng thanh niên ra hải ngoại đề làm 
mới chí hướng võ trang khởi nghĩa của những người cựu 
Cần Vương. Phái Phan châu Trinh — Huỳnh thúc Kháng— 
Trần quí Cáp thì công khai hoạt động; dựng cây cờ Dân 
Quyền, hô hào Duy Tân, cô động Tân Văn Hóa rồi đây 
sẽ tung ra những phương thức hoàn toàn mới đề hiện đại 
hóa đất nước từ tư tưởng đến mọi ngành, mọi nghề. 

Vậy, trước khi đi sâu vào Phong trào, thiết tưởng ta 
cũng nên biết qua cá tính, chí hướng từng nhân vật lãnh 
đạo đề tiện theo dõi về sau. Vì khi Phan châu Trinh tự tách 
làm lãnh tụ của Phong trào toàn quốc thì Huỳnh thúc Kháng 
trở thành lãnh tụ của khu vực nay là Quảng Tín, Trần 
quý Cáp của khu vực nay là Quảng Nam. Lãnh tụ mặc 
nhiên, chứ không phải có hệ thông có quy định rõ ràng như 
bên Việt Nam Quang Phục Hội (1) (tức Duy Tân Hội 
theo Phan bội Châu). 


(1) Việt Nam Quang Phục Hội: Cường Đề hội chủ, Phan sào 
Nam phụ trách từ Quảng ÏIrị, Quảng Bình trở ra; Nguyễn Hầm (Tiều 
la Nguyễn Thành) phụ trách từ Quảng Nam, Quảng Ngãi trở vào. 

Theo Cường Đề — Cuộc đời cách mạng Cường Đề, Tráng liệt 
xuất bản năm 1957 
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Phan châu Trình la người chung ta đã biết nhiều : 
giàu kiên thức, giàu nghị lực. có khả năng văn nghệ, óc 
tán tiên, ít bạo thu. Ông là ngươi hoàn toàn tin ở Dân 
Quyên, ở Tân Văn Hóa và hăng say nong nhiệt đến độ có 
thê khẳng khái: ‹ Thằng Phan chau Trỉnh thà chết thì nó 
xách cát đầu của nó, nó quàng xuống đất như chơi, nó chẳng 
chịu làm thân trâu ngựa cho người ta cỡi trên đầu, trên cồ 
nó đâu !... Tôi thê tai giữa buồng giấy quan lớn, tôt thề lấy 
máu tôi mà bôi đầy đầu, đầy mặt, đầy cô, đáy mình quan lớn, 
tôt bôi cho đỏ cả buông giấy gian dõi, tối tắm hôi thúi của 
quan lơn, tôi chăng chịu chất mòn, chết rục, chết Đẳng, chết 
thảm ở cát buông giam 6-32¡ du ›. (thơ số 4 ngày o2: 
5. 1Q15) gởi cho thâm phán quản sự Pháp khi ở ngực 
Santé. Muốn theo dõi mọi lồi hoạt động, biện luận, chỗng 
đối, tin tưởng của ông, nên luôn luân có hình ảnh bức 
thư này trước mát đề hình dung cách nói nắng, xử sự của 
ông trước mọi người, nhất là trước cường quyền. Ta 
biết ông nói thật chứ không nói chơi. 

Huỳnh thúc Kháng là một nhà học gia uyên thâm, 
thờ chủ nghĩa Dân quyền đến mức độ triệt đề, nhưng 
thiếu sự nòng nhiệt, hàng hái, phát lộ bên ngoài như 
Phan châu Trinh. Ông cũng không phải là diễn giá lôi 
cuốn được người nghe mà chỉ lôi cuốn được bằng văn 
tt cho những độc giả thích suy tư. Có thề nói nếu Phan 
châu Trinh là hoạt động là hò, là hét. thì ông là âm thầm 
là nhân nại, uyền chuyén. Phan chàu Trinh có thề bạo 
động (dù chưa có việc ấy). Nhưng Huỳnh thúc Kháng: 
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là bất bạo động. Phan châu Trinh có thề lập đảng chính 
trị, nhưng Huỳnh thúc Kháng chỉ ưa những việc về văn hóa, 
báo giới, nghiên cứu. Tôi có cảm tưởng nếu không có Phan 
châu Trinh chắc không có Huỳnh thúc Kháng cách mạng. 
Nhưng vì có Huỳnh thúc Kháng cho nên địa vị, giá trị 
Phan châu Trinh lên cao, gây được nhiều tín nhiệm nhất 
là với sĩ phu ở các miền khác. Nhờ có ông — điều rất 
hiên nhiên—mà sự nghiệp Phan châu Trinh cùng các đồng 
chí, các cuộc chính biến xin xâu, sinh hoạt của các nhà ái 
quốc do vụ Dân quyền mà phải tù đày, nghĩa là những 
biến cố quan trọng của một đoạn lịch sử 1oo3-1oo8, 1goö- 
1o2r (?) được sống lại, được lưu truyền. Tôi có thê 
nói chắc chắn ông là sử gia lớn của Phong Trào Duy Tân 
sau khi là chiến sĩ. Sau này ông còn có công lớn khác là ra 
báo Tiếng Dân đề nuôi dưỡng mãi tư tưởng Duy Tân 
đứng đắn, thiết thực dù không thu hút được thế hệ trẻ. 

Ông đã hoạt động những gì từ năm 1993 đến 19o5. 
Trong tiều sử của ông, ít thấy nói tới với các chỉ tiết 
đầy đu. Do tính khiêm nhượng của nhà Nho, ông chỉ nhắc 
mấy điều cốt yếu rồi từ đó ta suy luận sự biến chuyên 
của tư tưởng ông. Năm 18go Phan châu Trinh nghe 
tiếng tới tìm ông. Năm ¡8o2 kết giao với Phan châu 
Trinh. Năm ¡8oo kết giao với Trân quý Cáp. Năm Iọoo 
đỗ giải nguyên, được cho ra Huế học chữ Pháp nhưng 
không đi (Phan châu Trinh cũng từ chối học chữ Pháp).* 
Suốt thời kỳ này không biết chút gì về những việc xảy 
ra trên thế giới, cả ở lân quốc Trung Hoa dù ở đó 
đang có những biến cố trọng đại. Đến năm 1qo3 mới 
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đọc Thiên Hạ Đại Thế Luận của Nguyễn lộ Trạch. Năm 
10o4 đô tiến sĩ và nhiệt liệt hoan nghênh tân thư. Cũng 
năm ấy gặp Phan sào Nam, đọc Lưu Cầu huyết lệ Tâm 
thư và kết giao với Nguyễn Thành. 

Nói tóm lại, ông chỉ đề ý đến cái mới sau năm 1oo3 
rồi vùi đầu đọc tân thư và tìm bạn kết giao chớ cũng chưa 
có hoạt động nào đáng kê. 

Trân quí Cáp (r) không có cái hăng hái kỳ lạ của Phan 
châu Trinh, cũng không có cái bình tĩnh lặng lẽ của Huỳnh 
thúc Kháng. Ông vốn con nhà nghèo, phải đi dạy học đề 
giúp gánh nặng gia đình cho mẹ. Lúc trẻ còn đi học cho 
tới khi lớn lên, ông vân hay chống đối những điều mà 
ông cho là một sĩ pha có huyết tính không thề làm ngơ : 
(Lúc bấy giờ có ông Nguyễn Mại, đương chức bố chính tỉnh 
Quảng Nam, ra mời Tiên Sinh ề định đạy con được hai 
tháng. Thường ngày Tiên Sinh thấy trống đánh ba hồi xong, 
quan ra ngồi chếm chệ giữa công đường. Xã dân đến hầu thì 
mỗi người bưng một mâm lễ đặt ở dưới đất ngoài sân cho 
quan ngó thấy rồi sắp hàng lạy. Đối với dân thì quan hầm 


(*) Thế nhưng lạ lùng : năm 1906 Huỳnh thúc Kháng tìm hết các 
cách đề tự học chữ Pháp (như Phan Khôi). Cũng nên phân biệt : 
1900 nếu dị học chữ Pháp là bị động, chuần bị ra làm quan mà 
1906 học chữ Pháp là chủ động, chuần bị phát triền cao trào Tân 
Văn hóa, 


(1 Trần quí Cáp không đẻ lại một thiên tự truyện. Chỉ có 
bản Tiều sử chí sĩ Trần quí Cáp do học trò là Trần huỳnh Sách, la 
Qua, Điện Đàn, Quảng Nam viết: Các tài liện về Trần quí Cáp một 
phần quan trọng tôi rút trong tập này (tài liện chưa in) gọi tắt Tiều 
sử lrần quí Cáp). 
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hét : nào giống nọc đánh, nào hăm chặt đầu, gông cồ 0...U... 
Đã thế, nhưng điều đáng buồn là khi nghe có Tây nào đến thì 
ôi thôi ! áo không kịp gài, giày không kịp mang, chỉ biết đứng 
nghe. Tên thông ngôn nói chỉ thì dạ nấy. 

Thấy thế, tiên sinh phát tức mà nồi nóng, mắng chửi 
tàn tệ, làm cho ông bố phải ra lịnh nghỉ dạy rồi đem lòng 
căm tức tiên sinh ngay từ đấy. (Tiều sử Trần quí Cáp 
trang 2). Nhưng, những sự nồi nóng như thế cũng ít khi 
xảy ra, ông thường có tính nghiêm nghị, thận trọng, hoạt 
bát mà đôi khi cũng có lẫn những lỗi ăn nói chưa cay. 
Lúc còn đi học, ông nôi tiếng là có văn chương hùng 
hồn, khẳng khái và bất khuất. Lúc học ở trường tỉnh, 
ông kết giao với những bậc anh tài, ngoài Phan châu 
Trinh, Huỳnh thúc Kháng còn những tay lỗi lạc như 
Phạm Liệu, Nguyễn đình Hiến, Nguyễn bá Trác, Mai Dị, 
Phan Khôi, Trương trọng Hoàng.... Phân lớn những 
người này đều có liên quan với các công cuộc Duy Tân 
và Đông Du sau này... Vì phải dạy học ‹ đề có thê hôm sớm 
phụng dưỡng mẹ già. Nhà nghèo, mấy sào ruộng công điền 
của làng cấp không đủ chỉ phí trong gia đình nên phải bút canh 
(dạy thuê). Bình nhật, tiên sinh háo khách. Hỗ có khách 
đến thì dọn cơm, nhưng đồ ăn đãi khách rất đơn sơ, những 
món ăn ngon ngọt đều đề phụng mẹ già (...). Trong thời gian 
ba năm tiên sinh dạy tại nhà, không những học trò trong 
tỉnh như các ông : Phan bá Cảnh, Trần thúc Tịnh, Lê Huân, 
Trần tử Kính, đều thành tài, mà các nhân sĩ ở muền sông 
Cầu, Nhu Trang như các ông :¿ Huỳnh thường Trung, 
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Trương trọng Cầu, Huỳnh Thường, ø.u... không nề đường 
sứ xa xôi, nghe tiếng tiên sinh cũng ra thọ giáo, đều thành 


đạt cả. 
(Hiều Sử Trần quí Cáp trang 3) 


“Điều này rất quan hệ đối với công cuộc Nam du về 
sau. Vì nhờ đó mà Trần quí Cáp bắt được liên lạc với 
những nhà trí thức trong khắp Miền Nam Trung Việt, 
rồi từ đó, những cuộ< tiếp xúc trở nên dễ dàng và có kết 
quả mau chóng. Có thề nói là nếu không có Trần quí Cáp 
chưa ắt hẳn đã có Nam Du vận động Duy Tân. 

Nhưng ông khác hai nhà lãnh đạo Duy Tân trên, 
Nếu hai ông Phan châu Trinh và Huỳnh thúc Kháng chỉ 
biết và rồi đây chỉ biết có Duy Tân thì Trần quí Cáp 
không hẳn như thế. Ít ra, trong giai đoạn đầu, ông đã có 
một thời kỳ làm việc trong bí mật cho Quang Phục Hội 
(tức phái Đông Du sau này) rồi sau theo Duy Tân, 
hoạt động hẳn cho Duy Tân mà những lúc phẫn uất, chán 
nản ông vẫn muốn bỏ xứ sở sang Nhật Bồn. Trong các 
sách viết về ông, tôi có thấy lời thuật lại sau đây của 
Huỳnh thúc Kháng: cụ Tiều La Nguyễn Thành, một cựu 
đảng Cần Vương có tiếng (..) trước mắt không người, 
sau ngày gặp tiên sinh, có nói uới cụ .Sào Nam : q Được 
một người tốt có đảm thức, hỏi ai? Chí có Thái Xuyên. 
Cùng cộng sự trong mấy năm, lại nói uới cụ Tây Hồ: «Nếu 
được một đôi người như Thái Xuyên có việc gì chả làm xong 
(1). Sau này, trong một bài thơ điếu Trần quý Cáp lúc 

Œ) Ngũ Hành Sơn chí sĩ, Anh Minh Ngô thành Nhân— Anh Minh 
xuất bản 1961. Huẽ. 
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bị chém, Huỳnh thúc Kháng cũng có câu : Bồng Đảo xuân 
phong huyền viễn mộng (Bồng Đảo gió chưa đưa giấc 
mộng), ý nói ông muốn sang Nhật mà chưa đi được. 

Vậy thì trong tiều sử Trần quý Cáp có viết : dÔng 
chịu ảnh hưởng hai cụ Phan” rất đúng: Phan châu Trinh 
Dân Quyền và tự cường: Phan bội Châu Quang Phục, 
Tuy nhiên có lẽ ảnh hưởng của Phan bội Châu chỉ 
mạnh vào các năm 1903, 1904, 1905 (ông biết Phan bội 
Châu trước Phan châu Trinh và Huỳnh thúc Kháng). 
Còn từ Nam Du về sau, hình như ông đã đồi thay nhiều. 
KỀ từ năm 1oo4, roos theo tài liệu còn đề lại khác nhau 
tôi thấy Huỳnh thúc Kháng và Phan châu Trinh cũng vân 
có những hoạt động mật thiết với Tiều La Nguyễn Thành 
chứ không riêng gì Trần quí Cáp. Nhưng chỉ có Trần 
qui Cáp có nhận lãnh những nhiệm vụ bí mật mà thôi : 
Tháng mười năm Giáp Thìn (19o4) Tiên sinh cùng hat cụ 
Phan, Huỳnh đi thức tỉnh miền thượng du tỉnh nhà, uận 
động tài chánh cho uiệc Đông du (? ). Lên nguồn Phước Sơn 
rồi trở xuống Thạnh Mỹ đặng gặp cụ tiều Tiều La. Lúc ẩi 
đường tiên sinh có tức cảnh một câu : 


Lúc lắc đò đưa : Tí, Sẻ, kẽm 
Gập ghềnh chân bước : Gành, Truông, Đèo (1) 
Câu ấy tuy tiên sinh tả cảnh mà còn ngụ ỷ sự Uận 


vi  m————— ———— 


() Đây là địa danh của các khu vực đi lại gian nan nhất của Quế 
Sơn. Theo thiên lý, có lẽ không có câu nào diễn tả giản dị mà đầy đủ 
tất cả những cái tên đáng sợ của những nơi mà khách bộ hành ngao 
ngán trên thuyền cũng như trên bộ bằng tại Quế Sơn. 
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động duy tân trong lúc ban đầu cũng gian nan, hiềm trở như 
)ậy. Hai cụ Phan, Huỳnh phầm bình hai câu ấy rằng : 
không những cảnh tình đầy đủ mà ba chữ trắc đối với ba 
chữ bình đã khó lại hay. Trong quyền Vong quốc sử, cụ Sào 
Nam cũng cho câu ấy là đanh ngôn. 

Lúc đến nhà cụ Tiều La, gặp Kỳ Ngoại Hầu Cường 
Đề và ông Tăng bạt Hồ, các cụ cũng bàn với nhau : cụ Sào 
Nam lo việc Đông Du, còn tiên sinh (Trần quí Cáp) ở lại 
trong nước vận động mưu đồ. (Tiều sử Trần quí Cáp 
trang 14). 

Sự kiện này cho chúng ta thấy lúc bấy giờ cả ba ông 
Phan, Huỳnh, Trần đều cùng hợp tác khá chặt chẽ với 
Tiều La Nguyễn Thành và họ giúp nhiều cho Phan sào 
Ñam trong việc Đông độ. Nhưng kiềm các tài liệu, tôi chỉ 
thấy Trần quí Cáp là liên lạc chặt chẽ với Tiêu La. Trong 
bài mộ chí, Huỳnh thúc Kháng có viết (bằng Hán văn, 
dịch ra Việt Văn): «Cụ Sào Nam Phan bội Châu nuôi chí 
quốc sự ngoài mười năm, thông giao toàn quốc sĩ phu, nhưng 
ân mình trong trường uăn, ào học trường Quốc Tử Giám 
nghe tiếng tiên sinh, qua lại giao du và tặng bài thì có câu : 

Túy sinh ngã bối song tiền nhấn 
Đắc sáng nhân gian nhất cuộc kỳ. 
(Bọn ta say tỉnh hai tròng mắt. 

Cờ thể hơn thua một cuộc xoay). 

Cách năm san, cụ Phan xuất đương, đến tiên sinh từ 
giã, duy có Phật thấu lòng Phật, chỗ ằần tâm người ngoài 


không làm gì thấu rõ. 
(NH.S. chí sĩ trang 38) 
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Vậy Trần quí Cáp đã là nhân viên cưa Quang phục 
Hội chăng ? Trong danh sách những nhân vật nhập hội 
ấy do Cường Đề ghi lại, chỉ thấy tên những người ở 
Huế, còn ở Quảng Nam tuyệt nhiên tôi không thấy Phan 
sào Nam nhắc đến tên Trần quí Cáp trong số hội viên của 
Hội (*). Tôi ngờ cả Phan châu Trinh, Huỳnh thúc Kháng 
cũng đều ít lưu tâm tới cái hội này. Nhưng trong thời 
kỳ 1Qo3 - Ioos, giao tình của hai ông Phan, Huỳnh 
với Tiều La còn nặng, vì ngoài việc giúp vận động tài 
chánh cho Đông Du, sau này năm 1oos khi ở Nam vẻ, 
Phan châu Trinh «được tin Phan sào Nam đi Nhật Bản 
đã về tiên sinh thẳng về Quảng Nam, cùng ống nghè Trần 
(Trần quí Cáp), ông ấm Thạnh Mỹ (Nguyễn Thành) bàn 
Đề uiệc đi Bắc. Khi ấy là tháng chạp năm 1905”: Vậy thì, 
trước tháng chạp năm 19os, còn có những cuộc gặp gỡ 
giữa các ông, nhưng sau đó, nhất là khi Phan châu Trinh 
đã qua Nhật về, Duy Tân và Quang Phục là hai phe tách 
biệt hẳn, lý thuyết lẫn thực hành (**). (xem ct trang 113) 

Còn vào thời kỳ này 1oo2-1oo5, hai tư tưởng ấy vẫn 
gáp nhau nhiều lắm. Bằng cớ là ở đoạn văn trên của Trần 
huỳnh Sách, ông đã nhắc tới sự vận động Duy Tân trong 
lúc ban đầu và Cụ Sào Nam lo việc Đông dư còn tiên 
sinh...” thì ta thấy những Duy Tân, Đông Du gần như 
một khối mà Đông Du chí là một phần của Duy Tân. Sự 
thật, thời kỳ ấy cả hai phe Phan châu Trinh, Huỳnh thúc 
Kháng và Phan bội Châu, Nguyễn Thành chưa có sự xung 
đột ý kiến đến chỗ quyết liệt. Huống chỉ ở giữa còn có 
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(1) Kề từ khi qua Nhật, Phan Sào Nam không bao giờ còn gặp lrần 


quí Cáp nữa. Tôi cổ tìm những bát tích của Phan sào Nam chứng tỏ 
lrần quí Cáp giữ một vai trò trọng yếu trong Quang Phục Hội hoặc có 
những liên kết chặt chẽ riêng với cá nhân Sào Nam, nhưng không 
thấy chỗ nào cớ. Cả khi sắp qua Nhật, trong Tự phán chỉ ghi là Sào 
Nam đến nhà Huỳnh thúc Kháng rồi gặp Phan châu Trịnh và Trần quí 
Cáp báo tin sắp đị Nhật thì « các ngài dòm nhau mỉm cười chúc tôi 
thành công ". Như vậy khác xa với tài liệu của Trần huỳnh Sách * Cụ 
Sào Nam lo việc Đông Du còn tiên sinh (Trần quí Cáp) ở lại trong 
nước vận động mưu đồ › n/ư chúng ta đã thấy trên kia. Vả chăng 
tìm các bản văn tế, khi Trần quí Cáp đã chết Sào Nam ở hải ngoại, 
cần chỉ đấu diễm, thế mà tôi chỉ thấy ông viết : 

— Nghi như ông Thái Xuyên mà được kết án xử tử thì tội gì ? 
chỉ vì lẽ trung hiếu thiên tính. 

Hay là tội ông tại giảng học mới ‡ Thì học mới từ Âu châu 
truyền qua, cớ gì cấm người ta không được giảng ? 

Thế thì ông chết vì tội gì ? 
Chính vì cái tội ông là người mất nước. 

Kõ ra ông Phan sào Nam khóc một nhân vật lãnh đạo Phong 
Trào Duy Tân mà chết oan, hoàn toàn khác hần khi ông khóc Tiều 
la Nguyễn Thành. 

Nghĩ một người đào tạo ra em (Phan sào Nam) thành tựu 
cho em mà bây giờ kẻ mất, người còn, hồn trời, phách đất... kẻ 
bạn đồng chí, đồng sự trong mấy năm ấy, thâm tri em chẳng ai 
hơn anh mà thâm tri anh cũng chẳng ai hơn em, 

Rö ràng là một đồng chí khóc một đồng chí và là hạng đồng chí 
có thề chết cho nhau. 

Sự thật, theo tôi thấy, Phan châ+ T rinh, Huỳnh thúc Kháng ít dự 
biết gì về Quang phục Hội đã đành mà Trần quí Cáp cũng chỉ liên 
lạc với Nguyễn Thành và làm những công tác nồi, hình thức, nhưng 
vì danh vọng ông lớn nên người ta đề ý nhiều. Chứ chưa bao giờ 
ông là yếu nhân của đảng Phan sào Nam Nguyễn Thành cả. 

(2) Phan châu Trinh chỉ tán thành riêng việc đưa du học sinh qua 
Nhật thôi (xin xem sau.) 
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Trần qui Cáp con ngươi có đủ uy tín, đủ tài nắng, đức 
độ đề duy trì sự hòa hợp. 

Cũng thời kỳ này, thơ văn và các cuộc giao du của 
Trần quí Cáp còn nặng về thiết huyết. (Thiết huyết là 
sắt và máu tức vũ lực là danh từ các nhà chính trị vẫn 
dùng đề gọi phái Ph-n bệi Châu Nguyễn Thành, cho đến 
nay, vẫn còn gọi như thể). Tôi chép thêm một đoạn 
trong Tiều sử Trần quí Cáp đề bạn đọc theo dõi rõ hơn 
m?t nhân uật phức tạp, cái dẫu nối giữa Duy Tân và Đông 
Du đó : (Sau khi thì đỗ : tiên sinh lấy sự bài xích khoa cử, 
đề xướng tân học làm nhiệm uụ của mình. Phái cựu học thấy 
thế cho tiên sinh là qua cầu đứt cầu, nhưng tiên sinh cũng 
không lấy thế làm điều. Tại kinh phục mạng x0n§ tiên sinh 
hồi quan sĩ chỉ. Lúc 0š, đi ngang qua đèo Hải Vân, tiên sinh 
có 0ịnh một bài thơ : 

Tôi ngôi vạn nhẫn cố hùng quan. 
Ký độ đăng lâm phủ ngưỡng quan: 
Sầu nhãn vọng cùng thương hải ngoại. 
Nộ quyền hủy phá bạch vân đoan 
Cô Châu phản trao hoàng thôn mộ ; 
Quyên điếu dần lâm cô mộc hàn. 
Thất lý oanh hồi xuyên phá hậu 
Uất thông giai khí Ngũ Hành sơn 

Dịch : 

Quan ải ngày xưa núi chập chùng 
Đi về mấy độ ngần ngơ trông 
Mắt nhìn bề bạc tròng rưng lụy; 
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Tay khoát mây xanh khí lông hồng. 
Thuyền béng xóm chài e sắp tối, 
Chim về rừng cũ liệng đầy không. 
Quanh co bảy dặm vừa ra khỏi. 
Đoái thấy Hành Sơn tốt đẹp hung. 

Về đến Đà Nẵng tiên sinh có bài cảm hoài : 

Thử địa do hà động chiến phong, 
Chí kim đáo xứ thi xà tung, 

Thuyền lâm nội phụ tạm tài điểm, 
Xa sứ trùng quan nhứt lộ thông. 
Cố quốc sơn hà lâm địch lý, 

Thùy gia lầu các tích dương trưng. 
An năng tái khởi Trần hưng Đạo. 
Cọng ván Đằng Giang vĩ đại công. 

Dịch : 

Chinh chiến vì đâu nây họa tai, 
Mà nay thấy những dấu lang sài. 
Cờ ba sắc nhoáng tàu vô cửa; 
Xe một đường thông ải suốt dài. 
Tiếng địch gọi hồn non nước cũ, 
Bóng chiều chói rạng phố lầu ai ? 
Ước chỉ nay có Trần hưng Đạo, 
Lập lại Đằng Giang trận thứ hai. 

Đến Đà Nẵng, tiên sinh tìm nhà ông Châu Chế, Châu 
Chế tức Châu Thành, người làng Nại Hiên, huyện Hòa Vang; 
một nhà cựu học, tính cương trực và liêm khiết, lại hiến hữu 
1 ai bì, Khi Pháp đóng tòa đại sứ tại Đà Năng nhiều lần mời 
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ông ra giúp uiệc, những ông cỗ từ đề ở nhà phụng dưỡng mẹ 
già. Ông lại là bạn thân uới ông chủ tiệm đĩ (1) Nhựt Bản. 
Tiên sinh muốn nhờ ông này giới thiệu 0ới ông chủ người 
Nhật ấy đề tìm kế hoạch Đông đu. 

Khi tiên sinh gặp được ông chủ ấy, hai người bút đàm 
ý hiệp tâm đầu. Tiên sinh có tặng ông ấy mấy câu đốt : 

Quốc dân trách nhiệm, nhơn các tận nhất phân, hoàn 
ấn thất phu, thất phụ ? 

Thế giới phong trào, thiên tảo khai tam đảo, rinh 0uong 
đồng chủng, đồng văn. 

Dịch : 

Quốc dân gánh vác, ai cũng có một phần kề chỉ là trai 
gái 

Thế giới mở mang, trời đã khai ba đảo, nở quên một 
giống, một giòng. 

Ông chủ ấy khen thưởng và gởi câu đối ấy 0ề nước 
đề làm kỷ niệm. Tiên sinh tới lui thân một, nên trong sự 
Đông độ, ông chủ ấy là tay đắc lực. 

Sau đó, tiền sinh đi tìn ông Lê bá Trinh đề làm 0iệc‹ 
Cụ Lê bá Trinh người làng Hải Cháu (Đà Năng) đệu cử 
nhân khoa canh tý (1ooo). Thì hội chỉ được đủ phân số bô 
dụng, nhưng cụ không muốn xuất sĩ, làm cái nhà nhỏ ở 
chân núi Hành Sơn (Non nước), tắt nước; cày ruộng đề sanh 
nhai. Vì là bạn thân của tiên sinh, nên khi đến nhà, hai người 
đàm bạc tương tao, hàn huyên lịch sự. 


(1 Trong bản đánh máy, đoạn này lại chép tay và có thêm một 
đấu hỏi (chủ tiệm đi (?) ). Không hiều đĩ hay là gì. 
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Tiên sinh tặng cụ cử một câu đối : 
Hoàn hải sơ khai thiên cô nhan, 
Cố nhân do ngọa Ngũ hành Sơn. 

Dịch : 

Trời mới đã ra mới thế giới 
Bạn xưa còn núp núi Hành sơn, 

Cụ Lê bá Trinh tỉnh ngộ, bèn ra dạy học tại nhà ông 
Thương Liên ở Đà Năng đề cùng anh em 8ặp gỡ chung lo 
Điệc nước. Từ: đây về sau, các nhà ái quốc trong Nam ra, 
ngoài Bắc uào đều lấy chỗ nhà ông Châu Thành oà cụ Lê 
bá Trinh làm căn cứ. 

(Tiều sử Trần quí Cáp trang 8„9) 

Qua các tài liệu dẫn trên của cả người trong phe thuần 
túy Duy Tân là Huỳnh thúc Kháng, ta thấy Trần quí Cáp là 
người nhiệt thành của Duy Tân và cả Đông Du. Điều này có 
lẽ cũng dễ hiều. Ông vốn là người khỏe mạnh, can cường, 
hiếu động hơn Huỳnh thúc Kháng, chưa từng nếm qua sự 
thất bại đau xót và sự tàn nhẫn của phe Cần Vương như 
Phan châu Trinh lại thuộc thế hệ mới, thế hệ (rẻ khác xa 
Nguyễn Thành ; còn may mắn ở vào một tỉnh có hai cửa 
bề ngay trước mặt chứ không bị «bao vây» như Phan 
sào Nam cho nên ông dễ chấp nhận cả hai : Duy Tân đề tự 
cường mà không đủ, còn phải đông độ nhờ bạn đồng chủ, 
đồng văn giúp ta đuồi gấp bọn thực dân choán ngay trên 
những địa điềm cuống họng của xứ sở, sừng sững ngay 
trước mũi và,lúc nào ông cũng có thề chạm phải (1).Đối với 


——_—— 





hai thành phố này đến 6,7 mươi cây số. 
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ông, lý tưởng Duy Tân cũng do đó mà rất mạnh : vì 
phải lo nghĩ chuyện đánh Tây; nhưng hàng ngày, thấy sức 
mạnh kinh khủng của Tây về mọi phương diện thì không 
thề nào tin là chỉ với súng ống hay một số người đào 
luyện ở ngoại quốc là đủ. Cần phải tự làm mạnh, làm mới 
những khối sĩ phu và quần chúng đông đảo đã ! Không tự 
làm mạnh, làm mới quần chúng, đất nước thì chuyện 
đánh Tây chỉ là chuyện gây lại những thất bại thảm 
thương Ì 

Đó, ông chính là con người phức tạp ấy. Sự phức 
tạp đã khiến ông gắn liên vào cả hai ông Phan một lúc. Và 
khi ông Phan sào Nam đông độ rồi thì nhân có một người 
học trò của ông, ông Huỳnh thượng Trung ở trong 
Nzm ra mời, cả ba vị lãnh tụ của phái Duy Tân : Phan 
châu Trinh, Trần quí Cáp, Huỳnh thúc Kháng cùng lên 
đường vào Nam cô động cho Dân quyền, tên vấn hóa, tân 
sinh hoạt. 

Tôi gọi ba lãnh tụ vì kề từ đây, ba bậc đại khoa đanh 
tiếng lừng lẫy ấy sẽ được mặc nhiên chấp nhận như những 
lãnh tụ lớn của Phong Trào Duy Tân, vượt ra khỏi tỉnh 
nhà. 

Cùng theo bước chân của ba ông tới dâu thì những 
đóa hoa tươi đẹp và hùng tráng của Duy Tân nở ra tới 
đó đề hiện đại hóa đất nước. 





NAM DU 


: Ñ G HỆ Tĩnh oà Nam Nghĩa» từ phái năn 
học đến phái Cần Vương nghĩa hội thường 
một mạch câu thông với nhau. Đến phong trào Tân Học cải 
cách cùng Đông học cán đài trống một nhịp uới nhau (t). 
‹ Nhận xét của Huỳnh thúc Kháng rất đúng. Vì phần lớn 
dân Nam Nghĩa (Quảng Nam, Quảng Ngãi) là hậu duệ của 
Nghệ Tĩnh di cư vào, trong huyễt quản còn nhảy những 
nhịp máu quen chịu đựnz và phấn đấu. Rồi sau này, vì 
những liên quan lịch sử, lại ở vào một khu vực cần phải 
liên tục phấn đấu nên giòng máu ấy chưa loãng mà chỉ 
gia tăng những sắc thái mới do các cửa biền cung cấo. 
Phan sào Nam vào Quảng Nam, Phan châu Trinh ra Nghệ 
Tĩnh sau này cũng là tiếp tục cái mạch câu thông truyền 
thống đó. 
Song trước khí tung ra miền Nghệ Tĩnh và Bắc, 


(1 Vụ kháng thuế ở Trung kỳ năm 1908 trong Thi văn quốc cấm 
(TVQC) Thái Bạch. Nhà Sách Khai Trí 1968. Sẽ ¡n tắt : Vụ kháng 
thuế. 
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các lanh tụ của Phong Trào đi vao Nam là vị một 
duyên do: Ngư ¡ Quang Nam đối vó1 các tinh trong vân 
có liên lac mật thiết vì con chỉi họ hệ lơn lén, một 
số không nhỏ tương tìm cách lần lượt dân nhau vào 
Nam hoặc đẻ kiểm việc làm, đề buòn báa và một số khác 
những nha nho, sĩ gi một vai tò đặc biệt. Họ nhờ biết 
chữ nghia, nhưng chả đậu bang cấp gì cao hơn cái tú tài, 
thương hoặc đi làm van nghệ nhà nghề, hoặc làm thây 
giáo. Làm van nghẻ có khi chẳng cần học hành gì, như đi 
nói vè. Còn lam thày giáo thì khá đồng và có một địa 
vị tinh thản rất lớn. Nghề này nguyên trước chỉ có những 
người Bắc và người Nghệ làm thôi, chính ở Quảng Nam, 
thày Bắc và thầy Nghệ cũng rất nồi tiếng. Nhưng từ khi 
viêc học hưng thịnh, Quảng Nam bắt đầu “xuất cảng” 
thầy hoc bên canh đường bát, lãnh đen... Ông (häy Quảng 
cùng thây Bắc, thầy Nghệ đến Bình Định thì thường 
dừng lại rồi từ đấy họ nhường chỗ cho ông thày Quảng tự 
do thao :ung thị trường Chữ nghĩa. Mới đây nhà văn Võ 
Phiến có bảo tôi :« Ở Bình Định nồi tiếng nhất là những 
ông thầy Quang, thầy Bắc. Thầy Bác là thầy Bắc Kỳ hay 
Nghê, Tính mà dàn đia phương không phân biệt được. 
Chưa có một ông thầy nào người Bình Định nồi tiếng bằng 
những ông thầy này cả ®. Ấy, Bình Định lừng lẫy thời 
Tây Sơn và gâa kinh đô, lại cỏ trường thị, thế mà viêc 
học còn chưa thật mở mang rộng kháp, chưa tự cung cấp 
đủ giáo sư trong thơi gần đây thì các tinh từ Phú Yên 
trở vào nhu cau ônz thay, nhất là thầy giỏi cấp thiếp tới 
đau , Muôn hoc thây Quang, thường có hai cách : đón 
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những ông thầy Quảng về tại làng, tại tỉnh đề học. Nhưng 
số giáo sư đó giỏi lắm chỉ đậu đến tú tài và không phải ai 
cũng lỗi lạc. Còn muốn tìm thầy học rộng, kinh nghiệm 
nhiều trong việc học đề có thề thi đỗ trung khoa, đại khoa, 
phải vượt núi, băng ngàn ra tại Quảng Nam như trường 
hợp các học sinh trong Nam ra học với Trần quí Cáp. Còn 
trong Nam Kỳ (xưa gọi Nam Trung) thì số thầy Quảng lưu 
lạc trong đó chắc khá đông. Hồ hữu Tường vẫn nhắc đến 
ông thầy Quảng trong các tác phầm của ông, rồi ông lấy ba 
chữ ấy đặt tên cho một bộ tiều thuyết. Điều này chứng minh 
việc học chữ Hán trong Nam xưa thật khó khăn và sĩ phu 
Quảng Nam đã cống hiến một phần hết sức lớn lao vậy (tr) 

Vậy, chắc chắn Nam Du (các tỉnh cuối Trung Việt 
và cả Nam Kỳ) là một mục tiêu rất đúng, không chỉ vì Duy 
Tân mà còn vì cái ần ý chính trị bao hàm trong đó. 
Từ xưa nay, các tỉnh miền Nam đều có liên lạc nhiều 
phương diện với Quảng Nam như đã nói trên mà đất đai 
trong đó đều do nhà Nguyễn khai thác nên còn có những 
liên hệ với Miền Trung về tình cảm. Người Nam chã, 
phác, thường đám vị nghĩa mà hoạt đậnz, mà hy sinh nên 
chắc vào đó thì thÝ nào cñũnz gìy được cơ sở vững vàng, 
rộng rãi và tương đối dễ dàng. 


—— —— ẴẰS 


(1) Những nhận xét này cốt ý phản ảnh một tình trạng giáo dục 
cũ của ta trước khị nền giáo dục theo phương pháp Âu lây phát 
triền. Sự thật, ảnh hưởng ông thầy Quảng ở Nam Trung Việt và Nam 
Việt còn khá mạnh vào đầu thế kỷ XX. 
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Vả chăng, miền ngoài có đủ nhân tài, (1) họ có thề 
cung cấp những người hướng dàn rồi tự chủ trương, tự 
tò chức lấy được. Chứ trong Nzm, nhân tài còn ít, phải đi 
tới tận nơi gây mật nhận thức SÊêu sác, chỉ dẫn cách tö 
chức tỉ mỉ mới mong có kết quả chác chắn, lâu dài. 

Đoàn cồ động tiền phong của phong trào, ngoài các 
nhân vật kề trên, có lếcn nhiều người. Nhưng tới nay 
tôi phải kiếm trên nhiều tài liệu khác nhau mới thấy có hai 
tên : Huỳnh thượng T?ung, ông Ích Đường (con ông Ích 
Khiêm). Ích Đường lúc ấy còn nhỏ lắm, sau này sẽ theo 
Phan châu Trinh ra Bắc ròi trở thành lãnh tụ cúa Phong 
"Trào chống thuế r9oo8. 

Lên đường tháng hai nam roos (kỷ ty), ta chắc lúc 
äy họ đã phải hoàn thành còng cuộc thức tỉnh sĩ phu 
tỉnh nhà và đã c4 một lực lrợng vững mạnh rôi. Vì chẳng lẽ 
đi tới xứ người đánh trống dàng chuônz khi chính mình 
chưa chuần bị, chưa sẵn sàng ° Tôi tiếc là chưa nắm được 
một tài liệu cụ thề nào vẻ các cơ sở Duy Tân được thiết 
lập trước tháng hai nám ¡1995 ngcài việc các nhà lãnh tụ đị 
truyền bá tân thư, tư tưở3g Đìn Quyền rất nhiệt thành mà 
có khi lẫn lộn cả cồng tác củi Quang Phục như đã thấy 
trên kia, đã lên tới tận Tý, Sé, kèm mà có lẽ đến trên 

( Hiền nhiên là thời kỳ này Nohẹ (Àn đã có dầy đủ kế hoạch 
Duy Tân rỏi. Vì khi Phan bội Châu vẻ Nghệ sau tháng 7, 1905 dà 
nghe Đặng nguyên Càn bảo cho biết. la cũng nên hiệu thêm Phan 
châu Trinh vồn là bạn .hí thiết của Ngô đức Kẽã từ trước 1905 và 


ảng Kế là lành tụ có uy tín nhất của Phong Trao uy lần ở Ngũ: 
lĩnh. Xin xem chương Nghệ Tinh... ở sau. 
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95 o/o người Quảng Nam chưa bao giờ đặt chân tới ! 
Một công cuộc cồ động qui mô tâ:i rộng như ít khi thấy 
từ trước tới nay ngoại trừ tö chức Cần Vương. Ý hướng 
Quang Phục còn rất mạnh thòi ấy. Nhưng kề từ bắt đầu 
cuộc Ñam Du này thì ý hướng Đông Du gần như nhường 
cho ý hướng Duy Tân. Nhất là nhờ tài hoạt động, cách 
xử sự linh hoạt, lời ăn nói hấp dẫn của Phan châu Trinh 
đã ảnh hưởng tới rất nhiều giới, vừa thức tỉnh, vừa đầy 
họ đứng lên thực hiện các công tác của Phong trào từ 
Nam Nghĩa trở vào. Cả ba lên đường như các chàng Lưu 
Bị, Quan Vũ, Trương Phi sau khi kết nghĩa Đào viên. Thiếu 
mấy con ngựa và thanh kiếm đề chúng ta viết nên một tập 
truyện lịch sử hay những trang kiếm hiệp. Họ đi với tâm 
trạng nào ? với tin tưởng nhiệt thành nào ? với những 
cuộc đối thoại ra sao ? Ôi ! thật là thủ vị và khá hiếu kỳ 
khi chúng ta quay nhìn lại €oàn tền phong cồ đọng Phong 
trào Duy Tân trong một xã hội chưa biết mùi xà phòng? 
chưa dùng hệp quẹt, trai gái tóc bới, rắnz đen, ông già, bà 
lão chỉ tin ở Thần quyền, ở Để quyền, ở Ma qui và 
chẳng bao giờ hiều con người dám có cái quyền gì ngoài cái 
quyền sinh, lão, bệnh, tử. 

Thật lạ lùng và thật can đảm khi đoàn người đó tới 
đâu thì gieo rắc những tư tưởng kỳ quái gần như điên 
khủng tới đó. Nhưng họ đâu có đ'ền, trái lại họ rất tỉnh. Họ 
đầu có ngu dốt, trái lại họ là những nhà học thức cao. Họ 
đâu phải bọn vô danh,tiều tố”; trái lạ , họ đám bỏ những bằng 
cấp, những địa vị mà các sĩ phu thèm rỏ dãi. Họ đâu có nói 
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chuyện nước Tàu cồ với Không Mạnh, họ nói về nước 
Tàu mới với Tân Thư và những Lư Thoa cùng mạnh Đức 
Tư Cưu, những ông Thánh của bọn Tây cướp nước. Thế 
thì họ đang xu phụng bọn xâm lăng ? Trái lại, họ đang 
truốn đuôi bọn xâm lãng. Họ còn dám lớn tiếng bài xích 
Thần quyền về Đế quyền đề đề cao Dân quyền. Họ dám 
công kích những bộ tóc dài, bộ răng đen mà họ cho là hết 
hợp thời và thanh niên mới cân gọn gàng đề học lối Âu 
Tây mà tiến bộ và phấn đấu. Họ nói như thế đấy. Vậy 
mà những nhà nho chân chính vẫn kính cần, thận trọng 
nghe lời họ, không kề những kẻ dám cởi mở tán thưởng 
ngay từ phút đầu... Rồi thì những chữ Duy Tân, Dân 
Quyền, hợp thương, quốc ngữ... những chữ lạ tai khó 
nghe được có dịp tung ra, được nhắc nhở, được cắt 
nghĩa, được thảo luận, được phê phán, có kẻ khen, có 
người chê, có kẻ tôn thờ, có người phỉ báng. Rốt cuộc, 
nó ở lại trên miệng lưỡi và đi vào trong ngôn ngữ dân 
tộc. 

Nhưng những cuộc vận động tuyên truyền rỉ rả ãy 
chỉ làm cho người ta sửng sốt lẻ tẻ mà không gây được 
một tiếng nồ mạnh với âm hưởng lâu dài. Cần phải tạo 
ra tiếng nồ ấy. Cơ hội thuận lợi nhất đã tới rồi ! Trong 
Phan tây Hồ tiên sinh lịch sử, Huỳnh thúc Kháng viết (t) 
«..đi qua tỉnh Bình Định (bỏ ông nghè Trần (quí Cáp) có quen 


~—___————_ — mm =— 


(1 có bản ¡n riêng cúa nhà xuắt bản Anh Minh, Toàn văn cùng 
có in lại trong Giai nhân kỳ ngộ sdd. 
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một cậu ấm * kỳ xuyên công tử * (2) người Nam Trung, nhà 
ở Bình Thuận, muốn rủ cùng đi Nam) ; xảy gặp ngày tỉnh 
hạch học trò, người hội hạch đông có năm bảy trăm, tiên sinh 
(Phan châu Trinh) nghĩ rằng : cái học khoa cử làm hại nước 
ta đã lâu, ngày nay đã thành đồ bỏ, mà sĩ phu ta còn chưi 
đầu vào trong như kiến ; giấc mộng mê say này, không cho một 
gậy ngang đầu, không thề nào thức đậy được, bèn mượn đề 
mục bài hạch đó, làm một bài thi, một bài phú (Thi *chí thành 
thông thánh" phú ‹Danh Sơn Lương ngọc? (nói việc thời thế 
cùng tệ sĩ phu mình, xen lẫn ào trong quyền hạch học trò 
cho đã truyền bá. Một tiếng sét đánh uang lừng cả nước. Học 
giới nước ta trong hai mươi năm nay, lấy ăn tự mở mang 
phong khí, thì bài thị, bài phú đó, cũng là một bài có ảnh 
hưởng trong lúc đầu tiên uậy 
(G.N.K.N. trang 4). 

Sự thật những bài thi, bài phú đó ai làm 2 Tôi có 
nhiều tài liệu trong tay và thấy lẫn lộn nhau. Nhưng 
không có tài liệu nào bảo là của Huỳnh thúc Kháng, 
dù trong Tự truyện, trang 27 ông viết. “chúng tôi 
mượn đề mục... » Vậy chỉ còn hai người là tác giả, 
Trong Tây Hồ và 5anté thi tập, Phan châu Trỉnh mặc 
nhiên tự nhận mình là tác giả bài thi (vì ông có chép 
lại trong tác phầm ấy) thế thì bài phú kia đúng là của 
Trần quí Cáp. Trong thời văn học, úy mị, hình thức, 
nặng giáo điều khô khan của ta xưa, bỗng đột xuất hai 


(2) Tên Nguyễn qúy Anh, con Nguyễn lhông một học giả hiện 
ngự tại Bình Định. 
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bài văn của những sĩ phú có chân tài, có nhiệt huyết, 
đám nói thẳng sự (thật, mật điều mà mấy ai dám, bằng 
những lời vô cùng điêu luy?n của bậc đại khoa và lòng 
nhiệt thành, căm hờn, hùng tráng của nhà cách mạng 
thì ta có thề tưởng tượng sự sửng sốt đến cao độ của 
thầy trò ở Bình Định ra sao ! Mà thiết tưởng không 
cần giỏi chữ Hán như người xưa, bọn chúng ta ngày 
nay, sống sau các vị äy những trên nửa thế kỷ (64 năm) 
mà đọc lại ít câu còn thấy rung động đến tận đáy hồn. 
Giang sơn vô lụy khốc anh hàng ! 
Vạn đân nô lệ cường quyền hạ 
Bát cô ăn chương túy mộng trưng. 
Trường thủ: bách nên cam thóa mạ, 
Bất trí hà nhật xuất lao lung f 
(chí thành thông thánh) 
Bài phú cũng tuy‡t h¿y, nhưng tồi ngại nếu chép 
lạ bằng Hán văn, người đọc ngày nay sẽ nản. Tôi chị 
xin chép lại cả hai Dài chính Trần quí Cáp tự dịch lấy 
sau này khi ở Mam về rôi ủ" cho ông Hồ thanh Vân 
đem ra Bá: Hà giao cho cụ Nguyền hải Thần đề cồ động 
quan sĩ ngoài Bắc (Tiều sử TQC trang 11). lôi nhận 
thấy bài th: địch rắt tìm thường, bài phú dịch hay hơn 
nhiều. Đáng lẽ tôi thay bằng mệt bản dịch bài thi như 
của Đào trinh Nhĩấ:, nhưng chợt nghĩ là những tài liệu 
này có tính chấ: lịch sử nân đề nguyên như thể, 


Dịch bài thi: 
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Ngoảnh lại giang sơn luống lầng l? (lửng l2) 

Anh hùng rầu rĩ khóc người sơ. 

Muôn dân tỏi tớ phường quyền mạnh 

Tám tế Đăn chương giấc ngủ mơ. 

Đày mặt (r) nứa rnai đành chịu mỗi. 

Thoát thân trói buộc biết bao giờ. 

Người ta ai cũnu tâm càn ấy, 

Nghi đến uận này đã thấm chưa? 
Dịch bài phú : 

Kìa Châu Á trong oòng hoàn hải, 

Khi đồng bào 0uác nỗi mây tuông, 

Ngắm xem một cõi đỉnh hoòn, 

Đều trông thấy kẻ lo buồn xiếi bao, 

Viậc th? sự xôn xao sóng bề, 

Mặt anh hàng rầu rĩ non sông, 

Nói ra ai chẳng thẹn thuồng. 

a0 ta cử một cái lòng thế thôi £ 

Sực thấy chữ tương lai mà sợ, 

Còn mơ màng giấc ngủ như' không 

Ai ôi đứng dậy mà trông 

Nước ta một góc Ã Đông kém øì ? 

Trên Hồng lạc dưới thì Trần Lý 

Kề nhơn tâm sĩ khí ai bì 

Kìa xem Lãnh Biều xưa hia 

Mã Nhỉ thuở nọ còn bia đènh rành 

Một trận đánh Chiêm Thành đã khiếp 


—__—_———— RB————-__ —— 


( Mặt dày mày dạn (tục ngỡ). 


¡2 
¬1 
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Mấy nhiên năm Chơn Lạp mở cương 
Nước ta xưa 0uẫn phú cường 

Những điều hay lq có nhường chỉ ai 
Bởi: vì thuở những người thất sách 
Đến thế này còn trách at đâu. 

Mgñ ngôn bát cồ đôi câu, 

Đường khoa mục bắc làm cầu cùng nơ 
Giữ một lòi nghe hơi ăn sách 

Bia đội đường nghiên Chích khen chê 
Lời uăn rặt giong Tùu bè, 

Vài câu tứ iục cũng nghề từ chương. 
Chỉ lấm lét thấy tàng giữa chợ 

Rủ nhan ra cướp của ăn không 

Một đời mấy mặt anh hùng 

Ngọc đâng 0na Sở, ai đàng làm chỉ ? 
Ôi những kẻ than 0ì tài lợt. 

Còn nghĩ gì đến cúi thân danh 

Lạt xô một lũ thơ sanh 

Trói uào một cái hư danh thế nào ! 
Nghĩ như thể cớ sao nên thế? 

Còn mong gì mỗi vẻ mỗi hay 

Đau đớn thay nỗi nước này, 

Bởi ai gây đựng đến rày tại 1 Ý 
Đều trông thấy đắng cay khôn xiết 
Lại một ngày một siết ruột đa; 

Tính trong cái thuế đân nhà, 

Thôi đà hết sach rồi ra còn gì ? 
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Coi như thế trăm bề chịu khuất, 

Lạt lọc lừa cất đặt trăm quan. 
Mình thì lạy lạy, an oan, 

Nó coi như thế một đàn nó nuôi. 
Cơ sự thế dại rồi đã uậy 

Tai họa này khôn chạy cho mau ! 

Nào ai nghĩ thảm lo sầu, 

Thì theo lối nghĩa chớ cầu đường danh. 
Lại thốt những thơ sanh quan lại, 

Rủ nhau ra theo mái nhung hiên 

Hơi còn mạnh, sức còn bền 

May ra đập phủ chìm thuyền có khi. 
ống 0ô ích, sướng gì cái sống 

Chết nên công chết cũng nên đời, 

Cớ sao ngày tháng đông đài, 

Cầm như cái chuyện ở ngoài không nghe. 
Lại uẫn giữ lấy nghề hủ liệt 

Đành say mê sống chết uới thân, 
Khác nào như kẻ phụ nhân, 

Đã cam sỉ nhục muôn phần thế thôi ! 
Lại chẳng khác chỉ đời lính lệ, 
Đằng bôn xu như thề tôi đòi, 

Than ôL! cũng một giống người, 

Ruột gan máu mủ cũng người giống ta ! 
Nghĩ trời đất sanh ra còn tủi, 

Chớ một mình thẹn uới non sông, 
Tôi nay thề quyết một lòng 

Thề rằng việc ấy cho xong mới rồi. 
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Việc nhơn thế thử coi mà gẫm 

Vận tang thương một bóng xanh xanh 
Trời Nam bề Sở mông mênh 

Cái thân chích địa nghĩ mình xót xa. 
Nhìn thu lạnh sương sa lác đác, 

Cửa thần môn lén bước, bước ra 

Ngắt trời một giải xa xa, 

Thuyền tiên trông đã vượt ra non thần. 
Bến Dịch thủy chần ngần đứng nghỉ 
Tiễn đưa người giọt lụy chứa chan, 
Một lời như khóc, như than, 

Thôi còn Lương Ngọc, Danh Sơn làm gì ? 

Cả hai bài thi và phú đều ký bằng một tên giả : Đào 
mộng Giác. Vì số học sinh thi có đến nắm bảy trăm 
theo lệ khảo mỗi tháng mà viên đốc học người Quảng 
Nam nhà có tang xin nghỉ, quan tỉnh chủ trương ngày 
khảo phúc nên sự hiện diện của các thí sinh mới không 
ai chú ý. Thế là những anh chàng Đào mộng Giác sau vụ 
ấy lẹ lẹ rút lui. 

Chúng ta có thề đoán sự sửng sốt, hãi hùng của bọn 
quan lại chuyên cúi đầu, khom lưng khi đọc những bản 
vấn trầm hùng ấy đã có phản ứng ra sao ? Thật khó mà 
tưởng tượng ra cho hết. Họ chỉ còn biết « một mặt đệ quyền 
ấy ra triều đình Huế, mật mặt cho nã tên Đào mộng Giác 
sà bắt một số học trò trong tộc Đào thuộc tỉnh Bình Định là 
tộc của cụ Đào phan Duân nà Đào Tấn đề tra hỏi (...). Ban 
quan lại tỉnh ấy lấy làm hồ thẹn nên không tư sứ uà bỏ qua 


Điệc ấy, 
(Tiều sử T.Q.C. trang T†) 
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Đó là các quan, còn phản ứng của giới nho sĩ ra sao ? 
Tuy không có bản văn nào ghi lại cho rõ, nhưng ta có 
thề đoán ra dễ dàng. Lễ tãt nh:ên là khi bản nháp do bọn 
các ông Nguyễn quý Anh lúc ấy còn học tại Trường 
Bình Định lộ ra là các thí sinh chỉ còn há mồm, há 
miệng, ghi ghi, chép chép, một truyền mười, mười truyền 
trắm... Không kê những bài chữ Hán mà sau những bài này 
dịch văn nôm nhất là bản dịch Danh Sơn Lương Ngọc Phú 
sức truyền bá trong dân chúng rất mạnh. Bảo làm sao 
người ưu thời mãn thế có thẻ đọc tới những câu: 

Một lời như khóc như than, 


Thôi còn Lương Ngọc, Danh San làm gì † 
mà có thề cầm được ựs cảm động bồi hồi. Thật đúng như 
Huỳnh thúc Kháng nhận xét, đó là một tiếng sét đánh 
)ang lừng cả nước) vậy. 

Lúc các quan lại Bình Địr:h xôa xao bắt bớ thì các 
ông đã vào tới Phú Yên. Bộ ba kiếm hiệp tân thời ấy 
cùng các đệ tử lại hăzg hái tiến trên con đường khai 
triên Duy Tân với lòng nồng nhiệt. Lúc đi ngang Nha 
Trang, được tin chiến hạm Nga đậu tại Cam Ranh, bộ 
ba kiếm khách liền nồi tò mò, muốn xem cho thỏa. Họ 
liền mua trứng gà cùng các thứ trái cây rồi giả làm khách 
buôn, thuê một chiếc thuyền đánh cá đề leo !ên coi cho 
khoái mắt. Huỳnh thúc Kháng nhận xét : « Đấy chẳng qua 
vì tính thiếu niên háo kỳ chớ không có gì» (tự truyện 
27-28). Nhưng chắc chắn chữ háo kỳ ấy còn có nghĩa 
so sánh, nhận định. Thời bấy giờ, hạm đội Nga lừng 
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lẫy trong Tbể giới. Nước Nhật Bản mới nở mũi kia 
đánh cho nó những võ kinh thiên động địa thì chắc chắn 
nó phải gây rất nhiều cảm tưởng sâu xa trong tâm hồn 
những chàng thanh niên đang tôn thờ tôn giáo Duy Tân 
kia đến đâu ! Chỉ mới ba mươi năm, chưa tới nửa đời 
người, Nhật đã bước một bước vĩ đại như thể, nếu 
chúng ta cũng dám Duy Tân, chả lẽ ba mươi nắm Sau; 
khôag làm nên nồi một tiếng vang khiêm nhượng nào 
hay sao ? Cuộc xem tàu ngoại quốc *rất khoái" (theo H. 
T.K.) ấy đã gây cho họ những nhận định chắc chắn là 
‹Ất thực tế cũng như với óc thực tế, Phan châu Trinh 
đã lên tàu Nga đang đánh với Nhật rồi qua luôn tận xứ 
“ở nước đã chiến thắng (Nhật Bản) kia đề quan sát; đề 
nhận định nữa. Và hình như ông không bị lóa mắt trước sự 
Duy Tân nặng về hình thức... Với ông, Duy Tân trước 
hết là nội dung, là Dân quyền. Không có dân quyên 
làm căn bản, không thề tự cường, không thê có Duy Tân 
đúng, hợp lòng người, đạo trời được. Và nay, ông đang đi, 
như một nhà truyền giáo, truyên bá cái chủ nghĩa Dân 
Quyên... 

Rời Cam Ranh, họ vào Bình Thuận giữa thắng năm. 
Ba kiếm khách vừa vào tới nơi thì Phan châu Trinh 
thọ bệnh (r) Huỳnh thúc Kháng và Trần quí Cáp đi 
tìm người thanh khí, những cái tên được nhắc lại cũng 
không khác những cái tên mà xưa kia Nguyễn lộ Trạch đã 


(1) Một số tài liệu sau đây, viết theo Châu hải Kỳ — Bách Khoa 
101 (1961) còn thơ thì chép theo Tây Hồ Thi lập, trừ bài thứ nhất, 
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từng gặp: Trương gia Mô, Nguyễn trọng Lợi (Huỳnh 
thúc Kháng gọi Nguyễn trọng Lôi, anh ruột của Quý 
Anh sau sáng lập hội Liên Thành) và thêm Hồ tá Bang. 
Huỳnh thúc Kháng có làm bài thơ đề mô tả tỉnh Bình 
Thuận lúc mới đặt chân tới. 

Bình Thuận xứ này mới trải qua, 

Nửa thời Hời mọi, nửa đân ta. 

Gái lo trang điềm màu son phấn, 

Trai lại trau tría cuộc ngựa gà. 

Thanh khí rán bòn năm bảy kẻ. 

Văn chương cằn sảy một đôi nhà, 

A¿ oề đất Quảng ta xin nhắn, 

Bình Thuận xứ này mới trải qua. 

Chắc công cuộc kiếm bạn đồng hành không được 
để dàng và nhiều qua câu: € Thanh khí ráa bòn năm bảy 
kẻ, còn văn học thì chưa lấy gì làm mở mang qua câu: 
«cần sảy một đôi nhà». Trong khi ấy thì gái điềm tô son 
phấn, trai lo đánh ngựa, đá gà. Thật đáng thất vọng! 
Nhưng từ mảnh đất thất vọng đó, một nguồn sinh lực 
mới, đồi dào bắt đầu nầy nở cùng với bước chản của 
ba hiệp sĩ. Sau đó hơn một tháng (theo Huỳnh thúc 
Kháng trong tự truyện, chứ không phải đôi ba hôm như 
Châu hải Kỳ) hai ông Huỳnh thúc Kháng và Trần quí 
Cáp về Quảng Nam. Còn Phan châu Trinh ở lại, 

Phan châu Trinh bị bệnh, khôag hiều vì phải phẩn 
đấu quá nhiều, nói không hở miệng, đi không hở chân 
hay vì những năm ở núi non lao lực, lại chắc chắn 
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không tránh được bệnh sốt rét, nay sau buôi trèo non, 
vượt suối đã tác hại ông ? Nhưng ta cũng biết : dầu đau 
ốm gì, cíi miệag ông dâu có chịu đau Ÿ Ông vẫn nói 
bằng miệng, vift bằng tay. Và dây là một bàn Cờ Tướng 
đề ông có sơ hội trìah bày — hình như thế — thực trạng 
của Triẻu đình Việt Nam (Ñam triều) thưở ấy : 

Một ông tướng lác đứng trong cung. 

Sĩ tượng khoanh tay chẳng uẫy tùng 

Pháo giử hai cây nằm dưới góc, 

Tốt đâu năm chú đứng bên sông. 

Lờ khờ cặp ngựa đt tam cố 

Lạc xạc đôi xe chạy tứ tung (1) 

Đương cuộc aL xui mê đến thể, 

Họa là tiên xuống giúp cho cùng. 

Đó, những lý lẽ đê phải Duy Tân ; Nếu không gấp 
tự cường thì lực lượng kia chỉ còn biết vĩnh kiếp đầu 
hàng, chịu nhục trừ phi... tiên xuống giúp. Nhưng tiên 
làm gì có trong canh ‹cảm tác” này : 

Gió, tố, dông, mưa đồ lộn phòo, 

Trời già chỉ nở thắt khi eo 

Gàảm mùi trung hiếu nẻn cay đắng 

Dở: túi ăn chương đã mộc meo, 

Bọi. điểm lăng xăng lo chợ chúy. 
Con hoạng lơ lững khóc cha nghèo. 


(Ị\ Thơ xưa mà đến hai cầu này kề cũng là khéo. Tam cỗ có 
nghĩa là ầu, tiếng Quảng rất thông dụng mà đổi với tứ tung cũng 


có nghĩa vỏ mục đích, vừa ta, lại vừa tầu mà rải chỉnh. 
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Hai câu luận này Phan châu Trinh rất đác ý. Trong 
một số báo Tiếng Dân có đăng bài ‹Lối học khoa cử” 
(¡) Huỳnh thúc Kháng có viết :; Cụ Tây Hồ (...) bình 
sanh phản đối Tống nho, 0à Tây học lại có con mắt đặc 
biệt phát kiến nhiều chỗ tỉnh túy (chữ «‹ Dân quyền" ở xứ 
ta cụ hô hào trước nhất) trong một bài thi cảm tác tả cái 
hiện tượng nước ta trong khoảng quá độ này có câu : 

Bợm điểm lăng xăng lo chợ cháy, 
Con hoang lơ lửng khóc cha nghèo. 

(...) Cái độc Tống nho cùng khoa cử mà còn đeo ở 
cái não của người mình thì bề ngoài đầu Âu hóa, đầu Tây 
học rầm rộ thể nào, mà bề trong không khỏi phạm uào câu 
thơ cụ Tây Hồ nói trên : cha đã nghèo mà con lại hoang 
thì trừ bọn tbợm điểm lo chợ cháy) ra, không còn mong 
có công 0iệc gì là thực tế. 

Nhưng dù thực trạng có đau lòng mà tác giả vẫn 
không thất vọng. Ông hô hào đập cái túi văn chương 
mốc meo đó đi đề : 

Non cao, bề rộng mênh mông cả, 

Mặc sức bơi chời, mặc sức trèo. 
Những lúc rỗi rảnh khác, ông cũng họa thi các bạn. Còn 
lại một bài họa với Ông Trương gia Mô : 

Mưa giầm ai gội nắng ai dang ? 

Sực nhớ ông Chỉ khóc dạo đàng. 


() lối học khoa cử và lối học của T “in nho có phải là học 
Đạo Khồng Mạnh không ? của Mính Viên H.I.K. có ¡in lại trong 
Khồng học Đăng quyền II nhà xuất bản Anh minh 1957. 
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Rắn mắt dò chơi then tạo hóa, 

Sẵn ai nhắc thử: gánh giang sợmn 

Gió đông, nước cũ lòng nhưng (vần) bận, 
Cây cỏ non tiên dạ yẫn màng (1) 


+ ° + + * v * * * + « . Ẵ 


Ông Chi là Cao Sơn Chánh Chi, người Đảng Duy 
Tân bên Nhật. Rủ nhau nhắc gánh giang sơn lên vai 
và có một niềm tin lớn lao ở Duy Tân: ở đó vẽ ra không 
phải một nước Việt Nam ủ rũ, héo hon trong cảnh gió 
đông mà là rực rỡ “cây cổ non tiên" huyền diệu, xanh 
tươi LÔi! những tưởng tượng thuở ban đầu Í 

Đó là những công cuộc vận đậng Duy Tân bằng thi 
ca. Còa những cuộc vận đệng khác quan trọng, hăng 
hái, tích cực diễn ra từ tháng s đến tháng 9 năm 1oo5 
như sau: 

— Lập một ‹thơ xã" mệnh danh là nhà giảng sách tại 
đình Phú Tại đề giảng những sách báo của Hồ Thích (2), 
Lương khải Siêu... nhắm việc phồ biến những tư tưởng mới 


)ề dân chủ, tự cường. Cụ (P.C.T) là diễn giả chính. Số 


(1) 5 bài thơ này đều có ¡in trong lây Hồ và Santé thị tập 
(s‡d) đề là làm ở Phan Thiết. 

(2) Chắc ông Châu hải Kỳ lầm vì Hồ Thích sinh năm 1891 lúc ấy 
mới 14 tuoi, còn học khoảng lớp nhì ở lhượng Hải. Đúng ra là sách 
của Khang hữu Vi. 

Ngoài ra cũng xin nói rõ : các thành tích này của PIDTI Bình Thuận 
đáng lẽ chỉ nên in ở các chương 1ã, 14 Phần 5, nhưng vì sự thuận 
lợi riêng, tôi in ở đây đề bạn đọc tiện theo dõi. 
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người đen nghe chưa được bao lăm. Tuy uậy, những cuộc 
nói chuyện thường hào hứng, 0ì cụ giảng rõ ràng, dễ hiều, 
làm chuyền được lòng người nghe. 

— Chủ xướng hội ‹cThanh niên thê dục 9 lấy tên là 
(Dục Thanh › mà người đứng lập là ông Nguyễn trọng Lợi 
cốt đề dạy học theo tỉnh thần mới. Trường mở tại nhà 
cụ Nguyễn Thông. 

(Nguyễn Thông theo Huỳnh thúc Kháng, hiệu Kỳ 
Xuyên, chống sách Tiết yếu của Bùi huy Bích và có 
dâng sớ xin cải cách việc học, việc thi, Ông là nhân sĩ 
rất nồi tiếng như Nguyễn Siêu (Thần Siêu Thánh Quát), 
Nguyễn bá Nghi. Lúc bấy giờ-chắc ông đã chết.) 

Ông Lương thúc Kỳ (cha uợ ông Phan Khôi) đứng làm 
giáo tiên. Ông chỉ dạy được một tuần thì có + lệnh ngoài » 
đánh uào bắt một lần uới Ông Trương gia Hội, con của nhà 
chí sĩ cách mạng Trương gia Mỏ. Trường Dục Thanh do 
đó cũng bị đóng cửa. 

Chủ xướng uấn đề tồ chức những hội kinh tài cốt lấy huê 
lợi nuôi học sinh mà năm 1926, họi Liên Thành một công 
ty thương mãi (cá, nước mắm) cũng do Ông Nguyễn trọng 
Lựt (người đầu tiên đứng ra khuyếch trương thương nghiệp 
tại Bình Thuận) thành lập ra đời. Công Ty Liên Thành là 
một Công Ty lớn nhất 0à được thành lập trước tiên ở nước 
nhà (*). (xem c.t. trang 128). 

Những tài liệu trên (in nghiêng) do chính bà Lương 
thức Kỳ giúp cho ông Châu hải Kỳ. Tôi kiềm lại thì chỉ 
sai vài điềm so với các tài liệu khác(**) (xem c.t. trang 128). 


108 NGUYỄN VĂN XUÂN 


Ông Châu hải Kỳ nhận xét rất đúng : 

Nhờ cụ Phan châu Trính chủ xướng, khuyến khích, 
giáo dục công, tứương hội mà phong trào truềyn bá canh tân, 
mở: mang thương nghiệp, chấn hưng công nghệ đã được khởi 
phát và thực hiện tại Bình Thuận sớm hơn ở Bắc phần 
và Nam phần. 


* 
x x 


Tháng o năm 1oos có một thanh niên họ Trương 
con nhà thế gia ở Nam Kỳ ra ở Phan Rí chịu cáng đáng 
công việc Nam Du của Phan châu Trinh. Ông ở lại chờ 
rồi được thơ của họ Trương gởi ra cho biết cậu không 
thề trở lại và giục ông vào gấp. Cũng cùng lúc ấy; được 





(*) Theo ông Nguyễn Hiến Lê trong cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục 
thì do một nhà cách mạng khác, cụ Nguyễn hữu Hoàn, phong trào 
lan vào Bình Thuận. Cụ quê ở Hà Ïĩnh vì dự vào việc xin giảm sưu ở 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, sau một cuộc đàn áp năm 1909-1910 cụ 
phải bỏ nhà vào ần náu ở làng Tam Tân (...) dạy học theo tỉnh thần tông 
kinh Nghĩa Thục, nhờ vậy dân chúng ở miền đó cũng duy tân một 
phần nào... Tại tỉnh ly Bình Thuận hình như ông cũng có một lớp do 
một cụ Ïlú điều khiền. 

Nhưng theo sự tham hỏi của chúng tôi thì việc gây cơ sở cho 
nền học mới và chấn hưng thương nghiệp được xúc tiễn trước Đông 
Kinh Nghĩa Thục ngay từ thời kỳ cụ Phan lây Hồ vào Bình Thuận 
(1905), không phải đợi dến hồi cụ Nguyễn hữa Hoàn vào phong 
trào mới phát khởi. 

(Cháu hải Kỳ ghi chú) 

(**) Chỉ có điềm dóng cửa lrường : năm 1908, nhờ Công Sứ 
Gac Nhe mà Bình Thuận không bị đóng cửa Trường, và cơ sở 
thương mãi. lài liệu Trung Kỳ Dân biến của Phan châu Trinh, xem 


các chương cuỗi sách. Và đây là điềm khá quan hệ: 
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thư anh em giục ra Bác, ông liên viết thư đáp lời họ 
Trương, cho biết dự định mới của mình rồi trở về. 

Tuy trên đường vê nôn nà là thể mà Phan châu 
Trinh không bao giờ bỏ mật cơ hội thuận lợi nào đề 
thực hiện chí hướng của mìah. Có người sẽ hỏi : thì giờ 
gấp rút như thể, đâu có đủ đề thuyết phục kẻ này, 
người nọ; nội mỗi việc làm quen với họ cũng đã rmất 
biết bao nhiêu thời gian rồi. 

Hiều như thể là chưa rõ cái liên hệ cúa sĩ phu thời 
ấy. Họ sẵn sàng đề quen nhau, chỉ cần một cái bằng, 
một người bạn, mệt cái tên giáo sư nào đó, vài câu 
thơ, một điền tích ... Có khi khéo vận dụng những 
‹khí cụ› ấy người ta có thê quen nhau, thân nhau trong 
giây lát, dù chưa hề biết chút nào về nhau. Và Phan 
châu Trinh đã tận dụng trí khôn đề tiễp xúc và thuyết 
phục. Và tùy hạng người, tùy trình độ, học vấn, tâm 
tính mà ông có một lỗi đề kết giao và tuyên truyền 
không ai giống ai. 

Chẳng hạn khi ở Phan Rang nghe nói đến Quản Đạo 
là người Nam Kỳ, hơi thông chữ Hán có tánh tự phụ, 
khinh người. Ông Phan chưa hẻ quen biết, song vẫn 
nghe tiếng. Nhân đi ngang qua đấy, thấy viên Quản Đạo, 
liềnđi thẳng vào, ngồi đối điện ni c1+y)n., Viên Qiản Đạo 
(một chức quan cao cất) lấy làm lạ, Phan châu Trinh bảo : 

— Ông quên tôi sac ? Sao không cé ký tánh (tính 
nhớ) thế 2 


Quản Đạo ngôi nghĩ mãi không ra. Ông Phan bảo : 
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— Thong thả ông sẽ nhở lại, xin cứ ngồi nói chuyện 


Ông Phan thuật chuyện Ñam Du và nói : 

— Trước nghĩ rằng Nam Trung (Nam Kỳ) là đất Yên 
Triệu (1) nước ta, chắc nhiều người bi ca khẳng khái (2). 
Nay xem lại thì chỗ thấy không được như chỗ nghe. Nói 
xong, Ông Phan lấy bức thư định gởi cho họ Trương nói 
trên và đọc cho Quản Đạo nghe. Đại khái nói thời cuộc 
cạnh tranh cùng nước nhà suy sút, nòi giống tiêu mòn, 
người có huyết tánh không lẽ ngồi yên được v.v... 

Quản Đạo biết ông khách lạ nói khích mình, liền 
khen : 

— Như ông thật là người có đại chí, 

Phan châu Trinh đáp: 

— Sinh trong nước Nam ta ngày nay, mà không có 
lòng lo đến chủng tộc thì không phải người nữa, có gì 
là đại chí. Quản Đạo bišt ông Phan là người khác thường, 
đãi một cách kính trọng. Đền bây giờ, ông mới nói tên 
họ của mình rồi ra đi. 

Với các quan lại trong chỗ thâm tình, ông lại đối 
xử một cách khác. Lúc vẻ tới Bình Định, vào thắm ông 
huyện Phù Cát, Nguyễn quí Long, ông ấy tuy làm quan 
mà óc khoáng đảng chỉ thích nghe những chuyện Duy 
Tân, Dân Quyền. Lúc lên đường còn dùng dẳng mãi 

(Í) Yên Triệu : đất nước Tàu thời cồ, nhiều người hào hiệp. 
(2) Bị ca khẳng khái : vì đau đời mà làm thơ ca bầy cái ý 
khảng khái ra. 
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chưa chịu rời tay và sách câu lưu dẫn. Phan châu Trinh 
liền đọc : 

Lòng nhọc chánh thì ươn, một cái đờn ca nghe đất 
dậy. 

Kẻ đi người ở lại, hai ta tâm sự phú trời soi. 

Ông huyện vô cùng hỉ hả như được của báu. Vả 
chăng làm sao khỏi đắc ý khi có người bảo: hai ta tâm sự 
phú trời soi? Thế thì họ đã tâm sự những gì chắc phải 
bí mật và cân giữ kỹ trong thòi gian đen tối nhất của 
lịch sử đấy ư ? 

Có lẽ thú nhất, lạ lùng và cảm động nhất là lần 
thuyết phục ông An Ba lúc về qua Quảng Ngãi. Ông tên là 
Lê Khiết, bố chánh hưu, ở làng An Ba, trước là môn hạ 
Thạch Trì Nguyễn Thân, mệt vị quan đã từng dẹp Cần 
Vương, ozi danh chấn động Nzm Đắc. nào loại Việt gian 
đầu sỏ. Nguyễn Thân có ý lãnh đạm đối với ông và ông 
cũng có óc rmới ít nhiều. Trong lúc nói chuyện, Phan châu 
Trinh muốn dẫn tới con đường mới nên bàn nhân vật 
hiện thời và môn hạ Nguyễn Thân rồi nói khích: 

— Môn hạ Thạch Trì không có người, 

— Sao ông biết ? 

— Tài học, oai vọng như Thạch Trì và cầm quyền 
nước đã lâu, mà không làm được công danh sự nghiệp 
lớn lao, chỉ rút cuộc đời đến phú quý một mình mà 
thôi, môn hạ có người sao lại như thế ? 

- Ông có chỗ chưa rõ, sao lại không người ? 

— Dâu có thì Thạch Trì lại không dung được. 

Lê Khiết nghe đến câu ãy toàn thân rúng động, hai 
tay võ mạnh bàn, đứng dậy cả cười mà nói : 
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— Thật có như lời ông nói đó Ï 


Khích người đã khéo mà tôn người càng khéo hơn. 
Kề từ câu nói đó Lê Khiết trở thành một nhân uật Mới, 
Một người ít xúc động như Huỳnh thúc Kháng mà nhắc 
đến chuyện này cũng phải kết luận bùi ngùi : 

‹ Than ôi Chỉ uì uèi câu nói mà ông An Ba (Lê Khíết) 
trở nên một Tân nhân vật, chất pề piệc dân biến năm rooä. 
Nghe nói từ lúc gặp tiên sinh pề sau, tới đâu cũng nói chuyện 
tiên sinh mà xưng tụng luôn (GNKN,LXX). 

Thật chẳng khác chỉ đọc truyện trong Đông Châu 
Liệt Quốc Í 


Lạ nhất là một người trẻ tuôi, mới trên ba mươi 
mà thuyết phục để dàng một vị quan hưu, gây những xúc 
động sâu xa mãnh liệt đến thể, biển mật kẻ có nợ máu với 
đân (môn hạ đắc lực của Nguyên Thân) thành một tân 
nhân vật với kết cuộc hùng đãng đến thế (bị xứ tử vì 
đân biến), thì ta đú biết thuật hùng biện, tài thâu phục 
người của Phan châu Trinh kỳ diệu tới đâu. 

Biết bao nhiêu sách vở ở Việt Nam chuyên kê tài 
của các tay sách sĩ ngoại quốc mà không bao giờ nhắc 
giai thoại này thì qua cbụt nhà không thiêng °... 

Sau khi về đến Quảng Nam (nhân biết việc Phan bội 
Châu đi Nhật Bản đã về khi còn ở Phú Yên) Phan châu 
Trinh liền tìm gáp Nguyễn Thành và Trần quí Cáp bàn 
việc đi Bắc. 

Khi ấy là tháng chạp nắm 19925. 


KHI PHAN CHÂU TRINH 
XUẤT NGOẠI TRỞ VỀ 


P HAN châu Trinh từ sau Nam du, liên tiếp đó 

đọc những sách của Phan sào Nam ở Nhật gởi 

về, có nhiều chỗ đồng ý mà cũng có nhiều chỗ phản đối, 
Ông thấy cần phải gặp lại 5ào Nam đề thương xác cho 
rõ. Chúng ta cũng có thề đoán là ông có thề tán thành 
việc đưa học sinh ra ngoài đề khai hóa nhưng không tán 
thành việc bạo động mà ông cho là chưa đến lúc. Nhất 
là ông có nhiều mối nghi ngờ đối với một nước Nhật hùng 
cường, nhưng cũng đi vào đúng con đường của đế quốc 
Tư Bản Tây Phương như Nguyễn lộ Trạch tiên liệu mà 
còn tệ hại hơn là thiếu một chủ nghĩa Dán Quyền. Vậy 
chuyến đi Nhật là cốt đề khảo sát và xác nhận tận nơi, 
tận chỗ cái văn minh, cái hùng cường cúa Nhật và cả cái 
lý tưởng thực sự của họ là có mộng đế quốc tư bản hay 
muốn tìm ra một lối thoát nào khác cho những trang sử 
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mới của nhân loại trong đó có các nước thuộc địa của 
tư bản Âu Mỹ. 

Cùng với ông Ích Đường, hai thày trò đi ra Hà Nội 
gặp sĩ phu ngoài ấy: Lương văn Can, Đào ngưyên Phồz: 
Võ Hoành đề bàn kế Duy Tân (1) rồi vào trong Nghệ Tĩnh, 
Lần này hiền nhiên ôag lại hội kiến với Ngô đức Kế (2) 
cùng các sĩ phu Duy Tân (nghĩa là có chủ trương khác với 
phe thiết huyết của Phan bậi Châu) đề bàn một chương 
trình hành động. Người ta thường nhắc tới tô chức Minh 
xã, theo Hoàng thúc Trâm, một người am hiều tình hình 
thời ấy, có ghi trong Hán Việt Tân từ điền (Vĩnh Bảo 
Sàigèn năm 1ọo51) thì Minh Xã : * Khoảng đầu thế kỷ 2o, 
một nhóm chí sĩ Việt Nam, như Phan châu Trinh, Ñgô 
đức Kế, Huỳnh thúc Khang có liên lạc nhau làm như mmột 
đoàn thề, mục đích cốt lay tỉnh đồng bào, cô động Duy 
Tân, bài trừ những cái không thích hợp với hoàn cảnh 
và thời đại. Đoàn thê ấy được mệnh danh không chính - 
thức, không công khai là Minh Xã. Đá có Minh Xã, tất 
có Ấm xã. Hoàng thúc Trâm định nghĩa : « Một hội xã bị 
mật ở hồi Pháp thuộc do rnột số chí sĩ Việt Nam tô chức; 
chủ trương dùng vũ lực đề dành độc lập, đối với Minh 
xã. Phan bệi Châu là người Ấm xã ». 

Thời đó, phong trào Duy Tân của Nghệ Tinh đã có 
lãnh tụ mặc nhiên là Ngô đức Kế, có tồ chức mệnh 


—————— 


(1) Theo Nguyễn hiến lê ĐKNI (sđởd). 
(2) Ia sẽ thấy ở các chương sau là Phan châu Trinh vốn là 


bạn văn của Ngô đức Kế từ trước: 
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danh (chứ không có danh xưng) là Minh xã và dự bị (r) 
lập các cơ sở thiết yếu của Phong trào mà hợp thương 
Triều dương là một. Như thế, ta sẽ không ngạc nhiên 
khi ngọn trào cúp tóc xin xâu phát ra ở Quảng Nam, Nghệ 
Tĩnh đáp ứng rất mạnh mẽ vì đã đi sâu vào quần chúng. 
Sau khi rời Nghệ Tĩnh, Phan châu Trinh đi thẳng ra 
tỉnh Lạng vào đồn Hoàng hoa Thám, vị anh hùng lừng lẫy 
cuối cùng của lực lượng Văn Thân Cần Vương cồ (đề 
phân biệt với tân Văn Thân Cần Vương của Phan bội 
Châu). Huỳnh thúc Kháng ghi : 

cÔng Đề Thám cứ đất Phồn Xương, hơn hai mươi 
năm tiếng lừng cả nước, những người tới đó, ai cũng khiếp 
oai ông ta, chỉ tán dương nhảm mà không dám khả phủ gì, 
Đà có kẻ dua hót nữa. Tiên sinh (Phan châu Trinh) tới ngồi 
ngay nói chuyện, biện chiết rành rẽ, nói ngay rằng : phải mở 
mang cœ cuộc ra thể nào, chớ cái thế thì không tồn tại 
được. Môn hạ Đề Thám nhiều người không bằng lòng, mà 
ông ta thì kính trọng tiên sinh lắm, muốn cầm ở lại giúp 
tiệc, tiên sinh từ đi, Sau ông ta nghe tiên sinh bị bắt ở 
Hà Nội, bảo bọn môn hạ rằng : nếu ông ấy nghe lời ta ở 
đây, đã khỏi bị nạn. Không dè tiên sinh đi được 0uài năm 
mà đồn Phồn Xương cũng tan, hẳn như lời tiên sinh đã 
liệu trước. (GNKN LXX) 

Tôi chép lại đoạn cuối, việc xảy ra về sau, cốt ý đề 
bạn đọc thấy rằng điều tiên kiến của một nhờ cách mạng 


( Có thề là đã lập xong, vì theo Phan bội Châu cho biết (xem 
sau) thì các dự liệu này, ông đã nghe từ tháng 7-1905. 
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mới về lối khởi nghĩa cũ là đúng. Lễ tất nhiên Phan châu 
Trinh cũng đã bị bắt, tô chức bị diệt, nhưng chủ nghĩa 
dân quyền uẫn sống mà Hoàng hoa Thám bị điệt là chủ 
trương Văn Thân Cần Vương lối cô thực sự bị điệt hẳn. 
Phan bội Châu sau này nếu không kịp thời theo dân chủ 
thì lý tưởng Văn Thân Cần Vương đồi mới ấy cũng chấm 
đứt cùng với cuộc khởi nghĩa cuối cùng trong nội địa 
của Thái Phiên và Trần cao Vân năm 1916. 

Sau khi từ giã Hoàng hoa Thám, ông xuống Hải 
Phòng, sang Tàu, đến Hồng Kông gặp Cường Đề rồi dẫn 
nhau sang Quảng Châu thăm Tán Thuật tức Nguyễn thiện 
Thuật, vị tướng oai danh của ‹giặc Bãi 5ậy chống 
Pháp ›. Được ít lâu thì Phan bội Châu từ Nhật về Hồng 
Kông đón Cường Đề và Phan châu Trinh sang Nhật; 
tháng 4 năm Bính Ngọ (:oo6) (r). Về cuộc gặp gỡ lại 
Phan châu Trinh, Sào Nam viết trong Tự Phán: 

Hạ tuần tháng hai, cụ Tây Hồ tới Hương Cảng, Cụ 
cũng qua ngay thăm ông Lưu (Vinh Phúc) ông Nguyễn (Thiện 
Thuật) áo cụt, giày rách, đầu tóc bồm xồm, trông cụ như 
phường lao động nước ta, bởi 0ì cụ thay lốt làm một tên nấu 
bếp ở dưới tàu, mà cũng nhờ thủ đoạn ông Lý Tuệ chỉ lối. Cụ 
ào nhà Lưu, thấy chúng tôi, chưa chào đã cười, tôi đậy bắt 
tay cụ, 0ui không thề nói được. 

Sau mấy câu chuyện thường,tôi đem bài kh ến Du học cho 
Cụ xem, Cụ khenh ay. Đến xem tới Duy Tâm hội Chương 
Trình Cụ lặng thỉnh, không trả lời, chỉ ny (Tôi rất muốn qua 


(1) Cuộc đời cách mạng Cường Đề (sđd) trang 22. 
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Nhật Bản một lần rồi liền uề nước». Thương tâm nhân biệt 
hữu hoài bão ! (1) Chính là ý tú Cụ từ lúc đó. 

Tôi với Cụ ríu rít 0uới nhau ở Quảng Đông hơn 1o 
ngày, hằng ngày khi bàn đến việc nước, cụ hết sức công 
kích những tội ác của dân tộc độc phu (2) mà nói đến 
hiện triều quân chủ, họa quốc ương dân càng tỏ ra ý nghiến 
răng rách mắt, hình như Cụ nghĩ rằng cái tệ quân chủ 
chuyên chế không trừ thì tuy phục quốc cũng chưa phả; 


là hạnh phúc. 
(T.P. trang 69) 


Lúc qua Nhật Bản, Sào Nam ghi: 

« Hồi tôi lên Đông Kinh, cụ Tây Hồ cũng đi với tôi, thăm 
qua khắp các học đường, 0à khảo sát khắp những công việc 
chính trị, giáo dục của Nhật Bản. Cụ bảo tôi rằng : ‹ Trình 
độ dân Nhật Bản như thế, mà trình độ dân ta như thế, 
không nô lệ sao được f Được bấy nhiêu học sinh uào nhà 
học Nhật Bản là sự nghiệp rất lớn của ông. Từ nay nên 
lưu Đông yên nghỉ, chăm việc làm sách, bất tất nói bài 
Pháp làm gì. Chỉ nên đề xướng Dân quyền, dân đã biết 
có quyền thì uiệc khác có thề tính lần được. 

Từ đó luôn ro ngày hơn, tội 0ới cụ bàn bạc, ý kiến 
rất trái nhau : cụ thì muốn đánh đồ quân chủ, mà cốt 0uun 
trồng lấy nền tảng dân quyền, hãy dựa uào Pháp mà đánh đồ 


(1) Do lòng xót xa mà có một hoài bão riêng — kề từ chỗ 
này, Phan bội Châu xác nhận Phan châu Trinh có đường lỗi khác 
hần mình. 

(2) Giặc của dân, kẻ không ở với ai, không ai chịu nỗi, ấm 
chỉ nhà vua, 
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quân chủ. Còn ý tôi thì trước muốn đánh đồ người Pháp, 
chờ lúc nước nhà độc lập rồi mởi bàn đến việc khác. 
Đương lúc đánh với Pháp phải lợi dụng quân chủ. 

Chính kiến của hai người rất phản đối nhau, Cụ với 
tôi đồng một mục đích, mà thủ đoạn thì khác nhau. Cụ thì 
muốn dựa Pháp đánh đồ quân quyền mà tôi thì bài Pháp 
phục Việt, mâu thuẫn là thế. Tuy chính kiễn uẫn trái nhau, 
mà ý kiến rất a nhau. - 

(T.P. 71) 

Ở trong Ngục Trung Thư, Phan bội Châu cho biết 
có lần Phan châu Trinh nói với ông: 

— Xem dân trí Nhật Bản rồi đem dân trí ta ra so sánh, 
thật không khác gì muốn đem con gà con đọ với con chưn 
cắt già. Giờ Bác ở đây, nên chuyên tâm ra Sức Đào tiệc 
băn, thức tỉnh đồng bào cho khỏi tai điếc, mắt đai, còn 
piệc mở mang đìu đắt ở trong nước nhà thì tôi xin lãnh. Lưỡi 
tôi đang còn, người Pháp chẳng làm gì tôi được mà lo. 

(N.T.T. trang 5†) 

Vin vào lời này của Phan châu Trinh, nhiều người 
vẫn yên trí là hai ông đã phân công cho nhau một cách 
sòng phẳng và như thế thì họ vẫn là đồng chí của nhau, 
chỉ khác vài ý kiến tuy vẫn chung mục đích. 

Sự thật nói thế là mơ hồ. Ở trên có nói rõ là 
Phan châu Trinh, chỉ đồng ý việc đưa dư học sinh xuất 
ngoại mà thôi. Còn cái chương trình của hội Duy Tân 
(tức Quang Phục Hội trá hình) ông lặng thinh, không 
nói gì rồi sau này bảo riêng với Phan bội Châu +bất 


PHONG TRÀO DUY TÂN 149 


tất bài Pháp làm gì" khi ta còn đang ở tình trạng gần 
như tê liệt. Cần tuyên bố dân quyền, dân đã có quyên 
thật sự thì việc gì mà họ chả làm được (kề cả việc đánh 
Pháp). Vậy cái quan hệ là tạm thời dựa Pháp đề diệt quân 
chủ, chặt tay bọn quan lại đề trao quyền cho dân, Lúc 
bấy giờ Dân đứng lên duy tân mọi phương diện rồi 
thì lẽ tất nhiên họ sẽ phải sống chết bảo vệ các quyền 
lợi của họ mà chiến đấu chống thực dân là mục tiêu 
thiết yếu. Cũng qua cuộc trao đồi này, ta thấy rõ ràng là 
Phan châu Trinh, Huỳnh thúc Kháng, Trần quí Cáp (?) chỉ 
chơi với Sào Nam và Nguyễn Thành ở bề ngoài, chứ chưa 
bao giờ là đồng chí củ1 nhau (t), chưa bao giờ ! Thậm chí 
cái chương trình của hội D‹y Tân, đến bây giờ; ra nước 
ngoài Phan châu Trinh mới thấy. 

Họ vẫn có thề hỗ trợ nhau, liên kết nhau, nhưng 
chính kiến hoàn toàn khác biệt nhau như, chính Phan 
sào Nam công nhận. Mà cho đến đồng nhân của ai thì 
chỉ người ấy biết, người ấy giao thiệp chứ ít khi có sự 
lẫn lộn, ngoại trừ trường hợp đặc biệt nào đó. Ngay 
trong lúc hai ông Phan chia tay, Sào Nam cũng vô tình 
cho ta thấy sự phân biệt sâu xa, tách bạch ấy. 

Lần ấy là tiễn biệt lúc cuối cùng. Cụ (PCT) có nói 
với tôi rằng : « Ông hết sức trân trọng, Quốc Dân hy 0ọng 


(1) Chỗ Trần quí Cáp tôi đánh dãu ? Vì có tài liệu cho thấy là 
Irần quí Cáp có hợp tác mấy năm với Nguyễn Ihành trong công 
cuộc mưu đồ bí mật này, nhưng hình như Phan bội Châu không 
biết rõ như đã nói ở phần * phát động phong trào » trên kia. 


150 NGUYỄN VĂN XUÂN 


chỉ nơi mành ông, Kỳ ngoại hầu không cần gì đâu". Tôi 
kính uáâng lời đính nỉnh tái hội uà cậy nói 0uứi các ngài 
như cụ Thạnh Bình, Thái Xuyên, Tập Xuyên hết sức mở trí 
dân, kiết tập đoàn thề sẽ làm hậu thuẫn. (T.P. trang 72) 

Rõ ràng trong mắt Sào Nam, phái Duy Tân do Phan 
châu Trinh lãnh đạo đã được mặc nhiên công nhận, đã 
tách bạch với Phục quốc hội. Và những Thạnh Bình 
(Huỳnh thúc Kháng) Thái Xuyên (Trần quí Cáp) Tập 
Xuyên (Ngô đức Kế) đều là những lãnh tụ của Phái Duy 
Tân ấy mà ông gởi lời thăm chung, không lẫn lộn với 
đồng nhân của mình. 

Phan châu Trinh cũng công nhận Phan bội Châu, 
sẽ giúp du học sinh phong trào Đông Du và sẽ đạp đồ 
Cường Đề bằng cách công bố Dân quyền. 

x”x 

Theo Huỳnh thúc Kháng thì khi Sào Nam đi rồi tiếp 
Phan châu Trinh Đông độ, người trong nước nhao nhao không 
biết làm gì, chỉ nhón chân, ngóng cò, chống cho mắt mà trông 
ra ngoài, nay đồn huyền chuyện này, mai thăm lom chuyện 
khác; lộn xôn cả ngày mà không lo chuyện gì cả. Thoạt nghe 
tin tiên sinh uề, kẻ nhát gan thì bưng tai, le lưỡi, người dạn 
thì trợn mắt gurơng mày, tiếng tăm rầm lên, cái tâm lý người 
nước đối uởi tiên sinh Đông độ trở 0ề, nửa mừng, nửa sợ, 
phần nghỉ ngờ, phần sai trác, không biết đâu uào đâu, thành 
ra một cái quái tượng có đủ mấy uẻ. (G.N.K.N. ch.8) 

Sau những bàn tán nào mang viện binh Nhật về, nào 
không dám về Trung Kỳ... lại đến những người trong 
đảng Sào Nam gởi thư sang Nhật, bảo Phan châu Trinh 
về không có lợi cho những hoạt động của Phong trào 
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Đông Du, vì ông xướng chú nghĩa Dân chủ, Phan sào 
Nam có gởi cho Phan châu Trinh một bức thư (1) trong 
có đoạn: Gần đây, được tín đạt huynh cùng các anh em 
đồng chí uới những nghị luận ý chí mới mẻ, tây trừ những 
não cồ hủ đề hấp dẫn tư tưởng mới, làm cho tỉnh thần tôi 
Đô cùng đãng được (...). Nhưng than ôif Trình độ nhân dân 
Việt Nam hiện còn ấu trĩ như răng chưa cứng, chân chưa 
mạnh, nếu sử dụng thì sao đang nồi. Nhân dân Việt Nam ta 
so uới Tây Âu hãy còn kém họ xa lắm, như người còn đau, 
đang đâu nồi gánh nặng. Nhân dân ngu muội đói khồ, nay 
mình đem những lý luận cao siêu mà áp dụng không sao 
tránh khỏi những việc lảo đảo ngả nghiêng. 

Nay đen ra một lý thuyết mà người ta chưa biết đầu 
đuôi, rõ phíá Nam, phía Bắc (...). Rồi sẽ vì ý kiến xung đột, 


(1) Sau đây Phan bội Châu cho biết lý do viết bức thư này. 

Khi đến lưỡng Quảng đã hạ tuần tháng hai rồi, ông lưu Ấm 
Sinh (người TIhừa Thiên) gấp muốn f#)ông độ, vì chuyến đi của ông 
này, cốt vâng đợi ý chí của Cụ Tiều la và ông Ô Gia mong được 
giáp mặt Kỳ ngoại Hầu cấp cho một món văn kiện đề về trong điều 
giải ý kiến hai phái. 

Nguyên trước kia tôi với các cụ Tiều la đối với ông Kỳ ngoạ 
Hầu, vốn muốn lợi dụng quân chủ, đề nghịnh hợp nhân tâm, còn 
mục đích thật thì cốt ở khôi phục quốc gia mà thôi. Vì danh nghĩa 
ấy, sở dĩ sau khi tôi xuất dương, người phụ họa khá đông. lừ khi 
Cụ lây Hồ ở Nhật Bản về, xướng mạnh lên thuyết « tôn dân đồ vua * 
sáng tỏ chính sách «&Ÿ Pháp cầu tiến bộ» chuyên công kích quân 
chủ mà không nói đến người Pháp, dư luận một lúc thốt nhiên phân 
vân, cơ hồ nồi lên đảng tranh. lưu Ấm Sinh sở dĩ đi ra, chính 
vì lẽ ấy. 


(Tự Phán trang 87) 
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hành động mâu thuẫn nhau. Thù ngoài chưa điệt, nội bộ 
chống nhau. Ôi dân chủ, Dân không còn nữa thì chủ uào 
đâu? Lúc bấy giờ, nếu Đại Huynh có bầu nhiệt huyết cũng 
không còn chỗ thị thố nữa (..). Vậy tôi đề nghị với Đại 
huynh với tình trạng nước ta, hãy chờ ít lâu nữa, Đại huynh 
xướng thuyết Dân chủ thì cử quốc đồng bào nhiệt liệt hưởng 
ứng, trong đó có tôi (1). 

Muốn cho rõ hơn cái lý do khiến Sào Nam và Tây 
Hồ phải chống đối nhau, tôi dẫn thêm ra đây một đoạn khá 
đài trích trong Thi Tù Tùng Thoại do Huỳnh thúc Kháng 
viết về cuộc đối thoại giữa Tây Hồ với Thống Soái Sài- 
Gòn và sau đó Tây Hồ gởi thơ thuật lại cho Huỳnh thúc 
Kháng nghe : 

Quan Thống Đốc hỏi : 

— Ông có tư tưởng phản đối nước Pháp nữa không ? 

Cụ trả lời: 

_— Bản tâm tôi không có tư tưởng đó. Tôi phản đốt cát 
chánh sách ngược đãi người Việt Nam chúng tôi, chớ không 
phản đối nước Pháp. 

— Có quen biết Phan bội Châu không ? 

— Chính anh em bạn. 

— Vậy, thì anh cũng đảng bài Pháp chớ gì? 

_— Phan bội Châu hiệu Sào Nam là một tay hào kiệt ái 
quốc của nước Nam, trong nước không ai không biết tiếng. Ngày 
tôi ở kinh đô Huế thường qua lạt luôn, đến nghị luận tiệc 
nước thì ý kiến giữa tôi với Sào quân, hai bên không đồng 
mà lại trái nhau hẳn. 


— Œ) Phụ lục Tự Phán sđd. 


PHONG TRÀO DUY TÂN 153 


— Trái nhau thế nào ? 

— Phan quân nhận hẳn rằng người Pháp quyết không 
có thiệt lòng khai hóa cho người Nam nên nói việc khai hóa, 
trước phải tìm cách đánh đồ Chánh Phủ Pháp, mà muốn 
đánh đồ Chánh Phủ Pháp, không nhờ cậy thế lực một nước 
mạnh ngoài thì tự người Nam không làm gì được. Hiện nay 
nước mạnh duy Nhật Bản là nước đồng văn, đồng chủng 
nên cầu uiện uới Nhật Bản (1). 

Tôi bác cái thuyết trên của Sào quân đi, lấy lễ rằng 
người nước Nam chui núp dưới chính thề chuyên chế đã 
trên ngàn năm, chưa có tư cách quốc đân độc lập, đầu có nhờ 
cậy sức nước ngoài chỉ điễn cái trò « đồi chủ mà làm đầy tớ 
lần thứ hai" không có ích gì. Vả lại, nước Pháp là một 
nước làm tiền đạo ăn minh cả hoàn cầu, nay hiện bảo hộ cả 
nước ta, mình nhân đó mà học theo, chuyên dụng tâm ề mặt 


khai trí, trị sanh các uiệc thực dụng, đân trí đã mở, trình độ 


một ngày một cao tức là cái nền độc lập ngày sau ở đấy. Còn 
theo chính kiến ‹cậy sức nước ngoài » thì nó quanh co khúc 
chiết, mình không tự lập, ai cũng là kẻ cừu c&äa mình, Triều 
Tiên, Đài Loan cái gương rõ ràng, người Nhật chắc 
gì hơn người Pháp (2) 

ào quân không nghe, cũng không nhận là phải, phủi 
áo ra đi, làm theo ý kiến mình. 

— Vậy thì ông sang Nhật Bản là ý gì ? 


(1) Đây là tư tưởng lúc Cụ ở Nhật, sau đã đồi khác (HIK ghi 
chú như thế trong khi Phan bội Châu an trí ở Huế.) 
(2) Tác giả sách này nhãn mạnh. 
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— Chính kiển của tôi, trái với chính kiến của Sào 
quân, Sào quân sang Nhật có chỗ đứng chân, bèn phát biều 
chính kiến của mình, làm sách, làm báo gởi về trong nước; 
người nước Nam phần khồ uới ngược chánh của quan lạt, 
gia đi xâu cao thuế nặng, không biết kêu an vào đâu. 
Đương giữa lúc người đau cần thuốc, co lâu muốn duất, 
được sách của Sào quân cồ xúy, gãi nhằm chỗ ngứa, cả 
nước đều hưởng ứng, một kẻ xướng, muôn ngàn người họa, 
cái chính kiến «tự lực khai hóa" của tôi bị phong trào 
« đông học» che át, không xuất đầu ra được, không ai thèm 
nghe, thực sự trăm phần thiếu thốn, mà cái tiếng trống kêu 
đội sẽ gây ra mối nguy hiềm cho đường tương lai của quốc 
dân, không thề tránh được. 

Bất đắc dĩ tôi mới băng mình vượt biền thẳng sang 
Nhật Bản, thuật rõ tình hình phù tháo và cảnh tượng nguy 
hiềm trong nước cho Sào quân nghe, khuyên Sào quân chăm 
lo đào tạo bạn thiếu niên du học mà gác tư tưởng hành 0ï 
cạo động» đợi thời hội khác. Nhưng Sào Nam nhứt 0 
cố chấp, lấy lẽ rằng một nước êm đềm trong giấc ngủ như 
người bệnh gần chết, nếu không gióng trống to, trương cờ 
lớn, thồikèn, gõ mỏ, làm như giồng sấm thì không sao thức 
thức giấc ngủ kia được. 

Tôi ở Nhật 0ài tháng cùng Sào quân biện cãi nhiều 
lần rút cuộc Sào Nam không nghe, tôi bèn từ Đề, ấy là khoảng 
tháng s, thúng 6 năm 1006. 


* + * * «+ « + + 


Ihi lò Tùng Thoại (TIIT) 104, 105, 106- 
Huỳnh thúc Kháng. Tân Việt xuất bản. 
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Trên đây, lẽ tất nhiên Phan châu Trinh chỉ nói với 
đại diện thực dân những điều có thề nói được. Còn 
những chủ thuyết Dân quyền, sự ám trợ du học sinh, 
với chủ trương gần như gây phong trào dân kiện quan 
lại khắp nơi, đề tăng uy thế cho dân, đầy tới việc gây 
chia rẽ nội bộ thống trị tiến tới chặt lần tay chân Pháp 
đề dân chủ hóa nền cai trị và chủ trương xa... mà hẳn 
nhiên một nhà cách mạng phải dự liệu, lẽ tất nhiên ông 
không nói. Tuy nhiên, qua cuộc đàm thoại ấy, ta cũng 
biết sơ lược nội dung chính kiến hai phái và lý do của sự 
chia rẽ trầm trọng lúc bấy giờ, sự chia rẽ khó cản lại 
được như mmọi chia rẽ tất yếu của lịch sử. 


Đối với Phan châu Trinh, trong chỗ sâu xa nhất của 
niềm tin, giá lúc ấy Nhật Bản có thật lòng mang quân 
qua giúp, chưa chắc ông tán thành. Ông đang say rnê 
chủ thuyết Dân quyền chắc không tránh phần cuồng tín — 
huống chỉ ông sành lịch sử thế giới xem cái gương Triều 
Tiên, Đài Loan sờ sờ ra đấy tà trước ông cả chục năm, 
Nguyễn lộ Trạch cũng đã tiên liệu rmột nước Nhật Bản 
đế quốc rồi. Cường Đề cũng cho biết: ‹Ông Phan châu 
Trinh uề nước đỉ diễn thuyết khắp nơi, đại khái nói sự 
trồng cậy ào sự viện trợ của Nhật là một hy 0ọng viền 
tông”. Theo Phan châu Trinh, không chỉ viền vông mà 
còn nguy hiềm là khác. Suốt thời kỳ ở Nhật, ông chưa 
tìm thấy ở đâu có dấu hiệu của một quốc gia Dân chủ mà 
trái lại, đó là chính thê độc tài, quân phiệt, tha thiết thực 
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hiện giấc mộng cuồng tín xâm lăng thi đua cùng để quốc 
thực dân Âu Mỹ. 

Bởi thế, là người của Dân quyền, nên đối với công 
cuộc của Phan bội Châu ở Hải ngoại, chỉ biết nhắm mắt 
nhắm mũi đề đánh, không chịu nhìn gần thấy xa, hẳn 
nhiên ông cho chỉ là phụ, có cũng được, không cũng 
được vì sẽ thất bại. Ông hoàn toàn không tỉn cậy gì ở sự 
thành tâm thiện chí của tân đế quốc Nhật Bản. Chính chỗ 
đó là chỗ hết sức sáng suốt của ông đúng như sau này 
Nhật đã lợi dụng phần nào Phong Trào Đông Du đề 
thi hành hiệp ước có lợi với Pháp bằng cách nhẫn tâm 
đuồi du học sinh của ta, ấy thế mà khi họ xướng lên 
chủ nghĩa Đại Đông Á, xâm lăng trá hình, tnà nhiều nhà 
chính trị của ta vẫn không chịu rút bài học cũ, bài học 
xương máu cũ, sẵn sàng hợp tác với họ đề mang nhục 
thì thật thiếu kiến thức lịch sử (ri). Phan châu Trinh đã 
tỏ ra có quan điềm chính trị cao, có óc quan sát sâu sắc 
và lý tưởng tiến bộ, hợp lý khiến sau này Phan bội Châu 
khi bị tân để quốc Nhật đuồi ra khỏi nước, chợt giật 
mình tỉnh ngộ... 

Thời kỳ ở Nhật đã thấy tỉnh thần sĩ phư vọng ngoại, 
về nước lại thấy óc trông mong người ngoài giúp đỡ 


(1) Huỳnh thúc Kháng sau này không chịu nhận hợp tác với 
Nhật chắc chắn là vì đã rút được kinh nghiệm cũ. Xin xem : bức 
thư bí mật của Huỳnh thúc Kháng trả lời Cụ Cường Đề nắm 
4945.— Anh Minh xuất bản, Huế. 
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cao gấp trăm lần, Phan châu Trỉnh đâm lo cho tiền đồ 
dân tộc. + Ngày nay không có quốc dân nội lực thì làm chỉ 
cũng không có lương kết quả (kết quả tốt) được. Người 
mình không lo khai thông dân trí, liên lạc đoàn thề đề làm 
cơ sở mà chỉ ngồi trông người ngoài ; cái bệnh dục tốc kiến 
tiều đó không ích gì mà lại có hại. Không những thế học 
hội dân đoàn là cần nhất không có không được 0à nên tồ 


chức đầu tiên cả... 
(GNKN LII) 


Kề ra, thời đó mà nói nào quốc dân nội lực là chủ 
yếu, nào đân trí, nào liên lạc đoàn thề nào học hội dân 
đoàn là cần nhất và nên tồ chức đầu tiên cả và chống cái 
bệnh ngồi trông người ngoài thì tôi thiết tưởng Phan châu 
Trinh không chỉ đáng làm lãnh tụ thời đó mà ở Miền 
Nam ta, ông còn mới quá, mới hơn người của hôm 
nay, Ôi| cái óc vọng ngoại, cái óc khốn nạn, cái óc khốn 
nạn | Chỉ vì mi mà dân tộc mấy phen điêu linh và hết đi 
từ sỉ nhục này lại tới sỉ nhục và thất bại khác l 

Cũng vì không tin ở phương pháp của Ấm Xã, của 
tồ chức chuẩn bị lực lượng võ trang đánh Tây vội vàng 
trong khi chưa kịp sửa soạn đó nên Phan châu Trinh 
khi về nước, ngay năm 1oo6, đã cực lực bài xích vọng 
Nhật, cực lực thúc đây những tồ chức đoàn thề, học 
hội dân đoàn đề gây một quốc dân nội lực. Ông đã khôn 
khéo, uyền chuyền công khai hóa cái tồ chức của phe 
mình (thật ra chỉ là tự giác chứ không có cương lĩnh, 
nội qui gì) đề tự phân biệt với tồ chức bí mật của 
Phan Bội Châu, Điều này, chúng ta có thề hiều ngầm 
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chứ chả có văn kiện nào lưu lại chính thức, vì ông không 
muốn dẫn phong trào Duy Tân đến chỗ chết chùm với 
ám xã. Ở đây nầy ra một dấu hỏi: phải chăng Phan 
châu Trinh còn có dụng ý tránh tiếng phản bạn một cách 
khôn khéo ? Vì ngay từ đầu, ông đã chia xẻ (tuy vẫn 
luôn luôn bất đồng ý) với Phan bội Châu và Nguyễn 
Thành ở điềm cứu nước mà sau này cả điềm đưa học 
sinh du học (Đông du) nghĩa là đi khai hóa. Nhưng khi 
sang Nhật biết rõ sự nóng nảy đánh Pháp, ông tiên liệu 
việc sẽ thất bại, có hại lớn cho rnục đích ông đang theo 
đưồi mà ông biết có nhiều hứa hẹn tồn tại và phát 
triền, thích hợp với nội tình, ngoại thế nên ông quả 
quyết cắt đứt các liên hệ tình cảm, lãnh đạo các đồng 
nhân dẫn bước vào lý tưởng của mình. Kề từ đó, tự 
nhiên phát xuất lồ lộ hai luồng tư tưởng, hai tồ chức 
đối lập hẳn nhau trên ý thức hệ, trên chủ nghĩa, trên 
hoạt động, trên đối tượng. Sở di họ không dùng lời 
búa bồ chống đối nhau kịch liệt là vì còn phải giữ thế 
lên lập mặc nhiên trên mục đích cứu quốc chứ hai lãnh 
tụ ấy đã thành đối lập. Ở đây, nầy ra lần đầu tại Việt 
Nam sự đối lập không phải vì con người, vì chân nhân 
như kẻ theo phò Lưu Bị, kẻ phò Tào Tháo theo truyền 
thống Tàu hoặc kẻ theo Nguyễn Nhạc theo truyền thống 
ta Mà chính là đối lập chủ nghĩa : Quán chủ với con 
đường cứu nước theo phương thức cũ vẫn đặt nặng 
vai trò cá nhân, sĩ phu, một nhóm người rời rạc, vẫn 


tia ở lực lượng ngoại viện là chính yếu, vẫn thích làm 
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việc bằng cảm tình hơn lý trí, nặng chính trị quân sự 
hơn giáo dục, kinh tế — Dán chủ với con đường cứu 
nước theo phương thức mới đặt nặng vai trò quân chúng, 
đoàn kết quốc dân, tô chức đoàn thề, tin ở nội lực 
quốc gia cho là chính yếu, thích làm việc theo phương 
pháp mới, theo lý trí và đặt giáo dục, kinh tế ngang 
hàng chính trị. 

Hiền nhiên, đó là những mục tiêu khác nhau mà 
Phan bội Châu và Phan châu Trỉnh quyết tâm theo 
không lùi vì ông ý thức trách nhiệm vai trò lịch sử của 
mình. Ông nhất định thực hiện : 

a) Công khai hóa và hợp pháp hóa tư tưởng và hành 
động cá nhân cũng như tồ chức. 

b) Thúc đây thực hiện Duy Tân toàn dân, toàn diện. 

Ông bắt đầu bằng cách kiện toàn chính tư tưởng của 
người trong nội bộ. Thời kỳ này Trần quí Cáp, người đã 
từng hợp tác lâu dài với Tiều La Nguyễn Thành, càng ngày 
càng nghiêng theo tư tưởng Phan châu Trinh, cũng nhận 
thấy tư tưởng vọng ngoại có những hậu quả hất sức nguy 
hại cho quốc dân nội lực nên có làm bài luận sĩ phu tự 
trị rất súc tích, được Phan châu Trinh và «phái tân học 
hoan nghênh, phái cựu học không uừa ý, tuy hai phái công 
kích nhau mà tiên sinh uẫn giữ lập trường ». 

(Tiều sử TQC trang 15) 
Bài Luận : 
Luận viết : 
Quốc chỉ tư cửu hỉ 
Nhi nhất luyện chỉ sanh cơ thượng tồn giả 
Hà tai hồ, tai hồ ? 
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Độc thơ minh lý, sở 9ì sĩ phu dã, tồn đã 
Hà nãi nhất ban cồ học. 
Mai đầu ưứ bác cồ tàn biên, tứ gia lạn chỉ 
Di tự khoa yêm bác 
Nhỉ Đông kinh, Tây Cống bất trí ì hà xứ: địa phương 
Đa số tân thời, 
Túy tâm ngũ châu cầm tú, tam đảo thần tiên. 
Đô cạnh thương phù hiệu 
khai trí trị sinh, uô bồ nhất hào thiệt sự 
Ÿ đân khí tiêu trầm 
Dĩ phi nhút nhựt, phong trào sồ cập 
Đại mộng 0ị tỉnh thương mang tứ Uọng 
Ngô tương trù y, cập kừn bất phân 
Chủng loại kỳ nguy ! 
Dịch : 
Nước chết đã lâu 
Mà một máy sinh cœ hãy còn ở chỗ nào ? 
Ở nơi đọc tách mình lý của Sĩ phu mới còn được 
Vì sao một lớp học cũ. 
Cặm cụi nơi uăn chương tám uế của người Tàu, 
Sách uở mục nát của nhà nho. 
Sự khoe rộng biết nhiều. 
Mùà hỏi đến Đông Kinh, Tây Cống (1) thì không biết ở địa 
phương nào. 
Nhiều bạn tân thời, 
Say mê sự gấm vóc của năm châu, thể giới, thần tiên của 
ba đảo Á Đông. 


(1) Salzớn,_ 
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Tranh đua phù tháo. 
Nói đến việc khai trí, trị sanh, không có một mảy nào bồ ích 
cho thiệt sự, 
Than ôi ! dân khí chìm đắm, 
Không phải một ngày sóng gió đưa đến. 
Mà còn ngủ say mênh mông b?n phương, 
Ta dựa đâu này, nếu không thức đậy, 
Nỏi giống nguy thay ! 

Bài luận ấy lẽ tất nhiên chỉ làm cho Trần quí Cáp 
xa rời thêm ám xã mà ông vốn có và vẫn còn có nhiều 
cảm tình. Nhưng càng làm nồi bật vai trò của phái Duy 
Tân và nội bộ của phái ấy càng được kiện toàn hơn. 

Cũng vào thời kỳ này, Phan châu Trinh quyết định 
việc liên lạc 0ới chính quyền Pháp đề công khai hóa và hợp 
pháp hóa phần nào tư tưởng và hoạt động của phe phái 
mình.Ta biết ông có niềm tin xâu xa chủ thuyết Dân quyền 
nên ông vẫn nghĩ là người Pháp chưa đến nỗi tán tận 
lương tâm khi họ đẻ ra" Dân quyêu cho thế giới, làm 
tiên đạo cả phương Tây, nay lại bảo hộ ta, đương thời 
cuộc ngọn triều Âu hóa toàn khắp phương Đông, các 
nước mạnh láng giêng lại dòm ngó như thế này mà cứ 
đề cho dân thuộc địa mình đã ngu lại nghèo, thì chắc 
cũng không phải là lợi cho nước bảo hộ. (...) Nếu có 
người chỉ rõ cuộc nguy hiềm ra thế này, nguồn tệ hại 
ra thế kia, mà bàn bạc một cách lưỡng lợi lâu đài, lại biết 
đâu chánh sách bảo hộ người ta không thay đồi lại. Nghĩ 
thế mới làm một bài điều trần gởi ngay cho toàn quyền, 
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khâm sứ cùng các nhà báo, đại khái nói tình trạng nguy 
cấp bên Đông dương này, cùng tệ trạng quan lại, làm 
Cho tình ý hai nước không liên hiệp nhau, mà kết cuộc 
xin cải lương chính sách bảo hộ (GNKN LII và LHH). 

Đé là nguyên nhân Đầu Pháp chính phủ thư cái tên 
mà thiên hạ dùng đề gọi bức thư nôi tiếng đó gởi cho 
Pháp ngày 15-8-1oo6. 

Đây cũng được xem như Tuyên Ngôn của Phong Trào 
Duy Tân đối với chính quyền thực dân. Các điềm yêu 
cầu của tuyên ngôn công khai này lẽ tất nhiên phải hiều 
chỉ là tối thiều của một thực chất tiềm ân lớn lao. Lời 
bằng Hán văn rất thay đồi có khi hùng tráng, có khi bi 
đát, có khi uất nghẹn trình bày : 

A) Thực trạng quốc dân dưới sự thống trị cúa Pháp 
và quan lại Nam triêu. 

— Thực trạng rất thảm thương đáng phải phát ra 
những tiếng kêu cứu, nhưng ‹ những người có trí thức 
thấy cái thảm trạng như thế, lo đến nàèi giống tiêu điệt, cũng 
muốn rung chuông gõ mõ đánh thức nhau đậy, đề lo phương 
cứu uớt lấp nhau, nhưng mà kẻ mạnh bạo thì trốn tránh ra 
nước ngoài, chỉ kêu gào, than ihóc mà không đám về, kẻ 
nhút nhát thì chịu uùi đầu ở chỗ hương thôn đành giả đui, 
giả điếc mà không dám bàn nói đến. Chưa từng có người 
nào dám đến trước cửa quan bảo hộ phơi gan nhỏ máu, kê 
rõ cái thủ đoạn tàn ngược của quan trường, cùng là cái 
tình trạng thảm khồ của cùng dân, khiến cho cái tội ác của 
quan lại, 0à cái khồ cảnh của quốc dân trong mấy mươi 
năm nay, lọt ào trong tai các quan Bảo hộ. Đến nỗi nước 
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Nam bấy giờ gần thành như một người ốm nặng gần chốt, 
khó có thuốc mà cứu chữa được nữa, đó thật là tội tại sĩ phu 
nước Nam, đã gây nên tội ấy thì cũng bởi hiều lầm rằng 
Chính phủ bảo hộ dùng cái chính sách ngược đãi người Nam 
làm cái chính sách hay tốt nhất ). 

— Ông cố ý đề cao tự ái người Pháp đề ly gián họ với 
quan lại Nam Triều và mượn cái tệ trạng của Nam Triều 
đề chửi khéo, đề gián tiếp chỉ trích kịch liệt người Pháp ; 
( Hiện nay, người Nam trừ những người trong quan trường 
không kề, còn ra thì không luận người khôn, người rợn, 
trăm miệng một lời, đều nói rằng Chính phủ ngược đãi người 
Việt Nam, rằng Chính phủ không lấy tình loài người đãi 
người Việt Nam. Thấy quan lại nước Nam không săn sóc 
tới tiệc dân mà lại tàn ngược 1ới dân thì đều nói rằng 
đó là chính phủ dung túng khiến chỏ cắn nuốt lẫn 
nhau cho nòi giỗng mòn mỏi, đó tức là cái kế thực 
dân của chính phủ. Trong rnấy năm nay, suốt cả 
trong Nam, ngoài Bắc, khắp thành thị cho đến hương 
thôn, ý tưởng của nhân dân đều như thế cả (1). Lại 
xết biết trí mình không đủ sáng được, sức mình không chống 
lại được thì lại nghền cồ giương mắt trông mong các nước 
mạnh ở đâu đâu họa may họ đến cứu mình chăng. Chao 
ôi! Một dân tộc đến 2o triệu người, kẻ có học thức cũng 
đến uài uạn mà tối tắm mù mịt, mềm yếu ơn hèn, không đủ 
sức bênh tực được nhau, đề liệu cách sinh tồn, lại ù ù, cạc 
cạc, không biết rằng mình ở ào cái thế giới cường quyền 


——————ễ——_ 


(1) Tác giả sách này nhấn mạnh mấy đoạn đề lưu ý bạn đọc. 
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thịnh hành ‹hơn được kếm thua" này, mà còn có cắt mơ 
tưởng hão huyền như thế, dân trí thực cũng đáng thương 
tậy. Nhưng đã bao nhiêu nắm nay, người Nam ở dưới 
bóng cờ nước bảo hộ mà đến bây giờ nòi giống ngày một 
yếu hèn, không có kế gì cứu tới lấy nhau, đến đỗi nóng nảy 
điên khùng, theo cái kế sách đê mạt, chỉ trông mong ào 
nước khác, thế thì uì ai mà nên nỗi thế °. 

Chỉ một đoạn văn ấy, thiết tưởng cũng khá đủ đề 
trình bày sự uyên chuyền, linh hoạt của một chính trị 
gia ! Mà không chỉ ly gián Pháp với Nam Triều bằng cách 
đề cao Pháp đề mắng Pháp bằng cách mắng tay sai của Pháp 
mà còn đọa Pháp, cho Pháp biết rõ là hễ ichỉ nào Nhật tới 
— tắt nhiên họ sẽ tới — thì đân Việt không chờ gì mà không 
bỏ Pháp, nếu Pháp không lấy tình loài người đối đãi, mà 
vẫn dùng cái kế ?hực đân đề nòi giống ngày một yếu hèn. 

Với đoạn khai mào đó, chúng ta cũng có thê đoán 
được nội dung của bản điều trần lừng lẫy này. 

Rồi ông trình bày các nguyên nhân sinh ra những 
tệ hại ấy : 

7) Một là tại Chánh phủ bảo hộ dung túng quan lại Việt 
Nam thành ra cái tệ ccô tức» (1). Ông nói những tình 
trạng xấu xa, bỉ tiện của quan lại mà Pháp chỉ dùng đề 
đàn áp, moi móc tiền bạc sưu thuế, chỉ chuộng những 
kẻ hèn kém, tham nhũng đề tiện sai khiến, nghĩa là 
lật tầy mưu mô sâu độc của Pháp trong chính sách dùng 


(1) Irà trừ không quyết, qua loa cho xong chuyện 
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người Việt trị người Việt với thâm ý là tiêu diệt ý chí 
dân tộc Việt. 

2) Hai là Chính phủ khinh rẻ dân Việt Nam: Hễ 
miễn là người Pháp thì ai cũng có quyền khinh rẻ người 
Việt Nam. + Những người nghèo đi làm thuê, những dân 
phu đi làm việc quan, bị người Tây đánh đan hay là 
đạp chết cũng thường thấy luôn (...). Hiện bây giờ quan 
lạt nước Nam, không cứ quan lớn quan nhỏ, khi tiếp kiến 
quan Tây, đều là run sợ, rụt rè, chỉ sợ thưa thốt sai lầm làm 
cho quan Tây nồi giận. Ở' các chốn hương thôn, những kẻ 
thân sĩ khi đi ở ngoài đường ngẫu nhiên gặp người Tây không 
cứ là quan Tây, Tây lính hay là Tây buôn, thì phải cúi đầu, 
cụp tai rảo bước mà đi cho mau, chỉ sợ tránh không xa mà 
bị nhục. ) 

Ông cũng cho biết sở di nay có những sĩ phu bỏ 
qua Nhật (lẽ tất nhiên họ chuần bị đánh Tây) là vì uất 
hận không giải tỏ cùng ai được. Họ không còn con đường 
khác đề chọn. : 

3) Ba là quan lại Việt Nam nhân cái sự xa cách ấy 
mà thành ra cái tệ hà hiếp dân. Điềm này mới nhìn qua, 
tưởng giống điềm một. Thật ra, điềm một là phơi trần 
dã tâm của Pháp khi dùng quan lại đề trị dân, còn điềm 
này là hậu quả của cả hai điềm trên và thực chất tham 
nhũng, đê tiện, tàn ác của quan lại. Phan châu Trinh 
viết nhiều điều tỏ ra thông hiều rất sâu sắc cái tệ hại ấy. 
‹ Cái điều Chính phủ (Fháp) thích thì họ hết lòng, hết sức 
làm cho được việc. Tuy lột da dân, hút máu dân, chẻ xương 
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dân củng hỏng can. Các quan tỉnh, quan phú, quan huyện, 
Ủ quyền thể d° dọa nạt dân ngủ pà đè nén sĩ phu, lại sợ dân 
hoặc cú tức giận mà chñng cự lại chăng, họ lại nhdn điều 
chính phủ ghét mà uu oan, hoặc nói rằng cậy giàu có làm 
ngăn trở uiệc quan, hoặc là nói răng họp tập thân sĩ sợ 
có ý gì khác chăng. Mạt củu mơ hỏ, thông có chứng cử 
gì cả. Chính phủ không hiều cái mưu gian cúa họ, lại 
cứ tin họ. uì thế mà có người phải lụy đến thân gia, mắc 
pùo f1? tỐt. 

Nhấn mạnh điềm này, ông muốn khéo léo vừa chặt 
chân tay (quan lại) của Phấp vừa dọn đường cho các 
hoạt động của phe mình ra công khai và hợp pháp hóa. 
Chỗý này ta thấy Phèn châu Trỉnh quả nhiên giàu thú 
đoạn chính trị hơn bất kỳ những kẻ đồng thời nào. 
Ông đừng lại, k€ lễ hết cái xấu za, khốn nạn của qu41ì 
lại gián tiềp hay trực tiếp, tiếp tay cho thực dân đề bàn 
cùng hóa dân. + Đờn bảy giờ đan cùng của hồi, người giàn, 
netrờd. @0heo đeu khốn khô cá, người nào củng oán thún ; 
trâm ciướp 19t lrng tụng, sứ thể thát là nguy cấp. Thân sĩ 
trong nước, người thì xướng ra học chứ Tây; người 
thì xia bỏ khoa cử, người thì góp vốn đề rmmở hiệu 
buộn, Ú cũng u2n cửu 0ứit lũy một Đài phân trong trấm 
phân. Quan lại ghét ràng làm thế là có ý muốn chống chọi 
múi mình thì lại bảo là điền cuông, cho là dm mưừu, những 
lời nu oan, giá họa, chắc la ngày nào củng nói đến! fui các 
guan Bản hệ », 

Vậy Phong Trào Duy Tân sở di có là... không 
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phải đề chống Pháp .. . mà là giúp cho dân khỏi bần cùng 
đề... cứu vớt cho chính quyền Pháp ! Nếu Pháp không 
đề cho Phong trào ấy bành trướng, cứ nghe bọn quan 
lại bắt các cán bộ và lãnh tụ của nó, dân sẽ oán thán 
nồi lên chống Pháp, sĩ phu sẽ bỏ sang Nhật tìm lối đánh 
Pháp. Vừa tố điều khồ, vừa dọa mỗi nguy, vừa gia ân 
cho Pháp. Nhún nhường mà trịch thượng, ra bề ngoài 
thật thà nóng nảy mà bên trong mưu cơ tỉnh táo, Phan 
châu Trinh quả là kỳ nhân của trường chánh trị ở đầu 
thế kỷ này. Đồng thời, qua các lời biện luận ấy, ta cũng 
biết thêm là nhiều cơ sở của Phong Trào Duy Tôn thực sự 
được thiết lập trước 15-8-1006. 

B) Sau ba điều tệ hại của cấp trên, ông trình bày 
nỗi khốn khồ đến cùng cực của dân mà nặng nhất, hãi 
hùng nhất là thuế. Ông dành nhiều trang đề trình bày 
rất kỹ điều mà ông cho là tối độc hại này. Cho đến nỗi 
‹ WMghề làm ăn thì (chính phủ) không dạy bảo, mối lợi thì 
không mở mang, chỉ biết sưu thuế thì tăng cho nhiều, bây 
giờ cùng khốn đến thế này, tại quan làm hại dân mười phần 
độ năm sáu, mà 0ì sưu thuế nặng nề thì mười phần đến ba 
bốn ». Lối thâu thuế tàn ác của Pháp ông thẳng thắn 
gọi ‹fát hết nước mà bắt cá» vì tuyệt nhiên không làm 
lợi gì cho dân, chỉ biết đánh thuế cho nặng, rồi quan 
lạ, cường hào nhân vụ thuế mà vơ vét thêm. Cho đến 
nỗi công chủ bút báo nọ ở Hải Phòng là người Pháp, bàn 
tiệc Đông Dương, dài đến mấy vạn lời, cái tệ sưu thuế nói 
cũng đã hết mà cái việc quan lại nước Nam thì lạt nói 
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rằng (không theo cái phép cũ nước Nam, thì không trị 
được dân Nam". Ý kiến sai lầm như thế, thật cũng lạ lùng 
thay † Nay chính phủ Bảo hộ dùng quan lại đề áp chế dân 
nước Nam cũng đã lâu rồi, quan lại làm cho Chính Phủ 
(Pháp) kết oán uới dân cũng đã lâu rồi... 

Ông lớn tiếng thống thiết : 

.Bãy giờ dân nước Nam đã sắp chất đến sau lưng, 
mà quan lại thì trừ iệc truyền lệnh thu thuế, không còn biết 
Điệc gì nữa, các quan Bảo hộ cưỡng bách họ thì hành tân 
chánh, họ không làm qua loa cho xong chuyện, thì họ nhân 
dịp đề kiếm tiền, đã không có công hiệu gì mà lại thêm nhiều 
đản nữa »» 

Tình trạng như thể, dân oán hận, lại thêm thiên 
tai, thủy họa, sinh kế khó khắn, dân chỉ còn nhẫn nhục 
chờ đợi nước mạnh khác tới đánh :à nôi lên bạo động, 
quan lại chờ chủ nào mạnh thì theo, bó chủ này làm đầy 
t? chủ khác họ cùng cam đảm mà làm còn nhựư bảo người 
Ñam vì chỉnh phủ Bảo hà dL chống giặc ngoài là cát nghĩa 
mụ (...) sợ người Nam không at chịu đâu. 

Dọa đi ! DĐọa lại như thể và đã đảo quan trường 
nhụ thể, không phải không có mục dích. Mục dích c1a 
òng là đặt cho Pháp một tân chánh sách, đó cũng là yêu 
=ách khân thiết của Phonz Trào Duy Tân trên đường 
bợp pháp hóa các hoạt đóng của họ: 

„Nèu chính phủ thại lòng đòi chỉnh sách dụ, kén chọn 
nơtrùi hiền tài trao quyền híỉnh cho, lầu lễ mà tiếp, lấy 


thành mà đất, cùng nhan Ío toan piệc đầu lợi trừ: hạu, ö 
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trong nước, mở đường sinh nhai cho dân nghèo; rộng quyền 
ăn nói cho thân sĩ, báo quán cho mở rộng, đề thông đạt tình 
dân, thưởng phạt cho nghiêm mình đề khuyên răn quan lại, 
còn đến những việc đồi pháp luật, bỏ khoa cử, mở trường 
học, đặt tòa tu thư, dạy lớp sư phạm cho đến học công 
thương, học mỹ nghệ, uà các ngạch sưu thuế đều cảt lương 
dần dần, thế thì dân được yên nghiệp làm ăn, sĩ thì uui 
lòng giúp việc cho Chính phủ, còn ai toan mưu việc chống 
cự nữa.» - 

Đề kết thúc, ông vẽ ra cái viễn tượng hãi hùng, một 
khi Pháp không thỏa mãn nguyện vọng của dân đề họ 
‹ cứ lo ngày đêm, tìm cách nọ kế kia (chờ khi Nhật tới) 
ném đi mấy uạn cái đầu, chảy ra mấy mươi 0ạn 0ũng máu, 
bất đi bao nhiêu cái xác ruồi không thèm bâu, cáo không 
thèm ăn, đề mua lấy cái địa 0ị nô lệ mấy trăm đời không 
thay đồi ›. 

Người Việt Nam có muốn như thế không ? Chỉ có 
kẻ điên mới khoái chuyện ấy, nhưng cùng đường, họ còn 
biết tính sao ngoại trừ khi họ: 

... Còn xem cái chính sách của Chính phủ Bảo hộ đãi 
người Nam như thế nào (1). 

xx 
Thực dân ! Quan lại Í Thuế má { 
Ba điềm tàn hại căn bản mà chỉ có một cuộc cải 


cách toàn diện mới giải quyết được. 





đ) Các đoạn trích trong bài « Fhư gửi Chính Phủ f)ông [ương 
của Phan chàu Irinh, ¡in trong lhi Văn Quốc Cấm, Khai trí 196 
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Nếu không giải quyết được, Dân phải chết. Dân 
không muốn chết mòn chết lần nên đứng lên theo ngọn 
cờ lãnh đạo của Phan châu Trinh đề tự động Duy Tân. 

Trong công cuộc tự động Duy Tân của toàn dân, 
Phan châu Trinh còn tiễn được một bước xa trên đường 
đoàn kết dân tộc. Trước dó, Phan bội Châu và Cường 
JĐề văn có rết nạp một số hội vi¿n là người Công Giáo. 
Nhưng chỉ những cá nhân dã được giác ngộ hoặc hận 
thù Pháp vì lý do nào đó. Còn ở Quảng Nam, Nguyễn 
Thành vốn cựu đảng viên Bình Tây sát tả nên vẫn đề 
này không thấy đặt ra. 

Nhưu¿; với Phan châu Trinh, ông đát vẫn đẻ giáo 
dân nói clng chứ không phải riêng cá nhân nào trong 
cộng đồng quốc giA rất rõ ràng. 

Sự thàt, lúc mới qua, các cố đạo thừa sai cũng có nâng 
đỡ phần nào giáo dân như đưa các con chiên tru tú ra ngoại 
quốc h›c (Nguyễn trường Tộ, Trương vĩnh Ký) làm cho 
trí thức Việt Nam quan tâm thời cuộc đề ý. Nhưng khi 
Pháp chiếm Việt Nam rỏi, một số người Việt được học 
thắng với Tây ở trong nước hay rtợoại quốc, trí thức 
công giáo không làm ai ngạc nhiên nữa thì đời sống 
giáo dân bày rõ ra cảnh xơ xác, chả còn có gì khiến dân 
lương phải ao ước mà chỉ khiến cho nhà ái quốc đem lòng 
thương hại. Bởi thế, Phan châu Trinh đã nói thăng nhân 
cuộc gặp gỡ cố đạo M... ở Phước Kiều (¡) đề nhờ giới 
thiêu với Công sứ Pháp cho ông trình bày những việc lợi 


(1) Giai nhãn kỳ ngộ (sl) trang LXX ghi lộn là Phước Kiên. 
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hại, vì ông không muốn đi thẳng tìm gặp, sợ Công sứ 
khinh. Mới gặp Phan châu Trinh, ông cố hỏi ngay việc ông 
đi Nhật Bản có không ? Và nghe Phan CHẾN Trinh trả lời 
hàng hai, ông hỏi tiếp : 

— Đị Nhật Bản thì đi đàng nào ? 

Phan châu Trỉnh liền nghiêm nghị chỉnh : 

— Thế giới giao thông này,đàng nào lại không đi được ; 
0ả tôi nghĩ như giáo sĩ các ngài đều là người nước Đăn 
mình bên Táy, nay sang bên này, ôm một lòng bình đẳng bác 
đi, lo đìu dắt nhơn loại, rõ xét thời cuộc, nghĩ việc tương 
lai, nên tôi muốn hầu chuyện, đặng tỏ tấm lòng uất ức một 
đôi chút, lông ngờ ngài lại hỏi những câu, không khác chỉ 
hơn giọng quan trường An nam thế ? 

Ông Cố (1) biết tiên sinh có ý khích mình, trả lời một 
cách lạt lẽo rằng : 

‹ Nhà tôn giáo chỉ quản bên phần hồn mà thôi ›. 

— Tôi uẫn biết rồi, song xác đã không còn, hồn dựa 
nào đâu ? Tôi xem dân nước Nam theo đạo Gia Tô có ba phần 
trong mười, nhà thờ khắp nơi, dân giáo thành chợ, lại có 
mấy đức giáo sĩ ăn mình làm cha, làm thầy, chuông sớm, 
trống chiều, không ngày nào không giảng dạy, thế mà xét nghĩ 
trong dân đó, thì phong tục hủ bại, thật nghiệp sơ sài, sinh 
kế khốn đốn, không khác gì dân ngoài, thỉnh thoảng cũng có 
trường học, chẳng qua 0uề phần ít mà những kẻ ở trường 
ra, thì cũng làm công việc phiên dịch thường thường chưa 


(1) Thường các cổ đạo Pháp cũng là cố vẫn chính trị của Công 
sứ Pháp. 
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thấy có người nào mở mang nền học thức, làm ra công lợi 
cho công chúng, đề làm tiêu biều cho đân giáo, làm gương 
tốt cho người An N+m ; có lễ dân An Nam không phải là 
con chung của Chúa Trời, nên dầu có theo giáo, chỉ 
có sớm chiều đọc tnấy câu kinh, đến ngày lễ tới nhà 
thờ quỳ nghe giảng mà thôi hay sao ? 

Những lời ấy hẳn nhiên làm ông Cố đạo M... giật 
mình. Và cũng từ đấy, lần đầu tiên trong lịch sử Việt 
Nam, tranh đấu sử Việt lam, lương giáo sát cánh nhau 
dưới ánh sáng hướng dân của Phong Trào Duy Tân tự lo 
chung việc nước với nhau đề cùng tiến bộ với nhau. 
Làng Phước Kiều ấy sẽ có cơ sở giáo dục Quảng Phước 
tiếng tấm do một vị nhà dòng dạy và giáo dân Phước 
Kiều cũng hang hái góp phán công nghệ đồ đồng mà họ 
vốn chuyên môn vào sự thịnh vượng chung của Phong 
Trào. Rồi sau đó, vào nám 1916, khi vua Duy Tân khởi 
nghĩa, tất cá ấn dấu đều do ông xã Mãi chế tạo tại chính 
làng này, 


PHẢN III 


TỪ LÝ THUYẾT TỚI THỰC HÀNH 


HÔNG có những tài liệu thật rõ đề biết 
những ngày tháng, năm, đích xác từng 
công việc của phái Duy Tân. Nhưng chắc chắn là từ năm 
1oos đến năm 1oo6, những công cuộc lớn nhất đã hoàn 
thành. 
Có thề nói năm 1oos là năm phát động một cách 
ô ạt không chỉ riêng trong tỉnh Quảng Nam mà cả những 
tính Nam Trung Việt. Hẳn nhiên từ năm 1oo4, ta đã 
thấy eó những cuộc cô động của ðô ba lên đến những 
vùng rừng sâu, nước độc, những nơi xa xôi, hiềm trở 
như Đèo Le, Tý, Sé, Nhưng thời ấy chỉ là thời tuyên 
truyền và đôi khi còn lẫn lộn với phái Đông Du — 
nhưng lãnh tụ Phan châu Trinh, Huỳnh thúc Kháng 
thì nhất thiết không có sự lẫn lộn ấy — vậy tôi tạm lấy 
năm 1oos là năm Phong Trào đã được quảng bá hết sức 
sâu rộng làm năm khởi sự. 
Công cuộc bắt đầu như thế nào sau khi các ông ở 
Nam về ‡ Các ông Trần quí Cáp và Huỳnh thúc Kháng có 
thực sự đứng ra đề hoạt động hay chính các sĩ phu được 
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giác ngộ, tư nhiệm công tác, tự lo liệu hoạt động và các 
ông chỉ là cố vẫn ? Tôi đoán là đo các sĩ phu tự nhiệm, tự 
hoạt động trước ít nhất cũng về phần đất nay thuộc Quảng 
Tín. Vì Huỳnh thúc Kháng gũi rất rõ, khi trình bày tiều 
sử Lê Cơ : Công cuộc sắp đặt trong tàng gặp lúc Phong 
trào tân học (rgos-roo6) (Lê Cơ là một lãnh tụ ở một xã, 
can đảm phi thường, tôi sẽ dành riêng một mục đề nói tới 
ông). Cũng trong tự truyện thì Huỳnh thúc Kháng lại 
công nhận nửa đầu năm I1oo6 ông dạy học, kế đó mới 
lập thương cuộc tại Hội An, hội nông, trồng quế, lập 
trường học... (Tự truyện trang 28) và cũng vào năm này 
1oo6, các cơ sở lớn nhất của vùng đất nay thuộc Quảng 
Nam cũng đã được khai phá, mở mang ồ ạt và nhiều nơi 
có qui rnô rất lớn. Nhưng chắc công việc cũng đã khởi 
đầu từ rooz vì ông Trần huỳnh Sách viết : (Nam Du nề 
tỉnh nhà, tiên sinh (TỌC) cùng các bậc thân hào trong tỉnh 
xướng lập hội thương, trường học. Tiên sinh có làm bài 
Chiêu hồn nước» 0à bài ca « khuyến thương» Bài ca Chiêu 
Hồn nước cũng gọi khuyến học, sẽ đọc ở trường Diên 
Phong, mở dạy Tân Thơ năm rgo6. Vì nó tóm tắt phần 
lớn tư tưởng Duy Tân nên tôi trình bày ra trước đề bạn 
đọc theo dõi mọi diễn tiến đã được ghi như chương trình 
hành động bao gôm trong đó : 

Đăng làm trai đứng trong trời đất, 

Phải làm sao mở mặt non sông, 

K&}ìa khìa, những bậc anh hùng, 
Cũng vì buồi nhỏ học không sai đường. 
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Cuộc hoàn hải liệt cường tranh cạnh, 
Mở trí khôn giàu mạnh dường bao. 
Nước ta học uấn thể nào, 
Chẳng lo bỏ dại, lẽ nào đặng khôn ? 


Chữ quốc ngữ là hồn trong nước, 
Phải đem ra tỉnh trước dân ta 
Sách Âu Mỹ, sách Chỉ Na, 


Chữ kia chữ nọ, địch ra tỉnh tường 
Nông, công cỗ trăm đường cũng thế, 


Hiệp bằng nhau thì dễ toan lo, 
Á Âu chung lại một lò, 

Đúc nên tư cách mới cho rằng người. 
Một người học, muôn người đều biết ; 
Trí đã khôn, trăm uiệc phải hay. 

Lựi quyền đã nắm trong tay 

Có ngày tấn hóa, có ngày ăn minh. 
Chuông tự lập uang đình diễn thuyết 
Trống hoan nghênh đội bề Đông Dương 

Nghềnh xem khoa cử mấy chàng, 

Kia 0ì khôn đại, rõ ràng chẳng sai. 


Bài này quan trọng vì nó sẽ làm căn bản cho nhận 
thức về thực chất duy tân và chương trình hành động mà 
đến nay đối với chúng ta vẫn còn quá mới trẻ : 

a) Trước tiên phải đặt vấn đề chánh giáo tức là 
một nền giáo dục đúng, hợp tình, hợp lý và toàn diện đề 
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đào tạo những con người, những bậc anh hùng. « Học 
không sai " mới theo đúng đường. Học đã sai thì còn mong 
gì mở mặt non sông mà chỉ dìm thêm non sông vào bóng 
đêm những trang thảm sử Í 

b) Nên đặt cho đúng vị trí quốc gia ta trong một 
thế giới cạnh tranh kịch liệt của liệt cường : mạnh thắng, 
yếu thua. Muốn không thua tất phải mạnh, phải giàu mà 
đạt được sự giàu mạnh thì trước hết phải khôn. Khôn 
là kết quả của học vấn. 

c) Học cần phải có chuyền ngữ, chuyền ngữ Hán 
là của Tàu, chuyền ngữ Pháp là của Pháp. Việt Nam phải 
có chuyền ngữ riêng : chữ nôm hay quốc ngữ. Các cụ 
chọn quốc ngữ vì thấy nó rất thuận lợi (r). Nhận định về 
GiayE ngữ như thế là nhận định tiến bộ. Dù chữ quốc 
ngữ vẫn còn các khuyết và nhược điềm trâm trọng, nhưng 
trong cái thế muốn quảng bá cho đại chúng, quảng bá 
những bài học đơn giản, quốc ngữ có thề đóng trọn vai 
trò chuyền ngữ ít nhứt trong những buồi đầu. Trần quí 
Cáp đã vượt qua dư luận nặng nề đương thời, cho quốc 
ngữ là của Tây, của cố đạo, nhiều người tự trọng vẫn 
cấm con em đòm ngó, vì họ nghĩ nó là thứ chữ phản 
quốc, thế mà Trần quí Cáp dám gọi nó là hồn trong nước”. 
Chỉ chừng đó cũng cho biết ông thật gan dạ đầy mình. 
Phải dạy nó trước cho dân ta, nhưng chưa đủ, vì nền học 
vấn của ta quá thiếu sót mà thế giới đang bước tới bằng 


(1) Xin xem thêm Văn nghiên cứu và phê bình số 1 — 7967: 
Nguyễn văn Xuân, 1967 : Một trăm năm văn học chữ Quốc Ngữ. 
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những bước không lồ. Vậy cần phải phiên dịch các sách 
Âu Mỹ, Trung Hoa (Mà lạ lùng, ông dám gọi là Chỉ Na - 
theo phiên âm đúng nhất). Khoa học, kỹ thuật, triết học 
là những cánh cửa đề mở vào một thế giới mới. Nhưng 
không phải chỉ có thế giới hiện đại mà cả thế giới cô điền 
đã thành truyền thống của Á Châu : 
Á, Âu chung lại một lò, 

Đúc nên tư cách mới cho rằng người. 

d) Cái học cúa ta xưa nặng từ chương, không đề 
ý gì đến các hoạt động khác như kinh tế, thương mãi. 
Do đó, sĩ phu ta tự cách biệt hẳn với đời sống xã hội và 
nước ta cứ nghèo mãi, Vậy nay cần hô hào, tán dương 
nông, công, cô (buôn bán) và cần nhất là bỏ lối làm việc 
cá nhân mà nhất thiết phải tiến tới thiệp bày ' là lập 
đoàn thê, công ty đề hùn vốn, hùn trí khôn, hùn kinh nghiệm 
mà tính những công tác qui mô, lâu bền. Có như thế 
mới chắc chắn nắm được lợi quyền của quốc dân, của đất 
nước trong tay. Nếu không nắm được lợi quyền ấy thì 
người Âu Mỹ, người Trung Hoa sẽ đè đầu, cưỡi cồ mãi 
dân ta như thế làm sao : 

Có ngày tấn hóa, có ngày uăn mình ! 

Vậy cần có óc íự' lập trước đã. Có óc tự lập cho cá 
nhân, đoàn thề, quốc gia. Bắt đầu từ đây, những cuộc 
diễn thuyết về dân quyền, tự lực, tự cường sẽ vang khắp 
các mái đình ‹vương quốc) của xôi thịt và nơi đó ầm 
âm vang dậy : 

Trống hoan nghênh dội bề Đông Dương ! 


180 NGUYỄN VĂN XUÂN 


Tư Tưởng Duy Tân sẽ không chỉ vượt Quảng Ñam 
ra Bắc vào Nam mmà còn tràn lan khắp bờ cõi Đông Dương 
nơi thực dân đang đặt ách đô hộ, nơi con người sống 
như cầm thú. 

Vậy; còn chờ đợi gì mà không vứt cái học khoa cử 
ngu dại đề bước lên một bước không lồ theo ngọn cờ 
Duy Tân đề dẫn quốc dân nhập vào thế giới ngày nay. 
Theo gương Nhật Bản, Nhật Bản mới thắng trận, 
biết bao nhiêu bài vè, bài ca phát xuất từ sĩ phu, từ chính 
dân chúng đề ca ngợi đề thúc đây Phong trào. 

Cả sĩ phu, cả dân chúng đều thấy Duy Tân là cần. 
Vẫn đề tư tưởng, chí hướng, phương pháp và %địa lợi 
nhân hòa› đã có, các chiến sĩ hăng hái đi từ hoạt động này 
tới hoạt động khác. Theo Phan châu Trỉnh trong Clrung 
Kỳ dân biến thỉ mạt ký" (1) có nhiều tô chức khác nhau : 
Thương hội, nông hội, trường học, hội mặc đồ tây, hội 
diễn thuyết... Chúng ta lần lượt nhìn qua các hội, các đợt 
sóng của tân trào. 


———— 


() Bản dịch của Ông lê Ấm, rề cụ Phan châu Trinh, chưa 
xuất bản. Viết tắt: Trung Kỳ dân biến. Kề cuộc dân biến ở Ïrung 
Kỳ từ khởi thủy đến cuối cùng. 


- HỢP THƯƠNG VÀ ‹QUỐC THƯƠNG, 


T HƯƠNG hài l bộ mặt rất nồi của Duy Tân, 
Có thề nói cái gì lớn lao còn lại của Duy Tân 
chính là ngành Thương mà Công Ty Liên Thành do Phan 
châu Trinh đề xướng và Nguyễn trọng Lợi sáng lập hiện 
nay vẫn tồn tại, còn phát triền là một chứng cớ hùng hồn. 
Sở dĩ Công Ty Liên Thành ở Phan Thiết còn là nhờ một 
may mắn mà những hội thương khác rất lừng lẫy ở Quảng 
Nam, Phú Lâm Diên Phong, Hội An gọi chung là hợp 
thương ; Huế : hội buôn (?) Nghệ An : Triều dương tan rã 
là vì sau 1oo8 đều bị thực dân diệt hết, (xin xem sau). 
Phong trào thương thực sự là của Duy Tân hay Quang 
phục Hội (Đông du) ? Đến nay đôi người cho là khó biết 
chắc chắn. Vì các tài liệu đề lại không thật rõ ràng. Mà 
không rõ ràng là vì có một số nhân vật của Duy Tân cũng 
là của Đông Du và ngược lại. Hoặc giả một số nhân vật 
thuần túy Duy Tân, nhưng cũng muốn ám trợ Đông Du, 
cho đó cũng là một phương diện của Duy Tân. Nhưng 
chắc chắn là cả hai phe cùng ủng hộ triệt đề việc mở hợp 
thương vì, như đã nói trên, đó là con đường đúng nhất 
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đề ngành sản xuất của Quảng Nam phát triền và dành 
lại phần nào quyền lợi trong tay ngoại quốc: 

Lợi quyền đã nắm trong tay; 

Có ngày tiến hóa, có ngày ăn minh. 

Theo tài liệu của phe Đông Du thì sở di có thương 
hội vì Nguyễn Thành bảo Cường Đề, khi tông tích hoàng 
thân này sắp bại lộ : 

— Kế trù khoản của tôi đã lỡ, mà Ngài lại phải lật đật 
đi ngay thế này, ra ngoài không có tiền, thật khó cho Ngài 
song xiu Ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức trù tiền gở; 
ra sau. Tôi đã nghĩ được một kế trù khoản khác rồi ; lần 
này tôi tính nói sự thật Ngài đi Nhật mà cồ động người giúp 
iền, nhưng giả làm chiêu cồ phần lập thương hội đề che mắt 
thiên hạ. Sự Ngài đi Nhật phen này có sức hiệu triệu mạnh 
hơn sự Ngài giả sang Pháp hồi trước. Vậy không lo chỉ 
người giúp. 

(Cuộc đời Cách Mạng Cường Đề trang 2†) (†) 

Thế thì cái thương hội của Nguyễn Hàm chỉ là giả, 
chỉ là lập một hư danh đề thâu tiền bạc thật, chứ đâu 
phải là một thực tế hoạt động 2 Ở trang 223 của sách ấy, 
Cường Đề cho biết thêm lý do thất bại của chính cThương 
hội na » ẫy. 

Cách ít lâu, tin tức trong nước lại mang đến thêm cho 
bì nhân một điều thất uọng nữa. Số là sau khi bỉ nhân xuất 
dương, Nguyễn Hàm (2) uà các đồng chí ở trong nước tiến 


(1) Iráng Liệt xuất bản 1957. Viết tắt : Cuộc Đời Cường Đề, 
(2) Tức Nguyễn Thành (Tiều la). 
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hành ngay kế hoạch lập (Thương hộ, Mới trong uòng hai 
tháng dhương hội" đã lập được 72 (bảy mươi hai) nơi, người 
nhận ào cồ phần rất nhiều. Song đến khi sắp thu tiền cồ 
phần thì bỗng sinh sự ngăn trở. Sự ngăn trở ấy là lời điễn 
thuyết của ông Phan châu Trỉnh. Ông ở Nhật quan sát mmấy 
tuán lễ rồi oề nước đi diễn thuyết khắp nơi, đại khái nói 
sự trông cậy uào sự viện trợ của Nhật là một hy uọng viền ' 
Đông, khiến những người 0ì nhiệt tâm mong đợi cái kết quả 
sự Uận động của bỉ nhân tại Nhật mà gia nhập Thương hội; 
của bọn Nguyễn Hàm đảm ra chán ngán. Rồi chằng ai đóng 
cồ phần cho «Thương hội› nữa. Đồng thời, sự lập ‹T hương 
hội cũng bị Pháp khám phá, thế là thương hộù tan. 

Vậy, thương hội nói đây là thương hội nào mà 
lại bị Pháp khám phá rồi öị tan ? Và theo các trang sau thì 
việc lập thương hội bị tan vào khoảng năm 1oo6, roo7 do 
đó Phan bội Châu bỏ vấn đề khí giới và mới nảy ra vấn 
đề Đông Du : kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, tuyên truyền 
du học sinh sang học ở Nhật. 

Còn các hội thương tôi còn nắm tài liệu tiệng hoặc 
viết thì vẫn hoạt động đến năm 1oo8 và cùng tan vỡ với 
cuộc xin xâu năm ấy. Chính những hội buôn ở Huế, ở 
Nghệ An (Triều Dương), Phan Thiết (Liên Thành) mà 
tôi biết cũng đeu do bút tích của Phan châu Trinh hoặc 
Huỳnh thúc Kháng đề lại. Phan châu Trinh trong Trung Kỳ 
Dân biến (r) làm tôi vô cùng ngạc nhiên — có thề gọi 
sửng sốt — khi ông viết : + Hội buôn ở Quảng Nam thì 


q) in TY Kỳ Dàn biền thỉ mạt ký (sởd). 
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thân sĩ lập năm 1oos mở tại phổ Hội An, gần bên tòa 
sứ. Phần hùn có công sứ và quan Nam, tỉnh cho chữ 
làm bằng ° (trang ro). Tài liệu này khá rõ ràng. Nhưng 
tôi có một nghỉ vấn : có đúng r1oos ? NÑẽu đúng như thế 
thì lúc bấy giờ ai đã đứng ra đề mời Công sứ Pháp góp 
phần hùn dù chỉ là tượng trưng, cốt đề công khai hóa 
và hợp thức hóa ? Do đó, quan Nam mới bắt chước theo, 
quan tỉnh mới mạnh dạn cho chữ phê chấp nhận đề làm 
bằng tồi mới được đông đảo nhà giàu bỏ vốn hợp tác. 
Tôi ngờ năm ấy là năm roo6 như Huỳnh thúc Kháng ghi 
lại trong tự truyện và các tài liệu khác... (xem sau). Người 
đứng ra mời chỉ có thê là Phan châu Trinh mà thôi, sau 
khi đã được cố đạo M... ở nhà thờ Trà Kiệu giới thiệu với 
công sứ Hội An. Phan châu Trinh đã đứng ra tô chức, 
chắc chắn ông chỉ muốn thanh thiên bạch nhật hoạt động, 
chớ không muốn có những âm rmnưu nào khác khi chưa đủ 
vây đủ cánh. Nhất định ông không hợp tác vởi Nguyễn Thành 
đề lập Hội buôn giúp Cường Đề dù ông có thê không 
phản đối việc ám trợ Đông Du. Trong Tự Truyện, Huỳnh 
thúc Kháng cũng không nhìn thấy có chỗ nào là hội thương 
bị gián đoạn : roo6 lập thương cuộc tại Phố (Hội An — 
Faiƒoo.) 

10oŠ— Ngày trung tuần tháng 2, tôi cùng các bạn lo 
uiệc kêu gọi Công Ty lập thương hội ở Phố Hội An. 

Ta nên chú ý : roo6 lập thương cuộc là cửa hàng 
đề buôn bán, có tính cách nhỏ, phạm vi hẹp. Còn Công 
Ty lập thương hội là tô chức rất lớn, phạm vi rộng rãi; 
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vốn liếng nhiều và là một bước tiến khá xa đối với ngành 
thương mmãi rất lạc hậu của ta thời đó, thời dân Trung 
Hoa tuyệt đối thao túng thị trường. Mà cái Công ty Huỳnh 
thúc Kháng gia nhập thì chắc không phải do sáng kiến 
của Nguyễn Thành. Vì từ trước tới sau, Huỳnh thúc 
Kháng chỉ là người thuần túy Duy Tân. Cho tới sau này, 
khi Phan bội Châu về nước, đồng nhân đề nghị lập đảng 
và báo thì Huỳnh thúc Kháng chỉ nhận tờ báo, tiãnh đạm» 
đối với việc lập đảng rồi đảng cũng không thành. 

_— Vả chăng, vượt lên trên hết các luận cứ ấy, luận cứ 
này còn vững hơn : Cường Đề gọi Phan châu Trinh là 
nhà đại cách mạng song giữ chủ nghĩa Cải Lương, tức 
là đặt hẳn ông ở cương vị khác, nếu không phải đối lập 
với mình. Vậy chắc các thương hội do Nguyễn Thành lập 
ra đề ủng hộ Cường Đề, Phan châu Trinh không biết, 
không dự. Vì nếu ông biết, ông dự thì lẽ nào ông lại phá 
hoại nó đến đỗi Pháp khám phá ra được. 

Vậy ta phải kết luận như thế nào ? 

1) Nguyễn Thành có lập thương hội, một loại thương 
hội hữu danh vô thực và đã bị tan sau các cuộc diễn 
thuyết của Phan châu Trinh. 

2) Nguyễn Thành đã báo cáo không đúng sự thật với 
Cường Đề. Dễ gì trong hai tháng mà lập nồi 72 thương 
hội (ở đâu mà nhiều và mau thế ?). Vì thương hội 
chỉ có thê lập ở những thị trấn có những điều kiện thuận 
lợi sau khi thu hút được nhân tâm. Mà Nguyễn Thành 
chỉ coi từ Quảng Nam vào Nam, đảng phải hoạt động bí 
mật, lẽ đâu phát triền mnau đến thế ‡ 
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3) Hoặc giả Nguyễn Thành chỉ báo cáo cốt đề cho 
Cường Đề khỏi thắc mắc với ông, vì ông không lập nồi 
thương hội đề tranh với các hợp thương của phái Duy Tân 
đang bành trướng mạnh mẽ và hợp với ước vọng của 
các nhà tư sản bản xứ Ÿ 

Dù sao, tôi cũng có thề nói chắc điều này : Phong 
trào Duy Tân có chủ trương lập thương hội gọi là Hợp 
thương và đã hoạt động tích cực cho tới khi vấn cuộc 
roo8, không kề Công ty Liên Thành nay còn hoạt động. 
Về mục đích lập ¿hợp thương tôi chưa rõ tiền lời, ngoài 
việc đem xây dựng trường học, phát triền thương nghiệp 
(buôn ra đến Bắc trong danh từ chung là Quốc Thương), 
nông nghiệp, còn có những sự giúp đố 'ngầm cho Đông 
Du như thế nào ? Cá nhân giúp hay đoàn thề giúp ? Đoàn 
thề Duy Tân hay những nhà Quang Phục Hội lẫn lộn 
trong Duy Tân giúp, hay giúp chỉ vì cảm tình, óc yêu 
trọng những nhà chính trị chứ không phải như đảng viên 
lo việc cho đảng ? 

Tôi thấy chắc chắn từ roo6 hợp thương đã có, đã 
mạnh và được Trần quí Cáp hết sức cồ võ trong : 

BÀI CA KHUYÊN HIỆP THƯƠNG 
Dữ quân ca nhất khúc, 
Thỉnh quân tị ngã trắc nhĩ thính (1) 
Ới ai ơi, lo lấy chuyện mình. 
Đừng rấp rĩnh mà chuyên hình nô lệ ! 


(1) Cùng bạn ca một bài. Mời bạn nghiêng tai ta nói. 
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Trời đất đã sinh ta trong cuộc thế 

Đủ tay chân, thân thề cũng nhì? người 
Nồi chiều lòn cho đến thế hỡi di ôi f 

Mắt xem cũng hồ ngươi cùng thiên hạ. 
Đâu 0ật đó là họ hàng ta cả, 

Máu mù ai thì thấm dạ dat. 

Miễn thương nhau mà giúp lấy tư tài 
Mở đường lỗi cùng 0ài phân chuyện đở. 
Đem tâm huyết nhiễm chăng dòng máu đỏ, 
Bỏ bạc tiền ra đó (đề) buồn chung ! 
Người có của, kẻ có công 

Xem nhau lại cùng đem lòng thân ái, 
Hiệp bãi cát gây nên non Thái 

Hiệp ngàn dòng nên cái biền Đông. 

Mới gọi rằng hào kiệt, anh hùng, 

Miễn đừng phụ mấy người trong gió bụi. 
Sá chỉ kẻ “bạc đôi phong, tiền mấy chuỗi ° 
Giàu giữ của như con mọi núi 

Lúc hết rồi cũng phải tay không. 

Chẳng thà ta bỏ ra chung, 

Liều như đánh bạc 0ới ông trời già f 
Tính nên chuyện ấy là phần đỡ. 

Đề rồi coi ai dở, ai hay ? 

Miễn lợi quyền đã nắm trong tay. 
Buầm buôn nọ cũng có ngày thuận tiện. 
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Đừng ngồi ngóng mà trông những chuyện : 

Đã xấu xa mà thêm miệng chúng cười. 

Cũng tai, cũng mắt, cũng người. 

x 
Nói đến thương hội thì phải nhác đến một nhân 
vật lỗi lạc : Phan thúc Duyên. Ông biệt hiệu My Sanh, 
quán làng Phong Thử (Điện Bàn). Đô cử nhân xong, ông 
về nằm nhà. Khi có Phong Trào Duy Tân, ông nhiệt ' 
thành tán trợ. Ngoài ra còn ông Cử Lê bá Trinh sinh 
năm 1875, quán làng Hải Châu, huyện Hòa Vang. Ông 
này, tôi có nhắc đến trong tiều sử Trần quí Cáp. Hoạt 
động của ông có lẽ nặng về Đông Du hơn Duy lân. 
Về thương hội còn một kỳ lão cũng nồi tiếng không 
thua Phan thúc Duyên là Bang kỳ Lam, ông tên Nguyên 
Toản, quán ở Kỳ Lam, Điện Bàn, nguyên làm Bang tá 
cho Pháp rồi không hiều sao lại trở thành một nhân vật 
trọng yếu của Hợp thương. Phan thúc Duyên và Lê bá 
Trinh đều bị án rất nặng, bị đày ra Côn Lôn sau vụ 1oo8 
vì vai trò các ông trong hàng ngũ lãnh đạo Phong trào. 
Hợp Thương Phong Thử do Phan thúc Duyên chủ 

trương ở gần sông Bàu Lớn, thuộc làng Phong Thử. Cơ 
sở gồm có một nhà lầu, một nhà ngang dài và hai nhà nhỏ 
nấu cơm, ăn cơm và ngủ. Nhà lầu rất bề thế, có thề đứng 
vững qua thời gian lâu dài là một mục tiêu trắm mắt nhìn 
vào đề tin tưởng công cuộc làm ăn chắc chắn, có nhiều 
triền vọng lớn. Trong thời ấy, nhà cửa của nhà giàu còn 
lụp xụp mà đã tính tới chuyện dùng một tòa nhà nguy 
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nøa" trong công cuộc buôn bán là một bước tiến kỳ lạ, không 
mấy ai dám tưởng tượng ở một vùng quê xứ Quảng. 
Tại nhà lầu, có phòng tiếp khách, chỗ làm việc, chỗ chứa 
hàng hóa. Nhà ngang thì dành riêng chất hàng hóa. Hàng 
hóa đây chỉ là những thồ sản thường buôn trong tỉnh 
do những ghe bầu vượt biên đi buôn các tỉnh khác hay 
mang xuống cho thương cuộc ở Hội An bán, cố dụng 
ý ngầm tranh thương với người Trung Hoa : những 
vải, sợi, đường, heo, dầu phụng, đậu chất ngồn ngang 
đến bên ngoài gợi cho dân chúng sự làm ăn phát đạt, 
tô chức quy củ, có tương lai vững chắc chứ không 
dlùi xùi» theo cô truyền. Địa điềm này rất thuận lợi 
cho việc vận tải bằng ghe lớn, nên rất mau phát đạt. 
Công việc buôn bán tuy do những ông tiễn sĩ, cử nhân 
điều khiên, nhưng vốn là con nhà nòi nên họ không quá 
vụng về, bỡ ngỡ. Hơn nữa, họ biết dùng người giúp 
việc nên sự phát triền không khó khăn. Số nhân viên 
dùng đề lo sô sách, cất hàng hóa kề cả lao công khuân 
vác lên đến 4o người. Thiết tưởng chỉ con số ấy cũng 
đủ cho chúng ta thấy sự buôn bán tấp nập tới đâu! 
Các nhân viên và ban giám đốc đều ăn uống chung ở 
trà xá cùng các giáo sư dạy hai trường kế cận. Hợp 
Thương, Diên Phong biến thành đầu não cho các thương 
cuộc trong tỉnh Thương cuộc Hội An thời kỳ này cũng 
đóng vai trò rất quan trọng. Vì nơi đây không chỉ giao 
thiệp với vùng Quảng Nam - ngoài chịu ảnh hưởng 
Trần quí Cáp mà cả với Quảng Nam -trong (nay Quảng 
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Tín) chịu ảnh hưởng Huỳnh thúc Kháng. Thương cuộc 
này do ông Bang kỳ Lam đặc trách, tọa lạc ở đường 
Chùa Cầu. Đây là một căn nhà thuê, khá rộng, phía sau 
có gác (sau không hiều vì cớ gì biến thành trụ sở, sở 
Mật thám Pháp). Người quản lý tên là Mai Tảo làng 
Thanh Hà (cạnh Hội An), vì có chân học sinh nên gọi 
là Học Tảo, khoảng hai mươi lắm tuôi. Số nhân viên 
cũng khá đông, không kề ba lao công. Thương cuộc bán 
đủ loại sỉ và lẻ: vải, gạo, đường, quế, tơ, là những hàng 
chính bán cho Trung Hoa ; cau khô, đường mắt tre, dầu 
phụng bán sỉ cho các ghe ở tứ phương về mua đem 
bán lại cho các chợ ở thôn quê. Vì là một công cuộc 
doanh thương ở [thành phố lớn (thời ấy, Hội An còn 
rất phồn thịnh) nên các tồ chức có phép tắc, hàng hóa 
xếp đặt, phân loại có ngăn nắp. Nhiều hàng hóa đã bắt 
chước theo lối trình bày mới như nước mắm Nam Ô 
đã biết vô chai, dán nhãn. Trên các món hàng hóa đều 
có thẻ tre, biên giá nhất định. Nhân viên tiếp khách 
lịch sự, mỗi người biết dùng sồ tay bỏ túi đề ghi chép 
hàng xuất nhập. Hàng nhập được đưa vào các kho A.B, 
C, khác nhau. Nhân viên kiềm soát ghi nhận cần thận. 
Có thê nói đây là một thương cuộc có qui củ bậc nhất 
của ta thời ấy, Sau này không chỉ bán hàng hóa, thương 
cuộc còn bán tân thư, bản đồ, sách vở, bút mực... 
Thương cuộc hóa thành chỗ tụ hội của các sĩ phu hâm 
trộ Duy Tân. Đồng bào đến mua hàng giùm thì gọi 
người bán hàng bằng (ñày và có người sẵn sàng không 
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nhận tiền thối lui hoặc mua giá cao hơn giá đã định 
đề ‹các thầy lấy tiền mua thuốc cho anh em hút chơi». 

Khi thương nghiệp tiến mạnh thì công nghệ, nông 
nghiệp... cũng tiến theo. Đây là thời gian gây nhiều 
hứng khởi nhất cho các nhà sản xuất. 

Ngành buôn không chỉ thư hẹp trong tỉnh mmà còn 
mở rộng ra tới Hà Nội. Công cuộc này khởi sự từ 
khoảng năm roo6, nhưng không rõ trước hay sau khi ông 
cử Dương bá Trạc cầm đầu một phái đoàn từ Bắc vào 
thăm Quảng Nam theo lời mời của Trần quí Cáp. Thời 
ấy vẫn có nhiều người từ Quảng Nam ra Bắc theo chân các 
ông Phan sào Nam, Phan châu Trinh. Chắc bạn đọc chưa 
quên Trần quí Cáp đã giao cho ông Hồ thanh Vân đem cái 
bài Chí thành thông thánh v.v...ra cho ông Tú Nguyễn hải 
Thần (r) dùng làm tài liệu tuyên truyền. Phái đoàn do ông 
Dương bá Trạc— một nhân sĩ có tiếng trong công cuộc Duy 
Tân và hoạt động chính trị ở Bắc — có mục đích thắm các 
cơ sở Duy Tân, rút những kinh nghiệm cho một công cuộc 
khác mà ta có thề đoán là Đông Kinh Nghĩa Thục sau này. 
Phái đoàn ban đầu ở nhà ông Cử Mai Dị ở Nông Sơn, sau 
xuống lưu trú tại nhà ông Học Châu người Kỳ Lam. Nhà 
nầy cũng có các lớp dạy chữ quốc ngữ. Sở di chọn nhà 
nầy vì chủ nhân rất giàu, việc tiếp đãi được tươm tất đã 
đành mà còn lý do giản dị : nhà có nhiều gian bằng ngói, 
có vườn rộng, rất tiện tránh trớ khi có động tĩnh. Phái 


Q) Sau làm Phó Chủ tịch chính phủ Liên hiệp ở Hà nội ngày 02-5. 
1946—. Hai mươi năm qua — Đoàn Thêm, NAM CHI T.TI. năm 1966. 
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đoàn đi thăm các nơi trong tỉnh, chú trọng nhất là khu 
thương mãi, giáo dục Diên Phong và chắc chắn họ đã rút 
được nhiều kinh nghiệm quí báu... Sau hơn tháng, phái 
đoàn mới lên đường trở lại ra Bắc. 

Trên, tôi có nói không rõ việc buôn với miền Bắc 
có trước hay sau vụ thăm viếng này. Vì người kề lại 
chỉ dự công cuộc buôn bán khi theo chân phái đoàn ra 
Hà Nội. Người ấy là ông Võ Hoán, hiệu Phước Long, 
hiện nay còn sống, làm thầy thuốc, một nhân sĩ có tiếng 
trong tỉnh Quảng Nam. Lúc bấy giờ ông mười sáu tuồi 
vì lanh lợi nên được cho theo phái đoàn cùng ông thầy 
Thêm. Ông Thêm người Miếu Bông, gần Đà Nẵng, học 
trò Trần cao Vân nên biết bói quẻ. Công cuộc buôn này; 
ông Võ Hoán gọi là Quốc Thương (cho đến nay 1o6o ông 
vẫn kính cần gọi bằng danh từ ấy, Ông tâm sự : 

— tChúng tôi mua thao Mã Châu, đãi bông chữ thọ 
mà người Hà nội rất chuộng, 0uải La Thọ... Ấy, sở đi không 
mua Uải Bảo An vì hồi ấy ngành dệt Bảo An đã lên cao 
đến cát độ... giả đối phần nào : 


Tiếng đồn con gái Bảo An 
sớm mua uải sợi, tối đan tnành mành. 

Mành mành rất sưa. Gái Bảo An đặc biệt là có thê 
đệt mỗi ngày một cây vải trong khi các phụ nữ làng khác 
đệt những đôi ba ngày mới xong. Nhưng họ đã khéo đan 
sưa, mà thước tấc cũng lại không đủ ; chỉ có 31 thước ta, 
Thành ra mua tải La Thọ dài 33 thước, 0ề xé ngay hai 
thước là lời đã chắc rồi. Sau này khi đã buôn thông thạo, 
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tôi chế biến mua thêm những thú: Hà Nói ra thích 0à mua 
của Hà Nội những thứ mà Nghệ An, Quảng Nam cần 
dùng : như mua the của Hà Nội một cây hai áo chỉ có bốn 
đồng 0ề bán tám đồng, thuốc trà mười sáu bánh 2 đồng 
Đề bán 4 đồng, lời gấp đôi, 0.9... 

Ứì là Quốc Thương chớ không phải chuyện tư cho 
nên kiếm lời đươc đồng nào, chúng tôi chắt bóp quí báu 
đồng ấy. Chúng tôi không tiêu ào đó một xu, ăn uống xài 
phí gì lấy tiền nhà r¿, chứ không đụng vào tiền của nước. 

Ấy là tình cảm của những «đẳng viên" Duy Tân dù 
Duy Tân không phải đảng mà chỉ là Phong trào tự do. 
Sức mạnh cúa Phong Trào rõ ràng không phải căn cứ 
trên vật chất mà là tinh thần. 

Ra Hà Nội, theo lời ông Hoán, lần đầu ông còn 
gặp nhiều người. Ngoài một số nhân vật ông Nguyễn 
hiến Lê nhắc tên trong Đông Kinh Nghĩa Thục (r1) còn 
mấy vị sau đây : Hoàng Giáp Nguyễn đình Căn, người 
có lẽ đã đưa Dương bá Trạc vào Quảng Nam theo lời 
tmmời của Trần quí Cáp, Nguyễn hữu Dụng (không khoa 
bảng nhưng giỏi có tiếng), Nguyễn hữu Kha (Thiều Chữu) 
ở chùa Quán Sứ Hà Đông. Ngoài số lời của Quốc Thương; 
ông còn được các vị ở Hà Nội quyên giúp một số bạc 
2.ooo® (hai ngàn) đem về đề góp phần vào các cơ sở mới 
tạo dựng. 

Sau đó, công việc buôn bán cứ phát triền đều đều. 


(1) Đông Kinh Nghĩa Thục, Nguyễn hiến Lê Lá Bối tái bản 1968 
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Về công cuộc Quốc Thương này, trong Đông Kinh 
Nghĩa Thục tuy không nói tới trực tiếp, nhưng ta cũng 
có thề thấy gián tiếp. Ở trang 86, tác giả có kề lại giai 
thoại mặc đồ tây của hai chí sĩ ở Hà Nội : 

dThế là hai cụ thắng bộ Âu phục đúng (mốt Tây Hồ) 
nghĩa là một cái áo bành tô uà một chiếc quần bằng ải 
nội hóa Quảng Nam nhuộm đen, thắt cái cà uạt cũng bằng 
tải đen, đi đôi dày đôn" mỏ 0ịt nà đội cái nón « cát” trắng 
rồi khoác tay nhau y như Tây, bước ra cửa, mỗi người 
phì phèo một điểu thuốc lá * quả đất ›. 

Qua giai thoại ấy, ta thấy kề từ 1ooy ở Hà Nội 
còn có ‹nhập cảng› thêm những vải đề may áo quần 
Tây bằng nội hóa dệt ở Quảng Nam nữa. Loại vải này, 
ngoài ngành Quốc Thương" buôn, còn có mục đích 
tuyên truyền, quảng bá, chắc cũng chả con buôn nào 
thèm buôn vì nào có bán được bao nhiêu. Nhưng dù 
ít, ta cũng nên nhớ là cái ít của một phong trào khởi 
phát đang lên thường quan hệ hơn cái nhiều của mệt 
thoái trào, Ở đây, giai thoại này còn nhắc ta ghỉ nhận 
là thương nghiệp Duy Tân Quảng Nam quả có ra tới Hà 
Nội. 

Thật ra, đến nay tôi cũng không có cơ hội gặp 
những nhân vật nào khác đề truy cứu cho rõ ràng, kỹ 
lưỡng hơn về ngành buôn lớn lao của Hợp Thương, 
Công cuộc này lớn mạnh nhất không phải do đường bộ 
mmà là đường ghe. Nó cũng nằm trong tay những người 
nay đã trên dưới trăm tuồi và họ đã chết cả rồi. Thật 
tình, tôi muốn biết rõ những sự giao thiệp, trao đồi 
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tua bán quan trọng của Hợp Thương Quảng Nam với 
Huế, với Triều Dương Nghệ An, với Công Ty Liên 
Thành Phan Thiết với Hà Nội ra sao (1). Về sau này, 
khoảng 1o2s trở đi, tôi biết có những nhân vật Duy Tân 
Quảng Nam vẫn còn tiếp xúc chặt chẽ với Liên Thành, 
Thương hội duy nhất còn sống sót sau cơn bão lửa. Sở 
dĩ như thế là vì dân Phan Thiết chưa kịp ‹cắt tóc xin xâu»: 
Và Liên Thành cũng bành trướng ra ở các tỉnh miền 
trung Trung Việt, các nhân vật cách rạng rất được đắc 
dụng. Rồi mãi sau này, khoảng năm Io4o khi tôi đã ở 
Sàigòn, các bạn tôi hễ là con cháu các ông Duy Tân vào 
xin việc, tôi thấy vẫn còn được chấp nhận dễ dàng với 
điều kiện khá rộng rãi (2a)... tmặc dù lúc bấy giờ Liên 
Thành đã đi vào con đường thuân túy thương mãi tư 
bản. 
NÔNG HỘI ĐẦU TIÊN 

Nông nghiệp là nghề chính của ta. Phong Trào Duy 
Tân không có mục đích trở lại lối làm ruộng lạc hậu 
với những mảnh ruộng nhỏ bé. Các nhà chủ xướng 
truốn làm một điều gì mới hơn đề tập trung nhiều 
năng lực, khai phá nhiều đất ruộng hoang hay bị bỏ 
hoang, trồng trọt những loại ngũ cốc có thề xuất cảng 


———=ề——-——-—————— -———- 


(1) Theo Phan châu Trinh trong Trung Kỳ Dân biến, Hà Nội cũng 
đã thành lập hội buôn có đóng cồ phần. 

(2) Ông Phạm phú Hưu, giáo sư, cho tôi biết là ông Nguyễn 
ái Quốc (H.C.Minh) xuất ngoại là nhờ bảy đồng bạc của công ty 
Liên Thành giúp. 
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được. Ngành nông này, bao quát các loại trông trọt, ở 
Quảng Nam-ngoài không có nguồn lợi nào thật lớn cho 
Phong trào vì đất đai đã được canh tác từ nhiều thế kỷ. 
Chỉ vùng Quảng Ñam-trong (Quảng Tín) có thề nói là 
nguồn lợi vô tận với quế, chè, tiêu... Vì thế, đối với 
vùng ấy, Duy Tân quả thật là một nhu cầu thiết yếu đề 
các chủ vườn có cơ hội bán quế đúng với giá trị của 
nó. Vì từ xưa nay, quế hoang hay quế vườn hoàn toàn 
nằm trong tay các chú». Họ đưa trước một số tiền nhỏ, 
mua non cả vườn hay một phần vườn. Thế là chú 
vườn phải chịu nhận vì chả biết bán cho người Việt 
Nam nào. Người Việt có mua rồi cũng chỉ biết bán 
cho Tàu chứ bán cho ai ? Mọi công cuộc giao thương 
quốc tế, Trung Hoa nắm độc quyền cả rồi Í Ấy thế là 
những khu vườn quế đồ sộ của núi rừng Quảng Ñam 
biến lần thành những món tiền lớn đề các ông con trời 
mang về Hồng Kông tiêu xài hay về Tàu mua nhà, tậu 
ruộng. Bởi vậy, công cuộc lập thương cuộc hay Công Ty 
đề hùn những vốn lớn cho vay tránh nạn mua non, 
trữ quế chờ có giá mới bán, tìm thị trường ngoại 
quốc, v. v... đều là ước vọng chính xác, sâu xa nhất 
mà ngành quế đang đòi hỏi. Sự thật quế có thề cung cấp 
những số lời chừng nào ? Giá trị của lâm sản ấy đến 
nay còn có ý nghĩa gì không ? Tôi chỉ cần nhắc sự kiện 
này : khi ông Ngô đình Cần lên nắm quyền thao túng 
miền Trung, lập Đảng Cần Lao thì một trong vài kế hoạch 
lớn của ông đề làm kinh tài là : bán gạo chọ miền Bắc và 
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độc quyền buôn quế. Nhờ độc quyền (thật ra, có vài 
chủ khác nữa nhưng rất yếu kém), ông trở nên giàu lớn, 
có nhiều đô la. Thời ấy chưa có nhiêu viện trợ Mỹ và ở 
miền Trung, có lẽ ngoài quế cũng chả còn tôn xuất 
cảng nào có khả năng thâu ngoại tệ được. Công cuộc của 
ông Cần đã làm các chủ vườn rên siết trong nhiều năm 
trời... (1) cho nên công cuộc lập Công Ty chung và riêng 
cho ngành Quế là một đường lối lãnh đạo rất đúng đề bảo 
đảm những quyền lợi chánh đáng của một ngành trồng 
trọt rất có tương lai của Quảng Nam-trong. Do lẽ thấy 
trước triền vọng quá tốt đẹp ấy mà các chủ vườn đua 
nhau sửa sang, mở mang vườn Quế, chung nhau tìm 
thêm đất đề trông thêm quế, chè, tiêu. Chính ông Phan 
châu Trinh cũng góp phần vào công cuộc khuếch trương 
vườn quế bằng cách hùn vốn với các nhà kinh doanh 
khác (2a). Các ‹hội nông trồng quế "theo Huỳnh thúc 
Kháng đã dẫn trên kia, đều được thành lập từ năm roo6 
(Tự truyện trang z8). Phong trào mở vườn chè, lập 
vườn quế lên cao cho đến độ đề đốc Trần Tuệ, người 
được phái coi đường sá lên mỏ vàng Bồng Miêu, đã 
ngứa ngáy không chịu được, cũng cưỡng bức dân đề 
chiếm một khu vườn, bắt dân tới làm ruộng công, khiến 
dân phẫn nộ, hợp với những phẫn uất khác, gây nên 
cuộc bức tử viên đề đốc cúa Triêu đình nắm 1oo8. 
x. 
(l) Khi tôi sửa lại bản thảo này thì các nhật báo đăng tên một 


tướng lãnh bị khốn đốn cũng chỉ vì chuyên chở quế ở Quảng Ngãi: 
(2) Thuật theo lời bà Lê Âm, con gái ông Phan châu Trinh. 
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Ở Quảng-Nam-ngoài, khu vực Trần quí Cáp không 
có những nguồn lợi lớn lao như thế mà chỉ trông vào 
ngũ cốc. Trong Tiều sử Trần quí Cáp, ông Trần hiến 
Sách có ghi : 

Tháng tư năm Bính Ngọ rọo6, tiên sinh (TQC) cùng Bang 
Kỳ Lam Nguyễn Tún, các ông cử Phan thúc Duyên, Lê bá 
Trinh, Hồ thanh Vân tà tôi lên nguồn núi Dùi Chiêng tìm 
Sở rẫy Cờ Vĩ đề khần hoang. Thấy đất linh láng màu mở 
tốt, bèn uề mộ phu lên làm. Lúc ấy dân chưa nhận thức; người 
sợ nước độc, kẻ sự xa nhà nên không ai chịu đi. Tiên sinh 
phải ra thuê một sở ruộng làng Cầm Nê chỗ giáp giới huyện 
Hòa Vang uới phủ Điện Bàn, điện tích ước hai mươi mẫu đề 
lập nông hội. Tiên sinh đứng ra tồ chức tà trông coi sự làm 
ruộng ấy, mục đích đề lấy hoa lợi tiếp tế cho anh em du học 
(trang 13). 

Tuy nói dân không chịu đi làm, nhưng theo lời ông 
Nguyễn xuân Thái (nguyên quản lý báo Tiếng Dân) thì 
cũng đã canh tác được một thời gian, có lẽ với những 
người nhà cúa các nhân sĩ nói trên. Theo ông Thái thì : 

Cờ Vi là một khu vực thuộc Sé (Tý, Sé, nơi năm 
1oo4, các ông Phan châu Trinh, Trần quí Cáp đi tuyên 
truyền cô động Duy Tân). Ai có đi ngược sông Thu Bồn, 
qua các khu vực Phường Rạnh, Dùi Chiêng rồi mới tới 
Tý, Sé, xa hơn khu vực đóng Tân tỉnh của Nguyễn duy 
Hiệu thời Cần Vương một buồi đường. Nơi đó, gần như 
hoang địa, đất rất tốt, lại bằng phẳng, thuận lợi cho việc 
gieo vải, trồng trọt, Đất đó trồng bắp thì có lẽ ít nơi nào 
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sánh kịp. Ta cũng nên nhớ vùng ấy có tiếng là khu vực 
sản xuất bắp. Phương tiện chuyên chở thì chỉ có gánh. 
Dân phu phải gánh hoa lợi từ nhàn điển ra đến khe Sé 
rồi mới xuống ghe. Công việc có thê tiến hành tốt đẹp, 
nhưng khả năng chịu đựng của sĩ phu chỉ có hạn, dù họ 
đều là con nhà nông và ít nhiều đều có tham gia canh 
tác.Huống chỉ ban đêm còn nghe tiếng hồ rống, lại thêm 
gió núi vượt qua khoảng rộng lạnh lễo tê tái, thêm cảnh 
cô độc giữa chỗ hoang địa lam sao khỏi ngã lòng. Nhưng 
kinh khủng nhất là bệnh sốt rét. Ai có ở những vùng 
này cũng đều phải biết qua những cơn run rây, vật vã 
hãi hùng đến đâu, mới hiều tại sao cuối cùng họ phải 
bị đánh bật ra khỏi khu vực thí nghiệm đầu tiên khắc 
nghiệt ấy, nhường đất đai lại cho sơn lam, chướng khí, 
hùm beo... 

Xem qua đó, cái công của những nhà Duy Tân lúc 
đầu thật lớn lao, sự quả cảm thật đáng kính phục trong 
cái buồi chưa ai đứm nghĩ tới chứ đừng nói dám làm, 
ở vào một vùng mà đến dân quê cũng chẻ, chứ đừng nói 
tới kẻ khá giả. Vậy mà sĩ phu dám lăn vào thí nghiệm... 

Thất bại rồi, họ rút về Câm NÑê (Vễn Ñê). Khu 
vực này ở giáp giới huyện Hòa Vang; và Phủ Điện Bàn, 
ở giữa các vùng Hà Thanh, Quang Châu, Dương Sơn; 
cách đập An Trạch hiện nay 2 cây số. Lúc ấy, đập còn gọi 
là Cầu sắt có thề quay được như kiều cầu quay dùng đề 
cho ghe thuyền lên xuống. Nông hội Yến Nê chừng 2o mâu 
ta. Đất này do lý hương tự ý cắt cho một phân; phân 
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khác do những người có tâm huyết 4 cúng ' vào. Ngườ: 
có công nhiều ban đầu là ông Học Băng ở Quang Châu 
(ông gia liệt sĩ Thái Phiên), ông có chân học sanh, giỏi, giàu 
có lớn, nhưng hơi nhát gan. Tuy nhiên, ông luôn luôn 
xung phong bỏ những món tiền rất lớn đề giúp cho bấ, 
kỳ công tác nào của Phong Trào Duy Tân. Công cuộc quản 
trị nhàn điên này ngoài Học Băng còn Tú Diêu. Nhưng 
Tú Diêu thật thà, đễ bị lợi dụng nên phải nhờ ông Hương 
Bung, anh ruột, thực sự quản trị. Ông này có khả năng 
nên công việc chạy đều. Ở nông hội này trồng sắn, khoai, 
bắp dọc theo bờ sông và khuếch trương một loại cây mới 
về sau rất phồ biến khắp Miền Trung, được mệnh danh 
miền thùy dương. Loại cây dương liễu ấy thật ra chỉ 
dùng đề chụm bếp. Nhưng miền Trung sở di hay trồng 
vì có nhiều bờ biền, bờ sông không biết làm gì, vì làm gì 
cũng không được, không cung cấp được đủ phân bón, nên 
đành phải trồng thứ cây nên thơ nhưng chả mấy lợi lộc đó. 
Chính Phong Trào Duy Tân, về phương diện tiền phong 
này, đáng được khuyên một điềm son. Nói tóm lại, Yến 
Nê tuy nước hiền nhưng chẳng phải là một vú sữa tốt. 

Thời kỳ ở Yến Nê, Trần quí Cáp có làm một bài ca 
trù đề cho những người làm ruộng ngâm nga những khi 
nhàn tôi, 

KHUYỂN NÔNG 
Phú quí nhược tùng lưu thủy khứ, 
Công danh giai thị đẳng phù uên (r) 


(1) Y nói giầu sang qua như nước trôi, công danh là mây nồi, 
chả có gì bền vững. 
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Úy thôi thôi, phủi trớt ánh hồng trần, 
Ngày thong thả dạo chơi miền Nam mẫu 
Tớ nọ một đôi thằng, ruộng kia năm bảy mẫu 
Mặc dầu ta nông phố uẫn phong lưu. 

Xuân rồi hạ, hạ rồi thu 
Ma đương tơ, dâu đứng cái, lúa con gái, bắp 

chưng chàn, 

Lấy ba giá nhuốm chơi màu thanh tú. 
Việc này hỏi có ai hơn rứa hử ? 
Về mụ nhà khuyên điềm lấy ông bay. 
Hoách chân dựa lấy chuôi cày 
Vỗ tay hát khúc Nam Sơn, ừ cũng thú ! 
Nói chỉ nữa đến ngày hoa 0ụ; 
Gà lộn, cu quay, xôi vò, rượu hủ, 
Vui cùng nhau ăn cơm mới, nói chuyện xưa Í _ 
Khi Lịch Sơn, lúc Tên giả cày bừa _ 
Nghi cho hết biết bao nhiêu mùi kinh tế. 
Việc xử thế phải sạch câu hành chí. 
Muốn làm chỉ những thú mây mưa. 

Kha hìa, giá sớm trăng trưa. 

So với bài Hiệp Thương, ta thấy bài nầy tác giả làm 
với những rung động rất chân thành, bằng tâm ,hồn hơn 
bằng lý trí. Ngoài ra, so với kiến thức nông thôn của 
Nguyễn Khuyến, ta thấy Trần quí Cáp không thua thi sĩ 
Yên Đồ ít ra về phương diện vạn vật học : 

Miía đường (ơ, dâu đứng cái, lúa con gái, bắp chưng 
chàn. Và biết bao nhiêu những chỉ tiết của cuộc sống nông 
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thôn nào lấy ỗa giá, hoách chân, dựa lấy chuôi cày, gà lộn, 
cu quay, xôi 0ò, rượu hủ, ăn cơm mới... Nhưng thơ Nguyễn 
Khuyến đi từ cuộc đời của nông dân nghèo khô, an 
phận, trái lại, bài ca trên đây cúa một ông chủ ruộng 
phong lưu, một nhà chí sĩ đang nuôi lý tưởng đợi chờ. 
Vậy, tác dụng của bài này không phải khuyến khích những 
quần chúng cần lao nghèo mà đối tượng là các chủ điền 
đang hăng say trang việc phát triền ruộng đất, khai khân 
đất đai. Sự thật, nòng cốt chủ yếu của Phong Trào Duy 
Tân chính là đẳng cấp này chứ không phải đại lực lượng 
cần lao. Tinh thần bài ca thật đúng là một người say sưa 
với cái thú nhàn của đời sống nông thôn, say sưa một 
cách giản dị như khi đặt những câu hỏi : b 

....CÓ đi hơn nữa hử ? 
hay khi tự hào ‡ 

Về mụ nhà khuyên điềm lấy ông bay (1) 

Hoách chân dựa lấy chuôi cày. 

Có lẽ từ xưa đến nay đối với thi ca ta về nông 
thôn, vừa vui với nghề, vừa tỉn tưởng ở tương lai, không 
quen an phận vì biết tương lai chính tự mình tạo ra; vừa 
yêu sự nhàn hạ chân thành mà vẫn không quên nuôi chí 
bay nhảy (Lịch Sơn, Tân giả) thì bài này có ần một niềm 
hân hoan chưa từng thấy (ngoại trừ trong ca dao). Ngay 
câu kết cũng bày ra một khung cảnh đặc biệt của đồng quê : 

Kìa kìa, gió sớm, frăng trưa. 


* 
»* 


(1) Ông của tụi bay, tự trỏ mình, tiếng miền Trung. 
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Ngoài Vến Nê, Phong trào còn khai phá được những 
nhàn điên sau đây : 

Tháp Mỹ Sơn.— Nông hội này khá lớn, bao gồm một 
số đất trên bốn năm chục mẫu đã khai phá. Ở đây cũng 
trồng nhiều nhất là sắn khoai. Những nơi thấp đã cấy 
được lúa. Sở di ở đây có nhiều đất là vì khu vực ấy (ở 
vùng Tháp Mỹ Sơn, Duy Xuyên) gần rừng có nhiều 
hoang địa. 

Bữu Sơn.— Nông hội này ở Đại Lộc, gần quận hiện 
nay chút ít, phía trên cầu Chìm. Số ruộng khai phả không 
biết bao nhiêu mẫu. 

Đây có mấy nông hội lớn, có danh tiếng được các 
bậc học thức khai thác, quản trị. Còn những nông hội 
nhỏ hơn thì không được rõ. Kề ra; về thời đó ở Trung 
Việt mà tìm ra được những khu vực rộng những bốn 
năm chục mẫu đề lập nhàn điên thì phải gọi là một sự cổ 
gắng đáng kề của Phong trào. 

Nhưng chắc chắn là chỉ có kết quả lớn trong việc 
tuyên truyền một quan niệm mới về trọng nông thực Sự; 
khuyến nông thực sự, mở cho nhà nông thấy một tương 
la đẹp đẽ thực sự chứ không làm trò hề như vua, 
quan vẫn bận đại trào đi cày đi cấy trong các lễ hạ điền... 
Còn kết quả về vật chất thì chấc chả có gì đáng kề. 
Nhưng đó chỉ là ở vùng chịu ảnh hưởng Trần quí Cáp, 
còn vùng chịu ảnh hưởng Huỳnh thúc Kháng thì tất cả sự 
thành công của Phong trào nằm trong chính ngành trồng 
trọt : chè và quế như ta đã biết và kề từ đây sự phong 
phú mỗi ngày một lên thang dù Phong trào bị tận diệt. 





HỌC KHÔNG THI? 
HỌC ĐỀ BIẾT ?. 


IỆC học là theo Chánh giá›, được đưa lên 

hàng đầu theo quan niệm của Nguyễn lộ 

Trạch. Phong Trào Duy Tân có hai thời kỳ phát triền 
việc học rất dễ kiềm nhận. 

Từ năm 1ooz, các nhà lãnh đạo đọc những tài liệu 
của Nguyễn lộ Trạch và Tân Thư. Thời kỳ này, việc học 
được xúc tiến rất mạnh và hăng. Học được tới đâu, các vị 
này lại đem giới thiệu, truyền bá trong đám bạn bè. Tân 
thư trở thành một nhu câu cấp bách. Nhưng họ không 
học theo lối nói đâu cúi đầu nghe đó kiều Không viứt mà 
bắt đầu có những cuộc thảo luận sôi nồi. Người hăng hái 
nhất vẫn là Phan châu Trinh. Các sĩ phu cũng bắt đầu 
tấn công cô nhân, do đó gây nên một sự tách biệt mới 
tmmẻ giữa đám bảo thú và tân nhân vật. 

Thời đó, cô nhân gần như là Chân lý mà cựu học, 
bảo thủ cho là không ai có quyền đụng đến. Một giai 
thoại sau đây có thê chứng minh điều ấy I 
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Một hôm ở Huế, tại nhà Đào nguyên Phồ, người 
Bắc, đậu Thám Hoa (đã có nói trên kia). Phan châu 
Trinh cùng anh em bàn văn Âu dương Tu và Tô đông 
Pha, hai đại văn hào đời Tống. 

Vừa lúc ấy, có Ngự Sử (là chức đặt ra đề can gián 
nhà vua) họ Huỳnh đến. Cuộc bàn luận đang say. Huỳnh 
Ngự Sử bảo: | 

— Các anh không phải Âu, Tô, sao đám bàn văn 
Âu, Tô ? 

Câu hỏi thật đúng giọng giáo điều. Phan châu 
Trình lúc ấy chỉ là một chức quan nhỏ, thừa biện bộ 
Lễ, tiến lên chào và trả lời viên Ngự Sử: 

— Cứ như lời quan lớn nói đó thì chức Ngự Sử 
triều đình cũng là hư thiết đó thôi. 

Trời | Chức ngự sử lập ra không thực tế. Thằng cha 
này hỗn và phạm thượng quá cỡ. Nhưng Ngự Sử Huỳnh 
cũng cố nén sự tức giận, hỏi lại : 

— Anh tói cái gì vậy 

Phan châu Trinh ung dung đáp : 

— Không phải Thiên Tử, không nói việc Thiên Tử, 
không phải Tê Tướng, không dám bàn việc Tề Tướng thì 
chức Ngự Sử không phải hư thiết hay sao (1). 

Cả mọi người nghe lối lập luận chắc như đỉnh đóng 
ấy cùng cười ồ cả lên. Ngự Sử ta có hơi thẹn. 

Giai thoại này kề theo Huỳnh thúc Kháng vừa cho ta 
thấy cái lối biện bác như điện giật của Phan châu Trinh 
vừa cho thấy óc nệ cô của lớp sĩ phu thời ấy cao đến 


() Ý nói : không phải vua sao lại dám can vua ? 
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mức độ nào. Giả sử không phải Phan châu Trinh có mặt 
ở đấy thì nó nghiễm nhiên trở thành Chân Lý, ít ra là bề 
ngoài. Vì điên gì mà đi cãi lại một quan Ngự Sử ! Và 
biết bao nhiêu nơi bình luận khác không có những Phan 
châu Trinh mà đầy rẫy những Huỳnh Ngự Sử ? Đừng 
nói là học thuyết cô nhân l Cả đến chữ, cái thứ dấu hiệu 
vô nghĩa đó, thế mà đến thời tôi lớn lên, nho học đã tàn, 
mà rúi rớt xuống đất tờ nào là cha mẹ bắt con phải cúi 
xuống, lượm lên. Và độc giả trẻ biết cái gì xảy ra không ? 
Chúng tôi phải kính cần đội lên đầu trước khi trả nó về 
vị trí cũ, Ở thôn quê hiện nay, đôi nơi vẫn còn cái tục 
trọng chữ thánh hiền, người ta dùng bất kỳ thứ giấy quốc 
ngữ, Tây, Mỹ đề biến thành giấy vệ sinh, nhưng giấy 
có chữ Tàu thì tuyệt nhiên không bao g:ờ l 

Ấy thế mmà ngay từ thời ấy, các lãnh tụ Duy 
Tân phải chống lại cả một định kiến, một tập tục đã đi 
sâu vào văn hóa thì công việc khó khăn đến đâu. Phải 
nói là cái công phu của các tiền bối đã bỏ ra thật quá 
nhiều, chưa nói đề đi vào nội dung Duy Tân, chỉ nói 
một việc bớt tin đạo lý thánh hiền là Chân Lý hiền 
nhiên l Ấy là nói việc xảy ra trên rnột địa bàn thuận lợi; 
chứ nếu phải xảy ra ở những nơi bịt bùng mọi mặt như 
Huế thì còn vất vả tới đâu l 

Vượt được thời kỳ 1oo3-rgos, còn nặng về việc 
tuyên truyền, cồ động, đến năm I1oo6 thì các tồ chức 
học đường xem như đã kiện toàn. Những trường lớn 
nhất trong tỉnh được lập. 
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Được như thế là nhờ mấy yếu tố sau đây : 

— Tại Đà Năng lúc bấy giò đã có Trường Pháp 
Việt. Nhiều người học tiếng Pháp và tiếng Việt kha khá 
(đối với thời ấy) có thề giúp việc giảng dạy. 

— Tại Đà Nẵng đã có hội Alliance Francaise, những 
người như phán Văn, phán Tồn từ trong Nam ra làm 
việc đã thông thạo tiếng Pháp và Quốc Ngữ, có thề cố 
vấn cho một số người quen biết muốn học hỏi. 

— Có một nghị định của Chính quyền bắt lập xã 
học. | 

Nắm được các điều kiện thuận lợi ấy, các nhà nho 
Duy Tân liền hô hào, cô động, bành trướng việc học 
chữ Quốc Ngữ. Nhưng không phải chính quyền ra lệnh 
lập xã học mà dân chúng chịu học đâu l Họ nhất định 
chống lại thứ chữ Quốc Ngữ phản nghịch đó. Còn những 
nhà Duy Tân không phải họ xu phụ Tây đâu l Họ 
muốn hợp pháp hóa một âm mưu của họ đề dễ tung 
hoành. Vì việc học và dạy học chữ quốc ngữ trước đó 
chỉ lén lút và bất hợp pháp. Bây giờ thì các nhà Duy 
Tân mặc sức khai thác hiệu lực cúa lệnh kia. 

Cũng thời kỳ này còn xây ra một việc rúi ro, có thề 
đìmn Phong trào vào một tình trạng bỉ ồi ! Trần quí Cáp 
được lệnh bồ giáo thọ ở Thăng Bình và ông nhận lời. 
Trong tiêu sử ông, Trần huỳnh Sách ghi : Năm Bính 
Ngọ (ioo6) đương ở sở Nông hội Cầm Nệ, tiên sinh đắc 
chỉ bồ chức giáo thọ phủ Thăng Bình thuộc tỉnh nhà. Tiên 
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sinh mới đi" (r) và trong bài thơ khóc Trần quí Cáp, ông 
Huỳnh cũng viết Làm quan vì mẹ há vì tiên" Nhưng có 
lẽ phía sau cái bằng chứng chắc nịch này, ta còn đoán có 
những lý do khác đã khiến ông Trần quí Cáp phải nhận 
lãnh chức giáo thọ. Lúc bấy giờ phong trào đã lên cao, 
nhiều quan lại các nơi đã bắt đầu chống đối bằng cách 
gây ra vụ án thế phát. Thế phát là cúp tóc. Những ai theo 
phong trào thể nào cũng cắt ngắn mái tóc. Bọn quan lại 
thấy ai có cái đầu ấy thường giam giữ, đánh đập. Ngoài ra 
chúng còn theo dõi mọi hành động của các sĩ phu đề báo cáo 
với Tây... Mà ông Trần quí Cáp như chúng ta biết, không 
phải thuần túy Duy Tân như Huỳnh thúc Kháng : ông 
vẫn có những liên lạc trước kia với Nguyễn Thành và 
các hội nông, hội thương do ông lập một cách mau chóng, 
qui mô rộng lớn đều bị dòm ngó. Vậy, phải chăng việc 
chui vào quan trường còn là cách tránh những cặp mát 
cú vọ của bọn quan lại và mật thám ? 


Nhưng trong cái dở đó—-một lãnh tụ bỏ đi làm quan; 
dù chỉ là quan giáo sư ! — lại thâu được lắm cái hay như 
được điều khiền bằng chiếc đũa thần ! Ở địa vị giáo thọ, 
chuyên ăn lót, ăn lễ của bọn học trò thi, ông đã làm một 
cuộc cách tmmạng giáo dục ! Tiều Sử Trân quí Cáp gii: 
‹ Đến nơi (Thăng Bình) tiên sinh mở lớp Tây học ngay trong 
trường giáo, rước thày về dạy chữ Pháp và chữ Quốc ngử, 
(1) Cũng nên nói thêm là hoạt động cho Phong trào Duy lái: 
thì Trần quý Cáp chỉ ăn cơm nhà mà cũng không mở trường dạy học 
riêng như trước dược. 
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học trò xa gần đến học có hơn đôi trăm người. Tiên sinh 
lại thường uào trong dân gian đề diễn thuyết, cực lực bài 
xích lối học khoa cử uà đề xướng tân học. Bọn cựu học thấy 
ít la nhiều nên xem tiên sinh như đỉnh trước mắt, các: nhà 


cầm quyền lại xem như kẻ thù địch. 


Trong tỉnh, trường học mở khắp nơi, như các trường 
Diên Phong, Phước Bình, Phú Lâm, Quảng Phước là 
những trường lớn, hàng tháng số học trò dẫn về hội hạch 
tại trường giáo, do đó, tiên sinh lại có dịp khuyến khích 
(Tiều sử TỌC trang 14). 


Vậy thì cái việc đi làm quan của Trần quí Cáp đáng 
lẽ chỉ là một sự phản bội, đầu hàng hóa thành một cuộc 
đắc thắng của Phong Trào Duy Tân mà nếu ông đứng 
ở ngoài thì chưa chắc đã có sự thuận lợi ấy. Ta thấy cái 
can đảm phi thường của ông là biến ngôi trường của 
chính quyền, của lối học khoa cử cồ lỗ thành ngôi trường 
lớn của Duy Tân với sĩ số thật lớn so với thời ấy của 
một trường ở một phủ : hơn hai trăm người. "Trong 
buồi đầu tiên, đó là một con số ngoài ước vọng. Vì 
ngay như Đông Kinh Nghĩa Thục sau này tại Hà Nội, 
nơi tập trung những người ham học mà theo Nguyễn hiến 
Lê thì cũng chỉ trên soo học sinh thôi ! Như thế, ta có thề 
ước lượng dư luận của tỉnh xôn xao tới đâu. Sau đó, 
cũng lấy tư cách giáo thọ đi hô hào việc học, ông đã đến 
các làng, mời các thân hào, nhân sĩ lại đình đề cồ động 
cho tân học, mở trường dạy học quốc ngữ, chữ Pháp : 
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Chuông tự lập uang đình diễn thuyết (r) 

Vậy mục đích của việc diễn thuyết này không phải 
chỉ vì tân học trà vì nền tự lập của quốc dân. Có tân học 
sẽ phục vụ cho việc thực hiện tự lập dễ dàng hơn, 
Những buồi diễn thuyết của Phan châu Trinh và ông 
giáo thọ Thăng Bình đây nhiệt huyết đã gây những xúc 
động trong hàng ngũ thần hào, nhân sĩ rất mạnh. Fio 
bị lôi cuốn bởi những lời biện luận chát chẽ, hùng hòn 

(1) Phan châu Ïlrinh ghi chú thêm về diễn thuyết và trường 
học : — Hội diễn thuyết thì chính tôi xướng ra. Nguyên buồi ấy 
quan loàn quyền Beau có sức bảo các quan tỉnh chuyên sức xã dân 
lập trường tiều học. Œ Bắc Kỳ đã lập nhiều, cồn ở Trung Kỳ thì 
không thấy sức bắt. lôi đến Ïlòa sú xin thiệt sức cho xã dần lập 
trường học. Công sứ trả l*¡: «nếu dân muốn học thi lập, không 
thì thôi, vả lại cũng không có thầy ». Đởi vậy nên tôi dị khắp trong 
xã dân diễn thuyết nói việc lập trường học có ích, trong 2, ©Ô tháng 
lập ra trường dạy quốc ngữ và trường dạy chữ Pháp ước lượng hơn 
4Q trường.Và diễn thuyết thì diễn tại tỉnh thành hoặc tại dinh các làng, 
Irong huyện tôi là huyện Hà Ÿ)òng thì diễn tại Khồng Miếu, cách 
nhà Đại lý độ 2km quan Pháo cũng có lúc tới nahe, 

(TKDB trang 10). 

Cũng nên chú ý là tuy các nhà Duy lần đã lợi dụng việc chính 
quyền mở xã học nên chính thức đứng lên xín mở theo. Nhưng 
hai loại trường học của chính quyền lập và của Phong trào lập hoàn 
toần khác biệt nhau (như tờ báo Chinh Phủ và từ báo tư nhân). 
Ngoài ra, cũng nhân lợi dụng cơ hội hợp pháp ấy mà có các frưởng 
lớn như Diên Phong, Phúc Bình, Phú làmv -v... Chính vì thể mà 
khi Phong Trào tan vỡ, các trường này bị đập phá gầu hết. 

Ngoài ra, tôi nhắc lại : nhiều tài liệu của Phan châu Irinh trong 
Trung Kỳ dân biến, tôi đặt dưới chú thích là vì nó nặng kêu oan 
nên đôi khi thiên lệch. 
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hay chân thành thân mật, họ tự động đứng lên, kể góp 
của, người góp công, lấy đất học điền của xã cho thuê 
rồi dựng lên những ngôi trường Duy Tân trong các 
xóm làng cồ lỗ, mời thầy về dạy quốc ngữ, chữ Tây. 

Cũng riêng năm 1oo6 ở Quảng Nam ngoài có hai ngôi 
Trường lớn được thành lập : Diên Phong rồi sau đó Phước 
Bình. Ở Quảng Nam trong có trường Phú Lâm của Lê 
Cơ, không kề trường Thăng Bình của Trần quí Cáp. 

Trường Diên Phong gây mmột tiếng vang rộng lớn 
hơn cả vì trước hết nó không phải là trường của chính 
quyền như Thăng Bình mà của tư nhân, Nó lại được 
dựng trên một khu vực lúc ấy cũng đang khét tiếng vì 
Thương Hội Diên Phong cũng là thương hội lớn nhất 
của tỉnh thành lập tại Phong Thử, Phủ Điện Bàn qui mô 
to lớn, chắc chắn là toàn quốc lúc ấy chưa có thương hội 
nào lớn hơn. Giáo sư của trường thì ngoài Trần quí Cáp 
còn có ông cử nhân Phan thúc Duyên (hay Diện), Mai Dị, 
Phan thành Tài. Ông Phan thúc Duyên chúng ta đã gặp ở 
phần thương hội vì ông là nhà kinh doanh có tiếng hơn là 
giáo sư giỏi. Ở đây, ta cần biết qua ông Mai Dị Phan 
thành Tài. 

Mai Dị người Nông Sơn, Điện Bàn, đậu cử nhân, 
rất có tiếng trong hàng sĩ phu (con tú tài Mai Luyện), 
Ông Phan châu Trinh vẫn thường bảo : Mai Dị và Phan 
Khôi là cặp Tiến sĩ tương lai của Quảng Nam". Nhắc điều 
ấy, cốt đề cho thấy rõ là lớp thanh niên ưu tú nhất đều 
nghiêng theo Phong trào Duy Tân. Mai Dị tính tình khẳng 
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khái, can đảm. Sau này hai lần bị bắt tại Hà nội, vì ông 
là nhân viên liên lạc, đại diện cho phái Duy Tân Quảng 
Ñam ; một lần bị bắt vì vụ chống thuế roo8, lần khác về 
vụ Chính Biến vua Duy Tân, do Trần cao Vân và Thái 
Phiên khởi xướng. Năm roo8 ông có làm bài tập Kiều chứi 
Tồng Đốc Quảng Nam Hồ đắc Trung (sau này Trung nhờ 
vụ chống thuế mà thăng Thượng thơ bộ Học!) rồi về 
sau, có gởi cho Nguyễn bá Trác một bức thư chửi rủa 
thậm tệ, được nhiều người truyền tụng. Ông bị tù tất cả 
hai lần sau khi bị bắt chính tại Hà nội hai lần : lần chống 
thuế 4 năm, lần 1ọI6 (vua Duy Tân) cũng 2 năm, Về vụ 
sau ai cũng cho là án quá nhẹ, so với các bạn đồng chí của 
ông vì các hịch đều do ông thảo. Thời kỳ Phong trào 
Duy Tân, ông được nồi tiếng nhiều nhất là nhờ một sứ 
mệnh mà Phan châu Trinh giao phó cho ông cùng tú tài 
Phan Khôi : Mang bản Đầu Pháp chính phủ thư ra Hà 
Nội cho ông Babut dịch ra tiếng Pháp đưa lên toàn quyền 
Đông Dương, Babut là chủ bút báo Đăng cố, ở trong 
hội nhân quyền của Pháp. 

Giáo sư thứ hai là ông Phan thành Tài. Ông sinh 
năm r86o làng Bảo An (Điện Bàn, Quảng Nam) lúc trí 
học chữ Hán với cụ huấn L.ê Củng, cha nhà văn Sở Cuong 
Lê Dư (sau này là biên tập viên xuất sắc tạp chí Ñam 
Phong), đồng bạn với Phan Khôi. Ông được học chữ 
Pháp tại Đà Nẵng và là một người hết sức nhiệt thành 
với tân học. Về sau, trong vụ vua Duy Tân, ông đóng vai 
trò tích cực bên cạnh Trân cao Vân, Thái Phiên, quan 


211 NGUYỄN VĂN XUÂN 


yếu trong việc thống lĩnh quân đội. Lực lượng của ông 
đáng lẽ chiễm được tỉnh Quảng Nam là tỉnh căn cứ của 
vụ vua Duy Tân, nhưng vì đợi mãi không thấy hiệu lửa 
trên đèo Hải Vân đốt lên cho biết là Huế đã khởi sự nên 
ông cho rút lui. Đạo quân của ông đồng phục áo vải rằn, 
quân số đông đảo, trang bị không kém, với phụ lực quân 
mang những phương tiện leo thành túc trực sẵn sàng đã 
tự tan biến khi bình minh chưa ló dạng. Hình ảnh tướng 
quân Phan thành Tài trên lưng ngựa trong cái đêm quyết 
định ấy là hình ảnh tượng trưng cho sự kiêu hùng cúa 
dân tộc, cũng biến mất. Ông trốn lên vùng núi rừng. 
Nhưng về sau, quân Pháp và Nam đến chiếm làng Bảo 
An, dọa nếu không về đầu thú sẽ làm cỏ cả làng nên ông 
vì thương dân phải trở về đề rồi sau đó bị xử tử. Có 
người tặng ông cùng Thái Phiên một bài thi : 
Không đem Tây học làm nô lệ Tây (r) 
Sự nghiệp không thành, đành chịu đứt đầu 
Trong nước, phường học mới đen như kiến 
Đêm tự hỏi lòng có xấu hồ không ? 
(Khẳng bả Tây uăn khứ tác nô, 
Bất thành cam tự đoạn đầu lô; 
Quốc Trung Tây học nhân như tức, 
Thanh dạ môn tâm quí tử uô ?). 


(1) Phong trào Duy Tân ở Quảng Nam có điềm khác Hànội ; 
không chỉ eác nhà nho chống lại Pháp mà những người theo tân 
học cũng chống lại đến khi đứt đầu mới thôi (như Thái Đhiên, Trần 
cao Vân) ở Hà nội, chỉ nhà nho chống Pháp, còn những người Tây 
học thì đều hợp tác với Pháp cả (Nguyễn văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn, 
Nguyễn bá Học...) 
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Diên Phong gómn hai trườag ; một ngôi ở ngay tại 
Hội Thương, phía sau ngôi nhà dài dùng đề buôn bán, 
tất cá đều mới cất bằng gạch ngói; ngôi thứ hai ở chùa 
(gần chợ Phong thử cũ). Tông số học sinh ban ï và II 
cũng trên dưới hai trắm người. Ngoài việc giảng dạy, 
trường vân thường tô chức những buồi diễn thuyết có 
hội thảo đề các bậc khoa cử tới dự, 
Các phương tiện, dụng cụ không có gì đáng kẻ. 
Nhưng đặc biệt là trường đã biết dùng bảng đen phấn 
trắng : đó là một cải cách quan trọng vì ngày xưa, ông thầy 
chỉ chép bài thẳng vào vở, hoặc học trò xem sách mà chép 
lạ. Đặc điềm của Diên Phong là thật sự Duy Tân, vì 
không có sự liên hệ với chính quyên như trường Thắng 
Bình. Nhà trường tự định liệu các sách học, các môn 
hát và thê dục, 
Về sách thì chưa có một chương trình rõ ràng. Gặp 
sách nào hay thì đem ra dạy, gặp bài thơ nào khoái chí 
thì đem ra giảng. Toán thì dạy các phép cộng; trừ, nhân, 
chia, tính đố, sau này mới có sách của Trần văn Thông ở 
Bắc gởi vào. 
Về các mặt tư tưởng, khoa học, địa lý, sử thì dạy 
bằng các sách chữ Hán của tác giả Việt hay Trung Hoa. 
Các cuốn sau đây rất thông dụng : 
I— Giáo khoa) của Tàu (mở đầu bằng câu Thiên địa 
anh khí chung vi nhân, có vẻ hình chim, cá...) 

2a— Bác vật chí : Sách do Phạm phú Thứ đề tựa và 
ấn hành, dạy về các môn khoa học như sấm, chớp: 
điện lực; xe lửa v..v,,, 
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3— Dinh hoàn chí lược : một quyền địa lý tiếng 
tăm của Trung Hoa đã truyện sang Nhật Bản, 
Việt Nam trước đó khá lâu (¡). Chính nhờ 
quyền đó mà nhiều nước Á châu biết được 
địa lý (và ít sử) thể giới. 

4— Đại Nam nhất thống chí : Địa lý, kinh tế, xã hội 

Việt Nam. : 
s— Quảng Nam địa dư chí : Địa lý tỉnh Quảng Nam. 
6— Việt sử cảnh : Thời Đinh, Lê, Trân, Lý của 
Hoàng cao Khải (có lẽ khoảng Ioo8 mới học) 
_"— Cách ngôn liên bích, Trích cầm v.v... 

Ở ban II và ban của người lớn có giảng những sách 
của Khang hữu Vi, Lương khải Siêu, thuyết Dân Quyền. 
Tư tưởng này sẽ làm căn bản cho việc chọn giáo sư, 
chọn sách, giảng giải. Các giáo sư cũng đem ra đề hội thảo 
trong những ngày có cuộc tập họp rộng rãi sĩ phư. 

Như trên, ta thấy việc học hoàn toàn chú trọng về 
thực dụng mặc đầu thời ấy chưa có những lý thuyết cao 
xa gì về thực dụng. Đó là chưa kề các trường ứng dụng 
nguyên tắc thả học thả canh là vừa làm ruộng vừa học. 
Học sinh sẽ được học vào những mùa rất thuận lợi cho việc 
canh tác ruộng đất, nghỉ vào những thời kỳ mà mùa màng 
cần họ có mặt đề trông coi gặt hái. Nguyên tắc này áp 


( Quyền này chê người Việt Nam sính làm thơ và làm thơ dở, 
[rong Tiếng dân, có người công kích ý tưởng ấy và dẫn chứng 
những Ñ. Du, Cao bá Quát bằng Nôm. Nhưng thiết tưởng họ chê 
là chê người Việt Nam làm... thơ Tàu chứ có nói Nôm đâu ! Và 
đúng quá. Làm thơ ngoại ngữ thì cái dở là cầm chắc rồi. 
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dụng từ hồi học chữ Hán chứ không phải mới mẻ gì. 
Ở điềm này, ta cũng nên phục các nhà Duy Tân. Dù 
họ đã biết Tây có lối nghỉ hè rất thuận lợi, hợp thời 
tiết, nhưng họ không áp dụng. Vì lối nghỉ hè ấy chỉ có 
thề áp dụng ở những quốc gia có trình độ sản xuất 
cao hoặc ở thành thị. Ở một quốc gia nông nghiệp lạc 
hậu thì nếu cứng rắn đến mùa hè phải nghỉ tất học sinh 
phần lớn sẽ bỏ bê nông nghiệp nếu không lơ là việc 
học, điều nào cũng có hại cho đường tiến thú. Phương 
pháp này, thời kháng chiến cũng dùng lại, gọi là nghỉ 
mùa. Có nhiều trường Duy Tân áp dụng cao độ nguyên 
tắc thả học thả canh tùy theo trường hợp, hoàn cảnh 
địa phương nên mỗi tuần chỉ dạy học đôi ba ngày vào 
những ngày mùa. 

Về việc hát thì chưa có bài hát có soạn nhạc như 
lối Tứ đại cảnh, Hành vân ở Huế. Phần nhiều, cứ đọc 
lớn, ngâm nga những bài ca ái quốc, ca Duy Tân sau 
giờ học chiều. Tiếp theo đó là giờ thê dục ; giữa buôồi 
tập, vào lúc nghỉ cũng có hát. Vậy hát không phải chỉ 
đề giải trí mà còn đề phấn khích tỉnh thân ái quốc của 
học sinh, 

Về thề dục, các trường Duy Tân cũng đều rất chú 
trọng. Nhưng họ cũng chưa biết phương pháp nào đề 
theo. Nơi thì giáo sư bắt học sinh tập nhảy qua ghế, bàn, 
nơi thì học miếng võ ta, nơi thì học lóm những động 
tác thề dục Tây Phương. Ở trường Phú Lâm của Lê cơ 
còn bắt học sinh sắm dù đề thay cho súng rôi lúc trườn 
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lên bắn, lúc lui về thú, lúc nghỉ thì chụm cả ba cây dù 
như chống ba khâu súng vậy. 

Dẫu còn hết sức ấu trĩ, nhưng tồng chỉ, việc học 
của phe Duy Tân cũng chú trọng đúng cái gọi là giáo 
dục toàn diện mà cho đến nay Igoốo, chúng ta vân chưa 
thực hiện được ở Miền Nam, 

Tại sao gọi giáo dục ? Vì nhà trường cốt ý đào tạo 
những con người có tư tưởng, theo chánh giáo (dân 
quyền) lấy yêu nước làm động cơ, lấy khai trí trị sinh 
tức là mở mang trí não và đời sống vật chất của dân 
làm mục đích. Giáo dục vừa có lý thuyết vừa có thực 
hành, quan trọng hơn nữa là biết gắn liền, gắn chặt vào 
đời -sống nông nghiệp của quảng đại quần chúng nên 
nền giáo dục ấy vừa thực tiễn vừa muốn gây sự đồng 
tiến. Gọi là toàn diện vì không chỉ lo đào tạo trí thức, 
nhà trường còn đào tạo tính khí, nhân cách; lý tưởng, 
còn chú trọng việc luyện tập sức khỏe. Vượt lên trên 
tột bậc, Trân quí Cáp còn dám gây dựng một tỉnh 
thân đoàn kết chặt chẽ giữa học viên ở các trường mới 
lạ mà đến nay, chúng ta chưa nghe thấy ở đâu có tô 
chức. Mỗi lần khảo hạch, ngày rằm, mồng một thì học 
trò tụ họp lại, trường này dẫn sang trường kia theo 
một thời khóa biều luân chuyền đề học sinh làm bài thi 
chung với nhau. Do đó, họ dễ quen biết nhau, thi đua, 
trao đồi kinh nghiệm và cũng là cách du ngoạn, học 
địa lý, hiều biết dân tình thực tế nhất, Nhờ những 
cuộc tập hợp tứ phương vê một trường học mà khu 
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vực có trường học bỗng thành ra ngày hội hè, gây thông 
cảm giữa học trò và nhân dân do sự tiếp xúc thân mật. 
Có thề nói đó là những cuộc tuyên truyền rộng lớn ch‹ 
Phong Trào Duy Tân và cũng là một cải cách lớn trong 
giáo dục của ta. 

Nhờ sự hăng say của sĩ phu nên sáng kiến đẻ ra 
mãi. Sáng kiến gần như vô tận. Chúng ta thử nghĩ, từ 
năm 1oos đến 1oo6, từ con số không mà bây giờ đã 
có bao nhiêu nông hội, thương hội, trường học với bẩy 
nhiêu điều phải tự đặt ra, bày ra, mô phỏng, cóp nhặt 
vì trước đó chưa hề có hoặc có một cách cô lễ thì đủ 
thấy tỉnh thần sĩ phu ta phong phú và quả quyết tới 
đâu 

Sau trường Diên Phong và trường Phú Lâm của 
Lê Cơ, một trường ở vùng đồng bằng gần Hội An, Đà 
Nẵng, một trường ở vùng Cận Sơn (gần làng Phan châu 
Trinh), có một số trường nhỏ khác xuất hiện. Sở di tôi 
không nói nhiều về Trường Phú Lâm là vì tôi muốn 
dành các công trình của ông Lê Cơ đề trình bày chung 
dưới sắc thái của một thảo đã anh hùng, không giống 
với công trình các ông Phan thành Tài, Mai Dị. Số 
trường nhỏ lớn đến năm 1oo8, theo Phan châu Trinh đã 
lên đến 4o cái. Tôi không đi xa vào những khu vực hẻo 
lánh, chỉ trình bày một số trường mà nhiều người biết 
trong vòng ảnh hưởng của trường Diên Phong : 

1) Trường Bảo An. Tại làng Bảo An, làng có nhiều 
nhân vật lừng lẫy trong nước và có tiếng con gái tương 


>> 
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đối đẹp trong tỉnh. 

2) Trường Phú Bông. Giáo sư là Trương Tuấn, 
người Minh Hương lên ở đó đã lâu. Sau vụ xin sưu 
1oo8, ông Tuấn theo đường thượng trốn qua Xiêm rồi 
chết luôn bên ấy. 

Một giáo sư khác nồi tiếng là Nguyễn tăng Côn, 
làm việc Tây, gọi là Thông Cào (Huỳnh thúc Kháng 
gọi lầm là Cao, trong một đoạn sau). 5au vụ 1ooồ ông 
bị đày đi Lao Bão bảy năm. Mãn hạn về, vào Phan 
Rang làm ăn rồi chết ở đó. 


Trường Phú Bông ở xã Phú Bông, do ông Tú 
Trương ngọc Phiên sáng lập. Trường có ba lớp, Trương 
Tuấn dạy Quốc Ngữ; ông Cào dạy Pháp Văn. Bạn đọc 
cũng nên đề ý là trong cuộc vận động Duy Tân cũng 
như Đông Du của ta, có nhiều người Trung Hoa, Minh 
Hương giúp sức đắc lực và oanh liệt nhất là ông Châu 
thượng Văn mmà ta sẽ gặp ở sau. 


3) Trường Quảng Huế. Do Nguyễn Hòa dạy. Ở chợ 
Quảng Huế này cũng có một người Trung Hoa tên Sáu, 
buôn ở Sở tơ,tướng như Tây, thường liên lạc với người 
Trung Hoa, hô hào giúp đỡ công cuộc Duy Tân. 

4) Trường La Châu. Làng Cầm Toại, áo Lâm Nhị 
dạy. (Lâm là Rừng, gồm có hai chữ Mộc, anh em đùa, 
bỏ bớt một chữ Mộc nên gọi Mộc Nhỉ). Trường lập 
trong vườn ông Mười. 

ø) Trường Lạc Thành. Do Nguyễn Cự dạy. Ông 
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Cự người xã Cầm Văn, cũng có đi buôn Quốc Thương 
(buôn ra Bắc các năm IọoỔ - 1907 - Ioo8, xem mục 
Thương hội). Về sau cũng bị chém, 

6) Trường Quảng Phước. Ở Phước Kiều, do giáo 
sư Nguyễn Phiên, người nhà giòng dạy. Đây có lễ là 
một trường Công Giáo đầu tiên nước ta hợp tác với 
các trường ngoại đạo trong mmột lý tưởng chưng, Đây 
cũng là một đặc điềm của Phong Trào Duy Tân, đánh 
dấu một bước rẽ lớn trên đối tượng tranh đấu : tranh 
đấu với thực dân; phong kiến, chứ không phải giữa 
lương và giáo, Dù lương hay giáo, nghèo khồ, hiếu học 
đều được khai hóa nâng đỡ như nhau đề dẫn tới một 
mục đích chung. Điều này, ta đã thấy Phan châu Trinh 
trình bày rõ với cố đạo Tây ở Trà Kiêu. 

Đó là vài sắc thái khác nhau của các trường ở 
quanh địa bàn trường Diên Phong, còn mấy chục trường 
ở những nơi khác không thề kề hết... 

Trường nhỏ lập nhiều tới đâu thì như cầu trường 
lớn cũng lớn lên tới đó. Nhu cầu học không chỉ phải 
đáp ứng cho chính trong tỉnh mà cho cả tỉnh khác. Bởi 
thế, theo đề nghị của Phan châu Trinh phải lập thêm một 
Trường lớn cỡ Diên Phong và Phú Lâm : Trường Phước 
Bình. 

Trường này, Giám đốc là Cửu Cai Trần Hoành, hiệu 
Phước Bình, nguyên nhân viên mỏ than Nông Sơn bỏ về. 
Trường lập ở Quế Sơn, gần Đèo Le, cạnh làng Trung 
Lộc, không xa khu vực Tân tỉnh của quân Cần Vương 
do Nguyễn duy Hiệu lãnh đạo, 
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Ông Trân Hoành là một nhà chính trị, sau này rất 
nồi tiếng ở Côn Lôn nhờ những vụ vượt ngục rất oanh 
liệt, có khi trôi giạt sang tới Trung Hoa. Về sau, ông 
giúp việc đắc lực cho báo Tiếng Dân của Huỳnh thúc 
Kháng trong nhiều năm. 

Nhờ giỏi tô chức nên chỉ trong thời gian ngắn, 
trường đã có qui cú. Lại nhờ có một vị trí thuận lợi 
nên những ai không thề học ở Phú Lâm hay Diên Phong 
thì lên học ở đó. Một trường lớn đòi hỏi nhiều giáo sư. 
Vì thế, giáo sư ở Diên Phong phải dạy từng khóa ở 
trường này rồi cơm đùm, khăn gói vào dạy ở trường: 
kia như kiều các giảng sư Đại học thời nay. Ở trường 
này bày ra phương pháp ấn loát mới mẻ bằng đông 
sương. Tức là nấu rau câu đề nguội thành xoa xoa 
(như đông sương) rồi ấn tấm giấy viết sẵn cho chữ dính 
vào đó. Xong mới lấy các tờ giấy khác đề in. Phương 
pháp đối với chúng ta “cũ hơn trái đất” trẻ con không 
thèm xài, thế mà với thời ấy là một phát minh quan trọng) 
được mọi người trầm trồ khen ngợi. 

Với những điều kiện nghèo khồ, khó khăn, trường 
vẫn không ngớt phát triền. Cũng nên nhắc thêm là chỉ 
ở các thương hội lớn như Diên Phong, giáo sư còn 
được ăn tập thề, chứ ngoài ra thì ai phải tự túc phần 
nấy, may nhờ rủi chịu. Nhưng cái khó khăn ấy vẫn có 
thề vượt qua khi người ta có một lý tưởng. Chứ còn 
những cái khó khăn về dư luận cúa một số nhà nho luôn 
luôn chống đối, thì thật nhọc nhằn. Họ chống đối không 
phải chỉ vì đạo thánh hiền mà còn chính vì quyền lợi 
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riêng tư : lũ trẻ, bọn thanh niên say theo tân thư đã 
khiến các trường thuần hán học trở nên vắng vẻ phần 
nào, đời sống các ông đồ lâm vào khó khăn, tuy đời sống 
những ông đồ mới cũng chả tốt đẹp gì hơn! Nhưng 
thà thế, các ông ấy còn được cái tiếng, chứ đằng này e 
có khi mất cả chì lẫn chài. 

Mặt nỗi khó khăn nhất đáng kề : xưa nay người 
Việt Nam học chỉ nuôi mỗi hy vọng là thâu được kết quả 
một cách cụ thê. Tức là lãnh lương ! Không làm quan 
cũng làm lý hương. Còn như cái việc học cốt ý đề thư 
một số kiến thức thì thật chưa từng thy nói đến. Mà lối 
học của Duy Tân là lối học không căn cứ vào hệ thống 
nào, sẽ thi cử và thư nhận những bằng cấp nào ‡ Chính 
những ông thày dạy học, bằng cấp đ`y mình mà cũng 
muốn tháo ra, vứt nó đi thì các ông còn tnuốn ai có 
bằng cấp nữa. 

Học Duy Tân rốt lại chỉ là học đề biết, đề mở mang 
trí não, đề có những kiến thức tới. 

Có lẽ đó là lối học đứng đắn nhất từ xưa ở nước 
ta chăng ? Trong khoảng nhiều thế kỷ lại đây, chưa bao 
giờ nghe có việc đó xảy ra trong học giới nước ta cả. 

“ở 

Nhưng cái lỗi học mới ấy đâu dễ được những 
người bảo thủ chấp nhận. Lẽ tất nhiên nhiều cuộc đối thoại, 
chống đối đã xảy ra. Các quan phủ huyện cũng thường 
tìm những cơ hội sơ hở nào đó đề dẹp bớt uy thế tân 
học. Một hôm tri phủ Điện Bàn là Trần vắn Thống ra 
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lệnh truyền cho Trường quảng Phước ở gần phủ : Trống 
phủ mới được đánh ba hồi đề quan ra khách, còn trống 
trường phú mới chỉ được đánh một hồi cho học trò đi 
học thôi | Trần quí Cáp vào, nghe lệnh ấy liền lấy một 
quyền vở học trò viết một bài thơ : 

CÁI TRỐNG 


Trống trường, trống phủ, trống lung tung ! 

Trống cũng quan dân mới lạ lùng ! 

Trống đánh mấy hồi mà lớn tiếng ? 

Đăm mòn, da mỏng cũng như không. 

Không hiều bài thơ trào phúng đó làm sao đến mắt 
viên trỉ phú khiến ba ngày sau, Phủ Thống thương tòa 
sức trường ấy đóng cửa. 

Ông giáo sư dạy trường ấy là người nhà dòng, tên 
Nguyễn Phiên biết là viên tri phủ muốn chận bước tiến 
của Phong trào, liền mời Trần quí Cáp cùng đến nhờ 
ông Linh Mục ở nhà thờ An Ngãi vô điều đình với 
Công sứ Hội An. Tòa Sứ tư lệnh cho Trường Quảng 
Phước tiếp tục việc dạy học. 

Sau đó Trần quí Cáp có làm bài ca trù cho học 
trò trường ấy ca: 

Mạc ngôn nhất quốc phi huynh đệ 
Bán thiên tiến ngã hệ nhất gia 
Gẫm mà coi giòng họ nước non ta 
Kẻ làm quan, người ở dưới, cũng một giống hồng da hết cả 
Đã chẳng biết điều nghiêng, đỡ ngã. 
Quốc hồn ta nay trông đã mấy dặm xa ! 
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Trẻn địa cầu cũng loại người ta, 

Sao người chủ mà ta làm nô lệ ? 

Cũng có kẻ muốn bồ thiên cứu tệ, 

Ngữ uãn hồi thế cuộc một đôi phân, 

Kẻ ở trên là trách thân dân, 

Lễ thời phải ân cần cho chẳng hết, 

Trí dân mở mà lòng người chẳng chốt, 
Ơn các người biết kề chừng mô ! 

Đã không giúp lại muứn xô, 

Xô không đặng mà mình mang tiếng những. 
Xin gác tay trán đêm nằm hỏi bụng : 
Đồng bào hơn hay dị chũng là hơn ? 
Sao không nghĩ thấu nguồn cơn. 

Lẽ tất nhiên, bài hát ấy đã khiến cho Tri phủ Trân 
văn Thống thêm thù hận Trần quí Cáp. 

Không rõ việc ông bị đồi vào Nha Trang nắm 1oo8 
có phải vì y «sàm tấu" không, nhưng chắc chắn là cái 
chết cũng năm ấy của ông, Thống đã dự một phân công 
không nhỏ. 





# 


MỘT ANH HÙNG 
THẢO DÃ: LÊ CƠ 


ÔI phải đặt cho Lê Cơ một chương riêng vì 

trong sự nghiệp Duy Tân ở vùng Quảng Ñam- 
trong (Quảng Tín) ông đóng một vai trò tích cực và 
tên tuôồi ông chỉ kém Phan châu Trinh chứ chưa chắc 
đã thua bất kỳ người nào. Trong vùng Quảng Nam- 
ngoài, có nhiều nhân tài nên họ chia nhau hoạt động, 
không mấy ai đủ sức lấn áp những nhân vật khác ngoại 
trừ thủ lãnh Trần quí Cáp. Vã chăng, họ đều là nhà nho 
thành đạt cả nên làm việc gì cũng có cân nhắc; có thảo 
luận, có phương pháp tiến tới đâu, dè đặt khi cần, phát 
triên khi thuận lợi. 

Còn Lê Cơ thì không hoàn toàn như thể. Ông là 
một thứ anh hùng của núi rừng. Cách hoạt động, đối 
xử của ông khác hẳn mọi người. Ông sinh năm 18so 
tại làng Phú Lâm, Tiên Phước, bà con cô cậu với Phan 
châu Trinh. Ông Huỳnh thúc Kháng cho khí phách và 
đỡm lực ông không kém Phan châu Trinh chút nào: 
Nhưng ông không có học thức rộng (mới tới trường ba? 
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nghĩa là rớt tú tài), không có tài đi du thuyết, chỉ loanh 
quanh trong hạt. Nhưng tên tuồi và sự nghiệp Duy Tân lớn 
lao vang dội khắp miền (Quảng Tín) làm nòng cốt và 
gương mẫu có các phủ huyện, làm ngọn đuốc soi đường 
cho tư tưởng và hành động mới, là mối hãnh diện 
cho Phan châu Trinh và Huỳnh thúc Kháng; xem nó như 
cuộc thí nghiệm thành công của chú nghĩa rmình. 

Ta có thê tin, không quá sai lầm, là Phan châu 
Trinh có bao nhiêu hoài bão muốn thực hiện đã gởi 
cấm vào người anh em cô cậu đó, và nếu Phan châu 
Trinh là bộ não, ông đã là cánh tay. Cánh tay ấy không 
thẹn với bộ não kia, nhiều khi cánh tay nặng thực tế 
còn rmuốn lôi bộ não nặng trí thức đi xa hơn nữa. 

Tôi dám nghĩ là từ xưa nay, không dễ gì tìm được 
nhiều ông lý trưởng, coi một làng, mmà lại đủ sức làm 
cho cả lực lượng Phong kiến, thực dân phải đề phòng, 
chỗng đỡ và hận thù đến thế ; không chỉ có thế : họ cèn 
phải chuân bị đầy đủ đề chiến đấu với ông như với 
một đảng cách mạng sắp bùng nỗ dù ông không có cả 
một khâu súng trong tay. Bạn đọc ngạc nhiên và đòi 
chứng cớ ? Thì đây : các quan lại sở tại ngày đêm phái 
người tới dòm ngó, phá rối, bắt bớ. Nhưng vẫn không 
đủ đề trấn áp một viên lý trưởng khiến thực dân phải 
tmmạnh bạo thực hiện một cuộc trấn áp quyết liệt : lập một 
cái đồn ở ngay trong làng Phú Lâm gân vườn nhà ông 
do một Thiếu úy Pháp chỉ huy (thời đó, kê như thế đã 
là đồn quan trọng) và đề tiện việc hành quân khi hữu 
sự, họ cho đắp một con đường chiến lược hoàn toàn 
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mới từ Thăng Bình quanh lên Việt An, qua Phú Lâm về 
Tam Kỳ đề kịp thời tấn công và tiêu diệt lực lượng 
khởi nghĩa... tưởng tượng do Lê Cơ lãnh đạo Í 

Cuộc đời của Lê Cơ vừa oai hùng, vừa hấp dẫn 
vừa ly kỳ lúc sống cũng như lúc chết. Tôi thuật lại các 
hoạt động của ông (1) một cách vấn tắt, hy vọng có 
nhiều nhà biên khảo, tiêu, thuyết gia sẽ tìm thêm tài liệu 
và cảm hứng đề viết về nhân vật Duy Tân đặc sắc này. 
Trong bài báo của ông Huỳnh thúc Kháng đăng trong 
số báo Tiếng Dân 512, vì muốn trách cứ thực dân niên 
các thành tích của Lê Cơ, Huỳnh thúc Kháng chỉ nhắc 
một cách mực thước, nhất là không đả động tói những 
xung đột giữa ông và thực dân. Vả chăng, không quá 
tán tụng một người ở phe Duy Tân, trong vùng ảnh 
hưởng của mình. Huỳnh thúc Kháng có sự dè đặt quen 
thuộc của nhà: nho cũng dễ hiều. 

Nhưng, những ai tôi gấp mà có nhấc qua công 
cuộc của xã Sáu Lê Cơ hay Lý Cơ đêu có rnột lối trâm 
trồ, không tiếc lời tán thưởng và cảm phục nhân vật 
bất khuất lúc sống cũng như lúc chết ấy. 

Lê Cơ xuất hiện vào năm 1ooø, nhưng trước đó đã 
dám chống cả một bọn hào lý của làng Phú Lâm. ‹ Làng 
ấy trước có tiếng là giàn, lại là làng ngoại thích một 0ị 


(I) Theo tài liệu trong số báo liếng Dán 517, 17.5.1952, Anh 
Minh Ngô thành Nhân có trích ¡n¡ lại trong Ngũ Flành Sơn Chí Dĩ. 
Ngoài ra còn theo lời thuật miệng riêng của bà Lê Ấm con gái Ô. 
Phan châu Irinh và nhiều nhân vật khác về cuộc đời Lê Cơ. 
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quan lớn, hào cường chiếm cả quyền làng, cho đến đỗi lúc 
bấy giờ không ai muốn làm lý trưởng, 0ì đến rnùa thuế thu 
không đủ, thường phải bội thu cho bọn hào cường ; còn xâu 
thì các tay chân của các nhà ấy cũng không được bắt, chỉ bắt 
` mấy tên dân cùng". Nhưng 1oo2 Lê Cơ dám nhận làm 
lý trưởng với niềm tin «Ta không làm nồi tiệc lớn cho 
thiên hạ thì ta cũng có thề thí nghiệm ở một làng (túng bất 
năng hành chỉ thiên hạ, ảo khả nghiệm chỉ nhất hương) ». 
Nói là làm, không do dự. Lê Cơ gây niềm tin sâu xa 
cho dân chúng bằng cách tận lực trừ nạn hào cường. 
Ông thành công rực rỡ. ‹Từ đó, ông bắt đầu cát cách 
từ iệc xâu thuế cho đến việc tế tự canh phòng, trăm điều 
chấn chỉnh, bọn hào cường kia không thê thị thủ đoạn ích 
jkỷ như trước mà dân trong làng đều tâm phục cả" (ï). 
- Khi đã nấm được lòng dân chắc rồi, Lê Cơ mới 
tiến lên một bước thực hiện chí hướng của mình. 
qCông việc sắp đặt trong làng gặp lúc phong 
trào tân học. — Trong lác bấy giờ (1go5-19o6) nhà 
nước có lệnh lập xã học, dạy quốc ngữ, chữ Táy trong 
tỉnh lại có phong triều cô động công thương các nghề. Ông 
ta là anh em con nhà cô cậu ớt cụ Phan châu Trinh, nên 
biết uiệc cải cách là cần, bắt đầu thực hành trong làng, lập 
trường học, rước Thầy dạy Quốc Ngữ (lúc ấy trong nhà 
quê nhiều nơi không biết chữ Quốc Ngữ là gì, nhiều bị 
lão thành ra sức phản đối) cho trẻ con trong làng học, ít lâu 


(1) Những đoạu có « » là lời Huỳnh thúc Kháng trong bài báo 


dẫn trên. 
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lại thêm một trường nữ học nữa (nữ học ở trong Quảng 
Nam, Đề mấy phủ huyện trong, trường Phú Lâm là đâu tiên. 
Đồng thời, trong làng chung lại mở uườn trồng quế, lập 
cuộc buôn, dựng lò rèn (rèn đồ nông khí) lập cuộc bảo hiềm, 
canh phòng kẻ trộm cướp. Ở trong một cái làng rừng 
che múi cách giao thông trở ngại, thuở nay, tịch mịch 
quê mùa bỗng thành một nơi khai thông 0ui 0ẻ, không 
những dân làng 0à lân cận tín phục, mà người xa, nhất là 
người đã nếm mùi Âu hóa đi ngang qua tỉnh Quảng Nam, 
cũng gắng lên đến làng Phú Lâm đặng xem công việc sắp 
đặt của một ông lý. Công 0iệc ông lý nào có hèn đâu íf › 

Độc giả ngày nay đọc những lời văn ấy, có lẽ chả 
hứng thú gì. Nhưng nếu ta cố gắng dùng óc biện luận 
đề tìm hiều từng câu, từng chữ; từng sự kiện, dùng óc 
tưởng tượng đề dẫn lui về quá khứ của một thời kỳ 
nhất định của lịch sử, ta sẽ khám phá ra biết bao niiêu 
điều mới mẻ trong một làng Duy Tân ở núi rừng vào 
những năm 1oos-1oo6 Í 

Tôi phải nói mau mau ránz cho đến nam 1954 trở 
lạ dây, không phải mấy làng, kê cả làng Phú Lâm, đã 
có được những tô chức và lỗi sinh hoạt tiến bộ dến 
thể ở trong các vùng núi non xa váng. Như thế, chúng 
ta có thê hiều ngay là công cuộc của Lê Cơ vào thời ấy 
đã nâng làng Phú Lâm lên làm làng điền hình Duy Tán 
cho toàn quốc, không kém gì làng Phong Thứ (Dién Phong). 
Nhưng không thê so sánh với Phong Thứ và Diên Phong 
là công cuộc chung của raệt hạt, do sự hợp tác chung 
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của các sĩ phu. Diên Phong chú trọng những công cuộc 
trọng đại. Còn Phú Lâm chú trọng những công cuộc 
dành riêng cho một xã có thê làm được. Đối với chúng 
ta ngày nay; một cơ sở thí nghiệm thành công như thế 
trở thành hết sức quan trọng cho một chủ thuyết. Tôi 
nói thí dụ một giáo phái hay một đảng tiến bộ nào đó, 
muốn phát triền tồ chức, cần nhất là phải có những khu 
vực cơ sở tiêu biêu cho chủ thuyết chứ không thề nói 
mơ hồ. Vì chúng ta quen nói mơ hồ nên không ai tin 
mà chính dân cũng không tin, hoặc muốn tin cũng 
chẳng biết dựa vào đâu mà tin ngại mình không có 
đủ óc sáng kiến và khả năng thực hiện. Nhưng khi 
đã có một cơ sở điền hình, họ đến xem xét, nghe 
ngóng sờ mó” rút kinh nghiệm tô chức, phát triền 
thì việc mô phỏng, biến chế chả khó gì, có khi còn hay 
hơn cả cơ sở điền hình kia ! Chính các đẳng phái, tôn 
giáo của ta ngày nay chưa thành công, chưa gây được 
niềm tin của dân là vì ta chưa có những cơ sở kiều mẫu 
thê hiện đúng chủ thuyết của ta. Do đó, chủ thuyết chỉ 
còn là một mớ chữ nghĩa phiêu lưu !Sự thất bại là điều 
nắm chắc trong tay vì không đặt đời sống của chính làng 
xã, của người dân cụ thẻ làm chú yếu l 

Phong Trào Duy Tân nhờ Xã Sáu Lê Cơ mà dám 
tự hào là phong trào chính trị và xã hội có lãnh đạo, 
đường lối, chủ trương, phát xuất từ cơ sở. Đó là phong 
trào đầu tiên ở trong nước ta, qua trường kỳ lịch sử, 
biết giá trị lớn lao của sự tô chức và phát tziền xã 
thôn làm căn bản cho quốc gia muốn tiến bộ. Nghĩa là 
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Phong trào đã quan niệm được giá trị của người dân — 
dù còn nặng về tư sản — trong sự đồng tiến của Quốc 
gia, chứ không như hầu hết các phong trào khác chỉ chú 
trọng từng khả năng của cá nhân hay một đoàn thê, đẳng 
cấp đặc biệt. Cũng không nên so sánh với những làng 
được cải cách do chính quyền bắt buộc hoặc cá nhân 
tự động đứng lên cải cách. Vì như thế đẻéu không 
gây nôi một hào hứng tự tâm, không gây thành phong 
trào rộng lớn và không dẫn tới một hành vi chính trị 
tích cực. Sau năm 1943 mới lại thấy có những cuộc 
cải cách, phát triền làng xã theo đường lối, chủ trương 
của một học thuyết chính ;trị và như thế là trễ hơn 
phong trào Duy Tân những 4o nắm. 

Nếu Lê Cơ hăng hái, nhiệt thành kiến thiết bao 
nhiêu công cuộc khác nhau và bao giờ cũng muốn di lên 
hàng đầu thì Huỳnh thúc Kháng lại hết lòng cỗ võ. Sau 
đây là một bài ca của Huỳnh thúc Kháng chúc các cơ 
sở DUY TÂN ở Phú Lâm. Các học sinh các Trường Tân 
học sau khi học xong phải dứng dậy ca. 

NGƯỜI TRONG ĐÔNG Á () 
Người trong Đông Ấ rõ ràng 
Một giòng một giống Hồng Bàng là đáy 
Nay biết đồi quê ngây, tục cũ, 
Hiệp cùng nhan chung của mà buôn, 
ĐuöL theo tân hóa bôn chôn, 


() Vì không có đề, nên tôi tạm lấy mấy chữ đầu làm dẻ cho 
bài nầy cũng như các bài sau. 
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Thói hư ta bỏ, trí khôn ta bày. 
Chúng tôi uui thấy Hội này, 
Mở lời kính chúc quí thày đồi câu : 
Một — chúc thương cuộc đặng lâu 
Lợi quyền giữ lại của mình (?) hầu sanh. 
Hai — chúc học hành cho giỏi, 
Theo người hay tìm tỏi cho nên. 
Ba — chúc cát lòng cho bồn, 
Ai ai cũng quyết đứng lên uũ đài. 
Bốn — chúc đạo khai dân trí, 
Dạy con em nghĩa lý cho mĩnh. 
Năm — chúc khuyên dụ người mình, 
Bỏ câu thanh bại mới nên việc đời. 
Sáu — chúc khuyên người trong nước, 
Khuyên anh em sau trước gần xa. 
Bảy — chúc thòng nước thông nhà 
Ta là dân nước, nước là nhà ta. 
Tám — chúc bước qua đàng sảng 
Mở mang ra tô rạng lễ công. 
Chín — chúc người trước tâm đồng, 
Người hay, trí xão gánh gồng giang sơn. 
Mười — chúc chớ sờn tâm chí 
Hiệp bằng nhau mà thử gan chơi. 
Lễ hai mươi triệu con người, 
Đồng lòng, dè có thua người nước mô ? 


* 


*. 
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Một bài ca khác 
SANH GẶP LÚC CẠNH TRANH 
Sanh gặp lúc cạnh tranh thời dạt, 
Học thức ta sửa lạt sau đa. 
Phải lo giáo dục nhân tài 
Đúc nén tư cách, mở bài phương chaảm. 
Mừng thuy máy i:e dòng tâm, 
Thăng Bình (U) là phủ, Phú Lám là làng. 
Nọ Thương cuộc, nọ học đường, 
Này có bảo liềm, này phường quế viên 
Trong hưởng sự mười phân chấn chỉnh 
Cùng nhân tâm hoán tỉnh mặt hột. 


+ + * s 


Trường Phú Làm 
trường lớn trong tỉnh. Tôi không rõ sĩ số bao nhiêu (2) 
Việc dạy học, sách dạy có lẽ không khác các trường ở 
Diện Phong. Đặc sắc nhất của trường là có c¡ một lớp 
dành riêng cho nữ sinh (3). Hân nhiên đó là lớp đâu tiên 
dành cho nữ sinh của Trung và Bắc. (Tôi không rõ ở 
Sàigòn, trước ¡1965 đã có trường dành riêng: cho nữ 


do Lê Cơ lập là một trong mấy 


sinh chưa ? }. 
Ngay như sau này, ¡2o7 Đêng Kinh Nghĩa Thục 


thành lậ» qui mô là thể mà cũng không mở được lớp 


(1) Nay là liên [)htrớ‹c. 

(2) Chỉ biết ế nào nhóm học trò hạch đến đói ba tram - leo 
Huỳnh thúc Kháng. Nhưng học trò hạch có khác học học trò khóng, 
lồ sao chị tiểt này cũng cha biết đá là trường Lớn 


(2) Bà lê Ẩm có học tại Lớp Nữ sinh này, 
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nữ sinh thì đủ biết cái gan của Lê Cơ to tới đâu, vào 
giữa thời kỳ con gái đàn bà bị cho là tnan hóa”. Và 
không hiều, bằng cách gì, ông đã đào tạo được luôn 
hai nữ giáo sư : cô Mười và cô Bảy Lẹ. Hản nhiên đó 
cũng là nữ giáo sư đầu tiên ở Việt Nam, ít ra cũng ở 
Trung và Bắc, trước khi thấy ‹bóng hồng» xuất hiện 
ở Đông Kinh Nghĩa Thịtc, 

Cuðc buon œ Phú Lâm cững là một tô chức muốn 
phá vỡ lề lối cô truyền, tiễn lên một phương thức mới. 
Ông đã xin bằng của quan phú, quan phê cho làm rồi mới 
làm. Theo ông Huỳnh thúc Kháng thì chỉ “mua giấy bút 
bán cho học trò, cùng nắm rmuiối bán cho dân cày, như 
một cái quán trong nhà quê, nhưng theo bà Lê Ấm và 
ít người biểt chuyện thì cơ sở này tô chức có qui củ, 
Đó là điềm chính đề cho những con buôn nghèo 
đến nhận hàng hoặc nhận tiên vẻ rmmua hàng mà buôn. 
Buôi tối lại vẻ đó, thúng mữngz sấp xếp lại có trật tự, 
ley tiệra chính, ttgoài sách vở, mám muối bán cho học 
trò và dân cày còn có tö chức mấy cái lò rèn đề rèn 
cuộc, xcng, rựa... Chúng t› cũng đẻu biết vùng núi 
rừữn# ít có ÌÒ rỏn, moi lần dị mua dụng cụ mất thì giờ 
lán lội xa xôi. Nay lập lò ở đây, ong Lè Cơ muốn giúp 
phương tiện cho niững ad muốn phá núi rừng trồng 
quế sẽ tìm thấy nz^y ¡hững dụng cụ cần. Điều này cũng 
cho thấy nhu cài lập vườn quế, phong trào Duy Tân 
đáp ứng một cách nóng nhiệt, và tiệm buôn còn là nơi 
cung cấp nông kñí,. Do đó, việc buôn bán trở nên náo 
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ˆ... 
ŠễằẮẳ- 
—. 


nhiệt, thương cuộc hóa thành nơi hội họp, công khai (dị 
thương vi quần : lấy ngành buôn đề hội họp, khâu hiệu 
đương thời) của các người đồng chí hướng. 

Có lẽ đó là lý do khiến tri phủ sở tại gọi ông đến: 
đòi lại cái bằng cho phép. Ông Lê Cơ nhất định không 
chịu trả. Bắt lên, bắt xuống mãi, sau tức giận, tri phủ 
nọc ông ra đánh (Biết bao nhiêu cực nhục, gan lì tranh 
đấu cho Duy Tân, chứ có phải để dàng, thuận lợi cả 
đâu !). Ông nói : 

— Quan là cha mẹ trong một phú, như nói việc 
dân làm quấy thì không cho phép, đã cho phép tức 
công nhận là việc phải. V3 buôn bán là việc sinh nhai, 


£ 


tôi đã cùng anh em xuất tiền lập tiệm mua hàng trên 
một tháng, nay qưan thu giấy phép ai bồi khoản phí 
ấy cho chúng tôi ? Thưa thiệt cùng quan, quan có đánh 
chết tôi cũ+g xin chịu, chớ muốn thu bằng lại, xin quan 
bầm ra tòa sứ đã. 

Tri phú giận và có lẽ mối nghỉ Lê Cơ đang mưu 
đồ việc lớn còn lớn hơn, e sẽ gây hậu hoạn nên öẩm tra 
tòa sứ. Sứ gọi cả hai người, tri phú và Lê Cơ ra hầu, 
Trong báo Đăng cô khoảng too;, Phan châu Trình có 
thuật lại việc này bằng hán văn (theo Huỳnh thúc Kháng) 
và tiếp : 

K(Quan sứ? xét rõ đầu đuôi, bit ông làm việc ích lợi. 
Trước mặt quan phủ, quan sứ: khen ông 0à cho phép về làm, 
quan phủ có hơi thẹn. 

(Lúc bấy giờ trên nét mặt quan phủ, trông dày như 
lớp thiết giáp... 
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Huỳnh thúc Kháng thêm : 

©€Cá một điền thú là khi Xã Cơ ra Tòa, quan sứ hỏi 
chuyện, thấp người tướng mạo khôi ngô, ăn nói chững chạc 
khác uẻ người thường (ông ta râu rìa, mũi cao, cặp mắt 
sáng tỉnh có uẻ giống người Âu) bèn hỏi rằng : sinh năm nào: 
lúc ấy đã có người Tây sang chưa (nhà Quê ở Trung Kỳ, 
nào khoảng Triều Tự Đức, làm gì có người Tây ! Song 
thấy Xã Cơ tướng mạo giống người Tây nên hỏi. » 

Thế là tạm yên với sứ Pháp. 

Nhưng với quan lại, nhất là Tông lý Việt thì rất 
khó yên, Mà dầu họ muốn yên, nhưng xét thấy họ hại 
dân, hại nước Xã Cơ nào có đề cho yên. 

Thời kỳ này,Xã Cơ có lập ra hội bảo hiềm đề bảo đảm 
việc trộm quế trong cái làng bốn phía bọc toàn núi 
rừng này. Các nhà giàu có vườn phải xuất lúa cấp cho 
dân tuần đề họ bỏ nhiều thì giờ vào việc canh gác. Các 
mỗi đường có lập điếm canh, trong có đặt cùm, đầu đường 
có dựng một tấm thẻ bằng gỗ, liệt các quy điều răn cấm 
cũng như phải có mặt đề bắt kẻ gian, đề cứu lửa, cứu 
rừng v.v... Thế mà rồi cũng phải bị báo cáo là cắm 
thể, cắm cờ, bị quan lại làm phiền, làm rầy và càng khiến 
quan thêm ghét mặt. 

Nhưng dù ai ghét thì ghét, Xã Cơ vẫn đi thẳng 
theo con đường nhiệm vụ của mình. Hễ quan lại, tông 
lý làm bậy là ông lập tức đương đâu. Thời kỳ đang 
thâu thuế, dân khốn đốn chạy đông, chạy tây, chảy máu 
chân kiếm chưa ra tiền nộp thuế mà các Chánh tông 4 
tông mở cuộc hát bộ, mời Xã. Ông bảo với các lý trưởng 
khác : 
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— Chánh tồng muốn bày việc đề kiếm tiền, ta không 
nên đi lễ bằng tiền. 

Nhưng chẳng ai nghe vì hối lệ công khai kiều đó 
cũng là một lối cần thiết đề tránh những sự khó đễ về 
sau, Chỉ có Xã Cơ là mua vải điều, viết đôi câu đối 
(dịch ra quốc ngữ như sau) : 

Tồng thời thuế chưa xong, xâu chưa hết, lợi chưa hưng, 
hại chưa trừ, 0uui gì uậy ? 

Xã thì già chẳng an, trẻ chẳng học, trai chẳng cày, gái 
chẳng đệt, hát làm chỉ ? 

‹ Giữa tiệc mừng hát đồng người, đem câu đỗi ra t7e9 
lên, người ta đàm đạo xôn xao. Thầy tồng tức mình, xếp cất 
mất ! Song người ta truyền tụng đến nay cũng còn nhiều 
người nhớ câu đối ấy. Chuyện ấy là một mỗi cho bọn Tồng 
lý ghét nên sinh chuyện luân luôn, nhưng không làm gì ông ta 
được ! 

Những cải cách mạnh dạn của ông gây những xúc 
động lớn ở cả hai phía: phía có óc Duy Tân thôi thời 
tán dương không hết lời. Làng Phú Lâm trở thành 
làng gương mẫu Duy Tân. Phía bảo thủ cũng chỉ trích 
không tiếc lời, và phần lớn họ có quyền hành trong tay 
nên những dư luận của họ cũng gây một sức mạnh đủ 
đề cho công sứ Pháp phải đề phòng (r). Thể là một 
con đường chiến lược quan trọng đắp từ phủ Thăng 
Bình lên, qua Phú Lâm, xuống Tam Kỳ đề chở quân 


(1) Tài liệu từ đây xuống do chính Bà lê Ẩm kề. Bà biết rö 
vì lúc ấy mẹ mất, Ông Lê Cơ dẫn về nuôi hoc tại nhà ở Phú Lâm- 
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đẹp loạn... Lê Cơ ! Một cái đồn do một thiếu úy Pháp 
lãnh đạo đặt ngay trong làng Phú Lâm, chĩa mũi súng vào 
ồ Lê Cơ. Nhưng ngay trong những ngày đầu, bọn lính 
tự do cắt tranh, chặt tre của dân làng và của Lê Cơ, Lê 
Cơ lập tức cho lấy gông, gông cô lại và hỏi : 

— Các chú tới bảo vệ hay tới ăn cướp ? 

Viên quan một Pháp biết lỗi ở lính và biết Lê Cơ 
không phải tay vừa. Hình thức : đó là một người có bộ 
tmặt như Tây, to lớn, râu rìa, ăn mặc đồ Tây, không có 
mặc cảm trước mặt võ quan thực dân hơn nữa: thiếu 
úy đó đã từng biết Lê Cơ dám đi thẳng tới Công Sứ 
đề tố cáo nên liền đấu dịu. Lê Cơ bảo: 

— Nhất thứ tôi tha. Nhưng phải trả tiền mỗi cây 
tre theo thời giá là hai giác (o,Šao). 

Việc giàn xếp xong. Đồn Trưởng cho nuôi một 
bây dê. Lũ dê ấy tự do vào các vườn thiên hạ. Không 
ai dám nói gì. Lũ đê ấy chạy sang vườn Lê Cơ (đồn 
ở ngay sát nhà). Lê Cơ liền bắt trói lại đem trả. Lần 
thứ hai dê sang, lại bắt đem trả. Đến lần thứ ba ông 
lấy rựa chặt chân rồi kêu trưởng đồn ném trả. Trưởng 
đồn cũng đành câm. 

Mỗi lúc có những ngày Tết Tây mà ai đi xem là 
ông đứng ngay trước mặt, chửi công khai, chứi không 
tiếc lời. Nhưng cũng chẳng ai muốn gây sự với ông, 
Công Sứ đã biết mặt ông, Tồng Đốc cũng ngắn ông. Lê 
Cơ tự do hoành hành dân phong trào Duy Tân lên điềm 
cao trước sự yên lặng dò xét của trưởng đồn Pháp. 
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Tôi tưởng cũng nên kề thêm phần kết thúc cuộc 
đời ngang tàng của vị anh hùng thảo dã đó : sau vụ 1oo8: 
Lê Cơ bị ba năm tù. Mọi công cuộc kiến tạo của ông đề 
làn mới một làng Dân quyền, một làng Duy Tân bị 
đập phá tan tành. 

Sau ba năm ở tù về đến 1oI6 cuộc khởi nghĩa vúua 
Duy Tân lại có mặt Lê Cơ cũng như bao nhiêu nhà Duy 
Tân khác, khi họ không còn tin ở phương pháp công khai 
hóa, hợp pháp hóa đề tự cường và tiến bộ trong cái 
thế thực dân điên đảo của Pháp. Ông bị đày đi Lao Bảo: 
Một ngày kia, khi có một người tù bị bịnh kiết ly, cứ 
ngồi đềnh dàng trong đám cỏ, bị lính dùng báng súng 
hành hạ tàn nhẫn. Lê Cơ đang ngồi vót tre, xúc động 
mãnh liệt liền vung rựa chạy đến sừng sộ với người 
lính đòi chặt đầu hắn ta. Lập tức, Pháp đem ông xử 
bắn ngay tại chỗ. Ông gục xuống trên vũng mmấu, mặt 
vẫn còn phừng phừng nộ khí, 

Huỳnh thúc Kháng khi nhắc tới ông, vẫn tiếc rẻ và 
nhiều năm sau, trở lại quê xưa, vẫn còn đề ý đến kỷ 
vật cuối cùng do xưởng chế tạo thô sơ của Lê Cơ sản 
xuất : +hứ ghế xếp làm bằng mấy cây sắt uù mấy miếng gỗ 
thông rất là giản tiện (ghế này miền đó còn có nhà giữ lạt đôi 
ba cái) Ð. 

Nhưng đó là chuyện năm 1932. Bây giờ còn đâu 
nữa kỷ vật cuối cùng của vị anh hùng thảo đã. 
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HỜAI xưa, đàn ông và đàn bà xu +4 không 

khác nhau bao nhiêu, nhất là những người 

quá xấu và quá đẹp. Xấu thì cũng bới tóc, cũng răng đen, 

cũng ăn trầu, mặt cũng nhăn nhco ; đẹp thì cũng chừng 

ấy thứ, chỉ khác nước da trắng trẻo, má hông hào. Nhất 

là khi họ mặc phong phanh cái áo ngắn, lại choàng lên cồ 

một cái khán : vì chỉ duy có cô áo cao, thấp mới thật sự 

phân biệt nam nữ cùng với đôi hoa tai bóng nước. Ấy 

thế mà đâu có thiếu những chàng xấu háy... cũng xâu lô 
tai, đeo hoa tai như bất kỳ cô nào ! 

Đọc Tam Quốc; ta thấy một danh tướng của Tào— 
Hạ hầu Đôn—bị tên bắn vào mắt. Rút tên ra, con ngtrơ'i 
theo ra. Đôn nói: của cha mẹ, ta không có quyền vứt bỏ 
cái gì! Nói rồi nuốt luôn cả tròng con mắt, 

Như thế đối với cái thời còn quý trọng từ tí trong 
cơ thề, tóc chải xong buồi sáng không dám vứt xuống đất, 
móng tay các bậc thâm nho có khi dài bằng chính ngón tay 
lai cong vút thì còn nói chỉ đến chuyện cắt tóc, cạo răng. 
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Thể nhưng bộ tóc dài phết đất cản trở rất nhiều cho 
những hoạt động mới của một thời cần hoạt động hết mình. 
Phải cắt tóc trước hết. Nếu không cắt phăng bộ tóc ấy đi, 
đừng mong dám tiến lên con đường mới : lái xe, sửa 
máy, bắn súng, tập thề dục, xuất dương... Muốn cắt cái 
phần quí báu mà chữ trung, chữ hiếu đặt lên trên ấy— 
trên cái đầu — đâu phải dễ. Các nhà nho phải làm gương 
trước đã. Nhà nho liên bảo ‹Văn Thân, đoạn phát (Vẻ 
mình, cắt tóc) là cô tục của ta, đề tóc là bắt chước Tàu, 
phản dân tộc tính, sao không cắt phăng đi ! Nói thì dễ, 
nhưng làm nào phải dễ đâu khi một phong tục đã đánh đồ 
một cô tục đề nghiễm nhiên trở thành cồ tục. Tôi có đọc 
một quyên văn hóa sử Trung Hoa, cũng thấy những lý 
luận của Trung Hoa thời đó y như thế : cái bím trên đầu 
đâu phải tục của Trung Hoa, chỉ từ khi Mãn Thanh cướp 
nước, mới buộc phải theo. Bao nhiêu người bị khốn khô vì 
chống đối. Thế rồi lâu ngày, nó thành một dân tộc tính, mà 
những ai sau này bị tội cắt bím tự xem như hình phạt đau 
xót, nhục nhã nhất đời ; hoặc ai theo tân phái mà cắt bím 
đi là bị búa rìu dư luận không chịu nồi. 

Nhưng nhà nho đâu có quyên dừng lại. Và khi những 
nhà nho tài giỏi, nghiêm trang đạo đức nhất xuất hiện với 
bộ tóc ngắn, tự nhiên gây những xúc động sâu xa và gây 
những ảnh hưởng tất tốt. 

Từ đó, có một cuộc tuyên truyền rộng rãi về việc 
hớt tóc cho thuận lợi với hoạt động mới của Tân sinh 
hoạt, tân văn hóa. Dân chúng thấy hay cũng bắt chước. 
Và người ta ở đời ai cũng có cái thói này: hễ làm điều 
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hay cũng như dở, cách mạng cữag như hút thuốc phiện, 
những việc mới lạ, không bao giờ rauốn chỉ cá nhân mình 
làm mà muốa kẻ khác cũng phải làm với mình. Kẻ cắt 
tóc rôi, hoặc vì hảo ý giúp bạn tiến bộ, hoặc muốn khỏi 
bị cô độc thôi thì ra sức tuyên truyền cô động bảng đủ 
cách : lời nói, vè, thơ, ca dao, bài hát. Thậm chí có khi còn 
dùng bạo lực đè ngửa đương sự xuỐng thiến ngay. Khi 
việc di lỡ rồi, đương sự chỉ còn cách xuống giọng nắn ni 
anh em mỹ thuật hóa cho dễ ngó. Thật ra, hồi ấy chỉ mới 
biết manh tóc cho ngán, cho gọn, chó đâu đã biết hớt theo 
kiều mẫu gì ¡ Huống chỉ đến thời 1go3, cả ngày có khi 
phải hớt những nám bảy tram cái đâu cho kịp gia nhập 
doàn xử: xâu thì chác họ chỉ cát cho xong Dất châp xấu 
tốt. 

Thời ấy, Phong trào đang lên, ở thôn quê Quảng 
Nam thường có những thanh niên sim một cái kéo, một 
cái lược, đi vào các nhà quen những buôi trưa đề tuyên 
truyền rỉ rã với một chàng nào đó. Khi chàng ta xiêu 
lòng, anh thanh niên có thê giúp chàng xin phép cha mẹ 
cho dễ dàng röi rủ nhau ra đầu hè, có gió hiu hiu. Anh 
thanh niên dở kéo lược ra và bắt đâu lên giọng nói 0è 
cho đương sự mê mân, không còn tìm đường tháo lui nào 
nữa. Có lẽ có nhiều bài vè nào khác, nhưng tới nay, tôi 
chỉ còn thấy nhác mỗi bài mà người ta bảo do ông Phan 
Khôi đặt ra. Trước kia, tôi có thấy một bản đây đủ trong 
báo Ngày nay của Nguyên tường Tam. Sau này, cũng 
thấy có vài bản, nhưng khong đây đủ. Tói đáng toàn van 
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bài vè đã có địa vị lớn trong Văn học sử và Duy Tân sử 
Việt Nam đó : 
VÈ CÚP TÓC 
Cúp hề f Cúp hề ! 
Tay mặt cảm kéo 
Tay trái cầm lược 
Cúp hề ! cáp hề 
Dũng đính cho khóo. 
Bỏ cát nợu mày, 
Bỏ cát dạt mày, 
Học theo người Tdÿ. 
(Nếu) Hãy còn ăn mặn, 
Hãy còn nóiL láo, 
Phen này ta cúp, 
Phen sau ta cạo. 

Giọng hân hoan, vưi vẻ, lời dọa ở cuối duyên dáng 
làm cho công việc hớt tóc có mmột cái thú riêng. 

Đối với những người ít nghiên cứu văn hóa, hẳn 
không thấy tất cả những khó khăn kinh khúng trong buöi 
ban đầu mà mãi ba bốn nắm sau 1oos — 1oo8, nếu không 
có chính biến xin xêu lôi cuốn hàng vạn người, chưa 
chắc đã có những quần chúng hớt tóc đề làm mới cả 
Trung Kỳ rồi Bắc Kỳ. Vì có không biết bao nhiêu phản 
động lực cố tình chận phong trào cắt tóc này! Nhiều cha 
mẹ cấm đoán, nhiều nhà chức trách cấm ngăn. Kê từ !oo6 
trở lui, đã nồi lên pụ án thế phát, tức là các quan lại hề 
thấy ai có cái đầu mới là tìm cách khủng bố, bắt bớ, 
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giam cầm. Nhất là những ai có tội mà rủi bị có cái đầu 
mới là thế nào cũng bị thiệt thòi. Vụ án £hế phát kéo dài 
nấy năm, nhưng không đàn áp nồi những người theo 
nới. Song song với các quan lại dùng quyền hành, 
những nhà thủ cựu dùng văn chương mắng nhiếc bêu 
rếu những người hớt tóc thậm tệ: 
Mù cha, mả, mẹ anh đâu ? 
Còn 0ua, còn chúa, hỏi anh cúp đầu thờ ai ? 
Chữ rằng phục quốc Tây lai, 
Xem trong Nam Việt ai ai cũng buồn tình. 
Nước Nam mình còn Miếu, còn Đình, 
Còn khoa, còn mục, còn mình, còn ta 
Làm chỉ khác thề ông thày chùa, 
Khỏi xâu, khỏi thuế cũng nên đua cúp đầu. 
Giọng ca dao thật hấp dẫn trẻ con. Chính Bà Lê Ấm, 
son ông Phan châu Trinh cũng bị huyễn hoặc, học thuộc 
úc nào không hay, về nhà ru em lớn tiếng hát lên khiến 
¡ một trận đòn oan vì tội... phản tuyên truyền ! 
Nhưng lại cũng có những cuộc biện luận sôi nồi 


„gộ nghĩnh của các đôi nam nữ không chỉ bằng đối thoại 


goài đời mà còn đi vào vấn chương bình dân, cụ thê là 
5i hát hò khoan đối đáp gọi là hát nhơn ngãi của Quảng 
lam. Nàng nhìn cái đầu kỳ quái của chàng và thốt lên : 

Dị cha chả là đị ! 

Chướng cha chả là chướng ! 

Cớ làm sao anh lạt cúp cái đầu, 

Thất hiếu trung uới phụ mẫu 

lại lỗi câu uới nàng Kiều 
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Nhưng chàng trai xứ Quảng đâu có chịu thua nàng 
Kiêu của chàng nên lập tức chàng rang rảng tuyên truyền 
cho lý tưởng của mình : 

Dị cũng không phải là dị, 

Chướng cũng không phải là chướng. 
Bởi 0ì anh muốn sướng. 

Cho nên anh cúp cái đầu. 

Nàng Kiều ở quân non Châu 

Từ Tam Kỳ cho chí ngoài Kinh 

Ai ai cũng cúp như mình thậm sang (r). 

Hớt tóc không phải một sự kiện vụ hình thức như 
có nhiều người lầm tưởng. Chính nó có một giá trị tỉnh 
thần rất quan trọng đối với Phong trào Duy Tân. Tôi nhớ 
Mustapha Kémail lãnh tụ Thồ Nhi Kỳ khi bảo bỏ cái mũ 
Fez tự nhiên bỏ được nhiều tập tục cùng đi với cái mũ 
ấy. Và như thế, hớt bộ tóc đi, đội cái mũ trắng lên, ta 
cũng dân theo nó những tập tục mới. Chẳng hạn gặp 
người trên, ta khỏi vòng tay, cúi đầu mà chỉ cần đở cái 
vành mũ trắng. Đã dở vành mũ lên chào, tự nhiên ta muốn 
dẫn thân vào những hoạt động mới mẻ mà ta cảm thấy 
thích ứng. Tuy chỉ là việc cắt mấy cái tóc, nhưng thật ra là 
đoạn tuyệt, ít ra cũng dẫn khởi sự rời bỏ một quá khứ, 
một giáo điêu mà người ta bớt niêm tin, có khi thù ghét 
nữa l Ta cũng có thê so sánh phụ nữ ngày nay cắt tóc với 


@ lài liệu của Nguyễn Q. lhắng. 
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Nam giới thời năm 1oos cắt tóc. Phụ nữ nay ở thành thị 
cất tóc rất nhiều thế mà lớp người cách đây năm bảy năm 
muốn cắt tóc thật không thiếu gì kẻ bị mắng chửi, đánh 
đuôi, có khi còn bị chồng hay cha mẹ từ bỏ. Sự thật, 
nam 1945, nhiều tỉnh, như Quảng Ngãi (1) phụ nữ cắt tóc 
rất đông, thành phong trào rôi, nào có lạ gì ! Thế nhưng 
các thể hệ cắt tóc ấy đều có khác nhau : roos: đàn ông 
cát tóc theo một vận động tân vấn hóa, tân sinh hoạt; 
1943 : đàn bà cát tóc cũng có zu hướng ấy, nhưng đã dẫn 
từ Dân Quyền tự do tới xâ hội chủ nghĩa. Còn 1g17o_-—IoÕo 
thì phụ nữ cát tóc lại chỉ nạng về Mỹ thuật hơn là sinl, 
hoạt, có khi chỉ đê làm vui những chàng ngoại quốc. Tuy 
nhiên, hiện nay có những xưởng như xưởng dệt ở Đà 
Nắng, nữ công nhân bắt buộc phải cát tóc vì như câu. 
Nếu không cát, không thẻ làm thợ vì có thẻ bị máy cuốn 
pháng cả mái tóc, lột mất cả da dâu. Vậy trong tương lai, 
khi có kỹ «nghệ hóa, tất nhiên phụ nữ dẻu phải cát tóc, 
chỉ là diều tất nhiên. 

Tôi nhác dài dòng mấy giai đoạn này cốt đề thấy thêm 
những bước tiến khác nhau của lịch sử mà bộ tóc can dự 
một cách thiết yếu, chứ không phải là chuyện chỉ dê cho 
đẹp mát mà thôi. 

Vậy :225, đàn ông cát tóc là thực tế dẫn thân vào 


(1) lhời ấy co loan truyền một sự hiều lầm. [uyên lo lính 
nh Irung LỮơng đánh điện về bảo Phụ Nữ cấp tốc... bị đọc ra là 
Phụ Nữ: cầt tóc nén phái nữ: đòn nhau cắt tốc. Không rã đúng hay 


Sat. 
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sinh hoạt mới, về mọi phương diện. Và họ phải can đảm 
đề tranh đấu với nội tâm, với phe bảo thủ, với quan lại 
đề chứng tỏ chân lý của cái đầu cắt ngắn. Rồi cũng do 
Phong trào mà ở Trung Việt nơi còn nặng quân quyền, 
phong kiến lại ít tìm ra những ông già có đầu bới tóc hơn 
Nam Việt, thuộc địa của Pháp, nơi đến I1o4o vẫn còn 
những ông già tóc bới, lái ô tô tối tân phóng như bay, 
loại ô tô mà người miền Trung chỉ biết... kính nhi viễn 
chỉ 
“ẻ 

Đã có bộ tóc ngắn thì tự nhiên cái áo dài trở nên 
lượt thượt quá. Cái áo dài chỉ có thề dùng trong nghỉ lễ 
mà không thuận lợi tí nào cho các công tác mới đòi hỏi 
sự di chuyền, tập hợp, cử động mạnh dạn. Nhưng đây 
không phải vấn đề thiết yếu cho nông dân mmà là của sĩ 
phu, những người suốt năm hễ ló mặtra ngoài là đương 
nhiên phải tròng cái áo dài lên mình. Thành thử vấn đề 
âu trang cũng được dặt ra. Âu trang thời ấy không phải 
chưa ai mặc. Ngoài người Âu Châu, bọn bồi bếp tây có lẽ 
cũng đã có mặc, ít ra cũng khoác trên mình bộ đồ chủ phế 
thải. Nhưng bôi bếp mặc không nêu thành vẫn đề mà còn 
bị khinh bỉ là khác. Như thể, không thề nói như Vũ 
trọng Phụng độ nào là ở nước ta những mốt mới đều do 
bồi bếp, đi điểm nêu gương trước nhất, 

Bộ đồ Tây đầu tiền của Phong Trào Duy tân, chắc 
chắn là do Tây Hồ Phan châu Trinh bày ra. Và như 
Nguyễn hiến Lê nói trong Đông Kinh Nghĩa Thục (sđd) 
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nó đã thành cái mốt : mốt Tây Hồ !... nghĩa là ‹ một cái áo 
bành tô và một chiếc quần bằng vải nội hóa Quảng Nam 
nhuộm đen, thắt cái cà vạt cũng bằng vải đen, đi đôi giày 
‹ dôn › (giày da vàng) mỏ vịt và đội cái nón “cát trắng », 
Ở Quảng Nam trong buồi đầu có bao nhiêu người mặc 
đồ Tây ? Tôi không biết rõ, chỉ thấy trong Trung Kỳ Dân 
Biến Thỉ Mạt Ký của Phan châu Trinh có ghi “hội mặc đồ 
Tây. Tôi cũng lại biết có những người quan trọng của 
Phong Trào không mặc đồ Tây : Huỳnh thúc Kháng suốt 
đời chỉ mặc ảo đen dài. Bút tích chỉ đề lại tên bốn người : 
ông Lê Cơ như ta biết. Còn ba nhân vật nữa sở di được 
biết là nhờ hai bản án. Năm 1ọoổ. Một bản ghi tội Trân 
quí Cáp “Thế phát. (cắt tóc), âu trang (mặc đồ Tây) là 
mưu vãng tha quốc (là mưu ra nước ngoài, ám chỉ Nhật 
Bản). Còn bản án kia xử ông Cử Châu Lâu, Nguyễn 
thượng Hữu và Cử Phong Thử Phan thúc Duyên có câu 
ẨÂu trang vãng huyện hội tức là dám mặc đồ Tây đến Văn 
Thánh Điện bàn (xã Đông Bàn, quê Phạm phú Thứ) tức 
Văn Thánh hàng huyện vào ngày lễ nào đó. Vậy, tội trạng 
ghi rõ là vì mặc đồ Tây tới chỗ thờ Đức Không Tử (t) 

(1) Phan châu Irinh ghi chú thêm về mặc đồ Tây : *Mặc dồ lây”. 
Người Nam thuở nay, từ bậc trung trở lên thường dùng sô sa của Ïàu, 
tự khi thuế nhập cảng tăng vật giá thêm mắc, con buôn Tàu hay giả 
mạo. đem hàng xấu thể hàng tốt, tốn tiền nhiều mà mau rách, than 
sĩ biết vậy nên hẹn nhau ngày thường qua lại thì mặc đồ lây, thay 
đồ Tàu, vì giá rẻ mà hàng tốt, lại tiện cho người làm việc. Đó là ý 
của hội mặc đồ lây vậy. 

Vả chăng, đừng nói đến việc bớt tốn ấy làm chị, thì mặc 


đồ Tây là có tội gì ? luật nước có cấm không ? Than ôi f Mặc đỏ 
Tây mà xử tử † Cái án ấy ngần đời mới thấy. (TKDB. trang 10) 
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chứ không phải mặc đồ Tây đi đường nên chẳng hiều cái 
hội này có số hội viên bao nhiêu người ! Nhưng dù thể 
nào, chúng ta cũng biết những nzười mặc Âu phục thời 
ấy chắc chắn là được hoan nghênh nhiệt liệt hoặc bị miệt 
thị gớm ghê. Rồi các bạn trẻ lại thử nhìn xuống bộ áo 
quần mình mặc hằng ngày xem : nào mình có đề ý gì đâu I 
Ấy thế mà mới trên sáu mươi năm, nó đã làm phiền lụy 
đau khô cho ba chí sĩ mà cíi chất hay tội từ của họ một 
phần chính do bộ đồ Tây ấy gây nên. 
Bao nhiêu cố gáng ấy được khen cũng nhiều mà 
rước lấy tiếng chê có phải ít đâu I 
Cử: nhân, thày tú cúp đầu, 
Tai nghe có giấy bệ châu gởi bề. 
Thế quan đồn cấp ê hề, 
Lập phường buôn bán tiện bề nghị nan (?) 
Ngâm thơ, diễn thuyết các làng, 
Bày ra giản tiện úo ngang lưng quần. 
Sự đời ai thấy không ưng, 
Trên đầu đội mũ, dưới quần không dây, 
Chán thời mang cặp giày Tây 
Rủ đi läắt láo một bầy như dê ! 
Sự mình trăm việc trăm quê, 
Người mình trở lạt mà chê người mình. 
Vè xin xâu (1) 
vy 


(1) Tài liệu của Nguyễn Q. Thắng. 
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Ngoài ra, những nhà Duy Tân còn phải tập biết 
bao nhiêu thói quen mới thay cho thói quen cũ, không 
kề việc trau đồi kiến thứa. Nào phải cạo răng trắng, chứ 
bộ răng đen thưi thủi làm sao mà Duy Tân cho được Ì 
Nào cắt những móng tay dài thườn thượt mà mỗi lần 
gãi sồn sột mới êm ái làm sao ! Nào bỏ thói ăn trâu 
trông dơ dáy, nhồ phèn phẹt kém vệ sinh. Thời ấy; 
mỗi người đàn ông đi đâu đều có mang theo một cái 
hầu bao bỏ trầu cau và trên vai vắt một cái khăn điều : 

Chiều chiều lại nhớ: chiều chiều; 

Nhớ người quân tử, khăn điều 0uắt 0ai. 
Khăn điều vắt qua vai dùng đề tiện việc lau vệt nước trâu 
trên miệng. Thật ra, bỏ cái gì còn đẻ chớ bỏ môn nghiện 
trầu thì quả rất khó. Ai muốn hiều, thử bỏ hút thuốc 
lá là biết ! Tứ chi rã rời, nước miếng trong cứ ứa ra, 
người mệt mỏi, động vào việc gì là chán ngán. Biết bao 
nhiêu người ở thôn quê bằag lòng nhịn đói buôi sáng 
chứ không nhịn ôi bát nước chè đen và một miếng trâu 
trước khi đánh trâu ra đồng. 

Bởi thế, nói Duy Tân là cách mạng Dân Quyền, 
tân sinh hoạt, tân văn hóa còn hàra ý cách mạng bản thân. 
Cuộc cách mạng này ít thấy rõ, nhưng âm mà nhẫn 
nại, nhọc nhăn. Vì có ai bỏ nhữag thói quen có khi 
thành truyền thống dễ dàng đâu ! Rồi phải tập biết bao 
nhiêu thói quen mới : tập câm cây bút sắt, khác hẳn 
cây bút lông, tập ngôi viết trên bàn ghế chứ không 
phải cong lưng trên phản, trên án thư, tập không bạ 
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đâu nhồ đó, tập nhét chân vào những đôi giày chật, 
tập thắt cà vạt có khi muốn nghẹt thở, tập đi cho ngay 
cái lưng khác hẳn cái lưng khòm thanh nhã, tập tranh 
luận có phương pháp, nghị sự có phép tắc, tập bắt tay 
vào những tô chức mới và phải hoạch định chủ trương, 
đường lối, có phân công, phụ trách mà vốn nhà nho 
mù tịt, tập tính toán bằng con số rnà nhà nho khinh bỉ, 
tập hô hào cồ động mà nhà nho thích thanh nhàn vốn 
cho là của bọn hạ lưu... Từ những con người trì trệ: 
kiều cách, khinh đời, nhà nho rnuốn trở thành linh hoạt, 
tự nhiên, yêu đời, gần gũi nhân dân, thực tế. Biết bao 
cố gắng cúa buồi ban đầu. 
xhx 

Một thành tích đáng kề khác là đưa thứ chữ lạ, bị 
nghỉ ngờ, bị nguyền rủúa—chữ Quốc ngữ — lên làm 
chuyền ngữ. 

Rồi trong khi dùng tiếng Việt đề nói, chứ không phải 
nói bằng chữ Hán, Quốc Ngữ không chỉ có giá trị khi 
viết mà chính nó còn giá trị suy luận nữa. Điều này có lẽ 
độc giả trẻ ngạc nhiên: Vậy chứ trước kia ông bà ta suy 
luận và nói bằng chữ Hán hay sao? Thời xưa, những 
giấy má đem ra đề đọc, đề hiều thị, đề diễn giảng đều 
bằng chữ Hán. Vua xuống quan, quan xuống lý hương, lý 
hương xuống dân chúng đều dùng thứ chữ ấy nên tất 
nhiên khi suy luận cũng phải bằng tỉnh thần của nó. Thành 
ra, khi đọc xong tờ chiếu, bản huấn thị của người Việt 
cho người Việt mà cũng phải dịch lại, từ chữ Hán sang 
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tiếng Việt cũng như sau này từ chữ Pháp sang tiếng Việt 
(1)! Bây giờ đã dùng Quốc Ngữ làm chuyền ngữ thì tự 
nhiên cũng dùng tiếng Việt đề suy luận, đề nói. Do đó, 
tiếng Việt không chỉ có ý nghĩa hình thức qua chuyền 
ngữ Quốc ngữ a. b. c. mà còn có ý nghĩa nội đung là 
buộc phải vận dụng suy luận chính bằng tiếng Việt. Ở 
đây lại nầy ra một khác biệt so với các tác giả chuyên 
dùng chữ nôm xưa kia. Vì khi dùng tiếng nôm, lỗi suy 
luận ít nhiều gì cũng có pha tàu mmà nặng văn vần hơn 
văn xuôi. Còn với người dùng Quốc Ngữ thì bắt đầu 
vận dụng lối suy luận bằng văn xuôi hơn văn vần: 
Ta đừng thấy hầu hết các bài thơ, ca, về thời ấy 
đề lại mà vội đoán các chiến sĩ Duy Tân không có khả 
năng vận dụng văn xuôi. Sự thật, đây là lân đầu trong 
lịch sử mà những cuộc diễn thuyết ồ ạt ‹chuông tự lập 
vang đình diễn thuyết", những cuộc thảo luận công tác, 
những lời giảng dạy cho học sinh được dùng bằng tiếng 
Việt bằng văn xuôi nhắm vào đối tượng đại quần chúng 
cần lao. Thơ ca Quốc Ngữ chỉ là một sự kiện hiền nhiên 
trong thời quá độ đề dân chúng dễ nhớ, đễ thuộc, để 
tuyên truyền. Đừng nên chỉ căn cứ vào thơ ca ấy đề dẫn 
tới một kết luận vội vã mà phải căn cứ vào chính cái khả 
năng suy luận và giảng dạy, biện luận bằng tiếng Việt 
Văn Xuôi đang khai diễn và tiến triền mau chóng kia đề 
thầm định giá trị văn học thời ấy thì mới đúng. Các bạn 
muốn có một chứng rninh ? Tôi thiết tưởng rất dễ: Phong 
— () Riêng ở ' Jrung, chữ Hán dùng theo lỗi ấy có nơi, có ngành 
chỉ mới hết nặm 1945. 
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trào, ngay từ buôi đầu đã đào tạo ngay được mấy nhà 
hùng biện ăn xuôi tiếng Việt, lẫy lừng nhất là Phan châu 
Trinh bên cạnh những Trần quí Cáp (Quảng Ngãi), sau 
đó Dương bá Trạc, Lương trúc Đàm (ĐKNT). Chính nhờ 
dùng uăn xuôi tiếng Việt quen mà sau này ở Quảng Ngãi 
Huỳnh thúc Kháng, Phan Khôi, Sở Cuồng (Lê Dư) trở 
thành những nhà văn lừng lẫy không thưa gì Phan châu 
Trinh; còn ở Bắc thì Ngô đức Kế, Dương bá Trạc với 
các ông Nguyễn hữu Tiến, Nguyễn đôn Phục (1) cũng 
vang danh trên trường văn trận bút Quốc Ngữ buồi ban 
đầu ! Còn thơ, văn vần ? Tuy làm nhiều như thế mà nào 
có ai nôi tiếng ngoại trừ... Phan châu Trinh với Giai nhân 
Kỳ ngộ (Sđd) mà nhà văn Lê văn Siêu liệt vào hàng thi 
bá (có lẽ vì quá yêu nhà chí sĩ nhiệt thành ấy !) Thơ thời 
ấy chỉ là văn xuôi... trá hình mà thôi vì nặng tư tưởng; 
sự kiện hơn thi tứ. Đó là những văn liệu quá độ của 
thời thi ca thuần túy chuyền sang thời văn xuôi. 

Nói tóm lại, vê phương diện Văn Xuôi tiếng Việt nói 
và viết (bằng quốc ngữ) thì thời kỳ này là thời kỳ quyết 
định đề đào tạo những nhà hùng biện, những cây bút 
chân tài rồi đây sẽ giữ vai trò cực kỳ quan hệ của văn 
học Việt Nam từ năm I1oos đến 1oz2 đề hướng nền văn 
hóa Việt Nam tách rời những tiêu chuằần do thực dân đặt 
ra mà Đông Dương Tạp Chí, nhất là Nam Phong Tạp chị 
đang thực hiện, đề trở lại với những tiêu chuần của một 


(1 lôi không kề Nguyễn văn Vĩnh, cùng các nhà Tây học và ông 
Đào trinh Nhất (lúc ấy còn nhỏ, chỉ học chứ chưa dự vào hàng lãnh 
đạo Phong Trào.) 


PHON:., :RÀC D YTN XAY( 


nên Day Tu đunợ v: điển kiện 26a dần tộc Vịịt 


* # 

Nói ràng thị ca dõ chỉ là vi Zd0ï... trí hình la về 
ni dưng: 'Thaạt ra, né cũng con: zát‹:¡'.'nh thức, Chung 
ta đều b. t z: ph.: và dân chúng z: chỉ dùng thơ ca vào 
những mục đích qu*n thiộc nào đó, c'n dùng tầơ ca đề 
tuyên tru Èn cho một ¡hong Trao thị tít t thấy. Thơ c1 
của Nguy nco¡z Trứ khì co đọng, đe cao no giao, cũng 
như Nguyễn định Chiều đe cao lòng Ai quốc và thà hân 
thực dân! vv... van con nạng ve chát liệu truu tượng, 
Phong Trào Duy Tín dùng thơ ca đồ thực sự tranh đấu; 
đề vach rõ, giẳng rõ nhún, s2 biệt thịrc sÝ trông 1i ứng 
mt€ tiêu cũng hon toi thưc t như làm ruộng, học tiehe, 
học quốc ngữ. hợp nhau lạp Cong Ty phản đối tiền sắt, 
phản đối thue ma. Đì từ chất trừu tượng sang chất thực 
t¿ đó, đi tư cuộc đời theo văn hóa Tài: tiễn sang cuộc đời 
theo văn hóa, sinh hoat Tây Phương, va thực sự tranh 
đấu cho nỏ, tư nhiên phải nầy ra một đòi hỏi rất quan 
trong : nhữnz hìnÌ: thức thích họp cho nọi dung mới, 
cho hoạt động mơi. Các chí si Quảng Nam nầy ra một 
sáng kiến đáng ghi nhận ; dùng thể song thất lục bát và 
hát nói. Có người sẽ bảo : Õi tưởng thứ gì mới. Nó là 
những môn cũ tích ở Miền Bác. Đúng thế. Nó cũ với 
miền Bắc, nhưng còn mới với Trung, Nam. Chẳng hạn 
về thề song thất lực bát Miền Trung không phải không 
dùng như mật vài tắc gia nhận sói troas Vàn hoc zï: hay 
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báo chí (1). Người ta vẫn thấy ngoài Ngọc Hân Công 
Chúa vốn người Bắc (nhưng có thật chính bà là tác giả 
Ai tư vãn ?) còn những Hà Tiên Thập Cảnh, Mạc thiên 
Tích (Nam) dịch Chức Cầm hồi văn, Hoàng Quang 
(Trung) vvw... nhưng có lẽ người Nam hà chưa tìm 
thấy những khả năng diễn tả tình cảm giản dị, vui vẻ 
hay hào hùng trong thê thơ rất thích hợp với những tình 
cảm sầu thẩm thê thiết ấy nên chưa tận dụng như thê 
lục bát. Nhưng đến thời Duy Tân với Trần quí Cáp, khi 
dịch phú Danh Sơn lương Ngọc ra song thất lục bát thì 
thề này tìm thấy khả năng hào hùng, nối tiếp nhiều đoạn 
trong Chinh phụ Ngâm của Thế kỷ XXVIII ở Bắc đề gây 
những rung cảm mới mẻ, tráng khái. Không rõ bản dịch 
tiếng tắm này có ảnh hưởng gì tới nhiều bản song thất 
lục bát khác cũng bỏ hẳn cái giọng bi lụy đề đồi ra giọng 
hùng biện khi Đông kinh nghĩa Thục thành lập ? Và ta 
không quên từ năm I1oos, Trần quí Cáp đã gởi các bài 
thơ phú cho Hồ thanh Vân đem ra Bắc đề Nguyễn hải 
Thần dùng làm tài liệu tuyên truyền cho tư tưởng mới. 
Nhưng loại song thất lục bát còn có thê nói người Phương 
Nam có làm ít nhiều, chứ như thê hát nói thì hoàn toàn 
không. Tại sao ? Một điều quá dễ hiều là hát nói đành 
cho cô đầu hát; không có cô đâu thì hát thì nói với ai ? 


(1) Thề song thất lục bát trong văn nôm Phương Nam cỏa 
Nguyễn thanh Liêm trích của Phạm thế Ngũ : về hình thức thì văn 
nôm Miền Nam cũng có dủ các lối thị phú quen thuộc, song thường 
quảng dung câu lục bát và cũng chỉ tiến đến câu lục bát thôi (không 
biết đến thề song thất) t#)ồng Nai 10-1967. 
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Bởi thế nên sĩ phu từ Quảng Trị trở vào không thấy có 
ai làm thề này, trừ phi họ được ra ở miền Bắc. Thế mà 
Huỳnh thúc Kháng, Trần quí Cáp làm l Có lạ lùng không † 
Nhưng các ông làm không đề cô đầu hát mà đề nông 
dân ngâm nga trong những lúc nhàn rỗi... (1) Sở dĩ dùng 
cho người Đàng Trong ngâm nga được vì căn bản hát 
nói là nói lối, cước uận; một thề thức rất quen thuộc với 
Đàng Trong. Nhiều người lầm tưởng thơ văn Việt chỉ có 
yêu uận. Sự thật thì sai : thơ văn ta dùng đề trình điền 
thì cước oận giữ vài trò quan trọng, có khi gần như vai 
trò độc nhất. Trong các vở tuồng, dhên: điều này rất dễ 
kiềm soát. Và vì Hát nói chỉ dùng có cước vận nên có 
thề ngâm nga như các loại văn nói lối khác được. Cùng 
phong trào Duy Tân, thề hát nói tiến vào miền Nam như 
một lối thơ mới (mà thơ mới loại 9 chữ, cước vận, sau 
này cũng là một biến đồi nhỏ của chính thê nói lối đó, 
thề hát nói đó). Vượt lên trên một bực, các sĩ pÌhtt còn 
chăm chú tìm kiếm những thề thơ nào có thê điên tả 
được cái nội dung và những cảm nghĩ mới. Một hình 
thức hợp thề ra đời. Sau đây, tôi giới thiệu một bài ca 
của Huỳnh thúc Kháng đề bạn đọc dễ nhận thấy : 
CÁI NGÀY ẤYV 
Cái ngày ấy ai cầm lại đặng ? 
Chẳng khác gì sóng lặn ngàn đâu 
Trải qua ngày tháng bao lâu 


=@Œ Xin xem lại các bài hát nói của T.Q.C, ở các chương trước Ï 
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Kìa đầu tóc bạc, đồi đầu tóc xanh 
Nay nói uới các anh ham học, 

Chữ lợi quyền ngang đọc cả năm châu. 
Này là Úc, này là Á, này là Âu, 
Trong thế giới đâu đâu cũng vậy, 

Núi non vậy, hải hà cũng 0ây, 

Rán sức mình uùng uẫy thử coi chơi. 
Một mai thuyền nọ xa tời, 

Đò đưa đến bến thảnh thơi nhiều ngày. 
Đố ai không học mà hay ! 

Tôi nói đây chính là một bài thơ mới của 1005 — 
1oo6 chắc cũng không phải quá sai. Ñó bao gồm các thề 
thích hợp cho giọng điệu, tư tưởng, tình cảm mới và 
nhất là không phải đề xem rà còn đề nói, đề đọc, đề 
truyền những rung cảm cho đối tượng bằng phương thức 
mới. Đây là (hœ mới đang thời kỳ dò dẫm của Phong 
Trào Duy Tân đề rồi sau đó, một nhân vật của Phong 
Trào này, Phan Khôi (cũng người Quảng Nam) năm 1932 
chính thức đưa ra mộ: văn kiện như tuyên ngôn của 
thơ mới và tự sáng tác bài thơ mới đầu tiên trên Phụ 
Nữ Tân Văn dẫn theo, sau đó Phong trào thơ Mới rầm 
rộ trong mười tmmẫy năm trời trên toàn cõi Việt. 


* 
x* V 


Phong Trào Duy Tân thực sự còn một thành tích không 
thề nào không nhắc tới trăm ngàn lân, nhất là đối với 
người Việt Nam miền Nam chúng ta. Duy Tân thực chất 
là théo mới. Mà theo mới chủ yếu chính là học các nghề 


PHONG TRÀO DUY TÂN 261 


khéo của Tây Phương. Chúng ta thua Tây Phương không 
phải vì tinh thân mà chính là vì khả năng tô chức, khả 
năng sản xuất, phát triên khoa học, kỹ thuật. Nếu Duy Tân 
mà không học nghề tới nơi tới chốn thì không nên gọi 
là Duy Tân mà chỉ là cải lương hình thức. Chính sau này, 
khi Tự Lực Văn Đoàn ném ra cô Loan tiêu biều cho gái 
mới trong Đoạn Tuyệt thì nghề nghiệp được đề cao : một 
lần cô khuyên chöng đi buôn chiếu, lần khác cô dạy học, 
làm thư ký. Nhưng tỉnh thần học nghề của nhóm Tự lực 
chỉ đủ sức tự lập cá nhân chứ không xem như đó là 
phương pháp hữu hiệu nhất đề từ bỏ cuộc đời cũ tiến 
sang cuộc đời mới của cả một dân tộc muốn hiện đại 
hóa. Cho nên Phan châu Trinh, lý thuyết gia của Phong 
Trào, bao giờ cũng khuyến khích mở mang nông, công, 
thương triệt đề, cũng luôn luôn kêu gào sự học nghề đến 
nơi đến chốn. Ông miệt thị không tiếc lời lối học từ 
chương, lấy bằng cấp đề câu cơm, tham nhũng. Bài thơ 
này vẫn còn mới quá đối với nền giáo dục của nước ta 
cho tới nay, nên tôi chép lại theo bản của ông Nguyễn 
hiến Lê trong Đông Kinh Nghĩa Thục (sđd trang 96). 

Người mình đã ụng 0ề trăm thức. 

Lại lhoe rằng : ©Sĩ nhất tứ đân » 

Người khanh tướng, kẻ tấn thân, 
Trăm nghề, hỏi có trong thân nghề nào ? 
Chẳng qua là quơ quào ba chữ; 
May ra rồi ăn xớ của dân; 
Khoe khoang rộng áo, đài quản, 


) 
œ 
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Tráp giày bệ 0uệ rần rần ngựa xe, 
Còn bực dưới ngo ngoe Uô kê, 
Học cúi luồn kiếm kế uœ quào, 
Thày tú lại bác kỳ hào, 
Gặm xương, mút đũa lao xao như ruồi. 
Lạt có kẻ lao xao bực giữa, 
Trên lỡ quan, dưới nữa lỡ dân. 
Ấy là học Sĩ, ăn nhán, 
Ăn sung, mặc sướng mà thán không làm. 
Loài người đã không tài nghề nghiệp, 
Phải sanh ra nhiều kiếp gian nan ; 
Đuu tranh dối trả muôn 0ùn, 
Gà bày đá lẫn, cá đàn cắn nhau. 
Ngồi nghĩ lại càng dau tấc dạ, 
Hỡi những người chí cả thương quê 
Mau mau đi học lấy nghề, 
Học rồi ta sẽ đem uề dạy nhau. 

Vì có niềm tìn tuyệt đối vào nghề là cốt yếu đề hóa dân, 
cườnz quốc nên Phan châu Trinh tới đâu cũng học nghẻ 
và sau này sống bằng nghẻ chụp ảnh ở Paris. Còn Huỳnh 
thúc Kháng, nhà nho ở Việt NÑam khi dược đề cử đứng 
ra làm báo thì tuyên bố đòi ‹ không có chuyên trách thì 
không làm gì xong › (1). Nhà nho Việt Nam nói đến chữ 
chuyên trách năm 1o26 vẫn còn làm tôi ngỡ ngàng. Có lẽ 
ông là người đầu tiên nói đến tiếng ấy ! 


(1) lụ truyện, trang 4Š. 





NGHỆ TĨNH, LÃNH TỤ PHONG TRÀO 
DUY TÂN BỊ BẮT TRƯỚC NHẤT 


P HONG Trào Duy Tân ở Thanh Nghệ lẽ tất 
nhiên cũng rất mạnh như truyền thống tranh 
đầu oai hùng của khu vực ẤY. 

Huỳnh thúc Kháng đã từng có nhận xét như sau 
trong ‹ Vụ kháng thuế ở Trung Kỳ nắm 1oo8 (1) mà 
tôi đã nhắc ở một phần trên, 

Nghệ Tĩnh uà Nam Nghĩa, từ phái uăn học đến phái Cần 
ương nghĩa hội: thường một mạch câu thông 0ớt nhau. 
Đến phong trào Tân Học cải cách cùng Đông học cán đùi trống 
một nhịp với nhan, dân Nghệ Tĩnh hò reo như gió đưa 
điều.... 

(Vụ kháng thuế 485) 

Phan châu Trinh vốn là bạn thân của Ngô đức Kể, 
th đỗ đại khoa cùng một năm, đã cùng nhau chủ 
trương và lãnh đạo Phong Trào Duy Tân, lập ra Minh 


—— ` ———— 


(1) Thi văn quốc cấm. Khai Trí 1968. Nhiều chỗ sẽ in tắt là 
Vụ Kháng thuế. 
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xã. Ngô đức Kế là một nhân vật nhiệt thành với Duy 
Tân, bị tù tội, đày ải nhiêu năm rồi sau này, khi rời 
khỏi Côn Lôn là lạ về Hà Nội lập báo Hữu Thanh 
(1oz1) và nhất tnực đề cao chánh học quảng bá, tất cả 
những tài liệu nào của Phan châu Trỉnh còn lại (trong 
đó có cả Giaj nhân kỳ ngộ bị tịch thu lập tức) cùng Huỳnh 
thúc Kháng làm sống lại chủ thuyết Dân Quyền, phồ biến 
tư tưởng Tân học chính đáng. Huỳtuh thúc Kháng giới 
thiệu Ngô đức Kế (I) sau khi cho biết qua người có 
vinh dự đứng đầu số tù Côn Lôn là Phan châu Trinh, 
nhưng còn .‹...mang cái chức tù Đào ngục thì cụ Tập 
Xuyên lại là người thứ nhứt, 0ì lúc cụ T ập Xuyên uào 
ngục, cụ Táy Hồ còn đương ở Hà Nội (1ọo7). 

Cụ tên Đức Kế, họ Nzô, con quan tham trị Ngỏ huệ 
Liên, đỗ tấn sĩ cùng khoa Tản Sửu triều Thùnh Thái. Khou 
hoạn nối đời, uần là một nhà danh phiệt ở tỉnh Hà Tĩnh, 

Sau đỗ rồi, cụ ở nhà đóng của đọc sách, thường lưu 
tạm đến Điệc nước. Học thuyết Âu Tây mà người Tùu đã 
dịch thành sách, cụ đọc được nhiều tà có chỗ tám đắc. 
Trong khoảng ấy, kề phong triều bài xích khoa cử, đề xướng 
tun học, cụ là một người rất khẳng khái, 

Sau cụ Sào Nam đông độ rồi, có tên Ngụy tác Hạ, do 
Viên án sát Hà Tịnh lúc ấy là Cao (2) xui nó khai 0u cho 
cạ, kêu án tiềm thông đị quốc b† bắt giam ở ngục Hà Tĩnh gần 
một năm, sau đày ra Cóna Lôn., 


(1Ì Hiệu lập Yuyên, làng Trảo Nha, Hà lĩnh. tiến sĩ 1901. 


(⁄) lúa Cao nụọc lẻ, xem sau, 
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Lúc còn ở ngục Hà Tình có bài thi : 
Mã tự du long, xa tự lưu, 
Văn dư hà sự độc ưu sầu 
Niên lai ái thuyết văn minh học 
Dinh đắc nam quan tác sở tù. 
dịch : 
Xe như nước chảy, ngựa như rồng 
Vì cớ gì? ta vẫn bực lòng. 
Ham học văn minh đà mấy lúc 
Mão tù đâu khéo cấp cho ông † 

Học săn minh mà đôi được chức tù, câu nói chúa cay 
pà sâu sắc. Tuy uậy, giá trị ăn mình, muốn muu nó hú 
chỉ tù mà thôi đau. 

(Thi Từ lùng lhoại 12, 15). 

Về Ngô đức Kế, Phan châu Trinh cũng có cho biết 
là một nhân vật lỗi lạc của Phong Trào Duy Tân, và vụ bắt 
giam trên này rất oan. 

Ông thì đậu tiến sĩ (cùng một khoa 0i tôi) rồi không 
ru làm quan, ở nhà lập phố buôn 0à lập trường học, lập 
thơ xã (1). Năm roo7, ông ấy bị quan án sát tỉnh là Cao 
ngọc Lễ (2) 0a làm giặc, bắt giam ở tỉnh một năm, xét không 


(1) Xem thế thì trước 1907 (Đông Kinh Nghĩa Thục) Nghệ 
lĩnh đã có đủ cơ sở Duy lân rồi. ` 

(2) Cao ngọc Lễ, học trò của lống Duy lân. Năm At Dậu, ông 
lân theo than sĩ khởi nghĩa, sau biết việc không thành, muốn ra thú 
mà không ai dẫn đường, nghe nói Cao ngọc Lễ làm người hầu quan 
Pháp, bảo người tới cậy Cao ngọc Lc nói trước với quan Pháp, dÈ 
ông ra đầu mới tiện, Ngọc Lễ giả nhận lời, lại bảo ông đến chỗ nọ ở 
chờ, ông tin lời làm theo và nói với quan Pháp xin binh vây bắt 
được ông, sơ ông tò cáo lộ việc gian: dối ra nên xin giết gấp ông 
ởi, vì có công đó được làm quan (P.Œ.f.) 
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có thiệt trạng uà không chứng cớ. Nhật (?) báo Bắc Kỳ 
thường nói ông oan không tội, lại chỉ trích uết xấu của quan 
án sát ra, ai cũng biết ông bị vu oan, nên kết án không 
thành, phải thả ra. Năm 1oo8, thừa dịp các tỉnh nồi dậy, 
khâm sứ nghiêm sức một loạt kết án, nên ông bị xử tử đày 
Côn Lôn, cha làm tham trì cũng bị đuồi về. 

(Trung Kỳ dân biến (sđd) trang 355) 

Theo Huỳnh thúc Kháng thì khi bị bắt, ông cha là 
Ngô huệ Liên bảo con tự tử, nhưng Ngô đức Kế biết 
mình còn sống, cần phải sống đề chọc ở nhà trường 
thiên nhiên» (lao tù) đặng sau này hành động giúp dân, 
giúp nước nên không chịu nghe lời cha. 

Ngoài Ngô đức Kẻ, thân sĩ Nghệ An lừng lẫy 
trong Phong Trào Duy Tân là Đặng nguyên Cần. Ông 
hiệu Thái Sơn, đỗ phó bảng, làm quan đến Đốc học, 
được sĩ phu Nghệ Tĩnh xem như núi Thái Sơn, sao 
Bác Đâu và là bạn già của Sào Nam. Ông kết giao với 
Huỳnh thúc Kháng, đã vài năm giao nhau bằng tỉnh 
thần, trên làng học mới mà chưa biết mặt nhau. Huỳnh 
thúc Kháng mô tả ông : 

Vóc người nhỏ bé, mặt mũi đen xám, ngoài ăn học 
ra, toàn không biết cái thú: gì. Tướng cụ xấu, nếu như người 
không quen biết mà mới gặp cụ lần đầu tất cho là cái 
người không biết chữ ‹ nhứt là một» mà ai có đè trong bụng 
thư' kho sách, khí áp ngàn quân, cái ngòi bút cô cảnh không 
ai sảnh, cùng 0ới cát tướng xấu quê đen quạm ha, hiệp 
thành cát lạ tà người đời ít có f 
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Phong triều tân học ở Nghệ Tĩnh, cụ cùng cụ Ngô 
tập Xuyên đề xướng, mà cụ chuyên uề mặt giáo dục, thường 
tự sánh với Phúc Trạch Dụ Cát (nhà đạt giáo dục Nhật 
Bản về đời Minh Trị duy tân, lập Khảng (1) Ứng nghĩa 
Thục) Nhật Bản. Cụ trước có làm quan tại Kính, sau làm 
Đốc học Nghệ An oà Đốc học Bình Thuận, quan trường 
bẫn trọng cụ Cụ giao du khắp cả trong nước, thường tự 
xưng là phái ôn hòa, lấy việc đào tạo bọn hậu tiến làm 
trách nhiệm mình. Bọn học trò cụ ở Nghệ Tĩnh nhiều người 
xuất sắc, trong đám tân học như Ngư Hải (Đặng thếThân) 
Tùng Nham (Nguyễu ăn Ngôn) đều là học trò cao túc của 
cụ, sau chết 0ề 0iệc nước củ. 

(I.T.I.T). 

Sau này về vụ Phong Trào Duy Tân, ông Đặng 
nguyên Cần bị đày ra đảo Côn Lôn có làm bài thi bày tố 
chí hướng hoài bão, vẫn một lòng nhớ công cuộc giáo 
dục thanh niên và vận tự xưng mình ở phái ôn hòa : 

Hồi thủ Hà Sơn bách cảm tình, 
Kỷ nhân đông độ, kỷ nam thành ? 


Phiên phiên thiếu tuấn thục tài thành 
B:ah sanh mạn đạo ôn hòa phát, 
Tàm quí Ai đình A lạc khanh (2) 
s (1) Hay Khánh ? trong Đông Kinh Nghĩa I hục (sdd) Nguyên hicn 


L¿vàn gọi khánh [Tuụ Nghĩa Thục. 
(2) A lạc khanh, danh nhân nước Âi Cập (HT.K. ) 
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Hưỳnh thúc Kháng dịch : 
Ngảnh lại non sông rối ruột tằm, 
Máy người đông độ, mấy uào Nam 


Trẻ trăng một lũ có ai chăm. 

Bình sanh uẫn phái ôn hòa đấy, 

Ai lạc, ai định hỗ phải cam 

Gần đây, tôi có nghe một đôi người bảo Đặng 

nguyên Cần thuộc phái thiết huyết, cấp khích, nhưng 
những bài thơ trên chứng minh rất hùng hồn ông là của 
phái Duy Tân và Duy Tân ôn hòa là khác. Ông vẫn 
thường tỏ chí ấy. Sau này, khi đang ở tù, ông vẫn một 
mực tích cực phát huy tư tưởng Duy Tân, chống cả 
người anh em {?) là Đặng văn Bá hiệu Nghiêm Giang 
con cụ Thám Hoa Đặng văn Kiều. Ông Văn Bá ttánh 
tình phụ khí", không phục ai, ghét khoa học, triết học, 
học thuyết Âu Tây, mà lại ham dịch lý, bói toán. Hai 
người ở trong tù vẫn tranh luận thuyết quân quyền, 
dân quyền rất quyết liệt. Nguyên Cần có làm ba bài thi 
ngụ ý châm phúng mà Huỳnh thúc Kháng còn nhớ một 
số câu, dịch ra Việt văn : 

Chết sống đã đành uì chủng tộc, 

Công danh nào phải bởi người riéng, 


Há phải còn 0ũua nước mứt còn, 
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Hoàng thống đám xưng dân tặc hậu (1) 
Người sỉ còn tưởng đế quyền cao. 
Đối với Dịch lý, bói toán, ông cũng thẳng tay công 
kích óc mê tín của Nghiêm Giang : 
Từ bọn Hán nho bày thuật số, 
Giống độc luôn luôn truyền đến nay. 
Hai mắt đã trông rành cuộc thế, 
Một kim cần phải tỉnh lòng người... 

Huỳnh thúc Kháng cũng có họa lại. Tôi chép luôn 
ra đây đề cho bạn đọc thấy rõ tư tưởng Dân quyền của 
ông Huỳnh thật là sắt thép, như một chân lý không cần 
bàn cất : 

Ngàn năm học cũ nước trôi mòn, 

Sóng mới năm châu khéo cuốn tròn. 
Đều nói không ngôi 0ua mới quí, 

Chả nghe thủ cựu nước nào còn. 

Lư Xoa luận nọ, xoay trời đồ (2) 

Thịnh Đốn thành kia khắp đất tôn (3) 


(1) Sách ghi lộn là dặc tặc hậu. Câu này chắc là nhắc lại lời tự 
xưng của Cường Đề khi ở Hương Cảng gởi lời về hiệu triệu quốc 
dân. Và sở dĩ Cường Đề tự xưng dân tặc hậu là vì nghe Phan 
châu Trinh bài xích đau đớn nặng nề đế quyền và xem như mình là 
con cháu bọn giặc của dân, 

(2) lư Xoa (I.!. Rousseau) (1712 - 1778) làm sách Le contrat 
social (Dân Ước) gây ra ảnh hưởng Dân Quyền. 

(3) Hoa Thịnh Đốn (Washington) 1752 - 1799 dựng nên nước 


C9ng hòa Íoa Kỳ. 
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Kìa sử đông tây tranh cạnh đấy, 
Vì ai giọt máu cứ trôi dồn. 
ƑÝrTT. 04) 

Công nghiệp của các nhân vật này, Phan châu Trinh 
đã nhắc là lập phố buôn, lập trường học, lâp thờ xã, nghĩa 
là cũng đủ những cơ sở cần thiết của Phong Trào Duy 
Tân. Tôi chưa có những tài liệu thật tỉ mỉ đề cho biết 
kỷ hơn. Chỉ có nghe nhắc đến Hợp Thương Triều 
Dương, Huỳnh thúc Kháng có nhắc tới mà trong tự 
phán của Phan bội Châu cũng có nói qua: 

Nhưng ông Ngư (Ngư Hải Đặng thái Thân hay Hải 
Côn, một đồng chí quan trọng bậc nhất của Phan sào Nam 
sau Tiều La Nguyễn Thành) không muốn tôi uào Kinh, cố 
ngăn tôi lạt, nên tôi lại quay ra Nghệ, ước với cụ Thái 
Sơn (tức Đặng nguyên Cần, thày dạy Ngư Hải), mật hội 
tới nhau trong một chiếc thuyền (...) cụ nhân nói uới 
tội rằng: «chúng ta nên ở trong nước nhân phong triều 
này, tồ chức ra các hội nông, thương, học, khiến cho người 
ta biết có đoàn thề, đặng sau dễ cồ động tấn hành. Việc 
này đề tôi 0ớứi anh em Tâp Xuyên mấy ông xem tính uới 
nhau. Tôi cực lực tán thành. 

Đến ngày sau Triều dương thương quán 0à nông hội, 
học hội ở mọi nơi lần lượt sáng lập, thảy là noi tôn chỉ 
đó ›. 

(Tự Phán 58, 59) 

Theo Phan bội Châu, việc bàn luận này đã có từ 
năm 1oos, sau tháng bảy. Như thể thì ta có thề đoán 
công cuộc liên kết của Minh xã Phan châu Trinh — Ngô 
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đức Kế đã có từ trước khá lâu và Ngô đức Kế đã dự 
liệu đứng ra tô chức đủ các cơ cấu. Theo đoạn văn trên 
này, ta không thấy nhắc đến chủ thuyết Dân Quyền 
nên Phan bội Châu cực lực tán thành. Nhưng chúng ta 
đều biết Ngô đức Kế và Đặng nguyên Cần đều là những 
người xem tân thuyết Dân Quyền như Tôn Giáo, rất 
cuồng tín thì hẳn khi hoạt động, sẽ không còn đi theo 
ước vọng của Phan bội Châu nữa. Tuy nhiên, ở Nghệ 
Tĩnh, lực lượng (thiết huyết cực mạnh nên sau này họ 
lấn áp cả phái Duy Tân. Chính Phan bội Châu sau này 
cũng thường bực mình vì phái cấp khích ấy, ngay cả 
trong thương quán Triều dương : 

Thượng tuần tháng giêng năm Đỉnh 0uị (1997) tô; 
(Phan bội Châu) về tận Hà Nội chỉ ở lại một ngày một 
đêm, uừa đụng cụ Tập Xuyên (Ngô đứcKð) từ tỉnh Nghệ lạt 
hội uới tôi. Lúc đó Triều Dương thương điểm đã thành lập 
nhưng nghe nói người trong điểm ham bàn cách mạng lắm 
tôi lấy làm lo, 0ì ngôn luận uới thực hành, không thề nào 
đồng một chốn, một thời giờ mà thu được hiệu quả cả hai 
bên. Tôi có nói 0ới cụ Tập Xuyên, nhưng cũng đã muộn rồi. 

(TP. &6) 

Dù sao, chúng ta thấy chỉ duy ở Thanh Nghệ hai 
phái Quang Phục và Duy Tân còn có sự liên hệ nhau. 
Còn như ở Quảng và Hà Nội, hai phái tách rời hẳn 
nhau đề dễ làm việc, chỉ giúp nhau trên mỗi một khoản 
bí mật, tiên bạc cho du học sinh, nhưng cũng nơi 
có, nơi không. Sở di chỉ có khoản ấy vì Phan châu 
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Trinh đã đồng ý nên có lẽ ông cũng tán thành việc 
giúp đỡ. Còn các hoạt động khác, họ đi riêng nhau, có 
khi chống nhau «cơ hồ lên nồi đảng tranh» như Phan bội 
Châu từng ghi nhận trong Tự Phán (trang 87) 

Và chính vì cé sự liên hệ mật thiết với nhau nên 
tô chức Phong Trào Duy Tân ở Thanh Nghệ bị chú ý 
trước tiên rồi lãnh tụ Duy Tân thứ nhứt bị bắt cũng 
tai đó. Ngô đức Kế bị bắt từ Ioo7 rồi ở tù luôn cho 
đến sau này phải đưa ra Côn Đảo sau Dân biến 1oo8, 


ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC HAY 
PHONG TRÀO DUY TÂN MIỄN BẮC 


ẮC phần, qua nhiều thể kỷ đã tất một tư 
B thế chiến lược do đó mất luôn ưu thế chính 
trị Và từ khi bị lực lượng Trung Hoa liên tiếp xâm 
lăng, trước con quái vật khồng lồ, Bắc phân nơi nào 
cũng là cửa ngỏ nó đặt chân vào dễ dàng. Những khu 
vực núi non hiềm trở dễ dấu quân, nuôi sức. tính kế 
lâu dài thì lại nằm chính ở biên giới của nó, chịu làm 
sao nồi sức tràn lấn của nó. Do đó, từ Thanh Hóa trở 
vào trong biến thành một cơ sở kháng chiễn tuyệt hão 
cho Trần, cho Lê cả sau này cho Tây Sơn. Vào những 
thời kỳ triều đình còn đủ khả năng thì lui về đó chuẩn 
bị. Khi triều đình bất lực, dân chúng địa phương tự 
động chiến đấu đề chế ngự lực lượng địch, chờ đợi khi 
nuôi quân, luyện mã đủ sức sẽ đồ ra diệt địch. Vậy tiền 
trong, từ Thuận Hóa, Quảng Nam trở vào được mở 
rộng ra, ngoài kế mưu sinh, chính còn vì cái địa thế hiềm 
hóc và có giá trị chiến lược trọng yếu của nó. 
Các bậc anh hùng khi;dấy lên ở Thanh Nghệ Tĩnh 
hẳn nhiên phải lấy người địa phương làm tâm phúc, 
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vào các vai trò then chốt vì những sự thuận lợi của 
điều kiện và hoàn cảnh. Do đó miền Thanh Nghệ Tĩnh 
biến thành khu vực cứu khốn, phò nguy cho Bắc Hà và 
là nơi đào tạo lắm bậc anh hùng, hào kiệt. Chế độ phong 
kiến thường rất cục bộ. Dưới thời Lê Trịnh, họ không 
chỉ dùng quan, dùng quân mà còn dùng lính Tam phủ 
làm ưu binh rồi hóa ra kiêu binh. Thời kỳ này gây cho 
sĩ phu miền Bắc mmột mặc cảm và họ tự thấy mình đóng 
một vai phụ bên cạnh cuộc đời)" cúa chính quyền 
đương nhiệm. Do đó, họ không tích cực với ý thức chủ 
nhân ông đất nước, có đủ quyền lực và cần khai thác 
óc sáng tạo và anh hùng tính của rmình đến mức tối đa 
như đa số nhân vật Thanh Nghệ TinE. Tới khi triều 
Nguyễn bành trướng thì tình trạng còn tệ hại hơn nhiều. 
Không chỉ đóng vai trò phụ, nhân sĩ Bắc Hà còn bị 
nghỉ ngờ có nhị tâm. Ta đừng nói dưới thời Gia Long 
xa xôi, chưa quen dùng nhân sĩ Bắc, mà đến thời Tự 
Đức, khi Pháp phô trương sức mạnh vũ bão của họ thì 
những nhân vật giữ các địa vị then chốt của miền Bắc 
trước sau phân nhiều là Thanh Nghệ Tĩnh hay Nam 
Nghĩa : Tôn thất Thuyết, Phạm phú Thứ, Ông Ích Khiêm 
Hoàng kế Viêm... Thậm chí thành Hà Nội khi sắp có 
những biến cố lớn thì phi Nguyễn tri Phương ắt Hoàng 
Diệu trấn giữ. Sự đưa các nhân vật xa xôi không hiều 
nhân tình, địa thế, phong tục, khả năng địa phương này 
thường gây ra những cái hại rất lớn, mà cái hại trọng 
yếu là làm mất niềm tin sắt đá của sĩ phu và dân chúng 
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vào triều đình, khiến dễ sinh ra những thất bại vô lý, 
ảnh hưởng sâu xa đến thời cuộc. Ta cứ xem một thí dụ 
tiêu biều : Hoàng hoa Thám, một người không có địa 
vị gì quan trọng, thế mà chỉ vì là dân địa phương, 
ông đủ khả năng đánh Pháp liên tiếp ¬ ¡ều năm trời (1) 
trong khi Hoàng kế Viêm, Nguyễn trì. + .:ø, Hoàng 
Diệu chưa ra quân đã bại. 

Những bất công của các Triều Lê Nguyễn đã khiển 
sĩ phu miền Bắc càng ngày càng chui vào cái vỏ tiêu Cực 
và họ mất lần ý thức quật cường, ý thức chủ nhân 
ông thực sự của đất nước trong một thời gian lâu dài. 
So với các công cuộc Cần Vương, Văn Thân ở Trung 
Nam hầu hết là do sĩ phu lãnh đạo thì miền Bắc xuất 
sắc nhất là võ quan. Sĩ phu, phần lớn chỉ làm trách nhiệm 
một cách tiêu cực, không mấy người tỏ ra có chí khí 
của những Phan đình Phùng, Nguyễn duy Hiệu, Mai 
xuân Thưởng, Nguyễn đình Chiều, Cử Trị, Cử Huân... 
Cho tới khi thể xâm lăng của Pháp đã thành nề nếp, Đề 


(1) Ta đừng quên một thời kỳ mới mẻ của lịch sử kháng chiến 
Việt Nam sau cả ngần năm tranh đấu : trước, ta phải bỏ miền Bắc 
chạy vào Ïrung đề chống Trung Hoa thì từ đây, ta có thề dựa lưng 
vào Trung Hoa mà chống Pháp vì Trung Hoa đang có mối lo «môi hở 
răng lạnh?. Kề từ thời kỳ này về sau, cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chống Nhật có những cơ sở mạnh ở biên giới Hoa Việt là lẽ tất 
nhiên và tất nhiên, miền Đác lại bắt đầu sản xuất những anh hùng 
mới. Nhưng 1905 sĩ phu Bắc mới vươn vai; 1907 với Đông Kinh 
Nghĩa Thục mới thực sự đứng lên, song mãi đến 1905 trở lui, $; 
phu mới đóng vai trò tích cực: 
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Thám còn hiên ngang chiếm một biên thùy, thế mà sĩ 
phu cũng phải chờ những nhân vật miền trong ra khích 
động mới vội giật tnình, nhớ tới trách nhiệm của rnình, 
dù họ có các nhân sĩ được giác ngộ như Đào nguyên 
Phồ (1), Nguyễn thượng Hiền (2) đã đi trước Phan bôi 
Châu, Phan châu Trinh về kiến thức Duy Tân. Lần đầu 
tiên, sau nhiều thời gian trì trệ trong cái vỏ cá nhân đầy 
mặc cảm, sĩ phu miền Bắc thức dậy với một khí thế linh 
hoạt, với tỉnh thần hợp tác trong những công việc cứu 
dân, cứu nước. Vốn là những người có học rộng, thông 
minh, lanh lợi, tháo vát, khi họ đứng lên, họ cũng gọi 
theo biết bao sáng kiến làm mới Phong trào. 

Cũng như tự nơi xuất phát Nghệ Tĩnh và Quảng 
Nam, hai tô chức thiết huyết của Ấm xã và Duy Tân 
của Minh xã đã tách rời nhau, ở Bắc; sĩ phu, sau những 
ngày giao thiệp luận bàn, cũng đã đi đến cái giải pháp 
tất nhiên ấy. Ông Nguyễn hiến Lê, trong Đông Kinh 
Nghĩa Thục, đã cố ý mấy lần chứng tỏ là Duy Tân 
không phải chỉ thuần túy văn hóa hoặc hai phái Bạo động 
và Duy Tân chỉ là phân công với nhau, sau cũng đã 
dần tới xác nhận ; 

Ẩ( Khi cụ Lương ăn Can đứng ra hòa giải hai cụ 


(1) Đào nguyên Phồ : Tỉnh Thái Bình (Bắc phần) đỗ hoàng 
gián, chủ bút Đại Việt Tân báo. 

(2) Nguyễn thượng Hiền : Tỉnh Hà Đông; đỗ hoàng giáp, hiệu 
Mai Sơn là nhà cách mạng đã bỏ quan sang Trung Hoa cùng Sào 
Nam lập Việt Nam Quang Phục. 
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Sào Nam uà Nguyễn Quyền mà nói ‹ Theo ý tôi, ngoại viện 
1ù tự cường phải đồng thời tiến hành với nhau mới được ° 
cụ đã có ý cùng uới cụ Tây Hồ oà một số đồng chí trong nước 
chuyên lo uiệc Duy Tân, tự cường, còn việc cầu ngoại Diện 
nà bạo động đề Kỳ Ngoại Hầu với cụ Sùo Nam đảm nhận. 

Cụ Sào Nam hiều như uậy nên từ đó pề sau ít liên lạc 
trực tiếp uới cụ Lương uà cụ Tây Hồ, sợ trở ngạt cho 
công uiệc hai cụ này. Tự nhiên, hai phát ôn hòa nà bạo 
động uẫn ngầm giúp nhau. Hồi đó, tỉnh thân đảng phát ít hơn 
ngày nav có thề nói là gần như hoàn toàn không có. 
(ĐKNT trang 109). 

Nhận xét như trên, nhà văn họ Nguyên đã trình bày 
trung thực về thực trạng hoạt động riêng rễ của hai 
phái. Đó chính là thực chất cúa vẫn đề. Đó cũng là một 
tiến bộ rất lớn, rất đáng kè của các nhà cách rmmạng đã 
biết đặt học thuyết, lý tưởng, lý trí lên trên tình cảm; 
đã cá đường lối, chủ trương, kế hoạch cụ thê, chứ 
không phất phơ trong mớ tư tưởng mơ hỏ. Họ đã 
không ngờ tự đấy lịch sử chính trị và kỹ thuật chính 
trị đi lên một bước lớn. Còn bảo họ ngẫm ngầm giúp 
nhau thì cũng dế hiều. họ phải ở cái thế liên lập đề 
cùng đi tới mục đích chung và vì chưa ý thức chính trị 
theo Tây Phương nên các nhà nho hiểu hòa Ít — chứ 
không phải không —- lệ óc đảng phái. Tôi nói ít, vì tôi 
vẫn thấy có và có khá rõ rệt: Sào Nam không liên lạc 
với Duy Tân và Phan châu Trinh công khai đề cao Dân 
Quyền, bài bác óc tôn quân và sự trông cây vào Nhật 
Bản, tức là bày tổ chánh kiền rố ràng mà đồng thời 
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còn muốn tự phân biệt minh bạch chủ trương của hai 
phái, gây biết bao nhiêu sóng gió cho phe Nguyễn Thành 
Phan bội Châu, Cường Đề như đã nói trên kia (Cường 
Đề than là mất luôn 7a hội buôn trá hình đề ủng hộ 
Quang phục Hội). | 

Từ khi có sự phân biệt rõ ràng sâu xa và quyết 
diệt trên chủ trương và chỉ đạo thì vấn đề Giáo dục 
được Hà Nội đặc biệt chú trọng. Điều này có hơi khác 
với Phong Trào Duy Tân ở Trung. Vì ở Trung, khẩu 
hiệu nêu ra là Dĩ thương hợp quần (r) nghĩa là lấy chỗ 
buôn đê hội họp, nhờ đó mà bàn việc này việc nọ, rồi 
cũng nhờ buôn mới có tiền giúp cho các cơ sở hoạt động 
mà nhà trường là cơ sở được bảo trợ nhiều. Còn ở Hà 
nội, tôi không rõ sản xuất thương mại, tâm lý quân chúng 
sĩ phu, yêu câu Duy Tân có từ bản chất, khần thiết đến 
mức nào nên không dám có một nhận định nguyên nhân 
mà chỉ nhận dịnh trên hiện tượng. Do vì không có cơ 
sở thương mãi tương đối lớn, có khi lớn hơn cơ sở 
giáo dục nhiều như Công Ty Liên Thành (thành lập do 
yêu cáu có từ bản chất, vì ngành đánh cá, nước mắm 
phát triền rất mạnh), ngược lại, cơ sở giáo dục quá lớn, 
quá mạnh so với các cơ sở khác nên những nhà văn 
miền Bắc thường tách rời Đông Kinh Nghĩa Thục với 


(1 lrong dói cau dối của một đồng chí dị cho bạn là chủ 
hiệu Sơn lhọ Việt Trì có câu: Dĩ thương hợp quần, quốc khả 
danh the, tình vị lợi. Vậy (hầu hiệu šy ở Bắc vẫn cá. 


(trích theo N.H. lê) 
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Phong Trào Duy Tân, hoặc đặt Đông Kinh Nghia Thục 
ở một cương vị khá cao và ghép Phong Trào Duy Tân 
bên cạnh như cây tầm gởi. Thật ra Phong Trào Duy 
Tân bao quát tất cả giáo dục, nông, công, thương, hớt 
tóc, âu trang... Sở di ở Hà nội Đông Kinh Nghĩa Thục 
nồi bật là vì nó được tạo lập trong một thành phố lớn, 
các lãnh tụ của nó muốn dồn hết khả năng vào đó đề 
tuyên truyền. cồ động. Mở Đông Kinh Nghĩa Thục, 
thâm ý Phan châu Trinh và các đồng chí còn muốn giải 
tỏa áp lực của chính quyền đối với các tỉnh miền 
Trung nơi đã có vài thân sĩ bị bắt, phong trào bị đc 
dọa, đàn áp. Nhiều người ngày nay hay nhắc câu sau đây 
của Phan châu Trinh kết thúc một bài thời sự đăng trong 
báo Đại Việt cùng báo Đăng Cồ, bài hiện trạng vấn đề, 
‹ Không nên trông người ngoài, trông người ngoài thì chắc 
ngu, không nên bạo động, bạo động thì chắc chết ; ai là kẻ 
đồng nhân, đồng bào ta, ai là kẻ thật yêu tự do, ta chỉ có 
một uật rất quí đề tặng : chỉ bằng học *. Câu ấy là cốt đề 
hô hào công cuộc lớn lao mà Đông Kinh Nghĩa Thục 
thực hiện đã đành, nhưng thật sự còn có mục đích 
chính trị Theo Huỳnh thúc Kháng thì vì ‹ khoảng đó, 
trong Nghệ Tĩnh có thân sĩ b† tình nghỉ mà phải bắt giam, 
nên trong bài ấy tiên sinh biện hộ 


* 
x x 


Nhiệt liệt, quyết tâm đây tới việc thành lập Đông 
Kinh Nghĩa Thục như thế là tạo một cơ sở danh tiếng về 
giáo dục ở thành phố lớn đề thu hút sự chú ý của mọi 
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người vào đó, đề tuyên bố rõ ràng cái ý chí Duy Tân của 
tân phii mà thâm ý còn là giải tỏa áp lực đối với phong 
trào ở rniền Trung, mở Đông Kinh Nghia Thục chính 
là mở mặt trận thứ hai đề vừa cứu chiến trường miền 
Trung vừa gây cơ sở và thanh thế lớn ở miền Bắc, tạo 
uy thế lớn cho lãnh tụ đề ăn nói, hoạt động sau này. 

Theo nhà văn Nguyễn hiến Lê thì Đông Kinh 
Nghĩa Thục mô phỏng Khánh (!) Ứng Nghĩa Thục bên 
Nhật : 

‹Ồ Kế đó, cụ Tây Hồ kê rõ phương pháp của Khánh 
Ứ ng Nghia Thục uà đề nghị lập tại Hà Thành một nghĩa 
thục tương tự. Đề nghị được chấp thuận 0à sau một hồi 
bàn xét, tên Đóng Kinh Nghĩa Thục (2) dược lựa chọn, 
mục đích của nghĩa thục được uạch rõ : khai trí cho dân ý 
phương tiện được hoạch định ; Mở những lớp dạy học không 
lấy tiền (dề đúng uới cát tên nghĩa thục) 0à tồ chức những 
cuộc điễn thuyết đề trao đồi tu tưởng cùng cồ động trong 
dán chúng. Trường sẽ dạy cả Việt ăn, Hán ăn, Pháp 
Văn. Ban Tiều học chuyên dạy Việt Văn, lên Trung Học 
mù Đại học mới dạy Hán Văn và Pháp Văn. Chương 
trình thì bỏ lối học từ chương khoa cử mà chú trọng ào 
thường thức 0à thực nghiệp. " 

Vì Đông Kinh Nghia Thục dã được hai nhà biên 
khảo Đào trinh Nhất và Nguyễn hiến Lê nói cặn kẽ, ở 


(1) Huỳnh thúc kháng ghi khảng ứng Nghĩa ïhục. 
(2) Đông Kinh tức là fông đô, tên thành Hà nội đời nhà Hồ 
(Nguyễn hiến lê ghi chú). 
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đây, tôi chỉ nhắc lại các điềm chính và nhận xét, so 
sánh các điềm khác với Phong Trào Duy Tân toàn quốc 
nói chung. Và mặc dầu hai Ông Đào trinh Nhất và 
Nguyễn hiến Lê gọi là Đông Kinh Nghĩa Thục, tôi 
cũng xin bạn đọc hiều đó ià một trường của Phong trào 
Duy Tên, trong đó gồm các cơ sở, các hoạt động y hệt ở 
các tỉnh Trung, chỉ khác — như đã nói trên — trường 
học lớn quá so với thương hội cũng như các hoạt động 
khác ở địa phương. Nhận xét chung về sáng kiến thì 
Phong Trào Duy Tân Hà nội không có sáng kiền so với 
phong trào ở Trung và có thẻ nói là tất cả cơ sở, hoạt 
động ở Trung đã thí nghiệm thành công ra sao thì Hà 
nội sẽ rút kinh nghiệm đó cho mình. Kê cả Đông Kinh 
Nghĩa Thục mmà ông Nguyên hiển Lê bảo là bắt chước 
Khánh Ứng Nghĩa Thục ở Nhật thì xét ra, so với các 
Trường ở Trung như Diên Phong, Phước Bình, Phú 
Lâm cũng không thấy có nét đặc thù nào. Ñó đâu có khác 
lám với thời kỳ mà Dương bá Trạc dẫn một phái đoàn 
vào thám các cơ sở và các hoạt động Duy Tân năm 1oo6 ở 
Quảng Nam. Có lẽ chỉ khác mỗi một điềm là nó nêu cao 
hai chữ ‹ Nghĩa thục › trong khi các Trường ở Trung chỉ 
gọi cái tên trơn. Thực tế, các Trường ở Trung cũng có 
trông cậy học điền (ruộng cấp cho việc học) ở xã, nhưng 
các Trường lớn thì hoàn toàn cậy dựa vào Hợp thương, 
Nếu Hợp thương chết, vị tất nó đã sống nồi. 

Thế nhưng tại sao Diên Phong, Phước Bình, Phú 
Lâm không nồi tiếng mà người ta chí biết có Đông Kinh 
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Nghia Thục ? Sở dĩ như vậy là vì các lẽ : 

a) Hà nội là Trung tâm văn hóa cũ, vốn là tnột cựu 
đô lừng lẫy, việc giao thông trong xứ và cả ba kỳ còn 
thuận lợi hơn Huế nhiều. Nó lại đang được người Pháp 
nâng cao, đặt phủ toàn quyền, các cơ sở chính trị, văn 
hóa, kinh tế tại đó, xem như kinh đô chính thức, 
tân tiến đẻ làm nỏi bật cái thế đìu hiu, quạnh quẽ của 
Huế mà nó dang muốn tiêu diệt. Do lẽ đó, chỉ cần 1nỘt 
thời gian ngán, tiếng tám Đông Kinh Nghĩa Thục vang 
lừng kháp nước. Chính Phan châu Trinh, lãnh tụ của 
Phong Trào Duy Tân cũng ‹đóng đô» luôn ở đó sau 
1oo; thì nó nghiễm nhiên trở thành Trung Tâm Văn Hóa 
của Phong Trào. 

b) Đông Kinh Nghĩa Thục chỉ có một trường, tập 
trung được học sinh đông dảo, có đến năm bảy trăm người, 
tự nhiên thanh thế phải rất mạnh. Trong khi đó, ở Quảng 
Nam phân tấn thành nhiều trường nhỏ, số lượng mỗi 
trường nhiều lắm cũng chỉ trên vài trăm, tuy tồng số 
vượt xa Đông Kinh Nghĩa Thục, nhưng không đủ đề gây 
một sự ngạc nhiên cho người ngoại cuộc, 

Đông Kinh Nghĩa Thục còn có một lợi điềm đáng kề ; 
nhờ sĩ phu Hà nội vốn rất thông minh, tháo vát, có óc 
tìm tòi; học hỏi nên họ tạo cho trường một bộ mặt sáng sủa, 
hấp dân rất thích hợp cho dân đô thị, do đó dễ làm lóa 
mắt dân ở thôn quê. 

Trên ban điều khiên, Lương văn Can là một vị cử nhân 
không chịu nhận chức vị gì của triều đình, nên được kính 
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trọng, ở cương vị thực trưởng thật xứng đáng. Học giám 
do Nguyễn Quyền (i) một nhân sĩ có danh vọng đảm 
đương. Ban giáo huấn gồm nhiều tay lỗi lạc. 

Phân Hán văn dành cho các ông Dương bá Trạc, 
Hoàng táng Bí, Nguyên hải Thần, Nguyễn Quyền, Lương 
trúc Đàm, 

Phần tân học quốc ngữ, Pháp ván v.v... giao cho các 
giáo sư trẻ có tiếng tắm (tôi sẽ nói sau). 

Ngoài ra, trường có tô chức Tu thư soạn sách (Phạm 
trung Trực. Dương bá Trạc, Lương trúc Đàm, Phương 
Sơn) ngành dịch (Nguyễn hữu Tiến, Nguyên đôn Phục, 
Hoàng tích Phụng) Những nhân vât này, nhờ luyện cây 
bút ở Đông Kinh Nghĩa Thục mà về sau nồi tiếng một 
thời trên văn đàn (Dương bá Trạc, Nguyễn hữu Tiến...). 


(1) Irong các nhan vật này, theo tôi thày thị có Nguyễn Quych 





(Huãn Quyền) là nhiệt tâm và có lý tưởng Duy lân hơn hết. (Ông 
là người trọng yếu trong f)ông Kinh Nghĩa lhục, và có lập một nhà 
buôn nội hóa hiệu * lân Hồng Hưng ® đại lý bán đồ công nghệ 
trong nước- Ông bị dày chung thân ra Côn lôn, rất ưa bàn chính 
trị Ïheo Huỳnh thúc Kháng trong tù =ó qiờ rảnh, Nguyễn quân 
tự chế ra một thứ chữ mới, cách vịcL đơn giản, những ngang 
số như kiều chữ Hán. Đồng lường (hiệu của anh cm dùng gọi 
Nguyễn Quyền ở Cân Lôn) chí vẫn lớn và tài có sơ (...) khi cùng 
anh em nói chuyện, t)ông #3ườnng thường thuật chuyện t#)ông Kinh 
Nnhia Thục va hiệu buôn * Fan hồng Hưng » như là công nghiệp 
vĩ dại trên đíœt, (L¿l‹lsf. trang 122) Irong H.IsK. có qiọng mỉa mai 
chút ít, nhưng thực sự, mấy ai dám nghỉ cách chè chữ mới (ró lẽ 
theo kiều Nhật bản) ngày khi ở trong ngục ? Đáng tiếc là sáng kiến 


ấy cũng mất biệt theo người: 
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Ngoài ra, còn có ban khắc chữ in bài học đề phát 
cho học sinh và đồng chí. 

cí Nhưng điềm vang danh lớn nhất không phải chỉ 
vì các điều nêu ở trên mà chỉ vì Đông Kinh Nghĩa Thục 
có nhiều nhà tân học xuất sắc, bỏ xa các trường học Duy 
Tân ở Quảng Nam. Đó là một nhu cầu mà một trường 
mới đòi hỏi phải cung ứng và Hà Nội đã cung ứng được. Đa 
là chỉ vì Pháp đã lập trường thông ngôn ở Hà nội, và tmột 
số học trò ở trường này ra dạy thì hẳn là ăn đứt thiên 
hạ rồi. Huống chỉ những vị tân học ấy, như sau nầy sẽ 
chứng mỉnh, đều là những nhân vật chắc chắn vào thời Đông 
Kinh Nghĩa Thục đã tỏ ra xuất sắc : Nguyễn văn Vĩnh, Phạm 
duy Tốn, Nguyễn bá Học, Trần đình Đức, Bùi đình Tá; 
Phạm đình Đối. Không chỉ thông thạo tân học chữ nghĩa 
họ còn thông thạo những môn mà thời ấy chưa ai biết 
tới đề dạy : địa lý, toán học ; Ông Trần đình Đức vẽ 
tấm bản đồ Việt Nam và ông Phạm đình Đối bắt đầu giảng 
kỷ hà học (hình học). 

d) Đông Kinh Nghia Thục có những lý do riêng đề 
nồi tiếng đã đành, nhưng còn vì nó tọa lạc ở giữa Đô 
Thành Hà nội. nơi sau này vấn học phát triền trạnh 
nên tự nhiên được nhiéu người biết tiếng và nhắc nhở, 
viết bài, viết sách. Gän đây có cả những quyền sách trình 
bày riêng vẻ lịch sử của nó khiến địa vị nó càng thêm 
rạng rỡ, gản như muốn tách rời hản Phong Trào Duy 
Tân mà ít người muốn nhắc hay chỉ nhắc lấy chừng. 
Sự thật, chính vì lối làm việc cục bộ và thiếu sót đã làm 
giảm giá trị rat nlieu cho Phong Trào Duy Tân trong 
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toàn bộ, toàn diện, bao quát từ Nam chí Bắc. Ngay từ thời 
1007 khi các nhà Duy Tân đứng lên hoạt động họ cũng 
chú trọng toàn bộ của vấn đề, chứ không phải riêng việc 
giáo dục : tạo dựng Đông Kinh Nghia Thục. Song vì 
những lý do chưa rõ, và có lẽ Hà nội là chốn ngàn nắm 
văn vật nên việc giáo dục, văn học tiến mau quá nhờ' 
có nhiều người vốn có khả năng thích hợp tô chức, 
giảng dạy, soạn bài nên bỏ xa các ngành, các nghề khác 
khiến người ta có cảm tưởng nó là một thực thể độc 
lập trong khi nó chỉ là một trong những cơ sở khác nhan 
của một phong trào toàn điện. Nếu ta so với Phan 
Thiết đã từng bành trướng Phong Trào trước Hà nội 
ta sẽ thấy rõ : vì Phan Thiết không có đú người văn 
học mà thừa nhà kinh tế và vì địa phương có khả năng 
lớn về kinh tế nên Công Ty Liên Thành bao trùm hết 
học vấn, thề dục nên người ta cũng lầm tưởng Công Ty 
Liên Thành là một thực thề độc lập trong khi nó chỉ là 
một bộ phận lớn quá cỡ, mất thăng bằng của Phong 
Trào, 

Nói thế, không phải bảo là các hoạt động khác của 
Phong Trào Duy Tân Hà nội không đáng kê. Thật ra: 
đó là những cố gắng vượt bực của một khu vực thành 
thị có tiếng là văn vật mà các nhà nho phong nhã, hào 
hoa còn muốn lấn cả nhà nho phong lưu đất Huế. Do 
đó, họ sành tiếng đàn địch, giọng ca ngâm hơn là công 
ăn việc làm mà thói tục bắt họ phải khinh bí. Khi họ 
đứng dậy lập các công cuộc chấn hưng công thương, 
nhiều người còn bỡ ngỡ như mới loạng choạng đứng 
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lên sau giấc mộng dài. Tuy vậy, nhờ sự thông rninh, 
lanh lợi, chỉ trong thời gian ngắn, nhân sĩ Hà nội đã tô 
chức được. (1) 

Về thương : Đỗ chân Thiết và Phương Sơn mở hiệu 
buôn, hiệu thuốc Bắc, Hoàng tăng Bí mở hiệu Đông thành 
Xương vừa buôn bán, vừa làm công nghệ lần đầu tiên 
dùng không cửi rộng dệt xuyến bông đại đóa, chế các thứ 
trà tàu, trà mạn, trà hộp ướp sen và giấy hoa tiên, Các 
hiệu Cát Thành (Hàng Gai) và hiệu Hồng tân Hưng (2) 
cũng mở vào lúc này. Rồi Phong trào lan đến các Tỉnh, 
nồi tiếng nhất là hiệu Sơn Thọ ở Việt Trì. Phong trào 
kích thích cho đến nỗi một vị án sát (Nghiêm xuân Quảng) 
cũng cáo quan về ngồi buôn tơ. 

Cũng do con đường Hà nội Phong trào Duy Tân lan cả 
vào Nam : Sàigòn có Minh Tân khách sạn của Phú Chiếu (3) 

(1) Ilheo f).K.‹N.I của Nguyễn Hiến lê: 

(2) Có lã là Tân Hồng Hưng của Huấn Quyền chăng ? Ngoài 
ra, trong Ïrung Kỳ dân biến, ông Phan châu Trinh có cho biết là ở 
Hà nội cũng có công cuộc buôn đóng góp cồ phần như ở Ïrung, 
nhưng không hiều là cœ sở nào mà cũng không rõ tại sao các nhà 
biên khảo miền Bắc ít nhắc tới. Vì theo tôi nghĩ : đó mới chính là 
bộ mặt thật của Duy lân đề chống lối buôn bán cá nhân, đề đủ 
sức đối địch với thương nhân ÏIrung Hoa và ngoại quốc khác và đề 
tạo dựng các cơ sở kinh tế lớn sau này. 

(2) Trần chánh Chiếu tức Gilbert Chiếu, nguyên luật sư tại tòa 
án Saigon; hưởng ứng phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, ông đã 


cùng nhà chí sĩ Nguyễn thành Út lập * Minh Tân công nghệ Xã ? ở 
— 
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Chiêu Nam Lầu của Nguyễn an Khương (4), ở Bến Tre 
có hiệu thuốc sắc Tư bình Đường, ở Long Xuyên có hiệu 
Tân hợp Long (Tân quảng Huệ) của Hồ Nhật Tân, ở 
Long Xuyên có tiệm của Nguyễn đình Chung. 

Tuy có nhiều hiệu buôn, nhưng ta phải nhận thấy 
tính chất rời rạc, cá nhân hơn là đoàn thê. Ta không thấy 
nó được tập hợp, tô chức, điều khiên chung như Đông 
Kinh Nghĩa Thục đề thoát một tình trạng thương nghiệp 
lạc hậu, tư bản thiếu hụt đặng tiến vào nền thương 
nghiệp có đoàn thê, có tư bản lớn, có chỉ nhánh như Công 
Ty Liên Thành, Hợp thương Diên Phong đề hiện đại hóa 
thương nghiệp, vừa bảo đảm việc sản xuất quốc nội, vừa 
tranh thương với người ngoại quốc. Về nông nghiệp, 
cũng chỉ tiến hành một cách lẻ tẻ, Chỉ có hai nhân vật 
được nhắc tên: Độc tướng quân và Bùi đình Tá. Nhưng 
những công cuộc này hình như không có kết quả lâu đài. 
Tuy nhiên, sáng kiến của Bùi đình Tá đáng kề ' ông lập 
-á——— 

Chợlớn và Minh Tân khách sạn ở Sàigòn (ngay trước ga xe lửa hiện 
nay) (...) thường viết sách báo đả kích chánh sách của Pháp đồng thời 
kêu gọi việc khuyếch trương kinh tế, cỀ động việc dòng đồ ngoại 
hóa, xây dựng một nền văn hóa mới, theo đó đã gây thành phong 
trào chống Pháp sôi nồi. Từ Điền. 

(4) Nguyễn an Khương: thủ lãnh phong trào Duy Tân ở Nam 
kỳ và là một trong số những người đầu tiên hưởng ứng phong 
trào Đông Kinh Nghĩa Thục, cũng là một nhà văn nồi tiếng vào đầu 
thế kỷ XX, trợ bút tờ, « Nông Cồ" mín đàm ở Saigon và chuyên 
dịch truyện Tàu. Cha nhà cách mạng Nguyễn an Ninh (Quán tre, Ha 


Môn. Gia Định) 
Từ Điền 
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đồn điền Mỹ Đức đề nuôi trẻ mồ côi, dạy cho chúng học 
chữ và nghề. Nhưng vì không có kinh nghiệm lỗ lã nên 
phải đẹp. 

Dù sao, ta cũng phải nhìn nhận một sự thật lớn 
lao đã mất : ngành thương mãi Duy Tân là một quan 
niệm, một chủ trương đúng nhất từ trước tới ñ4Y đề 
khuyếch trương công cuộc buôn bán đại qui mô có thề 
tiến tới những kết quả chắc chắn lớn lao như chưa 
từng thấy. Nếu nó thành công, nghĩa là Phong Trào 
Duy Tân không bị quét sạch thì thương nghiệp dẫn theo 
sự phát đạt lớn lao của công kỹ nghệ đã đủ sức đưa 
kinh tế mậu dịch Việt Nam lên một độ cao. Nó sở đi 
lên cao, lên mạnh, cải tiến, hoàn thiện được là vì đã 
trút được phần nào lối dấu nghề, lối vị kỷ, theo phương 
thức cũ đã thâm căn cố để trong xã hội ta, khiến công 
nghệ không ra khỏi xóm làng. Dưới sự hướng dẫn của 
nhà nho yêu nước, chỉ biết ngày đêm kêu gọi hợp tác, 
hợp quần, trao đồi kinh nghiệm đầy mọi ngành, mọi 
nghề tiến lên không phải vì mục đích tư lợi thôi, mà 
còn mục đích cứu nước, chắc chắn kinh tế, mậu dịch 
sẽ có những bước tiến mới. Tôi đưa ra hai thí dụ : về 
khuyếch trương thương nghiệp, có bao giờ một người 
đi từ Quảng Nam vào đề nghị với một người ở Phan 
Thiết đứng lên lập Công Ty mà mình không hưởng 
lợi ? Vậy mà Công Ty Liên Thành thành lập. Hay có 
bao giờ một đại nho như Hoàng tăng Bí lại đứng ra 
vừa buôn bán vừa làm công nghệ, nào dùng không 
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cửi dệt xuyên den đại đóa, nào chế các loại trà, loại 
giấy... Nếu Phong trào kéo dài, chúng ta sẽ có gì ? Có 
những Đại Công Ty khắp từ Nam chí Bắc. Đặc điềm 
có khác với tư bản thuần túy là họ sẽ đem một phần 
(nếu không phải tất cả) tiền lời đề giúp sự phát triền về 
mọi hoạt động giáo dục và xã hội. Đã có những đại Công 
Ty buôn sẽ dẫn tới phát triền công kỹ nghệ rmà ngay 
hoạt động của Hoàng tăng Bí chẳng hạn, đã là dấu hiệu 
rất tốt. Ta nên nhớ sĩ phu Bắc tuy hơi nặng quyền lợi 
cá nhân hơn người Nam nhưng lại thông minh, khéo 
léo hơn nhiều. Giá dụ công cuộc của Hoàng tăng Bí 
thành tựu, theo phương thức thời ấy của Duy Tân, 
đương nhiên sẽ được truyền đạy, chỉ dẫn cho người 
Trung, Nam. Như thế, chỉ một thời gian ngắn, người 
Quảng Nam chẳng hạn, đã biết cách sao chế những khối 
lượng trà vi đại của họ, đâu đề đến nỗi tới nay vẫn còn 
nằm trong tay khống chế của Trung Hoa lMà Hoàng 
tăng Bí chỉ làm công cuộc nho nhỏ buồi ban đầu, chứ 
kéo dài thời gian thì có biết bao anh tài lớn lao khác. 

Và một khi thương mãi, sản xuất, giáo dục bành 
trướng trong tỉnh thần ái quốc, lẽ tất nhiên các hoạt động 
xã hội phải lên cao, chính trị lên cao, chính đảng dù cắm 
cũng cứ thành lập. Mà các chánh đảng ấy, ai nói trước, 
sẽ không tìm ra được một chú thuyết nặng nề quần 
chúng cần lao hơn tư bản như cuộc kháng thuế năm 1oo8 
chứng tỏ, như sau này Phan châu Trinh vào Nhân Quyền, 
kết thân với đảng xã hội Pháp (J. Roux, Marius Moutet) và 
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d)ào khoảng ro2.J-ro23 thì mặt trận Bình đân Phápt hành lập, 
phe cụ (Phan châu Trinh) có hơi thắng thế (GNKN LXXX), 
Từư tưởng, chính kiến của lãnh tạ như thế, tô chức 
Phong Trào như thế khiến chúng ta có quyền đặt nhiều 
hy vọng lạc quan cho một ngọn triều đã mất Ï 

Thế nhưng khi Phong Trào bị diệt, nhân sĩ còn đấy 
khá đông, sao họ không tìm cách phục hồi ? 
vì đó là một 
câu hỏi quan trọng cho thấy sự xảo quyệt vô hạn của 
thực dân. 

Nói tóm lại, Phong Trào Duy Tân ở Bắc tuy mới mẻ 
(roo7-roo8) nhưng phát tiếng vang xa rộng làm cho vẻ 
vang cả Phong trào toàn quốc. Sở dĩ như thế là nhờ Đông 


Tôi sẽ trả lời câu hỏi này ở phần cuối 


Kinh Nghia Thục có tô chức qui mô, giáo sư có thực 
học, thực tài, Chính nhờ lớp giáo sư Tây học mà tiếng 
đội khắp nơi, đến nôi có những người ở Quảng Nam, nơi 
ò của Phong Trào, cũng ra Bắc mà hạ¿ trường ấy (t). Và 
cũng nhờ ở trên mmột trục giao thong thuận lợi nên nó 
truyền được cá vìào Nam cái phong khí Duy Tân. Tôi 
nói phong khí chứ còn về thê cách thì Nam l:ỳ đã Âu hóa, 
đã duy tân hóa trước ta rôi, Nhưng hạ ¡ động, Phong 
khí của phong trào Duy “Tân sẽ làm cho họ đứng lên chủ 
động đề cho công cuộc Âu hóa có ý \shfa, có 1mnục đích. 

Nhưng rồi Bắc cũng nhừ Nam, vì phong trào còn 
non, vì thiếu cách thầm nhập quán chúnø, lại thêm miền 


(T) Mười người ở Quảng Nam ra họa Pháp Văn trong chí có : 
Í*han Khái, (tú tài) Nguyễn bá Trạ= (cử nhân)... 
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Bác cô tục quá nhiều, quá nặng nên Phong trào chỉ lơ 
lững trên hàng sĩ ph“ và thị đân tức là một quân chúng 
ít có những liên lạc mật thiết về quyền lợi với quần chúng 
nông dân đông đão. Bới thế, nó năng về tỉnh thân trau 
đồi kiến thức hơn tranh thủ các quyên li của dân, tranh 
đấu cho đời sống nhân dân. Nghĩa là bài hoc lân quyén 
của Phong Trào Duy Tân Hà nội là bài học dành cho thị 
dân. Khác hẳn ở các tỉnh Trung Việt vì thể khí dân ở các 
tỉnh Truag Việt cắt tóc đứng lên hiên ngang kháng thuế 
đọc theo khắp dấy Trường Sơn thì đân miền Bac gần nh 
chưa biết tới Phoi:z Trào. 

Nhưng l:hông phải vì vậy mà sĩ phu ở EÍà nội khòng 
bị chôn chung nấm mồ với sĩ phu miễn Trung nếu họ 
không gặp nhau đề hàn huyện những năm dài taiCóa Dáo, 








PHÂN IV 


NHỮNG CUỘC 
BIỀU TÌNH VĨ ĐẠI — tọo9 


THỮNG cuộc biều tình vĩ đại hay Chính biến 

kháng sư::, đit: rc dân địa phương Quảng Nam 

gọi là “Cúp tóc xi› xâu'. Đây là một dấu tranh chính 

trị bất bạo đ›n có tìm tmrức quan trọng từ trước chưa 
từng thấy ở Việt Nam. 

Ñgay từ đâu, tôi đã nói không thẻ tách ròi chính 
biến này lhỏi Phong Trào Duy Tâu. Vì chính nó là một 
bộ phận thi*t yš+ của Phong Trào, là cái thàthh tựu lớn 
nhất khi tư tướng Dân Quyên phỏ biến và tá: động sâu 
rộng trong dân chúng, 

Người ta sở dị không thấy nó là của Duy Tân vì 
thói quen lần lộn J‹y Ẩn là cúa trí thức, là quốc ngữ, 
cúp tóc, chấn ung nông, công, thương... Còn Công 
cuộc này khôn; do một lãnh tụ lớn nào của Duy Tân 
khởi xướng, sao gọi la của Phong Trào ? Chính Ông 
Huỳnh thúc Kháng cũng viết trong tự truyện là không 
biết tới nó ; Trần quú' Cíp ö Nha Trang cũng chỉ hoan 
nghệnh vì nghe nói ; Phan châu Trình đang ở Hà nội, lẻ 
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tất nhiên chẳng thê nhúng tay vào l 

Nhưng như thể là ta chỉ xét cái bẻ mặt theo duy 
danh định nghĩa. Còn thực chất ‹cúp tóc xin xâu» là 
một bộ phận thiết yếu, một tiễn triền vượt bực và bộc 
phát khi Phong trào lan rộng, thấm sâu và quản chúng 
và quần chúng tự giác quyền lợi của mình dưới ánh sáng 
chủ nghĩa Dân Quyên, đứng lên đề thực hiện các nguyện 
vọng chính đáng mà Phan châu Trinh đã công khai tuyên 
bố với thực dân. 

Nói tới ‹cúp tóc xin xáu», cong cuộc kháng sưu thuế 
0ï đại mà không đặt nó trong toàn b3 của Phong trào là 
một sai lắm nghiêm trọng. Vì nó không nêu những yêu 
sách mới lệch lạc nào rnà chỉ đi đúng trong vòng những 
yêu sách, đã được quảng bá rộng rãi theo “Đâu Pháp 
Chính Phú thư” của lãnh tụ. 

Vả cháng, Phong Trào Duy Tân kaông đóng khung 
trong một tô chức cố định với những lãnh tị cố định. 
Chính đó là chỗ yếu mà cũng là chỗ mạnh của Phong 
Trào. Yếu vì nó không có những qui tác đề buộc những 
người hoạt động phải tuân theo những kỹ luật nhất 
định ; nhưng nói thể không phải là vô kỷ luật hoàn toàn 
vì ta nên nhớ thời đó nhà nho vốn mác nhiên có kỷ 
luật và họ thành đẳng cấp lãnh đạo được trọng vọng 
Còn mạnh vì Phong Trào mới mẻ, thiếu kinh nghiệm, 
tmở cửa tự do nên số người gia nhập đông, thành lực 
lượng lôi cuốn, và vì nhờ tự trị nên người ta mặc sức 
khuêch trương, mặc sức sáng tạo, mặc sức trau dòi, 
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phát triền nghề nghiệp, Hóa cho nên văn chương không 
chỉ dành cho nhà nho mà nông dân cứ sáng tác, nông 
nghiệp không chỉ dành cho nông dân mà nhà nho tùy ý 
cày bừa, khai khân... và giúp nhau tiến bộ. 

Công cuộc lãnh đạo do đó không nhất thiết dành 
cho cá nhân nhất định nào. Huống chỉ thực sự, như đã 
nói, đây là một trong những yêu sách thiết yếu của Dân 
quyền đã dược đưa lên Chánh quyền Pháp và theo 
Huỳnh thúc Kháng thì sau đó Pháp ‹cñng có thi hành 
một đôi điều như lời tiên sinh (Phan châu Trình) đã nói › 
Pháp đã nhận thư, đã thi hành một đôi điều, theo lỗi suy 
luận giản dị của quần chúng, thế là đã mở đường cho 
dân đi tới. Nều dân dám ởi tới, có cái gì nói trước là 
các yêu sách của họ không thỏa mãn ? 

Ta cũng nên ôn lại một số yêu sách dược đưa ra 
dưới hình thức nguyện vọng thiết tha ấy : 

1) Pháp phải nới tay cai trị. 

2) Pháp phải điều chỉnh việc dùng quan lại. 

Phải trị tội các quan tham nhũng, tàn ác. 

2) Pháp phải đề cho Phong trào Duy Tân phát triền, 

4) Pháp phải nhẹ xâu thuế đề dân bớt bị bóc lột 

đến tận cùng. 

Ta thủ xét xem Pháp đã thi hành một đôi điều gì ‡ 

1.— Đối uới người Việt, Pháp đã có những sự' tiếp xúc 
đề đãi. Xem tiều sử Lê Cơ, ta thấy công sứ không bênh trì 
phủ mà trị ông,hay ông làm mất mặt trưởng đồn mà không 
bị trừng phạt. Hay Trần quí Cáp chống Tri phủ Điện 
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Bàn cũng được công sứ Pháp tán trợ v.v... 

2— Về việc dùng quan lạt, đốt xử 0ới quan lại, đã có 
những tiến triền rất lớn lao. Chính vì những tiến triền 
này đã dẫn tới các hào hứng nông nồi và sôi nồi đã khiến 
dân đưa Phong trào đến chỗ tan vỡ mau chóng. Tôi chỉ 
dẫn riêng các hoạt động của dân trong tỉnh Quảng Nam 
(không kẻ những hành động cúa Lê Cơ chống quan địa 
phương, chống các chánh phó tông mà chúng ta đã biết) : 

a) Phủ Điện bàn : trí phủ Lê bá Đằng có nhiều tội 
ác nẻn sĩ phu cô động nhân dân làm đơn kiện. Vì thấy 
các thượng cấp tòa và tính chậm phân xứ và phán quyết, 
họ liên quyết định : nhất dịnh khiêng (như khiêng heo) 
viên tri phủ đem trả lại cho tính tòa (1). Hoảng sợ,thượng 
cấp biết nếu đề y lại sẽ sinh biến niên đôi y vào phú 
Tuang Binh. 

b) Tưm kỳ. 'Lii phú thường đánh đập dân, nhất là 
ghét dìn cúp tóc, hành hạ họ trong lúc làm sưu thuế, bắt 
đưa vé phú giam. 5ï dân liền làm đơn kiện chánh phó của 
cả bảy tông, tức là kiện viên trí phủ gián tiếp, kê nhiều 
khoản áp bức, bóc lột dân lành đưa lên tính rói đưa 
thẳng ra tới bộ. 

c) Hạ tuân tháuz giêng âm lịch (Dương lịch roo6) 
viên tri huyện Đại Lộc nhân việc xâu mà sách nhiễu tiền, 
lại tăng khống số dân lên quá số thiệt,dân các xã không chịu 
nồi (...). Ban dàu quan sứ còn bênh vực quan huyện đến 


(1) Ihan châu lrinh còn hao là một Trí phủ Điện Bàn bị trấn 


ãmmÓótc suýt chết, 
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khi thấy nhân dân tới đông lần, đồng thanh kêu oan, thì 
biết không xong, nên lập tức cách đuôi viên huyện nọ. 

Huỳnh thúc Kháng viết : ‹ Cách mạng ở Quảng Nam đã 
phát triền ngấm ngầm trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là 
tiệc chống lại bọn tham quan ô lại, Ví dụ : Ở Phủ Tam Kỳ, 
Phủ Điện Bàn học trò cồ động nhân dân làm đơn kiện hai 
tên trì phủ. Học sinh lạt làm đơn kiện cả bọn quan trường 
Đề tội hối lộ, Ví dụ : Trường Thừa thiên uà Trường Nghệ 
An. (1) 

23.—- Phong Trào Duy Tủn : Pháp đã hoặc mặc nhiên, 
hoặc công khai cho phép các nhà Duy Tân được tô chức 
bất kỳ công cuộc giáo dục, chấn hưng nông, công thương 
nào. Các hợp thương lớn, các trường lớn kê cả Đông Kinh 
Nghĩa Thục đều được mở cửa và mỗi ngày một mở mang. 
Hội buôn Hội An có cả Công sứ Pháp và quan lại Nam 
Triều vào phần hùn nữa là khác ! Như thể, bề ngoài, người 
ta thấy Pháp đã nhượng phần nào ba trong bốn điềm. 
Nhưng khốn nỗi, dân chúng đâu có biết những mưu toan 
ghê gớm của họ l Trong khi họ đề cho dân nào kiện quan, 
nào Duy Tân lung tung thì họ ngấm ngâm tìm cách 
chận đứng phong trào bằng cách tách rời bộ phận lãnh đạo 
Thực tế lãnh đạo của Quảng Nam là Phan châu Trinh, 
Huỳnh thú: Kháng, Trần quí Cáp. Phan châu Trinh đã 
ra Hà nội, Huỳnh thúc Kháng thường có bề ngoài xuề 
xòa, không đáng lo ngại. Chỉ còn Trân quí Cáp là lãnh 


( Vụ Kháng huế ở Trung Kỳ năm 1906 gọi tắt vụ kháng thuế, 
của Huynh thúc Kháng. Ïhi văn Quốc cấm (sdd). 
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tụ đắc lực của một vùng Phong Trào lên rất mạnh, có lẽ 
mạnh nhất toàn quốc. Cần phải bứng đi, Quan lại vốn 
căm thù ông đã lâu nên vẫn ngấm ngầm phản đối. Ngay 
các tầng lớp không thích phong trào cũng phê bình, chỉ 
trích không tiếc lời các công cuộc cải cách của ông... Nhất 
là sau khi ông làm bài sĩ phu tự (rị thì thực dân cảm thấy 
sự có mặt của ông ở Quảng Nam rất bất tiện. Chúng cần 
đề phòng nên đồng ý với Nam triều đôi ông vào Khánh 
Hòa (Nha Trang). Chính chỗ đó là chỗ thâm hiềm nhất 
của nhà cầm quyền, khi họ muốn biến phong trào và 
quần chúng thành loại rắn không đầu. 

Nhưng thực sự, phonz trào Quảng Nam còn vững 
mạnh quá. Trần quí Cáp ra đi không gây những thay 
đồi đáng kề vì các lãnh tụ khác đã có đủ uy tín và kinh 
nghiệm đề mặc nhiên thay ông. 

Vậy, đối với dân chúng, sự thay đồi ấy không làm 
họ nhụt chí, trong khi đó, những cuộc kiện tụng quan 
lạ, mở mang phong trào, nhất là sự thành công của 
Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn gây cho họ cái cảm tưởng 
họ đang thắng cuộc : ba trong bốn điềm trọng yếu, mấu 
chốt của phong trào họ đã thực hiện phần nào. Chỉ còn 
một điềm nữa. Vậy thì việc gì không dẫn tới đề đạt 
cho kỳ được ? Vả chăng, ba điều kia, chứ dù là ba chục 
điều kia có đạt được thì vân không thiết thực. Mà dân 
chúng không cân lý thuyết cao xa. Dân quyên và Duy 
Tân đối với họ chỉ sẽ là những lời rỗng tuếch khi họ 
cứ bị è cồ ra đề nạp xâu cao, thuê nặng. 


* 
*x * 
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Nhưng trước khi đi theo đoàn biều tình vĩ đại, ta hãY 
biết sưu thuế thuở ấy ra sao ? Theo Phan châu Trính thì : 
‹ Từ ngày thuộc quyền bảo hộ của nước Pháp, nào là bắc cầu, 
sửa đường, xây đồn lộp ải, cho đến lương bồng của quan lại 
cũng tăng lên, chỉ tiêu tốn kém kề hàng mấy trăm uạn, mà 
số tiền thu uào trừ các ngạch thuế thương chính ra (thì chỉ 
trông uào thuế đình 0à thuế điền ° 0à mỗi tên đính một năm 
đóng thuế thân rồi phải bốn ngày công ích uà mười ngày 
công sưu, còn như đi làm thứ tạp dịch khác đều có tiền 
thuể,(...) quan lại nhân thế mà quấy nhiều, tha tén nay, 
bắt tên hia, tùy ý mình muốn thế nào thì làm thế, lác đầu 
thì quan đem tiền thuê đân, san thì dân đem tiền ra thuê quan, 
đứa cùng dân vì thế mà hết sản nghiệp uà mất nghề làm 
ăn cũng thật nhiều". (Đầu Pháp Chính Phủ thư'). 

Tôi có nhiều tài liệu về thuế má thời này và những 
tiếng kêu van thống thiết bất tuyệt vì thuế. Muốn gii 
ra cho hết, e người đọc không ham thích theo dõi, chỉ 
xin chép lại một đoạn ngắn trong bài Á tế á ca (tác giả ?) 
thời ấy phô biến rất sâu rộng : 

Cúc hạng thuế, Pháp càng tăng mãi 
Thuế dùth điền rồi lại thuế Ùò, 

Thuế chó cũi, thuế lợn èo 

Thu£ ¡nanối, thuế ruộng, thuế đò, thuế ve. 
Thu? tặt cả, trầu, cau, chè, thuốc, 

Thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn. 
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền, 
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Thuế rừng tre, gỗ, thuế thuyền bán buôn. 

Thuế đầu mật, thuế sơn, thuế mỡ, 

Thuế gạo rau, thuế đỗ, thuế bông, 

Thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng 

Thuế chim, thuế cá, khắp trong ba kỳ. 

Nhiều hạng thuế kề chỉ cho xiết, 

Thuế ‹phát xia» mới việc lạ lùng ! 

Nói ra luống những đau lòng, 

Cha con khồ nhục, uợ chồng la tan. 

Cũng có lúc bầm gan tím ruột 

Vạch trời kêu mà tuốt gươm ra 

Thuế quá nặng, Dân phải làm sao ? Dân kêu gào, 
Dân rên siết Tôi thật khó gây cho bạn đọc ngày nay cái 
ý tưởng, cái hình ảnh ghê sợ, hãi hùng cúa những ngày 
thuế đối với dân quê ngày xưa, khi tiếng trống, tiếng mmõ, 
tiếng rao, tiếng roi vọt vang lên khắp làng trên xã dưới 
rồi thì đồ đạc bị ném ra đường, trâu bò bị lùa, thân 
người rách rưới bị gông trói dẫn thất thều ngoài đường, 
Thôi thì có cái gì bán được mmà chả bán kề cả vợ, con (bán 
vợ, đợ con) rồi cuối cùng, nếu chả còn phương pháp gì, 
đành liều đi trộm cướp hay đăng tên vào đạo dân phu các 
đồn điền cao su nước độc đề gởi lớp xương trắng tận xó 
rừng sâu. 
x 
Thuế nặng quá, Dân phải làm sao ? Thời kỳ vô vọng 

đã qua. Dân quyền và Duy Tân mang tới cho họ một 
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niềm hy vọng mới. Các yêu sách của lãnh tụ Phan châu 
Trinh đã được thỏa mãn không nhiều thì ít, chỉ còn mỗi 
một khoản thuế. Tại sao không tích cực hành động đề 
đi trọn con đường ‹ Đầu Pháp Chính Phú thư › đã vạch 
ra ? Mà ai dám nói trước sẽ không thành công khi đã 
có những dấu hiệu tốt của các thử thách đã qua ? Tây 
đã nhượng được mấy điềm trên, nào họ có tiếc gì điềm 
dưới ? Vả chăng, dân không bạo động, nhất định không 
bạo động, chỉ kêu van, chỉ gào thét, chỉ thỉnh cầu, chỉ đày 
đọa thân xác mình, cam chịu nằm gai, nếm mật, chứ 
không bạo động vì « bạo động tất tử › (bạo động chắc chết) 
như lời lãnh tụ đã dạy kia mà. Họ đâu có ngờ họ chạm 
vào một thứ frái cấm! Vì họ tưởng Tây đã nhượng được 
cái này, tại sao không nhượng cái kia ? Tri phú Điện Bàn 
bị dọa khiêng đem trả là tỉnh tòa vội đồi y sang phủ khác; 
Tri phú là cha mẹ dân, là một kẻ ‹ miệng có gang có thép › 
dân nghe tiếng đã run sợ thế mà dân cựa là còn bị đôi 
huống gì thuế... 

Sự thật, nó là trái cấn!Vì ông Tây có mim nụ 
cười xã giao đề nghe vài sĩ phu phân trần ư ? Điều ấy 
chả chết gì ông mà còn được lòng trăm nghìn si phu vốn 
có uy thể tỉnh thần trên đất Việt. Dù có ban cho họ vài 
quyền lợi thì cũng chỉ thiệt hại quyền lợi danh dự cúa 
quan lại, chứ có mất gì cho Pháp ? Mà nhờ đó, Tây sẽ 
biết được nhiều bí mật cần thiết đề giữ vững nền trị 
an vì sĩ phu hay thân hào đâu có đức cảnh giác cần 
thiết ? l2ân chúng khi kiện được quan lại, có cảm tưởng 
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các lỗi lầm đều do quan lại gây ra, chứ Tây đâu có làm gì. 
Lá cờ ba sắc vẫn phơi màu rực rỡ. Còn những chuyện 
Duy Tân thì cứ đề sĩ phu Duy Tân. Họ càng Âu hóa, 
dễ bầy họ vào truyền thống Âu Mỹ, càng mất dân tộc 
tính, càng dễ cai trị. 

Nhưng chỉ chừng ấy thôi l Không thê cao hứng điên 
cuồng dẫn sang địa hạt thuế má. Vì đó là vấn đề xương 
máu .. . của thực dân. Nếu không đánh thuế vào dân, 
lấy gì mà nuôi Tây, nuôi bộ máy hành chánh quân sự 
đủ sức điều hành và đàn áp ? Lấy gì gởi về mẫu quốc 
đề đóng góp. Nghĩa là khi động tới thuế tức là động tới 
thực chất quyền lợi của thực dân. Vậy dù Pháp mở ra 
bao nhiêu cánh cửa cũng không có nghĩa là sẽ mở cánh 
cửa thuế, Mở cánh cửa ấy, là bắt đầu mở con đường 
đầy thực dân ra biền. Nhưng dân Việt Nam, nếu không 
có những yêu sách cải thiện thuế khóa thì Duy Tân làm 
gì ? Dân quyền làm gì? Những lý thuyết, hình thức đẹp đẽ, 
rực rỡ tới đâu rnà vẫn không bớt thuế má nặng nề thì 
cũng chỉ là vô bồ, là lý thuyết suông ! Dân vẫn chả có 
quyền nào | 

Quyền lợi xung đột nây ra tranh đấu. Và tuy bề 
ngoài là kháng thuế, nhưng thực chất chính là chống 
thực dân, chống quan lại nghĩa là đòi Dân quyền một 
cách thiết thực. 

Đây là một trong những phương thức hoạt động cách 
mạng Việt Nam : öấ: bạo động. Rồi đây, phương thức ấy sẽ 
được áp dụng cho những cuộc vận động đại quần chúng 
khác chống Pháp trong tương lai, kề cả sau 1oo8, 


DIỄN TIẾN : 
DÂN LÀM CHỦ TÌNH HÌNH 


ỌI cuộc dấy lên của quân chúng đều có lý 

do sâu xa cúa nó. Và cái lối xuống đường 

nào có phải là sáng kiến mới mẻ gì của sĩ dân đâu. Trong 

bài Sĩ phu và truyền thống xuống đường (Tân văn số 

14 — tháng 6 năm IoÕg) tôi có trình bày những vụ 

xuống đường của sĩ phu ta từ 1864 đến cuối thế kỷ 

XIX. Những vụ xuống đường ấy là phản ứng của nho 

sĩ chống xâm lăng, chống tôn giáo đề cứu nước, cứu 

đạo. Nhà nho chưa có ý thức sâu sắc về quyền lợi thực 
tế cúa dân, 

Phải đến đầu thế kỷ thứ XX, tư tưởng Dân Quyền 
tràn sang nước ta, những cuộc tranh đấu vì quyền lợi vật 
chất, tỉnh thần mới nồ bùng ra. Đầu thế kỷ X%XX, lần 
đầu tiên trong lịch sử, nhà nho mới thực sự không xấu 
hồ khi nói tới các ngành, các nghề, dân trí, trị sinh, cúp 
tóc, âu trang... và mới hiều một cách sâu xa rằng yêu 
nước, yêu dân không thề yêu trừu tượng, khái quát? 
mà chính là phải tranh đấu cho chính cuộc sống tầm 
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thường với cái ăn, cái mặc... Lần đầu tiên, tập đoàn 
nhà nho đám tách rời Nho giáo trên nhiều phương diện 
đặt vấn đề xét lại Nho học chính trên căn bản chủ yếu, 
quân, sư, phụ, vị đức, vị đân, tấn công Nho triết mãnh 
liệt bằng tân triết Dân Quyền. Tân triết này không phải 
đề ê a ngâm nga mà là đề hành động. Không phải 
chỉ đề sĩ phu hành động mà cả dân chúng cũng tự do 
hành động. Không phải đề mở mang nông, công, thương, 
học mà chính là đề giải phóng con người trong dư phóng 
giải phóng thuộc địa, nhân loại. Niềm tin ấy sâu xa 
mãnh liệt cho đến độ đi đâu, tới đâu, làm gì, sĩ phu 
cũng chựm nhau lại bàn bạc, đấu khâu và cụ thề hóa 
tân triết ấy bằng hành động, bằng mọi thứ ca vè đề cao 
giá trị con người, mạt sát giới quan lại tham nhũng; 
kêu gào thuế má... Trần quí Cáp mới chân ướt chân 
ráo vào Nha trang, chưa kịp có đủ thì giờ đề thăm vị 
này, viếng vị nọ, hầu bài cụ kia, dự tiệc quan khác mà 
đã ném ra những lời mạt sát âm ầm : 

Dân nay đã cực đà như chó, 

Mà hãy còn uông đỏ, ngán ngà (lọng) 

Đương lúc này, tài trí phải bỏ ra, 

Xu phó giỏi, kừn ngân đa thì khá Í 

Dám hỏi mấy người Công, hầu, bá, 

Ăn cơm 0ua, cầm quyền nước mà lo những 

chuyện chỉ chỉ ? 
Dân đồ thán, quốc khuynh nguy, 
Độc lạc ngùy nay ca vũ mất, 
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Sách có câu: Xuân lai xuân bất tát, 
Nước mất rồi mua lại được không ? 

Xâu thuế này cực cả Tây, Đông, 

Đông Tây cực mà Bắc Nam rồi cũng khồ ! 
Lạt có chữ : 0ị thân gia chỉ: cố, 

Vuốt râu mèo một lũ tu mê. 

Mất rồi ngồi đợi trở 0ề. 

Văn chương của bậc đại nho nghiêm túc mà dẫn đến 
câu ‹cực đà như chó » đề mở đầu bài văn thì đủ biết sự 
phân nộ đối với cường quyền và sự đau xót đối với nhân 
dân khi + xâu thuế này cực cả Tây Đông ›, cho thấy Dân 
Quyên rõ ràng không phải một triết học mơ hồ mà là 
phương pháp đề nghiên cứu thực tế, động cơ đề thúc 
đầy và mục tiêu đề tiến tới. Mục tiêu đó chính là : nước 
mất rồi mua lại được không ? và chua chát hơn, rnỉa rmmai 
hơn ‹ mất rồi ngồi đợi trở về ». Rõ ra là “Vuốt râu rnèo 
một lũ u mê Í » 

Tôi nhắc đi nhắc lại Phan châu Trinh, Trần quí Cáp 
đề lưu ý những ai đến nay vẫn nghĩ rằng công cuộc 
kháng thuế là dân của riêng của chúng đân nghèo, không can 
gì đến các lãnh tụ. Các tài liệu này cốt đề xác nhận rằng 
họ không nhúng tay vào chiến thuật, nhưng họ vẫn chủ 
trương chiến lược. Trong các yêu sách cúa Phan châu 
Trinh, chống thuế là điềm căn bản nằm sờ sờ ra đấy, Trần 
quí Cáp cũng nhắc lại công khai. Như thế nếu nhà cầm 
quyền không thỏa mãn, dân chúng có thề hành động đề đòi 
hỏi mà vẫn không vượt ra ngoài chủ trương chung. Chỉ 
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có điều là sĩ dân đã hành động một cách quá tích cực, 
vượt khỏi dự liệu của các lãnh tụ và nhà cầm quyền, công 
nhiên mở những trang sử tranh đấu mới theo phương 
thức mới. 

v 

Cuộc tranh đấu bùng ra ở huyện Đại Lộc. Ba sĩ phư 
lãnh đạo: Lương Chân, Hứa Tạo và Trương Hoành (xã 
Phiếm Ái, Hà Tân, La Đái). Nhân trong một bữa giỗ ăn 
uống no say, nồi hứng lên bàn chuyện sưu cao; thuế nặng rồi 
rủ nhau làm đơn lấy chữ ký của các làng xã trong huyện, 
tới trình quan huyện đề chuyền đạt lên tỉnh, tòa xin 
giảm nhẹ sưu cùng các món thuế ›. Công cuộc khởi đầu 
rất giản dị. Nhưng vì chủ thuyết Dân quyền đã thấm nhuần, 
lại thêm nỗi oán hận sưu thuế ăn sâu khắp quân chúng 
nên vừa mới tung ra là lập tức toàn thê dân chúng ùa 
theo ngay. Khi dẫn tới huyện, quan huyện nghe tỉn trước 
đã xuống trình tỉnh. Đa số sĩ dân liền kéo nhau xuống 
tỉnh. Và tỉnh biết được liền cho lịnh ra truyền hỏi : 

— Dân chúng ở đâu tới và muốn làm gì ? 

— Dân Đại Lộc theo quan huyện xin sưu. 

— Quan huyện các anh đã báo rằng dân Đại Lộc 
tụ tập khởi ngụy, nay không có ở đây, đã xuống báo 
Tòa Công sứ biết tôi. 

Khởi ngụy ! Báo tòa sứ ! Chuyện to tầy đình tr %. 

Lập tức, dân dẫn xuống tòa sứ, cả ngàn người đứng 
lớp trong lớp ngoài. Mười đại biều được vào đề bày 
tỏ nguyện vọng. Viên sứ bảo ông ta không có quyền gì 
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(1*) Vụ kháng thuế (sd‹l) trang 571. Và Phan chau lrinh qhị 
thêm về : 

Chứng thực nguyên nhân cuộc khởi biến là bởi việc xin xâu 
mà ra.. 

Năm 1908, dân biến bắt đầu phát ra ở huyện Đại lộc tỉnh 
Quảng Nam, mà dân Đại Lộc lại thiệt vì việc làm xâu gây ra biến. 

Năm ấy; vào hạ tuần tháng giêng âm lịch, viên trí huyện tại 
lộc nhân việc xâu mà sách nhiễu tien, lại tăng khống số dân 
lên quá số thiệt trong xã, dân các xã khóng chịu nồi (nguyên kháng 
trước đó, viên huyện vì nhiều dân, bị dân các xã kiện tại tòa Công 
sứ ; tòa sứ xử viên ấy không lỗi, nên nay viên huyện nhân đó ÿ thể, 
lấy việc bắt xâu mà báo thù. Vì sự khiêu khích đó nên sinh ra biến. 
Đó là cái nguyên nhân đầu đã sinh ra cái nguyên nhân này vậy), 
dân các xã rủ nhau họp, tính việc đi kiện lần nữa, viên huyện ấy 
biết, lại đi báo vu trước với loa Sứ rằng : xã dân nồi loạn (.... ) 
xã dân nghe tin tới lòa Sứ biện bạch và chỉ trích cái tệ quan huyện 
sách nhiễu. Ban đầu, quan sứ còn bênh vực quan huyện, đến khi 
thấy nhân dân tới dông lần, đồng thanh kêu oan, thì biết không xong, 
nên lập tức cách đuồi viên Huyện nọ (... ) làng nào bị khồ về 
việc làm xâu cho Quan cũng tranh nhau đến tòa sứ mà kêu. 

Người nhóm đã nhiều, thì sự tuyên truyền cũng lắm, hoặc nói 
Quan sứ đã giảm thuế. Dân dốt không biết, nghe bậy truyền bạ, rủ 
nhau đến càng ngày càng nhiều. 

(TKDB trang 2) 

Ông Phan châu Trình còn dẫn ra một số chứng cớ khác đề biện 
minh đó là vụ xin xâu, không phải kháng thuế. - s nhưng rồi cuối 
cùng, hễ có xin xâu, tất có xin thuế nhất là khi nghe Công sứ đã 
giảm thuế. Chính ở Quảng Nam, ai cũng gọi dân biến 190& là 
cúp tóc xin xâu, thì tôi đoán có lẽ tiên khởi là xin xâu mà chữ 
xâu đọc hơi giống nhưừ sưu nên người †a cũng đọc xin sưu 
(xin thuế) lẫn lộn (hay chính vì xin sưu rồi đọc lộn ra xin xâu ?) 
Nhưng dù thế nào, nó cũng đã biến thành vụ [ân biến kháng thuế, 
không còn ai biết tới xin xâu nữa. Cũng vì dựa trên tài liệu này, 
tôi có viết bài « Fheo dõi sự phát xuất và phát triền của một càu ca 
dao ® (VHNS số 5,4 năm 1967) nên nặng về xin xâu hơn kháng 
thuế là vì vậy- 
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đối với việc sưu thuế và truyền giải tán. Nhưng dân 
kêu là sắp tới thời kỳ nộp thuế rồi, dân không thề nào 
chịu nồi. 

— Dân không tan về, quan sẽ bắt giam mấy người 
Đại biều. 

— Nhờ lượng quan vì mấy người ấy họ xin phần 
họ, dân chúng ai có nổi khô nấy, không ai xin cho ai. 

Ba lãnh tụ Lương Châu, Hứa Tạo, Trương Hoành 
ứng đối quả quyết, thông hoạt. Lập tức chiều đó họ bị 
đày đi Lao Bảo. 

Nhưng dân vẫn không chỉ không tan tà mỗi ngày 
một thêm đông đảo. Lại nhờ Hiội An là đô thị lớn, dân 
kháp nơi đến buôn bán tấp nập nên tin tức loan truyền 
đi nơi khác mau chóng, lập tức các triển za mườm 
mượp dẫn nhau tới tiếp viện cho lHiội An. 

Không hiều do ai ra lệnh mà tất cả đều truyền nhau : 
muốn xin xâu thì phải hớt tóc. Thế là họ tuyên truyền rộng 
rãi ra. Lập tức, những người bảo thủ nhất, nhưng nóng 
lòng vì quyền lợi xin xâu cũng băng lòng đặt cái đâu tóc 
quí giá của mình dưới lưỡi kéo, sái lược. Chỉ trong thời 
gian ngắn, dân Quảng Nam đều biển thành tín đồ cúa 
chủ nghĩa Dân quyẻn, tiêu biều bằng cái đầu ngắn. Ngọn 
triểu cúp tóc xin xâu tràn ngập như sóng cuộn vỡ bờ. 
Rồi thì những đoàn người ấy tìm những áo quân rách 
rưới nhất mác vào đề tỏ ra mình bị bóc lột tới xương tủy 
và dự liệu một cuộc hành trình lâu ngày bằng khoai mo, 
cơm gói. Và không hiều tồ chức thể nào mà có những 
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người chỉ ở nhà chuyên lo chạy gạo, chạy tiền cho người 
ra + tiền tuyến * rồi khi lớp này mệt về là lớp kia lại đã 
ứng chực thay thể. Đồng bào hai bên đường nhiệt liệt ủng 
hộ cho đoàn tranh đấu. Muốn ăn uống gì họ mang ra cho, 
nấu những nồi nước chè lớn chờ sẵn... Khi quân đội 
dùng roi, dùi cưi đánh đập tàn nhẫn vào đầu, vào lưng 
vào mông các đoàn tiền phong vây hãm — vây hãm thực 
sự dưới hình thức thỉnh cầu, kêu khô — tòa sứ thì họ 
không bạo động. Nhất định bất bạo động và khi không 
chịu nồi nữa vừa ánh nắng rực rỡ, vừa roi gậy; vừa khan 
hầu khan cồ, họ phải rút lưi, nới rộng vòng vây. Nhưng 
một kế hoạch mới lập tức được ứng dụng đề đối phó, 
Thế là những đội xung phong vây hãm liên lót đầy mo 
cau vào mông, vào lưng, may đây no cau đưới nón: được 
tang vào tiền tuyến. Lại những trận mưa roi, gậy. Nhưng 
bây giờ chỉ nghe bình bịch. Họ rán thi nhau chịu đựng, 
lớp này thế lớp kia. Lính đánh mỏi tay rôi có lúc phải 
nghỉ. Thật ra, lính hăng hái đánh lúc có cấp trên. Còn 
không thì họ chỉ dơ tay múa nay roi gậy cho qua : đồng 
bào đó, anh em đó, thày bạn của họ đó. Họ đâu nỡ lòng nào ! 

Những người ngoại cuộc thấy cảnh ấy cũng phải 
ngao ngán : 

Áo quần rách rưới lang thang lài xài 

Tráng dân không biết là di, 
Học sinh ? Bá hộ ? Tú tài? Cử: nhán ? 
Lạy trời, ông xuống chút ơn, 
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Đề con dân nằm đường năm sá không sợ chỉ cơn roi đòn. 
Ngày thời eách núi trở non, 

Dặn dò sau trước uợ con ở nhà. 
Cơn đùm, cơm gói xuống nha (1) 

Rủ nhau kéo hết xuống tòa (2) xin xâu. 
Quan sai lính đánh như trâu, 

Chịu đau không thấu mang đầu chạy ngay ? 
Con roi bằng cái cồ tay, 

Đáng dồn, đánh đập một ngày đôi con. 
Xấu da chịu chẳng đặng đòn, 

Chạy về sau trước uợ con ở nhà 


Vè xin xâu (3) 

Ngày nào cũng có tin đồn là sứ đã nhượng bộ. Sứ 
đã hẹn thể này, hứa thể kia. Thế là dân thêm phẫn 
khởi, lại quyên tiền, quyên gạo, kêu gọi người tiếp 
viện... Cuộc vây hãm và số dân dự cuộc xin xâu, theo 
Phan châu Trinh có ngày lên đến sáu ngàn người, và 
theo một bài văn tế lưu truyền đến 8.ooo người (thời 
ấy, có thê gọi là con số kỷ lục, vì dân còn thưa thớt 
lắm). Đề giải trí và tuyên truyền cho mau lẹ, không biết 
bao nhiêu bài vè, bài ca đặt ra đề truyền miệng cho 


(1) Nha : tức cœ quan hành chánh huyện Phủ lam Kỳ, ở gần 
tòa dại lý Ïam Kỳ. 

(2) lòa : là tòa đại lý Ïam Kỳ do một viên quan Pháp diều khiền 
mà cũng có thề là tàa công sứ Pháp ở Hội Ân. 
(3) Vè xin xâu : tài liệu của Nguyễn Q. Ì hằng. 
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nhau. Về sau, Hội An không còn đủ chỗ chứa người 
nên một kế hoạch mới được đề ra : 

— Ỡ phố, tòa đã đông lắm, nay ở phủ huyện nào 
vây quanh phủ huyện nấy, không phải kéo ra phố (Hội 
An) nữa. 

Thế là bắt đầu cuộc vây hãm các phú huyện. 


..* 


Thời kỳ này, đã xuất hiện lần lần những lãnh tụ mới 
của Phong Trào xin xâu. Họ đều là những sĩ phu trẻ, hăng 
hái can đảm như ông Ích Đường, Tú Can, Trùm Thuyết... 
Ông Ích Đường là con ông Tấn Nhì, cháu Ông Ích 
Khiêm, đã từng vào Nam ra Bắc đã từng tới đồn Đề 
Thám với Phan châu Trinh. Giòng họ này rmmấy đời làm 
tướng và văn học đều xuất sắc : Ông Ích Khiêm, cử 
văn, cử võ, lừng danh thời Tự Đức ở Bắc, Ông Ích 
Thiện tự xưng Bình Tây Sát Tả đại tướng quân chiếm 
thành tỉnh Quảng Nam dưới thời Cân Vương. Ông Ích 
Đường năm ấy mới mười tuồi đã nghiễm nhiên trở thành 
lãnh tụ cúp tóc xin xâu, và đi vào anh hùng ca dân tộc: 

Cậu Đường mười tám tuồi đầu, 
Dẫn dân công ích xin xâu dưới tòa. 

Thời kỳ này, có mấy cuộc bạo động nhỏ — So với 
cuộc tranh đấu bất bạo động vĩ đại ấy — đã xảy ra. 

Việc thứ nhất là vây bắt Lãnh binh Điềm, hay 
Lãnh Điềm. Là sĩ quan cao cấp, Điềm được đặc trách 
coi các công cuộc làm đường, vét sông, có quyền xử 
dụng hàng ngàn, vạn dân công công ích. Y vừa tàn bạo, 
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đối xử chỉ biết roi vọt, cùm kẹp và moi móc túi tiên 
của bất kỳ hạng nghèo, giau nào. Lòng dân uất ức, oán 
hận đến cực độ. Đây là cơ hội đề trả thù. Ông Ích 
Đường dẫn dân lên vây bắt. Nhưng không hiều ai báo 
trước, Lãnh Điềẻm trốn trước nửa giờ, lên xe lửa Hội 
An — Đà Nẵng (hồi ấy còn chạy) trốn thoát. Hú vía l 
Nếu không, chắc Điềm không tránh khỏi cái chết ghê 
gớm của Trần Quát và Trần Tuệ. 

Cũng liền đó xảy ra vụ Trần Quát. Trần Quát làm 
chánh tồng, rất có uy quyền ở Gia Cốc (nay thuộc Duy 
Xuyên). Nghe có dân biến, y liền xuống tỉnh lãnh hằng 
về hiều trấp, hy vọng phen này một bước lên quan. Bản 
tính y tàn ác. Việc đầu tiên của y không phải là lấy lời 
huấn dụ mà thiết lập một nhà lao. Y ra lệnh hễ ai đi 
xin xâu là y tống giam. Rồi y phái những nhân viên 
dưới quyền chẹn bát tất cả những ai hớt tóc, mo khoai, 
cơm gói về tra tấn, giam cầm. Do đó gây rất nhiêu trở 
ngại cho tiễn trình công cuộc xin xâu và gây hoang 
mang lớn cho dân chúng. Các lãnh tụ xin xâu lập tức 
đối phó. Ích Đường, Tú Cang nửa đêm dẫn dân lên 
vây bắt. Quát trốn vào chuồng heo, tóm được liên đem 
ra bờ sông giết (có người bảo nhận nước, có người bảo 
thui dái rồi mới nhận nước). Về vụ này, Tú Qui có làm 
hộ cho con gái Quát một bài văn tế trong có những câu 
chống đối Ddn Quyên quyết hệt : 


Nào hay lộng đẳng dân quyền, 


PHONG TRÀO DUY TÂN 315 


Chứng cớ phú giữa đồng cây cỏ. 

Ôi thôi thôi f 

Căm hận tư thù chỉ lắm thế f Ngoan thế ấy ; ngạnh 

thế ấy, hung cường chỉ thể ấy f Tre Non Sơn 
0h tội khôn cùng. 

Văn kiện này cho thấy đối với hạng phản động 
Phonz trào thì chính Cúp tóc xit xảu là do lộng đảng dán 
quyền gây ra. Và lẻ thù của Duy Tân không phải chỉ là 
hàng ngũ quan lại mà cả những sĩ phu bảo thủ (r). Trên 
dây, tuy mượn lời con khóc cha mà thực là sự phản nộ 
của bọn bảo thủ ấy đối với chủ thuyết Dân Quyền mà họ 
cho đã làm đảo điên xã hội và tôn ti trật tự cỏ. 

Về vụ này, tòa sứ phái một dội lính vé tuần tiểu, 
bắt chém Tú Cang, đốt nhà Ấm Tân. Sau dó, trột hương 
chức khác trong xã cũng bị tử hình. 

Máu thảm, máu hùng đã chảy ! 
Trong huyết sử Duy Tân mở lán theo từng trang 
hùng sử Dán Quyền. 


* 
x # 


Cuộc vây hấm phủ Tam Kỳ là cốt đề chát tay những 
tên phong kiến, tay sai đắc lực của thực dân. Phong trào 
ở vùng này chịu ảnh hưởng Phan châu Trinh, Huỳnh 
thúc Kháng, 1.£ Cơ lên rất cao. Sự hưởng ứng kháng thuế 


(1) Xin xem thêm Nguyễn văn Xuân: *lú Quì, một trường hợp, 
một thể văn » lân Văn 7-1968. 
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nhiệt liệt vào thời ấy, dân lại đang kiên chánh phó bảy 
tồng nên dân khí hăng sùng sục. Tri phú Tam Kỳ tàn ác, 
hãm hại dân, lại la một tên phản đông đoi với Phong trào. 
Hễ ai có cái đầu hớt tóc là y tim cách bắt bơ, giam cầm. 
Đã thế, y lại hợp tác với Đề Đốc Tran Tuệ, một võ 
quan cao cấp đẻ thẳng tay cướp bóc cua dân. Trần Tuệ 
cũng như Lãnh Điềm, lãnh trong trách đíp đường khai 
mỏ vàng (Bông Miếu) đường chiên lược nối tiếp các đồn 
Đại lý tại Tam Kỳ, đôn Phương X4, Trà My... Quyền 
thế qua to, y tư do %6: :-:!:;. )nh thể nào eững mặc, Cần 
nhà ở, y vào bắt chủ nhà dọn đồ đạc ra cho mình ở, chưa 
kịp là đánh đập. Vào nhà người ta ngủ trưa, nghe trẻ 
con khóc liền sai lính căng chủ nhà ra đính rồi giải về phú 
giam (Nguyễn Kỳ ở Chiên Đàn...). Lại thấy Phong trào 
Duy Tân lên cao, các vườn chè, quê khai pha mạnh, y cũng 
chiếm đất, lập nhan điền roi bắt dan tới làm không công 
mà còn nhãn tâm đánh đâp... gáy không biết bao nhiêu 
phẫn nộ ngấm ngâm chỉ chờ cơ hội là nỗ ra như sấm sét. 
Bởi thế, khi xảy ra vụ :ii: xâau, dân tơi nhàn điền đuồi 
bắt, ầm ảm như bắt cươp, y len bỏ trốn, len về náp 
trong phủ, nhờ viên tri phủ von la đong bon sâu dân 
mọt nước che chở. 

Dân 1n ùn kéo tơi vây phú, nhất đỉnh xin viên tri 
phủ và đề đốc đâần dân đi xứ: xau Đơn kêu nài mốt rnà 
các quan khong ra. Đem dán ao trong phu canh, nhất định 
gi ông Đẻ 

Toa đợi lộ (c¡ p) nh piú h Baú cáy số, Bêt dân tìu 
oán Đề Tuệ, đại lý đem lính lên phủ dưa Tuệ về Tòa. Khi 
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ra khỏi phủ xe đại lý đi trước dân nhường lối đi, xe qua dân 
kéo theo. Trùm Thwyết người làng Phước Lựi kêu to : 

‹ Dân ta xin quan đại lý giao ông Đề đề dân ăn gan ›. 
Toàn đám đồng thanh + dạ » oang lừng. Đề Tuệ ngồi trên xe 
hộc máu gục xuống, 0ề đến tòa đại lý thì tắt thở. 

Trùm Thuyết sau bị kết áún tử hình, chém ở Tam Kỳ. 
Trong án có câu : | 

( Thanh thanh thực đề đốc can, nhất hô nhỉ thất tồng 
chỉ dân giai ứng *. (1) 

Cất tiếng đòi ăn gan đề đốc, một lời hô rmà dân 
toàn bảy tồng dạ rân | Rồi tiếng dạ lừng lẫy vang động 
trời đất đú sức đánh một búa tạ ngàn cân khiến đại tướng 
Nam triều hộc máu chết tươi. Lịch sử Trung Hoa mà 
chúng ta say rnê thử hỏi có bao nhiêu sự tích ly kỳ mà 
hùng tráng tiêu biều cho sức mạnh vô địch cúa tiếng nói 
nhân dân ghê gớm đến thế chưa ? 

Bắt anh Mộc Thuyết (2) dẫn ra 
Dẫn ra, tôi trởng quan tha cho bề. 

Chém anh Mộc Thuyết gớm ghê ! 

Gươm dao âm phủ ba bốn bề cách xa ! 


* 


(Vè xin xâu) 
(1) Vụ kháng thuế (sđd) trang 574 
(1) Mộc thuyết : tên thật Trần Thuyết 1857-1908 làm trùm trong 
làng Phước lợi, Tam Kỳ. Bị chém ngày 18-4-1908 với tội (!) (Trùm 
Thuyết) cữ nhất thanh nhị toàn dân giai dụy : Trùm Thuyết hô một 
tiến toàn dần đều dạ. * chú thích của Nguyễn Q. Thẳng. 
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Phong trào Duy Tân tiếp tac mở những trang huyết 
sử, hùng si! 
* 
x x 


Cuộc vây phủ Điện Bàn cũng sôi nồi không khác gì 
ở Tam Kỳ (t). Hồi ấy, sĩ dân hội họp tại tính ngoài bờ 
thành. Ban tô chức đồng ý bầu Ông Ích Đường lãnh đạo 
cuộc vây phủ Điện Bàn bắt tri phủ dẫn dân xin xâu. 

Từ tỉnh vào phú chỉ ba cây số, nhân dân tràn ngập 
đường cái lớn. Khi tới phủ chỉ thét lên mấy tiếng «xin 
xâu › là bọn lính phủ run lập cập, đầu hàng. Đại diện dân 
vào trình bày ý nguyện với tri phủ là Trần văn Thống 
(Huỳnh thúc Kháng ghi : Thông). Lúc ấy tri phú đang lo 
việc cưới vợ cho con, việc nhà rối bung. Thấy dân tiến 
vào, đàn bà run như thần lần đứt đuôi, kêu khóc rối 
bời. Tri phủ nhất định không nhận, thoái thác là bận việc 
nhà, Dân kêu; 

— Cưới vợ cho con là việc nhỏ. Làm tri phú giữa 
lúc dầu sôi. lửa bỏng này phải lo cho dân là việc lớn. Quan 
là cha mẹ dân, không dẫn đắt dân đi thì ai dẫn dắt. 

— Tôi không đi được. Đó không phải là phận sự 
cua tôi, 

Dân chúng nồi nóng ùa vào : 

— Mời quan phải đi. 

— lôi không đi. 

— Quan khỏi phải đi, cứ ngồi lên xe cho nó kéo, 

— Không có người kéo xe. 


(2) Một phần của đoạn này là theo lời thuật của ông lương 
trong Hối, cử nhân, trên 8Ö tuồi.- 
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— Lính đâu ? Ăn lương đề làm gì ? 

— Lính sợ quá trốn cả rồi, 

Quả thật, lính trốn hết. 

— Lính trốn rồi thì có dân kéo. Quan cứ lên xe. 

— Tôi không lên. 

— Quan không lên cũng không được. 

— Tôi nhất định ở lại phủ. Trọng trách của tôi là 
giữ phú, 

— Trọng trách của quan là đây nè I 

Nhiều người khỏe mạnh nhầy lên công đường, dở 
bồng viên tri phủ, bồng lọt trong tay như bồng người 
bệnh nặng, vứt vào trong xe. Kiếm không ra lính, một 
người dân chịu kéo xe. Đoàn biều tình dẫn xuống ngã 
Hội An. Tám ngàn (1) dân ùa theo như kiến. Loa vang khắp 
chốn : « Tri phủ đã đầu hàng ! Tri phủ đã chịu dẫn dân 
đi xin xâu l› 

Tri phủ ngồi run lập cập trong xe. Nguyễn tăng Côn tức 
thông Cào (Huỳnh thúc Kháng ghi Cao) là một giáo viên | 
của Phong Trào, lấy ba toong đập vào mắt cá tri phú, hỏi : 

— Từ nay quan còn ăn hối lộ nữa thôi Í 

Dân chúng khoái chí cười âm ï¡; cái xe đưa viên 
tri phú lắc lư trên đường đá lởm chởm. 

Nhưng không ai ngờ viên đề lại cúa phú đã lén 
xuống tòa báo tin trước. Lập tức công sứ gọi thiếu Úy 
Sogny (sau là một viên mật thám đầu sỏ vang danh ở 
Trung Việt ; giỏi quốc ngữ, thông chữ Hán) dẫn một đạo 


() Con số do một bài văn tế cho biết (xem sau) 
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binh trong trại lên chận đoàn biều tình, không cho tràn 
ngập thành phố vì sợ có thề gây ra một cuộc bạo động 
thực sự khi họ đã đám bắt tri phủ theo làm con tỉn. 

Xáp mặt nhau ở bến đò dẫn xuống phố thuộc địa 
phận Phú Chiêm, lính dàn hàng ngang, chĩa súng ra lệnh 
cho dân dừng lại, Sogny mời công sứ tới ; công Sứ hỏi ° 

— Dân chúng muốn kêu ca gì, thỉnh nguyện điều 
øì, cứ trình bày. Quan lớn sẽ đệ ra Hà nội xin quan 
toàn quyền chấp thuận ngay cho. Bây giờ ngồi tất cả 
xuống đi. Ai muốn thỉnh nguyện điều gì, cứ nói. 

Yên lặng. Tám ngàn người nhìn nhau rồi ngồi xuống. 

Lập tức, lính vây chưng quanh và bộ rmmặt man trá 
nhất của thực dân bày ra. Chúng lấy roi, gậy, báng súng 
đập lên đầu, lên cồ dân tơi bời. Dân vùng lên, bỏ chạy 
đụng đâu tung tới đó. Súng nồ, Tri phú thoát được. 
Một số dân nhảy xuống sông chết đuối. Lính ùa theo 
những người cầm đầu, những tay ra vẻ sĩ phu, lý 
hương, tóớn bắt hết. 

Cuộc đàn áp đẫm máu chấm dứt. 

Luật giới nghiêm lập tức được ban bố. Các đạo dân 
phu làm đường phải rút về. Quân đội được tăng cường 
cho các phủ huyện với hiệu lệnh tới. 

Tuy dân tầu tán hết, nhưng trong đêm ấy, họ lại tập 
họp, lặn xuống sông vớt hai người chết đuối lên. Một đám 
táng long trọng diễn ra trong bóng tối âm u. Những liễn 
đối cũng được uy nghi treo lên hai bén phần mộ. Một 
cặp thể tre cắm nơi đầu mộ, có viết đôi câu đối rất hay 
tập theo cô thi : 
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Trù trướng khê đầu tòng thử biệt, 
Vên ba giang thượng sử nhân sầu. 
Ông Hà Ngại dịch : 
(Thương xót đầu khe người thiệt mạng 
Căm hờn giòng nước khách qua đường. » 

Bài văn tế người chết đuối cũng được công bố trong 
dân gian, giọng hằn học căm hờn thuế má quá nặng đến 
đối : 

Chó ăn cả lông, 
Cây đào tận gốc... 
Không tiền mua lược, 
Nên đầu ông trọc. 
Không tiền mua ải 
Nên áo ông cụt. 
Bài văn tế xác nhận số dân vô cùng đông đảo: 
Rủ nhau xin xâu 
Tám nghìn chen chúc 

Dầu sống cũng chiến đấu, dù chết cũng chiến đấu 
và chiến đấu trong tỉnh thân Duy Tân, như chưa bao giờ 
có một bài văn tế nào lạ lùng như thế ấược viết trước 
đó : 

Hồn ông đi đâu ? 

Xiêm La, Bàn Cốc, 
Thượng Hải, Hoành Tân. 
Ấn Độ, Thiên Trúc ? 
Lớn hóa làm tàn bay, 
Nhỏ hóa làm súng lục. 
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Phơi phới trên từng mây ! 
Đề chờ cơn báo phục. 

Trong bài này có chữ Tàu bay, tôi không hiều ý nói 
gì vì thời ấy chưa có tàu bay, ít ra là ở bê+ ta. Không 
rõ lúc ấy đã nghe đồn với nhau như thế nào về loại cơ khí 
mới mẻ này (). 

Một bài văn tế truy điệu Huỳnh Tâm, theo truyền 
văn bảo là của Trương văn Tuần, một nông dân ở Điện 
Bàn (Bà Song Thu sao lục) 

Bài ấy có một giá trị chống thực dân rất mạnh: 

Khốn vì dân tộc yếu hèn, mắc phải Lãng sa đô hộ. 

Mang chiêu bài khai hóa, thực chất xâm lược cường 

quyền. 

Bộ mặt thực dân, một bước không cho tiến bộ. 

Hăm lăm triệu chẳng ít, than trời đất, tủi giống nòi, 

Bốn mươi năm lại đây, hồ non sông, rầu cây cỏ. 

Đán tỉnh Quảng Nam, từ năm Bính Ngọ 

Xâu ngũ nhật, công sưu công ích, đường trường làm 

tột nút cao. 

Thuế bách phản gia ngũ, gia tam, đủ ngón uét từng 

xu nhỏ. 

Đoạn sau cho biết rõ thêm hoàn cảnh của dân trong 
năm ấy ; 


(1) Nhiều người lẫn lộn càu này của Tôn thọ Tường : 
Mày tuôn đen kịt khói tàu bay. Ấy là khói của tàu thủy bay, 
chứ không phải tàu bay. Thời ấy lầm gì có tầu bay ! 
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Mãi đến Xuân này, 

Cực đà đến chã. 

Ra tết, trời làm tai biến, hạn hán tiêu khô ; 
Nhiều nơi đất chịu bỏ hoang, dân tình đói khô. 
Tre nếu còn thấy lá xanh 

Tòa sứ đã ra trát đỏ. 

Thuế nạp cho mau 

Tiền xâu bắt đủ. 

Sau đoạn than thở vì thuế nặng xâu cao, còn trình 

bày những công tác địa phương rất tỉ mỉ : 
Lấy đá Ngũ hành sơn 
Đắp đường thiên lý lộ. 
Mở đường các huyện cho tòa tỉnh đi xe ;? 
Làm sử Bà Nà cho người Tây hứng gió. 

Tác giả kề bao nhiêu những hình phạt mà dân phải 
chịu, rồi chịu không nồi phải tìm cách bày tỏ cho quan 
trên : 

Mong lượng trên soi xét một 0ài, bởi 0uậy kéo nhan tới 

Phố 

Có ngờ đêu tòa tỉnh chẳng chấp đơn, 

Lại gặp phải sứ quan càng thịnh nộ. 

Đập bàn ra lệnh, người đầu đơn bị cò bót bắt giam 

liền ; 

Bắn súng thị oai, người trong cuộc bị lính Tây túm cồ. 

Sửng sốt nghe truyền một tiếng, đuồi quá đuồi tà, 

Chao ôi f chưa kịp nửa lời, đánh hơn đánh chó. 

Lùi ra đường phố, tức máu sôi anh phải xung phong. 
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Lại đến Thanh Hà, quên nòi giống lính làm hùm hồ. 
Tĩnh thần kiệt hiệt, thốt mấy lời đanh thép hiên ngang ; 
Súng nồ đì đàng, xong mấy loạt ra người thiên cồ (1) 

Qua đoạn sau này, ta còn biết thêm là trong cuộc 
tranh đấu, có những trận xưng phong của dân chống lại 
lính và lên đến Thanh Hà (đò Phú Chiêm) dân chúng có 
dùng những lời lẽ can cường chống lại thực dân và thực 
dân không chỉ ðắn chỉ thiên như Huỳnh thúc Kháng kề 
mà còn bắn chết dân, không rõ mấy người trong đó có 
Huỳnh Tâm. Tài liệu này còn hé cho ta thấy một sự mới 
lạ về ngôn ngữ ; trong thời ấy, nhiều từ ngữ và câu văn 
được dùng mà ta tưởng mới xuất hiện sau 1945 : chiêu 
bài khai hóa, "thực chất xâm lược cường quyền, bộ mặt 
thực dân, phải xung phong... 

Ngoài ra, nói chung ta cũng thấy thêm là cả cuộc 
biến từ khởi đầu đến kết thúc đều có tô chức rất đàng 
hoàng, phương thức tranh đấu đều giống nhau (mời 
quan phủ, huyện đi xin xâu với dân) chung khâu hiệu 
(chống thuế) chung sách lược (vây tòa rồi về vây phú 
huyện). Việc tiếp tế cơm nước cho dân tranh đấu rất 
tích cực. Việc thay thể các quần chúng mỏi mệt được 
đều đặn. Lạ nhất là sau khi tâu tán mà chỉ một đêm, 
xác được vớt, lễ chôn cất cử hành nghiêm trang bi hùng, 
văn tế rất nhiều mà tuyệt bút có thề lưu văn học sử 
không thẹn... 


(1) Tài liệu do Nguyễn quyết Thẳng sưu tầm. 
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Ai tô chức ‡ Ai chỉ huy ? Bàn tay bí mật nào thực 
hiện rập ràng, đầy đủ ? 

Với một quần chúng giác ngộ cao về chính trị, có 
trình độ cao về tô chức công khai lẫn bí mật, có sức tranh 
đấu dẻo dai (biều trình suốt tháng) mà những nhà chính trị 
sau này của học thuyết Dân Chủ không tiếp tục thực hiện 
nồi sứ mệnh của mình thì quả nhiên họ cam chịu thất 
bại, chứ không phải quần chúng. Quần chúng chờ đợi và 
khi có những người gan dạ, trì chí kêu gọi, tự nhiên họ 
sẽ theo hướng khác. 

`. 

Lần vùng dậy cuối cùng này của Điện Bàn bị dập 
tắt. 

Ông Ích Đường lên đoạn đầu đài, 








KHỦNG BỐ TRẮNG 


B ẮT đầu cuộc đàn áp, vây bắt truy nã các thân 

sĩ có liên quan ít nhiều tới Phong Trào Duy 
Tân. Huỳnh thúc Kháng hồi đó đang ra Hội An kêu gọi 
Công Ty lập thương hội, nghe nói nhiều thân sĩ đã bị 
bắt nên quay về nhà chờ. 

Cuộc vây bắt tmột chàng thư sinh tay trơn chân trần 
phải dùng một đề đốc Tỉnh, hai quan Đồn binh lại đèo hai 
chục lính tập, chia đường lục tục kéo đến xem tôi như một 
lãnh tụ dân đảng nào, một địch tướng, phòng có việc gì xảy 
ra bất trắc chăng », (Tự truyện 2o). Lý do bị bắt ra sao, 
Huỳnh thúc Kháng cũng không bao giờ được nghe nói 
cho rõ. Nhưng đại khái chắc không ngoài những lời mà 
viên Đại Lý Pháp ở Tam Kỳ bảo với ông: 

— tÔng đã biết quan Công sứ: gọi về việc gì chăng ? 
(Do thông ngôn nói lại). 

Tôi nói một cách thản nhiên : 

— Không biết gì cả. 

Ông nói ; 

— Ông là hàng khoa giáp của An Nam ; sĩ dán trong 
tình đều suy phục. Ông thường đi các nơi điễn thuyết, đề 
xướng dân quyền.' Nay hạt dân đấy loạn, kéo nhau cự' sưu, 
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trong số có đồ đệ của ông theo xúi giục, quan Sứ triệu ông 
căng 0ì cớ ấy”. 

Tôi nói : 

— Việc tôi diền thuyết là việc trước tai mắt trăm ngàn 
người. Vấn đề điễn giảng không ngoài việc tỉnh xa sùng kiệm 
khai trí trị sinh, cùng bỏ cái học khoa cử, cồ lệ Âu Hóa, 
tuyệt không có 0iệc dẫn người làm việc phạm thượng uì pháp. 
Ngày nay nhân dân xin xâu, chỉ pì bần khồ bức xúc cùng 
bị quan lại tham những bức hiếp, không nơi kêu thấu, họ làm 
thể chỉ là kêu oan, tôi có dự 0ào tiệc ấy làm gì ? 

Ông nói : 

— Đúng rồi, óng điền thuyết đều là tiệc khai hóa mù 
có bạn nghe lầm, làm sai, nay thanh ra tiệc không huy như 
thế ; ở Điện Bàn, Thăng Bình đều có tấn kịch tụ tập udy phủ, 
bức bách quan, chính phủ hiện đã dùng quản pháp trị tội, 
nay bọn ông lại mở ra các 0ụ thương quán, học đường đã 
không chút nào tẩn bộ, lại theo đó mà thụt lài. 

Tôi nói : 

— Việc ấy do nhà dương đạo chính trị lữu tảm mình 
sát, nghiêm trị kẻ xướng loạn ; bằng cứ nhân đó mà làm hại 
tới các 0iệc thương, 0uiệc học, thế chẳng phải sát tôn chỉ khai 
hóa của chính phủ lắm sao ? 

Ông nói : 

— Tôi chằng phải nhà diễn thuyết, tù đảy chẳng phải 
nơi điễn đàn. Ông đến gặp quan sứ Hội An đề bày tỏ thì 


hơn, 
(lự truyện traug 20) 
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Xuống Hội An, lẽ tất nhiên ông sẽ không bao giờ 
ðặp công sứ, mà bị dần vào phòng nhà binh ‹ chành » một 
tiếng cánh cửa đóng kín f Tôi mới biết đáy là bóp giam tù. 
Đấy là ngày đầu tiên, tôi bước uào trường học thiên nhiên. 

Ngày hôm sau Huỳnh thúc Kháng được gặp người 
quen, khi viên cai ngục mở cửa: ở phòng đối diện, có 
một người sắc mặt sầm sậm. Ai quen ? Té ra Tiều La 
Nguyễn Thành (Triết Phu). Hai bên ngó nhau cười. ) 

Những thân sĩ khác đã vào tù hoặc lần lượt vào 
tù. Trong đám người bị bắt, Châu thượng Văn đã là 
người fự hy sinh trước hết bằng một tỉnh thần và một 
cái chết can cường, làm rung động hết giới sĩ phu. 

Ông hiệu Thơ Đồng, người Minh Thương (Hội An) 
bạn thiết của Tiều La, nhà ở giữa thành phố. Chính nhờ 
ông mà nhân sĩ Ñam Bắc vào Quảng Nam có chỗ ăn ở 
mà thơ từ ngoài thông tin tức cho Tiều La cũng qua 
tay ông. Khi xảy ra dân biến, ông bị bắt, bị giam, Lập 
tức ông tuyệt thực. Đối với tất cả câu hỏi của quan 
Tây, quan ta đẻu khẳng khái nhận chịu : 

— Người nước (Việt) sang Nhật Bản và hạt dân 
xin thuế, chính tôi là một người chú mưu, không ai dám 
dự vào cả. 

Tòa Nam An kết án chung thân đày Lao Bảo. Liên 
tiếp ao ngày tuyệt thực, không một hạt cơm vào miệng, 
mỗi ngày chỉ uống vài chén nước trà loãng do người con 
đem vào thôi. 

(ghe Châu quân nhịn ăn lâu ngày, tôi định không 
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thề sống được, (Chau quản đã giải lên tỉnh mà tôi cùng 
Tiều La tiên sanh còn giam ở ngục Faifo (Hội An). Bỗng 
một ngày nọ, r1 giờ cánh cửa phòng giam tôi bỗng mở toang, 
có mấy người lính tập dàn s,6 người tù Uào, có 2 người 
dân 0õng r người đau 0ào, cùng giam ào phòng tôi. Hỏi 
thì họ nói bị đày di Lao Bảo, gởi giam tạm buôi mái, đợi 
chiều lên xe hỏa (.... ) 

Sau lính ra, cửa khóa rồi, tôi nhìn thấy người bệnh 
kia mặt đen như than, tay chân như ông quyền, hai mắt 
nhắm khít, không còn là hình đạng người, hơi thở như sợi 
tơ, chừng như muốn tắt nghỉ, trong lòng cảm động, lạt gần 
nhìn kỹ một chặp lâu mới nhận ra, thì không phải người lạ 
mà chính là Chau Thư Đồng tiên sinh ! Mà ốm o gần chất uì 
đã tuyệt thực trên 20 ngày 4ÿ. 

Tôi gọi thử: : 

— Châu tiên sanh ƒ Chau tiên sanh f Còn nhìn biết tôi là 
ai không ? 

Khi ấy Cháu quản m2 hai mắt, nhìn tôi một chốc ldu 
róúi nói nhỏ trong cô 2 

— Minh biên quân, tỏi làm cát đẻ, còn anh em gắng 
gánh láy cát khó. 

Nói rói nhám mắt lại như cây khô Đậu. 

Hai giờ chiều bùa ấy, Châu quân bị bồng lên 0õng chở 
ra hỏa xa cùng dt bứi Bọn tù kia. Đến Huế thì Cháu quản 
chết trong luo phủ Thừa. 

BỊ giam trong ngục mà nhịn ăn, từ Thánh cam Địa Ấn 
Độ tê san, nhiêu nơi bắt chước đã thành piệc cơm bữa không 
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lạ gì. Nhưng Châu quân lại trước Cam Địa 0à nhất định 
tuyệt thực đến chết, cao hơn Thánh hùng Cam địa một bậc 


nhỉ ! 
(T.I.T.T. trang 21, và 22). 


Có nhiều câu đối khóc Châu thượng Vắn, nhưng 
chỉ có câu đối sau này có ý nghĩa hơn hết của Trần cao 
Vân. Ý nghĩa không chỉ bởi nội dung cao sâu mà còn bởi 
dám hẹn hò : | 

Ngã bất nan xả sanh, nại hà tai Trung Thiên dịch 
sơ khai, Dũ lý thất niên tiền vị diễn. 

Quân nãi năng tựu nghĩa, nan đắc giả vạn thế kinh 
độc thủ, Thú dương thiên tải hậu do (r) văn. 

Huỳnh thúc Kháng dịch : ' 

Ta có tiếc sống đâu, ngặt vì dịch Trung thiên mới 
mở đầu, Dũ lý bẩy năm chưa kịp diễn (2). 

Người hẳn theo nghĩa đấy, khó nhất kinh muôn đời 
hay giữ chắc, Thú đương ngàn thuở vẫn còn nghe (3). 

x 

Sau đó là cái chết vô cùng hãi hùng mà cũng hào 
hùng của Trần quí Cáp. 

(1) Bản in đề sai là dụ. 

(2) Irần có diễn bộ sách DỊCH gọi la Trung lhiên dịch tự sánh 
với dịch Ïhiê¡ tiên (chắc lộn : liên Thiên ?) của Phục Hy, dịch Hậu 
Thiên của Văn Vương cũng bạo qan nhỉ! Người tầm thường dâu 
có qan ấy. — Dù lý là tên ngục mà vua Văn Vương bị giam và lầm 
kịnh dịch trong ấy (HIK chú). 

(5) Thú Dương là núi mà Bá Di, Thúc lề không ăn cơm nhà 
Châu, chịu chết. 
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Trần quí Cáp bị đồi vào Khánh Hòa đầu tháng 
giêng Ioo8 đến cuối tháng hai ở Quảng Nam mới nồ 
ta vụ kháng thuế. Ông không can dự vào việc xin xâu, 
Hiện tôi có một số tài liệu của nhiều tác giả khác nhau 
nói về cái án đó. Riêng ông Phan châu Trinh trong 
Trung Kỳ Dân Biến thỉ mạt ký đưa cho Toàn quyền 
Đông dương lúc ấy (roI1) đang ở Pháp và thượng thơ 
thuộc địa Pháp đề kêu oan (tên chữ Pháp : Mani-festations 
de 1oo8 en Annam) có trình bày mật cách thống thiết, 
sắc bén, đanh thép, hùng hồn những sai lầm, tàn bạo, 
vô loại của cái án ấy gôm có : 

a- Cái án ấy có tám điều oan, 

b- Cái án ấy là gian dối và vì sao mà gian dối, 

Trong bản án, có rất nhiều điều uần khúc mà Phan 
châu Trinh đã phanh phui đề vạch mặt chỉ tên cả bè lũ 
quan lại tham nhũng, tàn bạo Nam triều và thực dìn Pháp 
kết cấu với nhau giống như loài lang bối, con thì chân 
trước ngăn, sau dài, con thì trước dài, sau ngắn phải 
nương nhau mà đi đề tàn hại dân nước Việt Nam. Tôi 
rất ngạc nhiên là một bản án như thế, một bài văn biện 
hộ danh tiếng như thế mà không được ai ở Việt Nam chú 
ý. Tôi mong sẽ có dịp công bố đề bạn đọc biết thêm một 
khía cạnh thiên tài của Phan châu Trình: biện hộ, dù 
ông không hè là luật sư (i). Tóm lại, người ta thường 
cho cái án của Trần quí Cáp là rất oan. Và đề trưng bằng 





(1) Xin đón xem hai tập : liền phong trào và hậu phong trào 
Duy lân của cùng tác giả, đang Soạn. 
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cớ giết ông, Bố Chánh Nguyễn văn Mại, Án sát Phạm 
ngọc Quát đã vin vào một lá thư của ông mà kết án. 
Nguyên lúc bấy giờ Trần văn Thống làm tri phú Điện 
Bàn vốn có tư thù với Trần quí Cáp về bài thơ cái trống 
nên đã xui sử việc đồi ông vào Khánh Hòa. Sau đó Thống 
bị dân Phủ Điện làm nhục quá thề trong việc xin xâu 
nên khi dẫn lính đến lục soát nhà Cử nhân Phan thúc 
Duyên, làng Phong Thử, bắt được lá thư của ông Trân 
quí Cáp mới gởi về, liền gởi ngay vào cho quan tỉnh Khánh 
Hòa kết tội. Thư ấy chỉ có câu : « Cận văn ngô Châu thử 
cử, khoái thậm ! khoái thậm Ì 

Dịch : Gần đây được nghe tỉnh ta cử hành việc ấy 
sướng lắm, sướng lắm l 

Các quan tỉnh gạn mãi, ông kháng khái nói : 

— Tôi chỉ đem sở học nhỉ hành đề mong đìu đắt cho 
dân khôn nước mạnh, nay đân trí như uậy là đã khá cao 
do lòng định liệu cho tương lai mình ; cho uận mệnh nước 
nhà đó. Tôi có tội tình gì, đân có tội tình gì. 


Trong bản xử, chúng tự rằng : thế phát (cúp tóc) Âu 
trang (mặc đồ tây) là mưu vãng tha quốc (mưu ra nước 
ngoài) bội nghịch đích tình, ghép pào tội bất trung, bất 
hiến mà xử tiên sinh uề hình lăng trì (xẻo một trăm miếng 
thựt). 

Tòa khâm sứ Huế nhận được bản án bằng điền về 
Pháp xin giảm một bực là xử quyết thì hội Nhân quyền bên 
Pháp điền qua trả lời bảo phải hoãn lại, nhưng khi quan 
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tỉnh Khánh Hòa tiếp được bức điện trả lời của tòa khâm 
thì bạn Bố Mại, án Quát đã đem tiên sinh hành hình rồi. 
(Tiều sử TQC trang 17,18). 

Người ta gọi cái án ấy là “Mạc tu hữu', không 
cần có tội danh gì ;án Tần Cối đã dùng đề giết Nhạc 
Phi ngày xưa. 

Nhớ khi Ông ra tới Trường chém, dao đã kề cồ, còn 
thung dung xin 0ới quan giám trảm, cho đặt án đốt hương, 
áo mmão nghiêm trang, bái tạ quốc dân ngũ bái, rồi khẳng khái 
tựu hình, sắc mặt in như khi nhóm trò giảng sách. 

(Phan bội Châu, Thị văn quốc cấm trang 390) 

Cái chết của Trần quí Cáp gây một xúc động mãnh 
liệt như chưa từng thấy. Người ta đã nói nhiều về nỗi 
oan của Trần quí Cáp và những kẻ giết ông đều vì thù 
tiêng. Nhưng theo chỗ tôi nghĩ thì trong các tay lãnh 
tụ Duy Tân ở Quảng Nam, Trần quí Cáp lợi hại hơn 
hết và cũng đã từng có sự hợp tác bí mật với Nguyễn 
Thành cũng như đã từng có ý định xuất ngoại... Nhiều 
người biết mà chính Huỳnh thúc Kháng cũng có điếu 
ông bài thi với câu : (dịch) 

Bồng Đảo gió chưa đưa giấc mộng. 

Vậy giết ông, những kẻ cầm quyền muốn nhân cơ 
hội dứt một hậu hoạn mà chúng ngày đêm lo sợ hơn là 
vì những lý do khác, đồng thời chúng trả được thù 
riêng Ì 


PHONG TRÀO DUY TÂN 335 


Phan châu Trinh bị bắt từ Hà Nội giải về Kinh, 
giam ở Hộ Thành vì ông tuyệt thực mấy ngày rồi, Cường 
quyền lập hội đồng vấn xử có cả quan Tây Nam. 

Các câu hỏi ông đều giải đáp khúc chiết, rành mạch, 
Khi đồ tội dân biến — chống thuế — cho Ông, Ông nói : 

— Các ngài ngồi lên đầu đân lại ăn lộc nước mỗi ông 
một tháng hoặc bốn tháng, năm trăm đồng, hoặc hai ba trăm 
đồng, dưới nữa cũng một trăm, tám chín chục, bồng ấp 
không phải là máu mủ của dân sao ? Thế mà cứ ngồi ăn 
lịt, không lo 0ì dân mở đường sinh kế, toan 1?IỆC công lợi, 
đề cho nó cùng uô sở xuất, không biết lấy chỉ nộp thuế mà 
rủ nhau đi làm hạ sách đi yêu cầu như thế, ấy là cựu các 
ngài, các ngài đã không biết tội thì chớ, lại đồ cho người 
khác sao ? 

Các quan giận lắm, muốn kết án tử hình, quan Tây 
không chịu (nghe đâu có hội Bảo Trợ Nhân Quyền bênh Đực 
Đà cũng có một ông quan Nam không ký tên) mới giảm đẳng 
kêu án xử tử phát Còn Lôn ngộ xá bất nguyên ( øặp địp ân 
xá không được hưởng) (1). 

(G.N.K.N. trang IV) 

Một bữa có người đội và hai người lính ào nhà giam, 
xem xét xiềng gông, khóa tay cụ rồi dẫn ra cửa ngục. Cụ định 
chắc là dẫn đi chém. Theo lệ, phàm tù trọng tội xử tử dẫn 
ra cửa Bắc (của An Hòa). Nay lại dẫn ra cửa Nam. Cụ hỏi 
thì người đội trả lời: Anh bị đày đi Còn Lôn. Cụ liền khầu 
chiếm bài thi : 


Œ) Như Huỳnh tlú‹: Flúaạ, hán thúc Duyên, 
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Luy luy già tỏa xuất đồ môn, 
Khảng khái bì ca thiệt thượng tồn. 
Quốc thồ trầm luân, dùủn tóc tụy, 
Nam nhỉ hà sự phạ Côn Lôn. — ” 
Huỳnh thúc Kháng dịch : 
Xiềng gông cà kệ biệt Đô môn. 
Khẳng khái ngâm nga lưõi uẫn còn. 
Đất nước đắm chìm, nòi giống mỗn, 
Thân trai nào sợ cái Còn Tôn 
(I[III trang T1, 12) 
Bài thơ ấy sau này tù nhân được đọc trong các nhà 
lao,cảm thấy phấn khởi lạ lùng ngay trong cảnh bì đát nhất, 
Phan châu Trinh sẽ được một vinh dự lịch sử 
không ai tranh nồi với ông : đứng tên đầu trong quyền 
sô tù ở Côn Lôn,. 
Ông ra đấy ít lâu sau, các tù nhân khác mới tiếp tục 
ra tÌeo. 
v 
Vì không nắm được những bằng cớ thật chắc chắn nên 
các quan tòa Nam triều phải dựa vào lời khai của Ngụy 
tác Hạ, tàn tướng của Phan đình Phùng, vừa nghiện, 
vừa có nghề làm thuốc phiện tuyệt giỏi. Lúc bắt được Hạ: 
Cao Ngọc Lễ,án sát Hà Tĩnh dọa đãra thì y không sợ, nhưng 
khi cho ăn hút thật nhiều vào thì Hạ kkoái chí. Trước 
bàn đèn, Hạ ta hăm hở nói : ‹Šĩ phu nước Nam mưu 
ra sao, tôi đều biết cả». Từ đó về sau Cao ngọc Lễ dùng 
Hạ đề buộc y phải khai là Ngô đức Kế ê thông mưu 
với Phan bội Châu : 
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Hôm sau là ngày đem ông Tiến Sĩ đối chứng với tên 
Hạ, lại mời Công Sứ thân đến xét hỏi. Công Sứ nghe 
nói, trong lòng cũng khen tài. Không ngờ khi Công Sứ: hỏi, 
thì tên ấy nhứt nhút trả lời y như án sát đặn, Công Sứ: cũng 
bảo làm bản cung, cũng mừng lắm, nhưng khi công sứ bảo 
nó lạt gần hỏi nó sao mà biết được thì nó trả lời rằng : * đó 
đều là những lời án sát bảo nói, Công Sứ giận lắm mắng 
rằng : + Nếu quả án sát đã bảo, thì sao mày lại nghe theo ?', 
Nó trả lời: clkhông nghe thì không có thuốc phiện đề hút, 
lại không có rượu thịt». Công sứ: nạt rằng : t Mày đã nghe 
theo, sao nay lại phản cung ?°. Nó nói: Sợ 0u chúng 
thì làm cho người ta chết oan». Quan của hai nước không 
biết làm sao, chỉ đem nó giam lại thôi, nhưng nó không vợ 
con, không nhà cửa, thì đầu ở địa ngục, nó cũng xem như 
thiên đàng uậy. 

Từ: đó 0ề sau, phàm án tử hình của thân sĩ Trung Kỳ; 
đều nói cứ theo lời khai của tên Hạ làm chứng mà không 
lục ra lời khai thế nào, lại không dẫn nó đối chứng nữa `. 

(Trung Kỳ Dân biến 20) 

Những lời khai vu vơ của một tàn tướng nghiện ở 
tại Hà Tĩnh đủ cho các quan Nam triều có tài liệu đề ghép 
các thân sĩ Quảng Nam tội giao thiệp với Phan bội Châu 
‹ Theo đảng bội quốc, ngầm thông nước ngoài đề xướng 
Dân quyên kết án đày Côn Lôn (Bản án này có ghi trên 
nhiều sách, do Huỳnh thúc Kháng thuê người chép lại 
khi còn bị giam ở ngục Quảng Nam)›. Về chủ thuyết Dân 
quyền, bản án này có nêu ra mấy điềm, thực sự phải nhìn 
nhận là rất đúng với trào lưu thời ấy. 


338 NGUYỄN VĂN XUÂN 


« Nay xét làm thì có câu « xóa mạ lao lung ›» gởi thơ 
có câu “cường quyền duyên tự " mà các bài diễn thuyết 
đều nêu câu : dấy yêu đồng bào làm tôn chỉ (1). Tuy trong 
cuộc điễn thuyết vẫn nói các chỉ tiết : + khai trí, trị sanh, 
tỉnh xa, sàng kiệm”, song đại khái lấy đề xướng ‹ dân 
quyền ? làm mục đích, khêu mối bội loạn cho phần đông. 
Dò xét đến nguồn gốc là do Phan châu Trinh, Huỳnh thúc 
Kháng đề xướng mà các người kia phụ họa theo. Hiện 
hạ hạt dân nào đông, hẳn do thuyết dân quyền làm bước 
đầu mà kích thành cuộc biến này ), 

(Vụ kháng thuế (Sdd) trang 576) 

Đứng về phương diện nhà luật pháp, kết án mà 
không cần chứng cớ, không có tang vật, không có lời 
cung được ký nhận... là lối kết án hồ đồ của chính thê 
chuyên chế, đã vậy rmà kết án xong, không tuyên án là 
lối làm ám muội. Nhưng cái điềm Dán quyền được xem 
là chủ thuyết khởi phát cuộc dân biến thì phải nhìn nhận 
không sai. Nhưng như thế thì phải bắt tội những người 
Pháp từ đưới lên cho đến Lư Thoa. Nói cách khác, bản án 


(1) Phan châu Trinh phê bình bản án : « Lấy điều thân yêu đồng 
bào làm đầu *. Đọc đến câu này thì càng phải than rằng lòng người 
nước Nam đã chết mất cả rồi ! Câu nói như thế, dầu hạng chót 
trong loài người cùng không nói ra, huống chỉ đường đường là quan 
lớn ở trên dân f Than ôi ! Người Nam sao mà thoái thóa mau quá 
vậy. Ïhương yêu đồng bào mà phải xử tử, thì ghét đồng bào chắc 
có công to, mà giết nhiều đồng bào chắc nó thưởng lớn! Có lẽ nào 
như vậy sao ? Nhưng mà 4, 5 năm nay, ở Ïrung Kỳ, trên từ Tại 
Ihần, dưới từ quan nhỏ, không ngày nào là không thấy thăng quan 
tấn tước, nhiều người không hiều tại sao, nay thì đã biết rõ rồi vậy”. 


(TKDB. trang 1, 11) 
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này đánh dấu lần đầu trên lịch sử Việt Nam một bước 
rẽ cực kỳ quan trọng của triết học, của ý thức hệ 0à chính 
trị.và đây còn hiều không phải chỉ có tư thù của cá nhân 
với cá nhân mà là tập đoàn mãi quốc kết án những 
nhà ái quốc vì sợ bị tiêu diệt, tập đoàn bảo vệ ý thức 
hệ cũ, chống ý thức hệ mới, học thuyết tmới sợ tràn ngập 
sẽ làm cho họ mất chân đứng trên mọi địa hạt. 
xx 

Nhưng chắc chắn không có gì cản nồi bánh xe tiến 

hóa của lịch sử. 
- = Đám sĩ phu bị bắt, ngoài các lãnh tụ nói trên còn 
có : Nguyễn Thành (Tiều La) Lê bá Trinh, Trương bá 
Huy bị án đánh trăm roi, đày ba ngàn dặm khồ sai chín 
năm (sau đồi bảy năm). Chín năm giam lại ở tỉnh như 
Châu Chế (có tội vì đi đồng thuyền với Trần quí Cáp) 
Tư Cán (vì tội dạy thê thao). Trần cao Vân bị giải vào 
Bình Định sau mới kết án chung thân đày Côn Lôn, Tú 
Dương, Hương Cảnh, Hương Quản cũng đày ra Côn Lôn. 
Còn hạng những người như Lê Cơ, các giáo sư v.v... bị án 
hai ba nắm không biết bao nhiêu (¡) chưa ®%ề những 
người như Thông Cào, Dương Thưởng v. v... bị đày 
ra Lao Bảo. 

Số học sinh từ Quảng Nam ra học Pháp Văn ở Hà 
nội (chắc là tại Đông Kinh Nghĩa Thục) hơn mười người, 
có Cử nhân Nguyễn bá Trác, Tú tài Phan Khôi, Nguyễn 
Mai,.. đều được điện sức vẻ. Ai về thì đều bị làm án. 
Nguyễn bá Trác trốn đi ngoại quốc (sau về đầu thú, 





(1) Theo Phan châu Trinh trên một trăm án từ hai đễn ba năm. 
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hợp tác với Phạm Quỳnh mở Nam Phong Tạp Chí) cha 
ông bị bắt, nhà cửa đang giàu có, đồ ra nghèo xác xơ. 


xxx. 


Sau khi bắt người rồi thì đến giải tán các cơ sở 
của Phong Trào. 

a) Giải tán hội buôn tại Hội An, dc ông Bang kỳ 
Lam (Nguyễn Toản) và ông Phan thúc Duyên làm chủ. 
Ông Duyên bị xử tử đày Côn Lân, ông Toản 70 tuổi 
được miễn nghị. Tiền thì chiếu thzo sô séch trả lại cho 
chủ hùn, còn người hùn vốn thì từ thân sĩ đến các nhà 
giàu đều bị kết án khồ sai từ ba tháng đến ba năm. 
Cũng có khi bắt tội cả vợ hay cha chủ hùn nữa (2z). Khi 
trả cồ phần thì mỗi cô phần là so đồng, (hồi đó là số 
tiền rất to; gọi là bạc gới) chỉ trả chừng s, 6 đồng. 
Nhưng chủ hùn đang bị bắt nào dám nói chi, hoặc không 
đám lãnh, chỉ ký khống là đã nhận rôi. Bọn quan lại mặc 
sức làm giàu. Còn những hàng hóa trong cửa hiệu đều 
bị chúng chia tay nhau, tan tành hết. 

b) Phá trường học và các tô chức khác do thân sĩ 
lập ra: 

Theo Phan châu Trỉnh thì xã nào có lập trường học 
thì sức ngay quan binh khố xanh người Pháp, dẫn trên 
2o lính, hiệp với quan tỉnh người Nam đến tại chỗ hủy 
phá đuồi bắt như là vào trận giặc lớn vậy. Ông có kề vài 
vụ tiêu biều : 

Làng Tây Lộc (Làng Phan châu Trinh) trường Pháp 


(2) Thế còn Công sứ và các quan ÑNarn có phầ¡: hùn thì sao ? 
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và Hán do một giáo sư dạy, trên 4o học trò. + Bảo học trò 
ra chỗ tập thề thao, thao diễn thử: một lượt. Quan binh mang 
gđơm trợn mắt đứng xem. Thình lình tay đánh, chân đá giáo 
sư ngã quy xuống đất, nạt lính trói xấp kẻ hai tay dắt đi 
ra (...) Lại bắt người anh con nhà bác của tôi là ông Phan 
Khải, 60 tuôi, bắt người phu trường (...) cùng 0ới hai giáo 
sử cột chung một giảy, khiến lính tập lôi chạy, rồi theo sau 
đánh đập túi bụt như lùa bầy trâu dê. Từ đó đến tỉnh phải 
đi bộ một ngày đường, đương lúc trời nắng gắt gao đầu không 
cho đột nón, chân không cho mang đép guốc, đói khát không 
cho ăn uống. Ôi ! độc ác biết bao f Sau Phan Khải bị án khồ 
sai một năm, mỗi giáo sư bị tù ba năm), 

Sau làng Tây Lộc, tác giả có kẻ thêm trường hợp 
những làng Phú Lâm của Lê Cơ, giáo sư ba đàn ông và 
một đàn bà. « Quan bịnh liền hủy phá trường học, hoặc lấy 
làm chuồng ngựa, hoặc làm phòng trú cho linh, bàn ghế phá 
chụm hết phần nửa, sau rồi dỡ nhà trường đem làm chỗ 
khác cho uợ con lính tập ở, Lê Cơ bị tù ba năm. Đó là 
những trường hợp Phan Châu Trinh biết chắc chắn vì 
là trong làng hay ở làng có thân thích. 

_«Đáy tôi chỉ kề mấy việc tôi biết chắc (lính uà nhà 
chức trách nhân cơ hội đánh đập cướp bóc) mà thôi, ngoài 
ra, phàm xã thôn nào có trường học, lính cũng đóng lại 
một hai ngày, bắt dân sắm ăn uống, nói là bắt phạt, cướp 
nhiễu cũng nhiều, không thề kề xiết. Tình hình đó, tỉnh nào 
có trường học thì cũng đều có như 0uậy cả, nhất là ở Nghệ 
An, Hà Tĩnh lại cùng dữ hơn), 
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Việc phá trường và các cơ sở khác sở di tiến hành 
mạnh như thế là thực dân và quan lại Nam triều muốn 
nhân cơ hội phá tan những rmmầm mống của một lực 
lượng dân chúng hùng mạnh đang bắt đầu kết tụ lại một 
cách khoa học, có phương pháp, có lãnh đạo, có hướng 
tiến. Vả chăng, dù muốn hay không, khi quan lại Pháp 
sang thuộc địa họ cũng đều biết chắc chắn là không bao 
giờ nên đề cho quần chúng giác ngộ, đoàn kết... Một số 
trí thức, dù hàng trăm người đứng dậy la hét, phản đối 
ôn ào mà không có quần chúng hưởng ứng thì cũng như 
tiếng kêu trong sa mạc. Mà khi quần chúng bắt đâu đứng 
lên, tập họp thành khối là bát đầu có sự tranh đấu khó 
khăn, gian lao, nguy hiềm. Nhất là khi quần chúng đó 
được những trí thức can đâm dứng ra lãnh đạo nữa thì 
sức mạnh, sức phát triêền sâu rộng sẽ không thề nào 
lường trước được. Phong trào Duy Tân Quảng Nam khi 
đã đi sâu vào dân chúng và dân chúng muốn biến các lý 
thuyết trừu tượng thành hành động cụ thề là muốn có 
một kết hợp chặt chẽ giữa sĩ phu lãnh đạo và quần 
chúng đề thử thí nghiệm quyết liệt chủ thuyết Dân Quyền 
trên đường lối tranh đấu bất bạo động sau khi thu được 
vài tháng lợi trong các cuộc tranh đấu hợp pháp khác, 
Nhưng cuộc tranh đấu này lại đụng vô chính cuống họng 
của uấn đề nên bị phản ứng dữ dội, đồng thời theo đó, 
người Pháp biết là đến lúc Duy Tân đã từ sĩ phu xuống 
quân chúng, giờ báo nguy đã điềm nên chúng lồng lộn, 
đàn áp điên cuồng, chấp nhận hết tất cả những lối trừng 
trị, trả thù tàn bạo, vô loại của bè lñã phong kiến, cốt 
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đề nhồ cỏ nhồ cho tới gốc. Chính Khâm sứ Trung Kỳ, 
bình nhật đối với sĩ phu khá tử tế, thế mà lần này‹ đánh 
điện sức các tỉnh trừng trị thẳng tay » (1) chém ngay một 
Tiến sĩ Giáo thọ, giam hết thân sĩ, bắn bỏ những người 
chống đối, các lãnh tụ của dân... Cuộc khủng bố ấy lẽ 
tất nhiên sẽ tràn nhập cả Trung Việt, nơi nào Phong 
Trào Duy Tân tràn đến, nơi nào có cái đầu cắt tóc (Tân 
văn hóa) và có lời kêu gọi xin sưu (Dân Quyền) l 
‹( Bao nhiêu người cúp bắt không có chừa 
(Vè xin xâu) 
Những trang lịch sử vi đại từ cắn cứ địa bị càn 
quét dang dở lần đến các tỉnh dọc dấy Trường sơn. Và 
Định Mệnh của Thượng đế Pháp muốn tằng cả hai Phong 
Trào Duy Tân và Quang Phục vốn căn bản càng ngày càng 
tách rời nhau thì bây giờ càng xích lại gần nhau: người 
chết dưới chung lưỡi dao và người sống sẽ đoàn viên 
nếu không ở tại côn đảo Côn Lôn thì tại rừng sâu Lao 
Bảo. 


(1) Riêng ông Gạc Nhe Công sứ Bình Thuận không chịu thừa —~~ 
hành chống lại lịnh khâm sứ; không hủy trường học, phá hội buôn, bắt 
thân sĩ. (Do đó Công ly Liên Thành còn ?). 


—= 


(theo ÐP.C. Trinh) 








DỌC THEO DÃY TRƯỜNG 
SƠN ĐẾN HÀ NỘI 


UẢNG Ngãi là tỉnh giáp giới Quảng Nam 
CO nên khi những người ra buôn bán ở Hội An 
mang tin về, lập tức nhân dân đứng dậy. 

Chúng ta chưa quên lúc Phan châu Trinh ở Nam 
về đã ghé và thuyết phục Lê Khiết ra sao. Còn nhiều 
nhân vật khác không rõ ông đã nắm được những ai, rồi 
họ liên lạc với Phong Trào Quảng Ñam ra Sao, như Cử 
Sụy, (i) Cử Quảng, Cử Cần, Nguyễn bá Loan, (2) Tú 


() Có lẽ là Cử Thụy hay Nguyễn Ihụy (1876-1916) lhôn Hồ 
liếu, xã Iư Nguyên, quận Iư Nghĩa, Quảng Nghĩa đỗ cử nhân 1905 
sau vụ kháng thuế, bị lưu dày tại Côn Lôns Ông là người có sáng 
kiến dùng điệu ca Huế đề đặt những bài ca tuyên truyền cho quần 
chúng sáu phủ huyện Quảng Nghĩa hăng hái theo Dân Quyền, như 
bài sau đây : 

,„« anh em ta thảy cả 

%in khuyến ngã. 

Khuyến ngã đản quuÊn, 

Răng rứa chứ không khai trí hóa. 

Sao cho khá với người; 

Đề tiếng cười. —> 
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Phạm, Cao Chầm, Ở Quảng Ngãi cũng có nhiều người 
từng xuất dương theo Phan sào Nam, 

Trước hết, dân chúng tụ tập quanh tỉnh và các phủ 
huyện. Có rnột số người ở Quảng Nam mang kéo, lược 
vào truyền nhau cúp tóc xin xâu. Phong Trào lan rộng, 
vây tòa sứ. Công Sứ bảo : 

— Chúng mày muốn làm cách mạng thì phải đợi vài 
mươi năm nữa sẽ làm còn nay thì chỉ tìm đến chỗ chết 
tà thôi (3). 

Dân không nghe, cứ hò hét đòi duyệt lại chính sách 
thuế khóa, làm xâu và lăn xả vào. Công sứ truyền lệnh 
lính nồ súng. Dân chết và bị thương nhiều lắm. Nhưng 
dân nhất định không đi. Những người bị thương năm 
rên la khắp đường. 

Vừa có quan Tây làm thương chánh tới, đi qua chỗ 


-+———— 


Xấu hò nghìn nắm... 

Nghìn năm lâu dài ai hỡi là ai ! 
Cũng mát tai trong cõi trần ai, 

Sáu phủ huyện anh em ta gắng sức... 

Sau khi ở Côn Í)ảo về, ông tiếp tục tham gia và lãnh đạo « vụ 
vua [uy lân 1916 » tại Quảng Ngãi rồi việc bại, bị chém cùng bảy 
đồng chí khác, cũng nărn ấy. 

(I[heo Từ Điền 51S) 

(2) Nguyễn bá loan : — Con quan lồng đốc Nguyễn bá Nghị, 
huyện Mộ Đức Quảng Ngãi. 

(5) lời nói ấy ai ngờ ứng nghiệm ! từ 1950 về sau ở Quảng 
Ngãi lần sóng cách mạng lên cao, biều tình phản kháng liên miền, 


_——®_ ~ 
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dân bị thương, đè lên chân một người. Ñgười ấy rên 
la to lên, tức thì dân ùa tới cản xe, không cho đi nữa. 
Tây Thương Chánh hỏi họ muốn gì ? 

— Nhờ quan lớn vào thành nói với Công sứ là dân 
nghèo không chịu nồi xâu thuế, đi đến tay không, xin 
giảm bớt chứ chẳng có ý gì khác. Xin Công sứ thương 
tình, đừng giết hại kẻ vô tội. 

Quan Tây ấy nhận lời và bảo người phu kéo xe đi, 
Dân nghèo không cho đi, nói rằng : 

— Chúng tôi xin giữ xe cho quan lớn, quan lớn 
vào nói với quan Công sứ được thì khi về chúng tôi sẽ 
kéo xe cho quan lớn đi. 

Tây Thương chánh đành đi bộ vào. Một lát sau 
thăy Công sứ lên đứng trên thành, bảo người cầm so 
đồng bạc cho dân và ra lệnh phải trả xe cho quan Tây. Dân 
nghèo đồng thanh kêu to : 

— Nay ngoài thành có tới vài ngàn người chết và 
bị thương, quan Công sứ cho chừng đó tiền không biết 
dùng làm gì, không dám lấy, chỉ xin đừng sai lính bán 
giết mà thôi. 

Đồng thời, ở các phủ huyện, dân khí cũng hết sức 
bồng bột. Riêng tên lãnh binh là võ quan cao cấp, trong 
khi coi đốc việc thu thuế, đã hành hạ dân quá đáng, gieo 
thù oán khắp nơi, dân liên vây bắt vợ con, làm nhà giam 
lạ. Đồng thời, cũng tung ra những truyền đơn kề tội 
Nguyễn Thân tức quận công Thạch Trì. Nguyễn Thân 
là nhân vật trọng yếu bậc nhất nước ta vào cuối thế kỷ 
XI%X, đầu thể kỷ XX%. Y nhờ diệt các lực lượng Cần Vương 
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Quảng Nam. Nghệ Tĩnh mà uy danh chấn động cho đến 
những đại phản quốc cỡ Hoàng cao Khải mà cũng đến 
phải tránh ra ở Bắc làm một thứ ‹phó vương». Nguyễn 
Thân được quyền chém trước tâu sau (tiền trảm hậu 
tấu) nên y chẳng từ ai, khi y muốn, khi cơn điên đây y 
đi tới. Vì bị Binh bộ thượng thư Hồ Lệ lãnh đạm khi 
thấy y giết nhiều hàng binh của Phan đình Phùng, y 
kiểm cớ bát con Hồ Lệ chém đầu lập tức. Bấy giờ; tuy 
không còn ở thời hiền hách cũ, nhưng uy danh còn vang 
dậy, một lời nói còn tạo nên phúc họa cho bất kỳ ai. 
Thế mà Cử Cần công nhiên bài xích, mắng nhiếc y 
không kiêng nề. 

Cuộc đàn áp ở Quảng Ngãi rất hãi hùng tàn bạo, 
sĩ phu và dân tranh đấu rất kiên quyết. Đến đổi kẻ 
cường quyền thấy bắt giam đông quá, mới nghĩ ra một 
hình cụ lạ : làm những cái gông bằng cây tre dài, gông 
chung ba bốn người vào một gông bắt phơi nắng. 

Sau vụ này, Lê Khiết và Nguyễn bá Loan (cựu 
đảng Cần Vương, cũng gọi Ấm Loan) bị giải kinh giam 
ba tháng rồi dem về chém ở Quảng Ngãi. Khi đem các 
ông ra chém, Cử Cần chắc chắn là đến lượt mình rồi 
nên la lớn : 

— Làm trai có chết thể mới tươi tốt 

Nhưng ông ta lại không bị giết, nhân thể có làm 
bài thơ, Huỳnh thúc Kháng dịch ra quốc văn : 

Nước cũ, non sông nặng, 
Triều tân, thế lực hèn. 
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Thân sá kiêng đầu bạc, 
Lòng thề giết loài lình 
Muốn học Cao luôn khóc, 
Nào hay Cát chả nên (1) 
Ta hồ ! trôi máu đỏ, 

Đồng loại hưởng uăn mình 

Phong Trào Duy Tân không phải Duy Tân hóa mà 
là một ý thức, một ý chí, một ý khí đề đầy quốc gia dân 
tộc đi tới đề ‹ Đồng loại hưởng văn minh», Bởi thế, kề gì 
“trôi máu đỏ, Chính ở chỗ lời thơ khẳng khái đó, người 
ta mới có thề nhận rõ, phân biệt rõ Phong Trào Duy Tân 
với mọi hình thức hóa Duy Tân của những lớp người chỉ 
muốn chạy theo trào lưu hưởng lợi, không băn khoăn, không 
lý 'tưởng : 

Túng nhiên lưu nhiệt huyết, 
Đồng loại hấp uăn minh. 

Sau Bố Khiết, Ấm Loan bị tử hình, dân bị bắn chết 
thì các ông Cử Sụy, Cử Quản, Tú Chầm, Tú Tuyên, 
huyện Mai bị đày ra Côn Lôn. Cử Quản chết ngoài đảo: 
Còn Cử Sụy, Tú Châm thả về, lại tham gia vụ vua Duy 
Tân khởi nghĩa do Thái Phiên, Trần cao Vân lãnh đạo, 
Cử Sụy bị tử hình, Tú Chầm lại đày ra Côn Lôn. Nhưng 
anh hùng không tranh đấu ngoài đời được thì lại vào lao 
ngục tranh đấu : cùng Nguyễn trọng Thưởng, ông vùng 
lên trong cuộc «tù chung thân khởi nghĩa» năm rọ1r8 

(1) Theo tôi hiều đây là hai nhân vật Duy Tân rất lừng danh ở 


Nhật Bản : Phúc Trạch Dụ Cát (lập Khảng Ứng Nghĩa Thục) và 
Cao Sơn Chánh Chị ? 
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và bị bắn chết, 
NV 

Công cuộc chống thuế ở Nam Nghĩa hùng dũng tràn 
vào Bình Định và được hưởng ứng bồng bột lạ thường, 
Những lớp sóng cúp tóc xin xâu từng đợt tung trào; 
không gì ngăn cản nồi. Lúc bấy giờ vì tình hình Nam 
Ngãi quá găng nên các quan phủ huyện đều phải về trú 
tại tỉnh cho quân lính bảo vệ. Thế là dân hoàn toàn 
chủ động, dân tới các phủ huyện, gặp thây thông lính 
lệ nào họ đều bắt cúp tóc, còn toàn dân thì nêu hai chữ 
‹ Đồng bào› có khắc cả con dấu ‹ Đồng bào ký › phát cho 
mỗi người một thẻ truyền khắp dân gian, có lẽ không 
khác gì ngày xưa Nguyễn Huệ đã từng phát thẻ Tín bài 
cho dân chúng toàn quốc. Họ không tự nhận chức Anh 
Cả, nhường hẫn chức ấy cho ngoài Nam Nghĩa, còn 
các cấp lãnh đạo thì tùy theo đó mà gọi «anh hai, anh 
ba, anh tư». Ta cũng tiên nhớ là dân Bình Định chuộng 
võ nghệ, những tay giỏi võ trong dân chúng không thiếu 
øì nên lối hành động của họ cũng có vẻ bạo động hơn hết. 
Họ cho những đoàn dân đi bắt bọn người nguy hiềm, 
độc ác và hạng thâu thuế chợ rồi đem về tự trừng trị, 
tự xử phạt. Những kẻ có nợ máu với dân đều bị giải ra 
cho anh cả (Nam Ngãi) xử án và rồi không thấy trở về 
nữa l Đồng thời việc vây tỉnh cũng hết sức hùng dũng, 
trật tự. Các tay lãnh tụ làm thẻ cắm cho các từng lớp 
chiến đấu theo đó mà sắp xếp. Lớp vây bãm là dân cảm 
tử, dành cho những người dám hy sinh. Có lẽ họ phải 
kêu gọi cảm tử là vì rút được những kinh nghiệm ở 


+ 
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Quảng Ngãi, lính bắn vào những người yếu đuối khiến 
gây náo loạn nên phải có cảm tử đề dám chết một cách 
kiêu hùng thay cho dân tay yếu, chân mmềm ; sau đó là 
thẻ dành cho đân tự cường điều này cho thấy bài học 
tự cường của Phong Trào Duy Tân đã vang đi sâu rộng... 
Ta cũng đừng quên khi đoàn phát động Phong Trào Duy 
Tân của Phan châu Trinh vào Bình Định, đã ghé lại đây 
đề tuyên truyền và nhất là sau vụ làm bài thi của các 
chí sĩ thì tư tưởng mới rất được hâm rộ. Lúc ở Nam 
về, Phan châu Trinh vẫn còn ghé lại Bình Định cũng 
như Quảng Ngãi đề cồ xúy học mới nên tân triều không 
chỉ phô cập trong hàng sĩ phu mà cả quan lại nữa. Thành 
ra chính ở Bình Định quan lại cũng có cảm tình với dân 
biến động... dù họ đã biến thành giặc Đồng bào, chứ 
không chỉ mang tên “đảng cúp tóc” và về sau này, chữ 
đồng bào ấy gần như chữ Cấm ky, ít ai đám nói tới. 
Cuộc vây hãm kéo dài gần cả tháng, lớp người nọ mệt 
mỏi thì lớp khác vào thay, người ở nhà sắp đặt mang 
cơm nước cho người ngoài mặt trận. Tôi nói quan lại 
có cảm tình, như Tri huyện Hồ sĩ Tạo một thân sĩ đạo 
đức rất được biết tiếng cũng chịu ký tên vào đơn xin 
xâu. 5au này, khi bị kết án, Công sứ tỉnhấy xử chém 
nhiều người, nhưng tồng đốc tỉnh nói : 

— Dân nghèo không hiều làm bậy, phạm pháp, nhưng 
xét ra cũng không hại gì lắm, nên lựa vài ba người đầu 
nậu xử quyết, thừa ra thì phân biệt định tội, 

Công sứ không nghe, đánh điện triệt chức tồng đốc; 
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viên quan kế nhiệm chỉ đành cúi đầu vâng theo các ác ý 
của công sứ nên xử chém rất nhiều. Theo Huỳnh thúc 
Kháng thì vài mươi người bị tử hình ở chợ Câu Chàm 
(Phan châu Trinh bảo là 2o, 2o người trở lên) không kề 
số bị giết chết trong khi xung đột, mười một người bị 
đày ra Côn Lôn : Tú tài Nguyen duy Viên, học sinh Hồ 
như Ý, Chánh Hàm, phó Khả, Trùm Lập, Xã Hữu, Hồ 
Cương, Hương Thức...; các nhà danh vọng như Hồ sĩ 
Tạo, Nguyễn trọng Trì (Cần Vương cựu đẳng) cũng bị 
bắt. Trong số này, có lẽ cũng có người mắc oan. Phan 
châu Trinh có kề : ©... khi tôi ở Côn Lôn thấy giải đến 
tám người, trong số đó có một người bị kêu én là làm tướng 
cầm đầu, tay cầm địa đồ vào núi, tỉnh mưu chiếm cứ làm 
loạn. Tôi tứi hỏi mới biết : người ấy trạc độ 25 tuôi, rnặt 
mày thô kệch, nói năng khờ khinh, gần như không phân biệt 
được lụa hay vải, trông qua cũng biết không phải là người 
hiều utệc uậy. Tôi lấy làm lạ, hỏi lỹ đầu đuôi mới rô : người 
ấy tên là Hồ như Ý, nhà giàu, con một, không học, năm 
trước thì hương ở tỉnh, lấy tiền mua được đỗ tú tài (có lẽ 
là chức học sinh của trường thị ở tỉnh chăng, 0ì gọi là Học 
Ý?P(1) từ đó ở nhà làm ăn, Khi đên dậy, 1uan Nam thèm 
tiền anh ta, uu hấm, bắt giam kỹ, làm án nặng, bảo trút sạch 
của nhà ra chuộc, anh ấy tiếc tiền không chịu, nên 0u làm 
tướng cầm đầu, xử tử đày Côn Lôn " 
(Trung Kỳ Dân Biến trang 34) 


(1) Nghi vấn của tác giả sách này. Vì chỉ nghe qọi là Học chứ 
không nqhe gọi Tú Y bao qiờ» 
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Không rõ nhận xét của Phan châu Trinh về Hồ như 
Ý có hoàn toàn đúng không, nhưng chắc chắn việc ăn hối 
lộ thì nhân vụ này, bất kỳ tính nào cũng có đều như 
nhau cả. Bao nhiêu gia đình tan nát, điêu linh. 

Về phong trào ‹ đẳng cúp tóc " này ở Bình Định sâu 
rộng đến đâu 2 Ông Huỳnh thúc Kháng cá nhắc lại một 
tờ cảnh cáo của viên tri phú nọ, có hai câu rất được 
truyền tụng ‹ Than ôi ! Biền khô ngàn trùng, cứu uứt ngoa 
truyền Phật sống 1 Gió to một trận, dân đen thảy hóa thầy 
ta (Ta hồ khô hải thiên trùng, tế độ ngoa truyền hoạt Phật; 
cuồng phong nhất trận, kiềm lê tận hóa hành tăng) '" ý ông 
ta muốn ám chỉ cái đầu hớt tóc ngắn của toàn dân Bình 
Định mà trận cuồng phong Duy Tân thồi vụt qua đã đề 
lại. 

Nhưng trận cuồng Phong ấy đã tiêu mất hẳn chưa 
sau cuộc khủng bố trắng ? 

Chưa. | 

Vì ‹San khi tan cuộc, quan tỉnh cho lính 0ề nhà quê 
phát bài chỉ, thuế cho các làng mà còn có người bị dân bắt 
giết 

(Vụ kháng thuế trang 585) 
`. 

Các Tỉnh Phú Yên trở vào trong, Phong Trào + cắt 
tóc xin xâu" không lấy gì làm mạnh lắm nên số người 
tù tội cũng ít. Chỉ có ở Khánh Hòa, Trần quí Cáp bị 
chém, Bình Thuận Đặng nguyên Cần làm đốc học ở Nghệ 
An, đồi vào đây bị giải lại về Nghệ An rồi sau đày Côn 
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Lôn : tại tỉnh này, công sứ Gạc Nhe không tuân lệnh tòa 
khâm nên các cơ sở của Phong Trào Duy Tân không bị 
phá hủy và chắc nhờ đó Công Ty Liên Thành đến nay 
vẫn tồn tại, phát triền, 

Thừa Thiên là nơi sĩ phu tụ tập, sách báo mới lạ 
ở ngoại quốc ít nhiều gì cũng có du nhập nhất là tân thư. 
Do lẽ đó, dù ở nơi chế độ phong kiến, đời sống xa hoa 
khiến sĩ phu mất tư tưởng thực tế mà vẫn không ngăn 
cấm nồi một số đông hưởng ứng phong trào Duy Tân. Do 
đó, tại Thừa Thiên cũng có mở hội buôn đề đáp ứng với 
tiếng gọi của Hợp Thương, Triều Dương, Liên Thành... 
Nhân cuộc chống thuế bột phát ở Quảng Nam, dân chúng 
có nồi lên bắt một viên lãnh binh cầm giữ... Nhưng rồi 
công cuộc ấy dàn xếp mau chóng vì thiếu khối quân chúng 
tích cực được đào luyện trước. 


* 
* 


Hà Tĩnh và Nghệ An theo cuộc cự sưu «hò reo như 
gió đưa điều ». Huỳnh thúc Kháng có kề một giai thoại, 
chứng minh sức mạnh vũ bão của tư tưởng mới, của Dân 
quyền đã lôi cuốn dân chúng và sĩ phu đứng dậy ra sao: 
“Hà Tĩnh thì huyện Can Lộc cùng uùng Hạ Lôi, Kỳ Trực 
đân chúng tụ tập uây huyện, Nghệ An dân cũng xôn xao tụ tập, 
truyền đơn dán khắp nơi, kề tội quan lại rất kịch liệt. Có 
chuyện thú là quan huyện Can Lộc hỏi đến : 

— Ai bày các anh làm uiệc này ? 

— Bằm quan Tân Thơ. 

Thật là một sức mạnh mới lạ, sức mạnh của Dân 
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quyền như chưa hề có. Về vụ này, những người bị chém 
thì Hà Tĩnh có Trịnh khắc Lập, Nghệ An có Nguyễn hàn 
Chi. Những người bị bắt trước như Tấn sĩ Ngô đức Kế; 
cử nhân Đặng văn Bá, Lê văn Huân bây giờ cũng bị đày 
đi Côn Lôn với Đốc học Đặng nguyên Cần. 

Câu đối khóc Nguyễn hàn Chi cũnz nói lên phong 
trào Tân học ở Nghệ Tĩnh đã biến thành tiếng reo hò sắt 
máu (dịch) : 

( Bút muốn viết thì tiết, miệng muốn reo thì reo, phơi 
phới đáng yêu thay, nhân cách rèn nên từ học mới. 

cHỏi con ẫn chưa con, hỏi sợ 0uẫn chữa vợ, khăng 
khăng làm gì đấy ? Máu tươi tuôn chảy uới đồng bào ›. 


* 
*x  Y 


Thanh Hóa lúc ấy Phong Trào Duy Tân cũng khá 
mạnh. Về giáo dục đã có Hà Thành thư xã, giao thông 
với Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội cùng Hợp Thương 
và Triều Dương... roo6 Phan châu Trinh ở Nhật về, 
có gặp sĩ phu ở Thanh. 

Đề hưởng ứng cuộc chống thuế bùng ra ở Quảng 
Nam, sĩ phu Thanh chỉ mới cho dán một tờ hiệu triệu; 
tỏ ý hưởng ứng nhiệt liệt công cuộc ấy. Tờ hiệu triệu 
tới dán lên, chưa kịp hành động (theo Phan châu Trinh 
thì mới có một đôi xã tụ họp mà chưa đến tỉnh) thì 
nhiều người bị bắt rồi bị đánh đập một hai trăm roi, 
giam cầm không cần rõ tội gì. Ông Tú Lê nguyên Thành 
khẳng khái đứng ra tự nhận cả, nhưng các bạn cũng 
- không khỏi bị án chung thân hay chín hoặc năm năm 
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đày Côn Lôn : Cửu Xưng, Cử Soạn, Tú Thiệp, Tú Ta, 
Cứ Khai, Huyện Nam, Ký Tín. 

Các nhân vật trọng yếu của Đông Kinh Nghĩa Thục 
tuy hết sức tách rời lực lượng bạo động ra khỏi mọi 
hoạt động của nhà trường, nhưng triều bạo động ở bên 
ngoài vẫn ảnh hưởng nhiều tới nghĩa thục. Những vụ mua 
và chở khí giới về Hà nội, xuất dương du học, sĩ phu 
Nghệ Tĩnh lập thêm đồn Tú Nghệ cạnh chiến khu của 
Đề Thám ở Yên Thế... đều khiến người Pháp Ío ngại 
là do ảnh hưởng của Nghĩa Thục nếu không phải Nghĩa 
Thục đóng vai quan trọng ‹Đầu năm rọoŠ, họ thu giấy 
phép của Nghĩa Thục, lấy cớ rằng có thề làm cho lòng dân 
náo động. Tính ra trường hoạt động trước sau được khoảng 
một năm (.... ) tin chưa ra, các cụ đã đoán trước, thủ tiêu 
hết những giấy tờ quan trọng nhất là bản in các bài ca ái 
quốc, 0à những sách của cụ Sào Nam gởi về (.... ) công 
tiệc dạy học 0à diễn thuyết phải đẹp, còn công việc chấn 
hưng công nghệ uẫn tiến hành, nhưng ít lâu sau những hiệu 
buôn cũng lần lần phải đóng cửa 0ì nhiều cụ tạm lánh mặt, 
nên thiếu người quản lý. 

(Đông Kinh Nghĩa Thục trang T16, T17) 

Nhiều nhân viên của Nghĩa Thục bị bồ đi làm quan- 
Hoàng tích Phụng và Nguyễn Quyền vào ty giáo huấn: 
Lương trúc Đàm và Dương bá Trạc được mời làm tri 
huyện nhưng hai vị cử nhân trẻ này đều từ chối. 

Thời kỳ Nghia Thục bị đóng cửa tức là sau khi 
các vụ kiện cáo quan lại ở Trung Việt đã xảy ra lung 
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tung, ở Nghệ Tĩnh ba người trong đó có Ngô đức Kế 
bị bắt giam từ 1oo7 rồi ở Quảng Nam Trần quí Cáp 
bị đồi vào Khánh Hòa. Không nghe nói có cấm chỉ các 
trường hoạt động. Nhưng sự giam cầm và đây xa các 
nhân vật trọng yếu nhất cúủaPhong Trào là đã manh nha 
sự đàn áp hoạt động các trường đề dẫn tới triệt hạ cơ sở 
giáo dục lừng lẫy nhất của Phong Trào. (tức ĐKNT). 
Liền khi Nghĩa Thục bị đóng cửa, xảy ra vụ dân 

biến thớt tóc xin xâu" ở Quảng Nam kéo theo những 
cuộc biều tình vĩ đại khắp các tỉnh miền Trung, rồi tới 
vụ âm mưu bạo động của Đề Thám, sau rốt là vụ Hà 
Thành đầu độc. Những nhân vật trong Nghĩa Thục đều 
bị liên lụy vì Pháp muốn tận diệt mọi hoạt động chống 
đối họ. Các ông Võ Hoành, Dương bá Trạc, Nguyễn 
Quyền, Lê Đại... đều bị bắt, phải ra tòa Đề hình và bị 
kêu án trảm giam hậu, sau đồi làm chưng thân khô sai 
đày ở Côn Đảo (theo Nguyễn hiến Lê} : 

Cơn mây gió trời Nam bảng láng 

Bước anh hùng nhiều chặng gian nan. 

Ngẫm xem con tạo xoay tần 

Bày ra một cuộc Duy Tân cũng kỳ 

Suốt thân sĩ ba kỳ Nam Bắc 

Bỗng giật mình sực thức cơn mê. 


Khi lên như gió thôi điều 
Trong hò xin thuế, ngoài reo hãm thành 
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Cách hoạt động người mình còn dại, 
Sức oai quyền ép lại càng mau, 

Tột nguyên đồ đám nho lưu, 

Bắc Kỳ thản sĩ đứng đầu năm tên. 


* a2 
*% 


Trang sử vi dại của Phong Trào tạm kết thúc. 


CÁI QUAN LUẬN ĐỊNH 


“lí Y thế là toàn thề sĩ phu tích cực, cá nhân tích 

A cực, ai không bị giết, tự sát đều đã vào ngôi 
trong ngục tối hoặc đã đi Lao Bảo nơi rừng sâu Quảng 
Trị, hoặc lên đường đi Côn Lôn, tẬp quen với frường 
học thiên nhiên ở giữa đại dương. Thời kỳ này, có lẽ lần 
đầu trong lịch sử chính trị Việt Nam mà sự tù tội không 
còn bị xem bằng con mắt hãi hùng, vô vọng mà được nhìn 
như nơi huấn luyện cần thiết cho bậc anh tài. Phan châu 
Trinh ngạo nghề + Nam nhỉ hà pha sự Côn Lôn y (Thân trai 
nào sợ cái Côn Lôn) dù ông là người đứng đầu sô tù nơi 
cô đảo ấy thì Huỳnh thúc Kháng chỉ bình tĩnh và khoa học 
gọi nó là ‹ trường học thiên nhiên » như một chính trị gia 
thành thực muốn tiến bộ. 

Cũng nhờ có Côn Lôn mà đường đất xa khơi trên 
đất nước không làm cho các chí sĩ gặp nhau dễ dàng dù 
vân thân nhau, bây giờ mới thật là đại đoàn tiên. 

Vào khoảng tháng tám năm 1oo8 Huỳnh thúc Kháng 
ghi : 
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‹ Lúc bấy giờ cùng đi với tôi có Phan thúc Duyên (1) Lô 
bá Trính, Trương bá Huy, Dương phu Thạc cùng hương 
Cảnh (Phước Yên) Hương Quàn (Địch Thái), người cựu 
đảng Cần Vương Tiều La, cả thảy tám người, do chuyễn xe 
lửa đường Hội An ra Đà Nẵng lên tàu thủy. Tại khoang 
thuyền phía sau, một đoàn xiềng gông lang thang, tế ra thân 
sĩ Nghệ Tĩnh cùng dân bị án đầy Côn Lôn. Lần hỏi ra mới 
rõ : Ngô đức Kế, Đặng nguyên Cần, Lê uăn Huán, Đặng 0uăn 
Bá, đều là bạn từ: lâu đã giao nhau trên đường tính thần chứ 
chưa lân nào xáp mặt, nay mới thấy qua đã như người cũ, 
cùng Đồ Tịnh, Đội Phương, Lý Tư, Lý hạ Lôi, Hương Hợp. 
Kã Thừa Thiên : Lẻ đình Mộng cũng bị giải lên Tàu. Đến 
Bình Định ào cửa Thị Nại có thân sĩ tà Dân Nghĩa, 
Định xiềng xích lên thuyền : Nguyễn đình Quản, Hồ Khê, 
Nguyễn Sụy, Nguyễn Mai, Phạm cuo Chầm, Nguyễn Tuyên 
(Quảng Ngãi); học sanh Bình Định : Hồ như ý, lương Đôn 
cùng đân : Chỉ, Tịnh, cộng tất cả đồng thuyền 27 người, đn 
Sài Gòn ào khám cúp tóc (2) thay áo quản, ở lạt độ một tuần 
đợi kỳ tàu, ngày 28 tháng 3 đến Côn Lôn. Từ đây đến +5 
tuổi, trải 1 năm đều thuộc thời kỳ ở đảo. 

(lự truyện trang 24) 

Ròồi sang năm 1ooo ông ghi thêm : 

(....) Năm ấy các thân sĩ Hà nội bị đày như : Nguyễn 
Quyšn, Dương bá Trạc, Lê Đại, Võ Hoành, Nguyễn Chỉ 


(1) lác giả sách này bỏ bớt nhưng tiếng xưng ho hay biệt hiệu 
cho bạn đọc dễ hiều, dễ nhớ tên các nhàt vật- 

(2) Bây giờ thì bị đè đầu ra cúp tóc nhé f Đâu còn những ngày 
tung hoành hô hào cúp tóc cho dân Í 
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Tín; ở Thanh Hóa ra như Nguyễn Xứng, Nguyễn Soạn, 
Nguyên Thiệp, Nguyễn nguyên Thành, Huỳnh văn Khải, 
Lê trọng Nhỉ, Lê duy Tá, Nguyễn Tiến; ở Quảng Ngãi 
như Trân kỳ Phong, Bình Định : Nguyễn duy Viên, 
Nguyên Hàm cùng Phó Khả, Xã Hữu, Hương Thức, Hồ 
Cương, Danh Can lục tục kéo ra. Ngoài đảo Côn Lôn có 
bóng quốc sự phạm. duy lúc này là nhiều (như kề cả binh 
sĩ Bắc Kỳ can án đầu độc có hàng trăm), 
(Tự truyẹn trang 55). 

Đó có phải là tiếng kêu than hay tiếng reo! Mặc dù sau 
mấy chục năm mới viết lại tự truyện mà ta có cảm tưởng 
tác giả vẫn còn reo vui trong một niềm hân hoan trầm 
mặc của người đang được đưa vào « Trường học thiên 
nhiên ». Phong Trào Duy Tân bây giờ lãnh tụ và toàn bộ 
tư lệnh, toàn bộ thân sĩ xuất sác đang bị giam cầm, nhưng 
nó vẫn chưa chết. Nó đang được hoạt động theo một 
phương thức khác. Nhưng đó là điều ta cần biết trong 
một cuốn biên khảo khác. 

Ở đây, ta hãy ôn những thành bại của nó đề tìm 
thấy thực sự vai trò lịch sử của nó. Người xưa nói “Cái 
quan định luận». Ngày nay nó đã chết, nắp quan đóng 
kín với lãnh tụ và ¿đảng viên› cuối cùng : Huỳnh thúc 
Kháng đã giử một địa vị cao trong chính thề mới và 
chết cùng sứ mạng của mình trong thời kháng chiến... 
Cái chết của ông đã khiển người ta bàn luận khá nhiều, 
khá nhiều về ông, nhưng dầu khen, dầu chê, thiết tưởng 
không ai không nhìn nhận là ông có cái nhìn thực 
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tế và ông đã hy sinh những giọt máu cuối cùng cho 
dân tộc như các đồng chí thuở ban đầu của ông. Cũng 
như cái chết của Phan Khôi, một cán bộ mà có lẽ là 
người học trò tiếng tắm cuối cùng của Phong trào cũng 
cho chúng ta thấy thêm, mnột cách khá rõ ràng, khả nắng 
đào tạo con người của Phong trào, Chúng ta có thê không 
vê giông Huỳnh thúc Kháng nhưng làm sao không trọng, 
không phục ông kh: dõng dạc rù áo dứt vai trò viện trưởng 
việi dân biều bù nhìn ở Trung Kỳ, khi lặng lẽ từ chối 
vai trò “sào mũi " mà Cường Đề thay mặt Nhật Bản phé 
thác cho ông đề sau này Trần trọng Kim dẫn vào nhận 
lãnh thất bại đau thương... Ta có thê không yêu ông 
Phan Khôi, nhưng lam sao quên được cái công lớn lao 
của ông đối với ván học khi chủ trương Phụ nữ Tân 
ván, làm raới nên tuần báo là loại báo đóng vai trò tích 
cực thời 1g2o-1g45, đối với tho mới khi ông đưa một 
.tuyên ngôn, phát đệng phong trào và liền đặt bút 
thử thách bài thơ đâu tiên, mở đâu cho một cao trào 
thơ mới suốt mười mấy năm trời ! Ta cé thê chê nàng 
¡,ô Gích của ông, nhưng trước khi có những biện chứng 
pháp mới mẻ, luận lý học của ông vàn là một biện chứng 
pháp tiến bộ gấp nhiều lần cái lối lý luận xô bồ của bạn 
đồng thời... 

Nhưng tôi tạm dừng. Chúng ta sẽ còn gấp lại những 
Con người của phái Duy Tân sau năm tông khủng bố. 

Bây giờ ta thử tìm hiền vai trò lịch sử của nó. 


* 
x% 
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Vậy muốn tìm hiều vai trò lịch sử, ta phải nhìn 
lại vóc dáng nó lần cuối cùng. Sở di như thế là vì cho 
đến nay, cho đến Ioốo này, vẫn chưa ai chịu biết rõ 
Phong Trào Duy Tân thực sự mmặt mũi ra sao, 

Đối với những nhận định cũ, ta thấy có những lối 
nhìn khác nhau : 

— Phan châu Trinh, Huỳnh thúc Kháng... chính 
những lãnh tụ lớn của Phong Trào vẫn không công nhận 
vụ “cúp tóc xin xâu” là một bộ phận của Phong Trào, 
Như thế là vì các:ông không nhúng tay vào ! Nhưng 
không phải không phúng tay vào là không làm, nhất là 
khi những người đứng dậy lãnh đạo xin xâu là những 
môn đệ xa hay gần của các ông và họ đi đúng các điều 
khoản mà lãnh tụ Phan châu Trinh gởi cho Pháp như 
các yêu sách tối thiều : yêu cầu Pháp đối xử tử tế, trừng 
trị quan lại thamn nhũng tàn ác, xét lại chánh sách xâu 
thuế... Và đặc biệt, họ cũng theo sát từng chữ của 
lãnh tụ : không vọng ngoại, vọng ngoại tất ngu. Không 
bạo động, bạo động tất chết. Nào họ có bạo động đâu ! 
Có khi họ dẫn nhau đến tám ngàn người mà họ không 
đập phá, đốt cướp... Chỉ có một số người dẫn đi trừng 
trị đôi ba kẻ có tội máu với dân: trong mỗi tỉnh cơn 
sốt chính trị lên cực điềm mà chỉ có lẻ tẻ đôi ba hành động 
như thế thì không ai không công nhận cán bản của họ 
là ‹bất bạo động) cả. Vậy thì nó chính là bộ phận bột 
phát của Phong Trào Duy Tân mà cái đầu hớt tóc tiêu 
biều cho Tân văn hóa và việc đưa yêu sách chống thuế 
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tiêu biều cho Dân quyền : tông chỉ, đó là những hành 
động Duy Tân của những đứa con ưu tú của Phong 
Trào thực hiện. Có gì mà phải cãi. 

— Tuy nhiên ta cũng hiều thêm là lối nghiên cứu phê 
phán, nhận định xưa vốn thiếu phương pháp, hệ thống. 
Nói như Huỳnh thúc Kháng : (hấy đầu trói đầu, thấy chân 
nói chân... Nhà chính trị cũng như nhà biên khảo chưa 
chịu nắm toàn bộ vẫn đẻ và chưa nhận chân nguyên nhân, 
điện tiến, bột phát v.v. đẻ theo dõi, sắp xếp... Do lẽ đó 
mà có hai sự ghi nhận lệnh lạc như tôi nhắc lại nhiều lần. 
Phong Trào Duy Tân gồm đủ mặt : Thương, nông, học, 
tân văn hóa (cúp tóc, âu trang...) cơ sở trên học thuyết 
Dân quyên dù lúc ấy học thuyết này chỉ được hiều một 
cách lù mù. Nhưng vì ở Phan Thiết, sản xuất và thương 
mãi lèn cao, hóa ra người ta chỉ biết có Công Ty Liên 
Thành ; ở Hà nội công cuộc giáo dục lên quá cao so với 
các ngành khác nên người ta gọi gọn lồn né là Đông Kinh 
Nghĩa Thục. Thật sự, ai cũng thấy ngay nó, Đông Kinh 
Nghĩa Thục chỉ là một bộ phận của Phong Trào, nhưng 
tâm vóc quá lớn hoặc nhà biên khảo thiếu phương pháp 
hệ thống, khiến người ta có cảm tưởng nó biệt lập đối 
với Phong Trào. 

— Lại cũng do nhiều nhà biên khảo không thu thập 
được tài liệu (in, viết hoạc sống) đú khắp nzi nên không 
liên hệ Đông Kinh Ñghĩa Thục với các trường học khác 
ở miền Trung cũng như Phong Trào miền Bắc với Phong 
Trao Miền Trung. Hóa cho nên, nơi phát xuất, hình thành 
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và khai triền « xuất cảng» Phong Trào hoặc ít ai biết tới 
hoặc bị hiều lầm là nơi ‹ nhập cảng” Phong Trào từ miền 
Bắc vào l Sự lầm lẫn đó dẫn tới bao nhiêu lầm lẫn lớn lao 
khác do đó đã không tìm thấy đúng diễn tiễn và tiến trình 
lịch sử. Cũng như chính tác giả quyền sách rày vì không 
tìm được tài liệu đầy đủ ở các tỉnh, ở các miền cho nên 
vẫn chưa phản ảnh trung thực sự hình thành và tiến triền 
Phong Trào ở khắp nơi. Phong Trào Duy Tân rút lại, phần 
lớn chỉ được đề cập ở nơi xuất phát, ở các lãnh tụ lớn 
tại Quảng Nam. Đó không phải vì tỉnh thần cục bộ mà 
tại không có tài liệu, những tài liệu quí báo đã lần lượt 
theo cùng chứng nhân qua bên kia thể giới. Nếu không 
mau rnau cứu vớt chắc sẽ chẳng còn dấu vết trong thời 
gian ngắn gần đây. Điều đó thật hết sức đau lòng khi ta 
thấy những vụ xuống đường ‹ khơi khơi” của sinh viên 
Pháp mới đây mà ngoài báo chí, còn bao nhiêu tác phâm 
nói tới, bán chạy như tôm tươi mà những công cuộc vĩ 
đại như Phong Trào Duy Tân gần như chẳng ai biết tới, 
cả giới trí thức cũng ít biết tới so với tên một nhà trí 
thức lừng khừng cỡ Phạm Quỳnh ! Trong khi đó thì Phong 
Trào vọt lên hàng đầu mọi vận động Tân văn hóa, tân 
sinh hoạt, phát dương Dân Quyền, đề cao nghê nghiệp, 
cải thiện sản xuất, thúc đầy khần hoang, thương mãi, 
giáo dục, một nền giáo dục mới chống từ chương, khoa cử, 
đề cao khoa học, lấy quốc ngữ làm chuyền ngữ việc mà 
đến 1o4s mới thực sự thực hiện cho các cấp Trung học. 
Điều lớn lao nhất là Phong trào muốn đòi lại giá trị thực 
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sự của người Việt Nam trong thân phận con người bằng 
cách chống vọng ngoại, chống cá nhân chủ nghĩa, đề cao 
đoàn thê. Đó cũng là bước căn bản đề chống phong kiến có 
hiệu quả phần nào trong tiến trình chống thực dân. 

— Chính Đoàn thề là mục tiêu mà Phong Trào phải 
đi tới. Và đoàn thề tính là một nhận thức không thê 
thiếu sót khi muốn gia nhập mọi công cuộc có tô chức 
của Phong Trào. Phan châu Trinh vẫn luôn luôn nhắc tới, 
không chỉ những hội cỡ lớn như thương, nông, rà cả 
những hội cố nhỏ, rất nhỏ như hội mặc đồ Tây. Tôi 
chắc chắn đó là bài học 1ô cùng quan trọng tà ông đã 
học được một cách xác thực ở một nước mạnh : Nhật 
Bản ! Nếu ông qua Tàu quan sát, chắc ông không bao giờ 
giật mình trước sự cần thiết và giá trị vô song của + học 
hội dân đoàn» đề tạo tquốc đân nội lực" đảm bảo cho mọi 
hoạt động tương lai, Phan châu Trinh là người đầu tiên 
nhìn thấy sự đồng tiễn của dân tộc, sư thay đồi toàn diện cơ 
cấu vì không vấn đề nào quan trọng hơn vấn đề nào trong 
một cái nhìn xa và toàn bộ về sự phát triêền của Dân tệc. 

— Cũng chính nhận thức đoàn thê ấy; tuy bị người 
Việt xem thường, nhưng thực dân thấy ngay khả nắng 
lớn lao của nó. Do đó, trong khi sĩ phu râm rộ la hét 
từ Trung ra Bắc mà vỏn vẹn họ chỉ giam ba người ở 
Nghệ Tĩnh (thực sự vì nghi có liên lạc với Phan bội 
Châu) đồi đôi ba người khác ở Quảng Nam (Trần quí 
Cáp) hay ở Bắc Kỳ (Nguyễn Quyền...). Mãi tới nắm rọoổ 
vì ở Bắc có những rục rịch chính biển (lực lượng Phan 
bội Châu lập đồn Tú Nghệ, Hoàng hoa Thám cựa mình) 
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họ mới đóng cửa Đông Kinh Nghia Thục. Nhưng chưa 
bắt người nào. Mà các cơ sở Phong Trào Nam Nghĩa, 
Nghệ Tĩnh vẫn chưa hoạt động thường xuyên. Nhưng khi 
dân chúng mới đứng lên, đội ngũ còn sơ sài, họ đã biết 
ngay Duy Tân không còn là frừu fợng, sĩ phu không phải 
là hạng trí thức suông và dần chúng không phải hành động 
thiếu mục đích gần cũng như xa Họ đã đứng lên có tồ 
chức; có lãnh đạo, có yêu sách tối thiều, có sách lược tranh 
đấu, có lực lượng tiền phong, lực lượng trừ bị, hậu phương 
tiếp ứng. Các lãnh tụ đại trí thức bị vượt qua dành cho 
lãnh tụ trẻ, học thức ít nhưng quả cảm và thực tế lãnh đạo. 
Điều đáng ghê sợ đối với bọn chính trị gia thực dân lọc lõi 
kia là tỉnh thần bất bạo động và tinh thần ấy chỉ thoát 
ra từ một ý thức chính trị không non nớt nữa, chưa kề 
sức tranh đấu dằng dai, kiên nhẫn kéo dài đến những tháng 
khác... trời. Rồi hết lớp dân tỉnh này nồi lên lại đến lớp dân 
tỉnh khác nghĩa là tỉnh thần đoàn thề địa phương đã biễn 
thành đoàn thề dân tộc. 

Thực dân không phải là bọn ngu sỉ về chính trị. 
Cho nên nếu trước kia dung dưỡng trí thức đề tô son, 
điềm phấn lên bộ mặt chúng thì bây giờ chúng hiện 
nguyên hình kinh tởm. Chính Khâm sứ Lê Viết (?) ở 
Huế bình nhật khá dễ đãi, thế mà được tin dân biến 
là ‹đánh điện đi các tỉnh bảo không cần xét hỏi, thẳng 
tay trọng trừng. (Trung Kỳ Dân biến trang s). Khủng 
bố trắng, bắn dân, chém và giam sĩ phu, dùng mọi phương 
cách tiêu diệt hẳn cái lực lượng mới mà chúng thấy 
trước tối nguy hiềm cho chế độ thực dân. Mà nếu Lê 
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Viết không làm như thế, Toàn quyền sẽ làm. Mà nếu 
Toàn quyên không làm. Chính quyền tại Pháp sẽ làm: 
Nhũng kể, những tồ chức rành rõi về chính trị không 
sợ những cá nhân dù cá nhân ấy tài giỏi tới đâu. Họ 
không sợ những trí thức dù trí thức ấy ồn ào, la hét om 
sòm gây xúc động. Nhưng họ rất sợ quần chúng khi 
quần chúng đứng lên. Và nhất là quần chúng có lãnh đạo, 
có tô chức, có sách lược tranh đấu, có mục tiêu hướng 
tới Thế nào nó cũng như những đại sinh vật sẽ mỗi 
ngày một lớn, một đồ sô, rồi bất thình lình sẽ nhai ngấu 
nghiễn những ai chống đối. 

Bởi thế Pháp chỉ bắt Phan châu Trinh và đồng nhân 
khi họ đã có sau lưng một khối quần chúng, Pháp chỉ 
thực sự theo dõi Phan bội Châu, tìm cách đầy ông ra khỏi 
Nhật không phải chỉ vì du học sinh mà chính vì lực lượng 
tư bản Nhật đang tìm thị trường, vì cái đồn Tú Nghệ 
bên cạnh “vương quốc" Hoàng hoa Thám và các tô 
chức Duy Tân mà Pháp ngờ trá hình đã bắt đầu thu 
hút đân chúng... Tôi dám nói chắc nếu không có những 
phản kháng quan trọng thì hai ông Phan vẫn còn nhởn 
nhơ, kẻ ở Hà nội, người ở Đông Kinh. Chính Cường 
Đề cũng công nhận: Năm I1oo8 tháng 4 phát sinh vụ 
ẨỒTrung Kỳ kháng thuế" tháng s phát sinh nụ «Hà Thành 
đầu độc › đều là những cuộc phản kháng có tính cách nghiêm 
trọng. | 

Người Pháp cho đó toàn là kết quả của sự tuyên truyền 
tà sự hoạt động của những phần tử cách mệnh Việt Nam tại 
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Nhật... » và liền đó họ yêu cầu Nhật đuồi hết các phần 
tử Việt Nam tại Nhật. Lẽ tất nhiên Nhật chấp nhận ngay 
vì chính nhờ quyền lợi của Nhật, hẳn nhiên | Nhưng thực 
sự phải nói là nhờ vụ kháng thuế đó mà cái mặt của các 
nhà hoạt động cho Phong Trào Duy Tân được tô son điềm 
phấn,đề đi từ những tân nhân ật lên thành nhà cách mạng: 
chiến sĩ Duy Tân, đi từ quốc nội vang ra quốc ngoại, chấn 
động Đông Kinh, Ba lê... Và cũng chính nhờ vụ dân biến 
ấy, chúng ta, kẻ hậu sinh mới tin như rựa chém xuống 
đá rằng bản chất Phong trào chính là cách mạng, hoạt động 
Phong Trào là hoạt động cách mạng, vì bao giờ lại có những 
công cuộc cải lương đi sâu và kích thích quần chúng tới 
mực độ tranh đấu không kề máu xương theo öóng cờ chủ 
nghĩa Dân quyền, dọc khắp dấy núi Trường Sơn ? Quần 
chúng đã giác ngộ, đã đứng lên trong khi sĩ phu chưa 
tiến kịp, chưa kịp chuần bị đề lãnh đạo. Đó chỉ là bệnh 
ấu trĩ của thuật lãnh đạo, vẫn còn có thề sửa chữa nếu có 
quyết tâm. Nhưng... chính các lãnh tụ Phong Trào không 
chịu tiếp tục vì họ thiếu trì chí, thiếu tích cực và thiếu 
sáng kiến trong khi... thế giới nhược tiều chưa cung cấp 
cho họ một kiều mẫu I! 

Nói thế tức là ta đã bước sang phần phê phán các 
khuyết điềm cúa Phong Trào. 

Thật ra, ngoài thuật lãnh đạo cách mạng, trì chí quyết 
tâm, sáng kiến, các lãnh tụ Phong Trào còn phạm biết bao 
khuyết điềm. 

@ Điều đáng kề là các lãnh tụ chỉ hiều l2ân quyền 
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một cách thô sơ. Dân quyền, kề cả xã ước của Lư Thoa 
thích hợp với những quốc gia nặng về sản xuất bằng cơ 
khí lúc ấy đã không còn đắc dụng ở Âu Tây khi có 
những đảng khuynh tả xuất hiện ; tất nhiên nó lại càng 
không thích dụng cho các nhược tiều dân tộc nông nghiệp 
lạc hậu đang bị cả thế lực phong kiến, thực dân chế ngự. 

® Vì quá tin ở Dân quyền, ở hoạt động nặng Tân 
văn hóa, Tân sinh hoạt hơn chính trị nên ít sợ đàn áp 
mà quên đề phòng. Do đó, có bao nhiêu khả năng, nhân 
vật, phơi trần ra cả bên ngoài. Lại thêm lãnh tụ không 
có kinh nghiệm, có thực quyền rõ rệt nên chẳng người 
nào biết rõ trách nhiệm, biết phóng ra những cuộc tranh 
đấu thứ thách và biết kềm chế những hoạt động quá trớn 
rất có hại cho công cuộc chung. 

® Tuy hai lãnh tụ họ Phan đã dùng lý trí chia rẽ 
hẳn hoạt động của nhau, đó là cái thế tất nhiên phải 
xảy ra, nhưng do cán bộ không hiều ý nghĩa, mục đích 
sự chia rẽ ấy phải độc lập đến mức nào và liên lập 
những điềm nào nên vẫn sống với nhau thuần tình cảm, 
thu nhận bừa bãi người của nhau khiến gây nên những 
khó khăn về lãnh đạo và sự ngộ nhận của cường quyền. 
Vẫn biết khi cường quyền tìm cơ hội đề tận diệt thì dù thế 
nào chúng cũng diệt; những kỹ thuật lãnh đạo không 
cho phép có sự lẫn lộn đó dù nó có lợi cho công cuộc 
tuyên truyền, nhưng rất khó giữ kỷ luật nội bộ (1). 
(1) Đáng ra, phe Phan bội Châu làm việc bí mật nền nắm được 
người trong nội bộ dễ hơn phe Phan châu Irinh nhiều. 
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® Phan châu Trinh vẫn lẫn lộn Dân quyền với một 
số người Pháp, tin là dầu thế nào chế độ bên Pháp cũng 
khá và mình có thê nương cậy nơi đó, nương cậy các 
đồng chí Nhân quyền, nhưng khi sang Pháp ông vỡ mộng... 

x 

® Có thề nói Phong Trào còn nhiều, rất nhiều khuyết 
điềm. Nhưng không phải thiếu những ưu điềm có tính 
cách căn bản đề tự tạo cho mình một vai trò lớn lao trong 
lịch sử như đã nói trên kia Sự thành công lớn của Phong 
Trào có thề tóm tắt trong mấy điềm rnà chắc đời đời còn 
chỉ nhớ : 

— Tin ở nội lực quốc dân. 

— Tin ở học hội, dân đoàn, đoàn kết toàn dân, 

— Tin ở nỗ lực phát triền các ngành, các nghề đề 
thực hiện Duy Tân toàn diện. 

— Lấy Dân quyền làm chánh giáo, nghĩa là hành động 
có chủ nghĩa, có lý tưởng, và biết quan tâm tới đối tượng 
tới : nhân dân. 

— Không có óc vọng ngoại, tuy vẫn trọng sự khai 
phóng 

h. 

Sau khi bị quét sạch ra đảo, các chiến sĩ anh hùng 
của Phong trào Duy Tân vẫn giữ được tiết tháo và niềm 
tin ở lý tưởng cao đẹp của mình. Điều đáng khâm phục 
là tuy bị giam cầm, tra tấn nhưng rất ít người cung 
khai sự thật đề cho quan lại và thực dân vin vào đó mà 
kết án. Chúng ta đều biết chắc nếu có một số cán bộ, lãnh 
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tụ phản bạn khai thật là họ có liên lạc Phan bội Châu, 
giúp tiền cho du học sinh như họ đã từng làm, hay ít 
hơn, như phồ biến các tài liệu ở Hải ngoại gởi về thì chắc 
chắn họ nhẹ tội và Cường quyết đã phanh phưi ra manh 
mối và các bản án không còn phải nói vu vơ là theo lời 
khai cúa Ngụy tác Hạ... Các cuộc thầm vẫn kéo dài suốt 
mấy tháng, khắp mấy tỉnh vậy mà chỉ có vài tiết lộ nho 
nhỏ đủ cho ta thấy khả năng chịu đựng của các chiến 
sĩ Duy Tân thật đáng khâm phục, tiết tháo của họ đáng 
học hỏi. Cả sau này, khi bị đày Lao Bảo, Côn Lôn, họ vẫn 
kiên gan chịu đựng hay anh đũng tranh đấu, kẻ thả bè 
vượt ngục (Cửu Cai, Hy Cao) kẻ dựng tóc lên chống bọn 
quân nhân tàn bạo đề bênh vực một tội nhân bị hành hạ 
rồi bị xử bắn ngay : Lê Cơ, kẻ đứng lên nồi loạn gây 
nên biến cố vi đại trong vụ ‹ tù chung thân phá ngục ›»..« 
Các chiến sĩ Duy Tân là những người đầu tiên khám 

phá ra sự ở tù không phải hoàn toàn là hình phạt mà là 
“trường học thiên nhiên '. Mang tâm trạng ấy, Huỳnh thúc 
Kháng thảnh thơi rời khỏi Đà Nẵng với một bài hát nói ? 

Trăng trên trời khi tròn, khi khuyết, 

Người ở đời đâu khỏi tuyết gian nan, 

Đấng trượng phu tùy ngộ nhỉ an 

Tố hoạn nạn, hành hồ chỉ hoạn nạn (1) 

Tiền lộ định tri thiên hữu nhấn, 

Thâm tiêu du hứa mộng hoàn gia (2) 


(I) Ý nói biết tuy hoàn cảnh nào thì ứng phó hoàn cảnh ấy. 
(2) Trên đường đời biết trước là trời có mắt. Đêm sâu chiêm 
bao về lại quê nhà. 
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Máy nhiêu năm gầm cũng chưa già, 
Ñọ núi Ấn, này sông Đà 

Non sông ấy còn chờ ta thêu dẹt 

Kìa tụ tán chẳng qua là tiền biệt, 
Ngựa Tái ông họa phúc biết ề đâu ? 
Một mai kia, con tạo khéo cơ cầu, 
Thảy bốn bề cũng trong bầu trời tất cả. 
Ư bách niên trung tu hữu ngã (1) 
Dầu đến lúc núi sụp, biền lồi, trời nghiêng, dất ngã 
Tấm lòng uàng tạc đá án chưa mòn 
Trăng kia khuyết đó lạt tròn. 

Và bài hát, hai câu đầu và cuối liên kết nhau theo 
thể chu kỳ như chính vầng trắng mới khuyết độ nào 
nay thành “mãn nguyệt” lại tròn. Ai có thề tin rằng 
nhà nho xưa kia mà lại có quyết tâm tranh đấu đến thế Í 
Thân là thân trảm giam hậu, rồi xử tử, đày Côn Lôn, 
gặp kỳ tha nào cũng không được tha... nghĩa là lối về 
dã bị chỏng lên nghìn tảng đá đá mùi! Thế là kẻ tử 
tù kia vẫn ngạo nghễ và lặng lẽ tự hẹn : kia núi Ấn, nọ 
sông Đà, 

Non sông ấy dang chờ ta thêu dệt. 
Dầu đến lúc nút sụp; biên lồi, trời nghiêng, đất ngã 
Tấm lòng uàng tạc đá uẫn chưa mòn. 

Thi ca ta, hùng thi của ta tự cô chí kim có bao 


(1) Trong cảnh trăm năm, đành có ta (ý nói dám nhận lãnh 
trách nhiệm. ) 
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nhiêu lời sắt đanh giản dị như thế. Nhất là phát xuất 
từ cái miệng của nhà nho trên con đường vĩnh cứu lưu 
đày ! Ấy thế mà có ai ngờ rồi sau 12 năm cũng có ngày 
trở lại sông Đà, tạo nên bao phen thêu dệt lẫy lừng 
đất nước và dù trời nghiêng đất ngã chí vẫn không mòn, 
đề cuối cùng hy sinh cho công cuộc vi đại của dân tộc 
và yên nghỉ tại chính núi Ấn kia năm Đinh Hợi. 

Chúng ta có thề tạm dùng bài hát nói ấy đề kết 
thúc cho tâp biên khảo này. Tôi muốn nói là tuy Phong 
trào Duy Tân đã chấm dứt, nhưng trong con mắt những 
anh hùng chí sĩ, nó chưa chấm dứt, nó còn sẽ được 
tiếp tục, tiếp tục mãi... Phong trào Duy Tân có cái 
vinh dự dào tạo những chiễển sĩ đầu tiên không chỉ coi 
tù ngục là trường học mà còn dám nhận lãnh trách nhiệm 
đối với quốc gia dân tộc cả trên con đường vô vọng : một 
trang sử mới bắt đầu từ đây, hoàn toàn khác trang sử 
tuyệt vọng của các chiến sĩ Phong trào Cần Vương mới 
độ nào. 

Thế 

Nều căn nói thém một điêu gì cuỗi sách, tôi muốn 
mời tất cả bạn đọc đã quen những lối nhìn sử sách 
chính trị, văn hóa, văn học cũ, hãy thay bằng cái nhìn 
mới, xét lại tất cả những hiện tượng lịch sử đề định 
cái ý nghĩa và giá trị lịch sử : Phong trào Duy Tân có 
phần yếu kém về chính trị nếu so với những tô chức 
chính trị lớn lao, có lãnh đạo chặt chẽ, có sách lược 
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vững vàng, có kinh nghiệm tranh đấu thực tế (1) sau 
này, nhưng chưa tô chức nào hơn nó về phương diện đại 
vận động Tân văn hóa, tân sinh hoạt phát triền toàn diện 
giáo dục, nông, công, thương. Kê cả những nhóm chuyên 
về văn hóa như Tự Lực Văn Đoàn sau này chỉ thành 
công phương diện xuất bản, báo chí, chứ các hoạt động 
khác thật thưa kém nó rất xa... Có thê nói là sau Phong 
Trào Duy Tân 1oo8, các hoạt động Duy Tân khác chỉ 
khiêm nhượng đi qua tồ chức phiến diện con con dù nó là 
của thực dân hay độc lập và chỉ nặng về báo chí, tiều 
thuyết... Chỉ có sau 1o45 mới có lại một công cuộc vận động 
Tân văn hóa, Tân sinh hoạt có khí thế lớn lao như vậy, 
hơn vậy vì kẻ lãnh đạo có đủ uy quyền. Nhưng « Duy 
Tân › lần này tuy cũng có tính cách toàn bộ mà đã rễ 
theo con đường khác, chấm dứt con đường của Phong 
Trào Duy Tân dưới bóng lãnh đạo của ngọn cờ Dân Quyền 
của một độ nào. 


— TIỆT” — 


(1) Sự thật, những cuộc biều tình bất bạo động từ sau 1950 
đều phần lớn xuất phát chính từ những nơi đã xuất phát cuộc cúp 





tóc xin xâu. Người sau vẫn tiếp tục rút bài học tranh đấu của 
người trước: 


ú— SÁCH BÁO THAM KHẢO 


A.-- SÁCH ĐÃ IN: 


(G.N.K.N.) Giai Nhân Kỳ Ngộ Phan châu Trinh. Lê 
văn Siêu giới thiệu. Lam Hồng ros8 

(T.P.) Tự Phán. Phan bội Châu, Anh Minh 1os6 

(Tây Hồ Thi Tập) Tây Hồ và Santé thi tập. Di thảo. 
Lê Ấm sao lục 1oối. 

(T.T.T.T.) Thi Tù Tùng Thoại. Huỳnh thúc Kháng. 
-_ Tân Việt 1o57 

(H.T.K. Tự Truyện) Huỳnh thúc Kháng Tự truyện. 
Anh Minh 1963 

(T.V.Q.C.) Thi Văn Quốc Cấm. Thái Bạch. Khai Trí 
1o68 

(N.T.T.) Ngục Trung Thư. Phan bội Châu. Tân 
Việt 1oso 

(C.Đ.C.M. Cường Đề) Cuộc đời cách mạng Cường Đề, 
Tráng Liệt 1os7 
Nguyễn lộ Trạch. Minh Viên Huỳnh thúc 

Kháng. Anh Minh ro66 
Ngũ Hành Sơn Chí sĩ. Ngô thành Nhân. 
Anh Minh Huế Ioối 
(Đ.K.N.T.) Đông Kinh Nghĩa Thục. Nguyễn hiến Lê, 
Lá Bối tái bản 1o68 


Hải ngoại kỷ sự Thích Đại Sán. Viện Đại 
Học Huế 1963. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. Thích Mật 
Thê. P.H.V.T.P io6o. 
Một tài liệu về cuộc di dân Nam Tiến của 
Tiền Nhân. Lâm hoài Ñam 19s. 

Văn Học Miền Nam. Phạm việt Tuyền. 
Khai Trí 1o6s 
Khồng Học Đăng II. Phan bội Châu. Anh 
Minh 1957. 
(Từ Điền) Việt Nam Danh Nhân Từ Điền. Nguyễn 
huyền Anh. Khai Trí 1o67 
Những chữ viết tắt có khi thay đôi tùy 

trường hợp đề độc giả dễ nhận thấy hoặc phân biệt. 
B.—- SÁCH CHƯA IN (DI CẢO) 


Có hai tập chưa ấn hành : 

r— Tiều sử Chí Sĩ TRẦN QUÍ CÁP : Trần huỳnh 
Sách 1os8. 

Ông Trần huỳnh Sách là học trò cúa Trần quí Cáp, 
viết về thân thế, sự nghiệp của Thây. Chính ông Trần 
đã đưa di hài của Trần quí Cáp về chôn ở Quảng Nam. 

2.— Trung Kỳ dân biến thỉ mạt ký của Phan Châu 
Trinh 1ort, viết lúc mới sang tới Pháp đề tiếp tục tranh 
đấu hợp pháp. Nguyên thảo bằng Hán Văn, Ông tự 
dịch ra Quốc Văn đề cho Trung Tá Roux dịch ra Pháp 
Văn đưa cho toàn quyền Đông Pháp và Thượng Thư 
thuậc địa Pháp khiếu nại vẻ việc cường quyền bắt giam 
các thân sĩ và đồng bào Việt Nam bị bắt oan trong vụ 
kháng thuế Igo8. Sau Hội Nhân Quyên Dân Quyền Ba 


Lê lại có bản dịch riêng khác đề là Manifestations dc 
1oo8 en AN NAM (Các cuộc biêều tình năm I1oo8 ở An 
Nam). Bản dịch này do Ông Lê Ấm thực hiện theo bản 
chữ Hán. Vì bản này nặng về việc thản oan nên luận cứ 
có nhiều chỗ không tránh thiên vị, chủ quan, giống bản 
biện hộ của các luật sư nên tôi chỉ dùng một cách cân 
nhác, dè dặt, | 

C.-- BÁO VÀ TẠP CHÍ: 

— Bách Khoa số IOI — 19Õ1 

— Tiếng Dân 10932 

— Văn Hóa Nguyệt San số 3, 4 (tg67) số 3 (ro68) 

-—~ Các số Cö học Tính hoa Quảng Nam 

— Vấn SỐ Q0 

— Tân Văn số II — IgÕ9 

IL.— PHỎNG VẤN : 

Ngoài ra, tôi đã thực hiện nhiêu cuộc phỏng vấn 
khác nhau ở các vị cao niên mà tên tuôi có nhắc trong 
Dài tựa : 

— Ông Cử Lương trọng Hối 

— Ông Cử Hồ Ngận 

— Ông Bà Lê Ấm 

— Ông Võ Hoán 

— Ông Nguyễn xương Thái 

Chính nhờ phỏng vấn các vị trên dưới tám mươi 
tuôồi này mì tôi dựng lại được Phong Trào Duy Tân ở 
trong khuôn khô các tài liệu của Phan châu Trinh và 
Huỳnh thúc Kháng, sử gia của Phong Trào 

II.— Các ảnh trong tập này phân lớn do nhà Anh 
Minh sưu tầm và cung cấp. Riêng có bức ảnh các thân sĩ 
bị bất, iaang góng, tôi chưa biết rõ xuất xứ, 
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Sư Tàn Phá Con Người Võ Văn Ái 


Chiến Quốc Sách 1, II (hết) Giản Chỉ, Nguyễn hiến 
Lê giới thiệu, chú thích 0à dịch 


42) 


43) 
44) 
45) 
46) 


48) 
49) 


90) 


51) 


52) 
9J) 
54) 


956) 
57) 
58) 
59) 


60) 
61) 


Buông Xã (Tư Duụ 0uề Zen)  Hubert Beroit, Nguyễn 
minh Tâm (dịch) 


Sâm Thương Liên Chỉ 
Gió Cuốn Vỡ Hồng 
Đông Kinh Nghĩa Thục (fái bản) Nguyễn hiến Lẻ 


Lối Thoát Cuối Cùng  V, Gheorghiu, Hằng Hà Sa uà 
: Bích Tụ (dich) 
Chiến Tranh và Hòa Bình I,II,lII,VI  Lẻon Toistoi 
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Những Giọt Đắng Võ Hồng 
Vấn Đề Nhận Thức “Trong 
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Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh Erich Maria 

Remarque, Phạm trọng Khôi (dịch) 

Đất Phù Tang Cái Đẹp và Tôi Y. Katoabdafa, 
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Hoài Cố Nhân (ái bản) Võ Hồng 
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Như Cánh Chim Bay Võ Hồng 
Những người Sống Sót dừa Morris, Nga uà Chín (dịch) 
Tóc Hạ Quản Như 
Khúc Tiêu Đồng Hà Ngại, Nguyễn uăn Xuân 
(đề tựa uà nhuận sắc) 
Có Khô (thơ) Hoài Khanh 
Lá Vẫn Xanh ((ái bản) Võ Hồng 
Phép Biện Chứng Phá Chấp và Thực 
Tiễn Hành Động Võ uäằn Ái 
Nhốt Gió Bình nguyên Lộc 
Tiếng Phèng La Xuân Tủng 
Tiếng Ca Lắng L.Ẽ Võ Hồng 
Đạo Phật Ngày Mai Nhất Hạnh 
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Phạm thế Mỹ 
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Tình Máu Lửa Phan Du 
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